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2222, /2222/22 vn 428 2#ðl# u£ 6, dị doa2, 
“¿2 đu ơ.Ơ.. 

2⁄22 Z2 số ⁄⁄ đØ 1⁄22 2⁄42 “2⁄22 
Z3» “2z 212 Z1Ö)22 #22 2á2 2/4 22/2 đưa 
A7z# xázZ£ A/Z/ “¿2z da L/⁄82 12⁄2 122 
5a, zño Z6 /⁄A 2/2 /2Ø/2 của 1⁄2⁄z⁄ 2/42, 
2/2/22 2Ø 22ở 28/2222 F77) Z£o Z#Z ơa 
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¿ljj ơà 42/22 42/22 #2uØi2 2l/ zó 227, /Ê/ x2 
z⁄au /£/2 !⁄2⁄z/ #X⁄ #2 zảu Ơ2/22 F775 
1⁄2 4⁄/40z2. 
⁄⁄ A4 cáa L⁄Z /60%2 Z2 22 2/4 
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“022 J7 2.77/, 28 22 a/ 22 422/22 V7” 
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22 do 4£ (3/2 (MO Uạc2 2£, Uạ 
⁄7“ 232 /U0⁄ cac „ựỹ/, oaaZ 
⁄⁄2 /⁄2 2/4 22/2 Zt//2 ⁄2228/ Zqo, 2£ zØo 2 
Ổ 2 gứáo, 22 dUO2 ĐÔ /28⁄ /2đ. 22 
48 1⁄44 2ááo, 6ã dgo Ú2 ›s‡( 662/ /%, 
ZØz đưa à ⁄4o Z#Z ơà “z2 cố 4# 4 cà 
2⁄7 1⁄2⁄z⁄ 2⁄42, 2/2⁄ /2 Zz⁄/ zzzZ2 #2 Zão 
¿lús của Z£o 2/72 2⁄4» 2⁄2 292/0 “2 282722 
z£ Z§ão Zlúz slỦa 1⁄2⁄z/ ⁄áo ⁄A Zqo Z% 2¿7 
s4 34 
2⁄2 ¿#2 a¿ 2/22 z2ớ 22272 262 /z#, 28 
ZØø ⁄2 z2 Z2z 3⁄24 1 72⁄2 ý 1 2z 
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cơ... (6 dứa /àM» nà, sale ÁÍö sẽ dlpc 2ÁÃ/ 
“doá£# cà cuðí cùng 66à¿# (2g cà 4 ø643/ 
Z//22 Zgs Z go /22/z2 27797771 

2⁄2 ⁄ø “? F27, cưa 2⁄áo A/Z/ 2/24/ 
kaä, à Tu cWisb 02W, duay đẾ 6h, 
A, sauÒ( (đzo dạo 022W, đơia (là là cực đ 
Z2. %⁄ 2/722 2 2a do Z5 /, 2/22 
20/22 4z de A/uóc đáo ơở /2pz2 ˆ gu; 
2/22 2/022 xã 2# z/Da, 4, l2 2822/22, 
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Zliz ⁄⁄2⁄2 cà 2/22 2/022 “:a¿ ⁄2⁄2 4l 14,'Ơ.Ơ.. 
4z Z2 A/uöz đáo dở (p2 cô Z8. 

⁄22z2 F54 Zao 1⁄22 ta djÔ 2/2 đ/2⁄2 
Á¿ zño /22/ øguờý 2Ó2/ Z£o Z2 s/i/ Zs4⁄, 
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SỈ 

„⁄au, Z// döu có //0z2 22 22/0/ 2u 2: 

22 Z§ão sẽ /Â⁄ 44/2 ⁄ Á¿ 2/4 2/2 
cưa Zão 1⁄2⁄2⁄ caà 24/22 “¿ /£2 Z£o Z2 
4222 dâz AXZ” //, A5Ø” s20, ,„aã 4È /đa¿ 
/t/OÝ //2 8z 6ÿ sa/ 4222 sò2 a¿ z6øc ø/Ở 
da Z/## Z7. 

222 Z9o 4£ 2/2 zlo 2/ dý 24” 22 2/Ó/ 
2z 22/78/2 “4Ø, đà»2 zázZ Á/262 Z2 các 
A/Z/ “ ⁄⁄2 2u ⁄⁄ /⁄41 6e 4E  guý ơ /e 
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a2 4/22 2/ 4Ô 4/22 Zạo dlú, Z§ão 5/, 
2ố ,O£ auÖc sốbg ÈÖô»sg /àu “đố mùzl, 6Ö) 
/22UÒ, 4/2 Cứ, “la /l¿ à 0õ 2Ø, 
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ớt ơà /aàø2 2⁄2 /bð» /lö2 Z2 xi, ổý 
,Ỡ, ởu /“u, 2/52, ⁄È /⁄2, £/2 đu đc 
⁄22/22 “Á¿ 2 m¿2ÊỦ ĐÔ L2 /JỒ2 a2 Ouố, 
4#) 82, ơá 2222/22 Á¿ ZZo /22MỜ /Ö/ (8/2 
“8» “ñoa” “z2, Z/422 “J£u ca vn 22z2 đa 
4/ 

(5 dạo 2Áú¿ súo cáa Iạa //5/ tổ cáø# 
lúc suău da /láA oà dt áo 664/6, (lÖ2 
4/22 ⁄:2⁄2 Z8» A/Z/, 2⁄2 “rú Z2 A/4/, 
/60z2 4/22 4u 2/2 1 (%4 (32. 

(5u dạo sòu 2/4 úa /(6f aá2# Éu (22 
† 4 cl£» t2” :ã⁄ su Z2) tố zâ/22, Z 
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F7) A/uz 48⁄2 /(42 lu  dÐý đ%»2 A//2 
A/Z/ “‹)áa /682 6£2 (82. 

(2 dao 244 6a tố (đấu cáa# (lúa “u 
⁄⁄ rê/ (/Êz Z§8o đz, 2£ dầu A/£5 z/2⁄ 
ZØ% ⁄z⁄ 4u Z8/7771 #⁄⁄ Ÿ; 25⁄2 // 3a2/, 
2Á, 6826, ø#sÉ cà căn ‹Áú/ (La 6Ì 

(5 đao sò 244A cllsa Éa 6(65f tổ cá2# 
đúc 432 (luÈu /E4A Mướng (ăa dlE 0/2 sáz# 
⁄2⁄⁄2 4u 24 cu Ứ4 {2 gà T72 
<1. 

CÁ cấy dạo số Á4 42 ðu cựu, elll»g (a 
6y 22a D2) 22/0/82 Zflu, Z¿Z72 Z4, 42 /2z2 
2 22zZ “2, 22/2 2217, Z5 2/22 2.3/20 3/67 
tố Cà /2⁄522 Z2222 cá2# luúz 6u ⁄⁄, 422/2 ZÔ/2 
%⁄ a¿ lầa do dups, do dÓ 6u 6à ð2ớ( dạ 
Z2 / sở /22//Ê/2. 
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áo dạo (2# 6, s2 oè Éa 2a 
/đãu ðö/ cà tù /u dÔ/ (7242 /2Z/2 ) Z8 
2ááo Ø sgoạ¿ dạo 2Éz ÂlBuäf, Iàung aá2# „go 
422# là 1⁄5g2# /6uj£É 

#¿o 1⁄2/ £J6, 2/7 ơè Éa ¿ưa có ø/// 
“2, 6/6 lông ,úa AAz¿ số (⁄J/, (542, 
13», dì 6ô sau (⁄52/, (446, TL /ðøø 8u 
244 lu, ÂM L/Uây L/ồ dlilsg Éa Éu mãi 
tà cñásọ ta dù, dEa 6 cñ*f 6á cl/u quá 
2lttu 080Ä (4É øg/JEÉ sua, 6bỐ da. 

⁄¿o ⁄23⁄2/ £JZö, 2/7 ơè #a eðưa //£/ dÔ/ 
xØi2g so» »2Mð/ ÈðØ, “J ø#Éu (4É, ðsẼ2 sò/ 
dỗ sẽ ¿Dug củi cñä£ dục đạc (bế 2/22, 
¿liaa lju /uôiag xả cà ‹Á/ đỞ. 

2¿o 1⁄2⁄2# sởøa 4ó, 2Ÿ dì 68⁄2 c/Ming 
“a aflua ðÍñàm cán các (42 dục đạc 66 
2Á, uãt còi lùa di rong (Ó, 
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2¿o 1⁄3⁄2# 66, 28? cà ellz»g Éa 0 (Đa 
do đằng sáo 6lá6 môa của Eà ⁄A cÏfö» 
242 6a 6646 môi của (4É, sêa ciMlng (a 
Áu sat A446, lạc 664, ÉÖô»g có È5/ quả sỊ 
Ấz? ¿lùa siêu (là (J 6ujUEf 1/022. 

2¿o ⁄2/ 6, 2/ ơi slidzg “a 666i 
MO (la lu “tí đúc có Âö8 sl/ỆM (u 
“A08 6o aá»# /4/¿ của (5Ä/, //⁄5/ tổ 
dlÐ¿ ÁÍ suốc ñuốỐo c#ơa 6Ä/, ÊÖÔ/2g còi + 
%ý /3 dua, (ae /0/ 

ao 1⁄22# /Jố, 2, dì ñ (34 clng (a 
Add, qua giáo 0 của dạo (4É, đằng ÁZế2 
2444 dủa cáa sa đọc góấ. lo 4ó, cấy đao 
xẽ @Áöf đàu cáo 664/6 #à/# cụ (bế, (6c để (ÄE” 
/p( øgUÒ( 8É tổ, dÁ/W Hổ øfl»g du saý 
quai /4äf (6ø, 005 xa (la ølag sự cám dỔ 
cai ¿4Í (2 2áau», lê ¡găi cñga 050022 
A/Z/ áøz ⁄:2⁄22 8⁄2, //¿/ /64022 “jêU 29/2 đọc 
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Zãầ› ¿/Aau “22 2á2/, D6772 ⁄2/ Z2, 4: 
2/2722 27/0/27 1777 2/2722 ⁄220/ A⁄z, V27 
2/82 2/2 d6aà» #£# gà xế đổ 222 22 F72 
z/2/22 4Á, /⁄z# (2w: gu¿ 22 2U2/, ơu£ 22zø 
201. 

(1Á %; dpe cãi dạo guú oý do oÐi /úa 
22 /2 42 /222/22, 2à/2 447 /222⁄3/2 F2 2/ 2ý 
JaỚií adlaa 6ăúo (úa, có 6ăú» Éía Quý dự mới 
Áu¿ sau (4É ¿646, có (lao (lúa QUÚ dý mới 
27 Z£o 1⁄2⁄z/ ta 2/ /â ơè /bàứ /22/, ơ¿ 4// 
AJö dau ca cO/2 /22/Ờ, È 4 đz z//2/ ⁄z 
2/66/ lầu /2# cà 6% 266V sều #ù»# (À số /62/ 

_⁄23⁄ ⁄ 2/022 ⁄⁄ 2⁄22 5 ⁄ 
43g” sẽ AE cớ( quý cự, “8ø /2# cñáa sể 
2/2722 gối u đoải Ác đioi( tiếo (ước 
“0⁄2 4 2⁄2 82 ⁄z⁄Z cưa Z£o ⁄2⁄z/ cớ/ 
đầy 
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⁄4 2/2722 “⁄ 2/2, xi /” // 6ý 
2/2722 ơZ Z 4o (% +z 2⁄2/ 2⁄42 ) /22//22 
P7 2/22 2/đ/ 72 X£/2 /0%2 2/đ/ 2,72 
ca Z C2 2/đ/ đủz/ “ưước /2#/ //2 Z8 „à 
262722 2 a0:2///7 22z2 xấu 4ø; y2 22, ZšZ2 
2. 1⁄2 22/0 422/2 ⁄2⁄2 2⁄4o ơả 2/022 
2 Äö cá “6ö gúáo #Jác sẽ /ð/* /2# cười e# 
ra /28/, đo 2222 2/022 đ⁄ 2⁄2 Ø/, c/ế 
2/Ầu cư? 2/2722 ⁄220/ Z0z#' 432. Z2 Z/òa 
Z2 0/22 cá đc, #a dá/ /Z/ ga A4 mo 
2⁄2 đu,” “2y “X22¿ cà /3⁄ ⁄/đ /#zá/ ,à 
28a, Z3 Á/ /2Ể 4/ đđ zđùa 222 2 zø¿ˆ 
5» ta# øÉÊu câu za dao, 4/2 222 42 2/2/ 
cà các /#ơ ơvi của các /⁄/ xử 2ði ⁄⁄22 /Ø/ 
Áu 4Z Z£o ⁄2⁄z/ /2ð/ cá2# 2/22 7 tá/ /2 
284 2ø xớ/ Z§ 2â 282/zø [274 4222 4# »£u 
Ý 
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42⁄2 Zz/£ các đc ⁄Ở⁄z “úZ 3⁄24 
Ø2, Ø2 22, 4 d2 _⁄/⁄@ ưa 
707137010082 1215 7 
1 ⁄:2/2 cã ước #Z/ 2/2 2⁄6 đủz/ cưa 
1⁄2⁄2⁄, 2L/ dý có Z2 22z2 4# xấu /ổ ơớứ 
2/2722 C2 22: ca 022) “2y £Z2z¿7 
1⁄2 tốt, 2/2129 “O¿ cỐ dOđ /2ØÝ “ở UáOo Ở 
(⁄a tới, ød»a (6/ có dpc „„ỹ/ (ở đáo ở 
2 Øé 2Ó ẽ 0u 2 đMỐ?⁄2 ve g¿32 /2đáJ 2v 
U22 ÁA 17 ⁄⁄2⁄z/ 4o. l§§ 28222 “ 4222 
ZÐz đáo 2Ø ) /lö¿ à so dÔ/ đáo cÚ/ 62 
F75 60.222 28222 “ Z9z 2/722 ⁄⁄ 4z ề 
2⁄2 Á⁄ 4Z ⁄2⁄z⁄ ⁄4o 2/22 2/4 ⁄ z⁄a 
/ƯỚZ, / 4 dấu 222. z2 “8y x⁄2 2 
2/22 42 22⁄2 Á¿ 2L/ ý ở ⁄2 42. 


2ø Lz# z2 2z 
W⁄ %2⁄4sz L/277924//77 


<⁄!2aw 78-72-7005 
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THƯ ŒỦI QUÝ BẠN 


--000-- 


Z&nh gửi: Quý bạn Tăng, NI uà ngm nữ 
cư sĩ thân mến! 


Kính thưa các bạn! Sau bhi nhuộn lợi bộ 
sách Đường Về Xứ Phật tập 6 chúng tôi có bổ 
sung thêm câu hỏi của những tu sĩ uò cư sĩ. Vì 
những câu hỏi này có một giá trị lợi ích thiết 
thực cho sự tu tập của các bạn. Chúng tôi sẵn 
sòng trả lời những câu hỏi của những di có 
quyết tâm tìm đường thoát bhổ của biếp làm 
người theo đúng lộ trình của Phật guáo Nguyên 
Thuỷ. 

Chúng tôi cũng sẵn sùng trủ lời những 
câu hỏi của những di có tâm huyết muốn xây 
dựng lại nên giúo pháp chân chánh của Phật 
giáo Nguyên Thủy đang lúc đen tối. 

Chúng tôi cũng sẵn sùng trẻ lời những 
câu hỏi của những di muốn học hỏi đạo đức 
làm người của đạo Phột, mà từ bhi đức Phật 
nhập diệt đến nay nó đã bị chôn uùi trong lớp 
giáo phúp mê tín, trừu tượng, do giác tưởng 
giải của các nhà học giủ binh sách phút triển. 
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Chúng tôi cũng sẵn sùng trả lời những 
câu hỏi cho những ai đang thắc mắc uề giáo lý 
Phật giáo dẫy đây mâu thuẫn, dẫy đây mê tín, 
dị đoơữn 0.U.. 

Sau cùng chúng tôi gửi lời thân mến nhất 
thăm uò chúc quý bạn mạnh bhoẻ, an uui để 
tìm ra một lối đi chân chánh của Phật giáo, để 
thực hiện hoài bão ra bhỏi sanh tử luân hồi 
của mình. 


Kính ghi 
Tu Viện Chơn Như. 


see 
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TU TẬP ĐỊNH Vô LẬU 
(Ú BA VIỆt UẨN PHẢI LƯU Ý 


LỮI PHẬT DẠY 


*I1- Phòng hộ sáu căn 
3- Sanh y là căn bản của đau hổ 


3- Giải thoát nhờ đoạn dứt sanh y”. 


0HÚ 0IẢI: 


1- /2hòng hộ sớu căn: Tức là giữ gìn 


mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không cho dính 
mắc sáu trần là: sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. 

Phòng hộ sáu căn có nghĩa là giữ gìn tâm 
không phóng dật, giữ gìn tâm không phóng dật 
là một việc làm thiện xảo và rất khéo léo, nếu 
không thiện xảo và khéo léo thì tâm dễ phóng 
dật. 

Phòng hộ sáu căn còn có nghĩa là sống 
độc cư mà đức Phật đã thường nhắc đi nhắc lại 
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nhiều lần và nhất là Ngài nhắc chúng ta phải 
sống độc cư như con tê ngưu một sừng. 

Đúng vậy chỉ sống như con tê ngưu một 
sừng thì tâm mới không phóng dật. Tâm 
không phóng dật, tức là tâm bất động trước ác 
pháp và các cảm thọ, như vậy chúng ta đã ởi 
nốt quãng đường của đạo Phật. 


3- Sanh y là căn bản của sự đau bhổ: Có 
nghĩa là những pháp chung quanh ta tạo thành 
một đời sống, chính vì đời sống chung đụng với 
mọi người, mọi vật và mọi loài chúng sanh mà 
chúng ta phải chịu nhiều khổ đau, phiền toái, 
v.v.. khi mà chúng ta không biết sử dụng trí 
tuệ nhân bản - nhân quả, cũng như không hiểu 
biết sống đạo đức làm người. 

Sanh y là căn bản của sự đau khổ, đây là 
lời cảnh giác khuyên nhắc của đức Phật, chúng 
ta hãy để cao cảnh tỉnh mọi sanh y đối với 
người cư sĩ, còn với một vị Tỳ Kheo thì sao? 
Xin các bạn vui lòng đọc tiếp thì sẽ rõ, có câu 
trả lời cho các bạn. 

3- Giải thoát là nhờ đoạn dứt sanh: 
Đây là lời khuyên bảo chí tình của đức Phật, 
nếu muốn tìm tu sự giải thoát mà không đoạn 
dứt sanh y thì không bao giờ có giải thoát 
được. 
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Bởi vậy một vị Tỳ Kheo phải xả bỏ tất cả, 
sống đúng đời sống phạm hạnh “Co bỏ râu 
tóc, đắp áo cò sa, sống không gia đình, 
không nhà cửa, chỉ còn ba y một bát, một 
đời sống thiểu dục trì túc, tâm hồn trắng 
bạch như uỏ ốc, phóng khoáng như hư 
không”. Chỉ có đời sống xuất gia mới tìm thấy 
sự giải thoát chân thật của kiếp này. 


see 
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LỮI PHẬT DẠY 


1- Nói trì giới, là để chỉ cho tâm ly 
dục, ly ác phúp. 

32- Nói dục, là chỉ cho tâm bất tịnh, 
cấu uế, ô trược. 

ä- Nói lậu hoặc, là chỉ cho tâm đau 
khổ. 

4- Nói tịnh chỉ các hành trong 
thân, là để chỉ sự làm chủ sống chết. 

ð- Nói Tam Minh, là chỉ cho tâm 0ô 
lậu. 

6- Nói Niết Bàn, là chỉ cho tâm uô 
dục, tâm bất động giải thoát. 


DHÚ BIẢI: 


1- 24‹: trì giớt: Là chỉ cho tâm ly dục ly 


ác pháp, có nghĩa là người tu sĩ và người cư sĩ 
sống đúng giới luật nghiêm chỉnh không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt, biết sợ hãi trong các 
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lỗi nhỏ nhặt, biết xấu hổ dù là phạm một giới 
luật nhỏ hoặc một điều ác nhổ, người như vậy 
là người đã ly dục ly ác pháp, người đã ly dục 
ly ác pháp là người đã sống trong trạng thái 
tâm thanh thản, an lạc và vô sự, người đã sống 
được trong trong trạng thái tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự là người tâm Bất Động trước 
các ác pháp và các cảm thọ, người có tâm Bất 
Động trước các ác pháp và các cảm thọ là 
người có đạo đức nhân bản, người có đạo đức 
nhân bản là người không làm khổ mình, khổ 
người. Người không làm khổ mình, khổ người 
là người giải thoát của đạo Phật. Cho nên, 
người giải thoát của đạo Phật là người có tri 
kiến giải thoát. Tri kiến giải thoát tức là đức 
hạnh, tri kiến giải thoát và đức hạnh là giới 
luật của Phật. Cho nên, đức Phật dạy: “Tri 
kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở 
đâu là trì kiến ở đó”. 

Tóm lại, người trì giới là người có trí tuệ 
và đức hạnh, người có trí tuệ và đức hạnh là 
người trì giới, người trì giới là người tu sĩ chân 
chánh của đạo Phật. 

2- Nói dục: Có nghĩa là nói nguyên nhân 
sinh ra đau khổ, sự đau khổ trong thế gian này 
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được đức Phật xem như là sự bẩn thỉu, ô trược, 
hôi thối, bất tịnh có nghĩa là chẳng trong sạch, 
bất tịnh còn có nghĩa là ác pháp, nhưng chúng 
ta đừng vội vơ đũa cả nắm cho là tất cả dục là 
ác pháp, là bất tịnh, là sai. 


Mặc dù dục là nguyên nhân sanh ra muôn 
thứ đau khổ nhưng có loại dục không đau khổ, 
đó là dục không làm khổ mình, khổ người; dục 
làm lợi ích cho người, cho mình, dục làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết thoát khổ của kiếp làm 
người; dục chấm dứt luân hồi sanh tử v.v.. Đó 
là những dục thiện mà người tu sĩ Phật giáo 
cần phải tăng trưởng. 

Bởi vậy dục có thiện dục và có ác dục nên 
đức Phật dạy chúng ta diệt dục ác không diệt 
dục thiện. “Ngăn úc diệt úc, sanh thiện 
tăng trưởng thiện” là nghĩa ấy vậy. 

Diệt dục thiện lẫn dục ác thì chúng ta trở 
thành cây đá còn đâu gọi là ởi tìm sự giải 
thoát. Phải không các bạn? 

Có người nghe kinh Tứ Thánh Đế, đến 
Diệt Đế họ tưởng rằng diệt hết dục là giải 
thoát, là Niết Bàn, sự hiểu biết như vậy là sự 
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hiểu biết nông cạn, là sai, là không hiểu Phật 
giáo. 

Trong kinh Tứ Chánh Cần đức Phật đã 
xác định rõ ràng: “Wgăn úc diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện phúớp” như 
vậy chúng ta nên hiểu Kinh Tứ Diệu Đế dạy về 
Diệt Đế tức là diệt tâm ham muốn ác, chứ 
không có dạy diệt tâm ham muốn thiện, vì tâm 
ham muốn ác là tâm làm khổ mình, khổ người. 
Tâm làm khổ mình, khổ người là tâm không có 
đạo đức nhân bản, còn ngược lại tâm ham 
muốn thiện là tâm không làm khổ mình, khổ 
người, là tâm làm lợi ích cho mình cho người, 
là tâm giải thoát của đạo Phật, là tâm Niết 
Bàn, vì cuối cùng của con đường thiện pháp 
không làm khổ mình, khổ người thì tâm ham 
muốn thiện kia cũng không còn. 


3- Nói lậu hoặc: Là chỉ cho tâm đau khổ, 
có nghĩa là bất cứ một việc gì làm đau khổ nào 
cho mình, cho người, cho chúng sanh thì đều 
gọi là lậu hoặc chứ không phải chỉ có khổ 
riêng cho mình mới gọi là lậu hoặc. 


Ác pháp thường đến cho mình và cho 
nhiều người, không bao giờ đến đơn điệu cho 
một người, cho nên nói lậu hoặc, tức là nói một 
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chùm nhân quả khổ đau, chứ không phải nghĩa 
rò rỉ của các chữ nghĩa Hán ngữ. 

Lậu hoặc là chỉ cho thân tâm đau khổ nên 
nó được chia ra làm ba: 

1- Dục lậu. 

2- Hữu lậu 

3- Vô Minh lậu 


Người tu hành theo Phật giáo diệt trừ 
được ba lậu hoặc này liền chứng đạo. 


4- Nói tịnh chỉ các hành trong thân: 
là để chỉ cho sự làm chủ sống chết, tức là nói 
về năng lực của pháp Như Lý Tác Ý điều khiển 
chủ động bằng Tứ Như Ý Túc tức là Tứ Thần 
Túc. Tứ Thần Túc gồm có: 

1- Dục Như Ý Túc 

2- Tinh Tấn Như Ý Túc 

3- Định Như Ý Túc 

4- Tuệ Như Ý Túc 


Do những thân lực này mà người tu sĩ 
Phật giáo mới làm chủ được sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi. 
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ð- Nói Tươmn Mĩnh: Là chỉ cho tâm vô lậu 
dứt hết nghiệp tái sanh luân hồi (Lậu Tận 
Minh), chứ không phải nói thần thông. Nói 
đến Lục Thông, Tam Minh theo như người ta 
nghĩ tưởng và ưa thích là nói đến thần thông. 
Đạo Phật không có dạy tu tập để có thân 
thông mà chỉ dạy đạo đức nhân bản nhân quả 
cho con người. Khi con người sống đúng đạo 
đức thì tâm thanh tịnh nghĩa là không còn 
tâm tham sân si nữa thì nơi tâm thanh tịnh ấy 
lưu xuất ra những thần lực trên. Những thần 
lực này có khả năng nhập các định và thực 
hiện Tam Minh. Với khả năng ấy mới làm chủ 
sự sống chết và chấm dứt luân hồi. 

Cho nên, Lục Thông, Tam Minh không 
phải thân thông làm trò ảo thuật cho người ta 
xem chơi như các nhà Yoga, mà Lục Thông 
Tam Minh là đạo lực có công năng làm chủ sự 
sống chết của con người. 


Lục Thông có: 

1- Thiên Nhãn Thông 
2- Thiên Nhĩ Thông 
3- Tha Tâm Thông 

4- Túc Mạng Thông 


-29- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


B- Thần Túc Thông 
6- Lậu Tận Thông. 
Tam Minh gồm có: 

1- Túc Mạng Minh 
2- Thiên Nhãn Minh 
3- Lậu Tận Minh. 


6- Nói Niết Bàn: Là chỉ cho tâm vô dục, 
tâm bất động giải thoát, tức là tâm đã lìa xa 
lòng ham muốn và các ác pháp, tâm lìa xa lòng 
ham muốn và các ác pháp là tâm thanh thản, 
an lạc và vô sự. 


se 
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(ÁC NHÀ H( GIẢ DẠY NHẬP Sữ THIÊN 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Z&nh thuu Thây! Phương pháp 
nhập Sơ Thiền của nhà học giả dạy: “Muốn 
nhập Sơ Thiền, thì mười ác phóp đi lui, năm 
thiện phúp ởi tới. Vậy mười úc pháp là gì? 

1- Mắt đắm sốc 

2- Tai đắm tiếng 

3- Mũi đắm hương 

4-_ Lưỡi đắm uị 

õ- Thân đắm xúc 

Cộng năm thứ ngăn che (tham, sôn, si, 
mạn, nghi) bể trên là 10 pháp ác. 

Năm pháp thiện là gì? Đó là: 


1- Tầm 
3- Tứ 
Jj- Hỷ 
4- Lạc 


õ- Nhất tâm 
Kính thưa Thây, nhà học giủ dạy như uậy 
có đúng hhông? 
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Đáp: Ở đây nhà học giả dạy theo kiểu 
tưởng giải, chứ không đúng ý của Phật dạy. 

Ác pháp gồm chung có rất nhiều, nhưng 
giới cư sĩ Phật dạy chỉ có: Thập thiện và thập 
ác. Thập thiện và thập ác là các pháp căn bản 
gốc đạo đức của đạo Phật để chỉ cho luật nhân 
quả thiện ác, tạo ra do ba hành động thân, 
miệng, ý. Từ đó sanh ra vô lượng pháp ác và 
pháp thiện. 

Nhà học giả, kể ra mười pháp ác cũng 
đúng, nhưng lại sai, vì lấy ngũ triển cái, cộng 
với pháp phòng hộ sáu căn, bỏ bớt một căn để 
thành năm pháp ác. Đó là sự nghĩ tưởng của 
nhà học giả, chấp nối sai lạc kinh sách của 
Phật. 

Nhà học giả dạy tu hành ở giai đoạn này 
là giai đoạn ly dục, ly ác pháp, nó còn để 
không xảy ra bệnh tật thần kinh tưởng. Nếu là 
giai đoạn tu tập thiền định và Tam Minh thì 
không tránh khỏi tai họa lớn cho hành giả. 
Cho nên, nhà học giả kết hợp dạy như vậy, thì 
chỉ có giết người, chứ không phải dạy tu thiển 
định như vậy. 


Phật dạy: “ly dục, ly ác pháp nhập Sơ 
Thiên”, chứ không có dạy “ly 10 pháp ác, 
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nhập Sơ Thiên”. Biết rằng trong 10 pháp ác 
có dục là tham muốn, nhưng không phải vì vậy 
mà gọi là ly dục. Dạy theo kiểu học giả thì 
người ta không biết đâu ly 10 pháp ác. Đọc 
đoạn kinh này ta thấy nhà học giả không có 
thực hành pháp tu, chỉ nghĩ tưởng ra nói suông 
mà thôi, chứ không thấy trách nhiệm lời nói 
của mình đối với đoàn hậu thế mai sau. 

Kinh điển, đức Phật đã dạy rất rõ ràng: 
“Mắt đắm sắc, tai đắm âm thanh, mũi 
đắm mùi hương, lưỡi đắm uị, thân đắm 
xúc, ý đắm pháp” Đó là pháp dạy phòng hộ 
sáu căn, tức là pháp giữ gìn mắt, tai, mũi, 
miệng, thân và ý, không cho dính mắc sáu 
trần là: sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp. Phật 
không có dạy đó là ác pháp, nhưng chúng ta 
phải hiểu khi mắt đắm sắc, tai nhiễm âm 
thanh, mũi thích mùi hương, lưỡi ưa thích vị, 
thân đấm xúc, ý chấp pháp. Từ chỗ đắm, 
nhiễm, ưa, thích, dính mắc, chấp kiến pháp đó, 
mới sanh ra có thương, ghét, giận, hờn, phiền 
não, đau, khổ v.v.. Các pháp thương ghét, giận, 
hờn, phiền não đau khổ, mới chính là ác pháp, 
chứ không phải mắt thấy sắc, tai nghe âm 
thính, mũi ngửi mùi... là ác pháp. 
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Nhà học giả đã giảng dạy theo tưởng giải 
của mình, khiến cho mọi người lâm chấp, 
tưởng đó là lời Phật dạy thật, nên sự hiểu biết 
vô minh lại càng vô minh hơn, sự sai lệch càng 
saI lệch hơn. 

Nhà học giả, dạy Sơ Thiển, không có 
pháp hành “Mười pháp ác đi lui, năm thiện 
pháp đi tới”. Nghĩa là làm cách nào tu tập, để 
mười ác pháp đi lui và năm thiện pháp đi tới? 
Ở đây nhà học giả chỉ có nói suông, không có 
cách thức hay pháp hành tu tập cụ thể rõ ràng. 

Nói về pháp thiện và pháp ác, Đức Phật 
đã dạy rõ ràng: “Thập thiện uà thập ác”, thì 
không có người Phật tử nào không biết, còn 
thiện ác của nhà học giả viết ra, khiến cho 
người Phật tử khó hiểu, lại thấy đạo Phật có 
thêm mười pháp ác lạ. 

Như vậy, nhà học giả không dựa vào lời 
dạy của đức Phật, tự tưởng giải theo sự hiểu 
biết của mình giảng ra, khiến cho sự tu tập 
theo đạo Phật không còn đơn giản, rối rắm bởi 
nhiều danh từ, nghe thì rất kêu, nhưng làm 
mất ý nghĩa pháp hành, thành ra rỗng tuếch. 

Dạy như vậy, đi từ cái sai này đến cái sai 
khác. Từ đó, kinh sách của các nhà học giả đã 
biến Phật giáo, thành một giáo phái ngôn 
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luận, lý thuyết suông, khiến cho các thầy Tỳ 
Kheo tu hành theo kinh sách này chỉ nói được 
mà không làm được. 


see 


TIẾNG ẲN 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Znh thua Thầy, theo như nhà học 
giả dạy: “cúi chướng ngại của Sơ Thiền là 
tiếng ồn đi uào ta, có đúng không thưa Thầy? 


Đáp: Không, nhà học giả đã hiểu sai 
những danh từ Phật dạy. Phật dạy: “T„wh chỉ 
ngôn ngữ nhập Sơ Thiên”, nhà học giả nghe 
chữ “œgôn ngữ”, rồi nghĩ tưởng ra là tiếng ồn, 
vì tiếng ôn thường làm động thiền định ức chế 
tâm, nên Ngài luận: “Cới chướng ngại của 
Sơ Thiền là tiếng động đi uào tai”. 

Ngài không hiểu thiền của đạo Phật là 
thiền gì? Ngài cho Sơ Thiền ngại tiếng động 
cũng giống như Thiền Đông Độ và Thiền Đại 
Thừa sao? 
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Sơ Thiền là một loại thiển xả tâm, nên 
còn có rất nhiều tên như: 

1- Tịnh chỉ ngôn ngữ 

2- Ly dục, ly ác pháp 

3- Sống trầm lặng 

4- Sống độc cư 

5- Sống phạm hạnh 

6- Bất động tâm định 

7- Vô tướng tâm định 

8- Sơ Thiền 

9- Tâm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm 

10- Giới luật thanh tịnh 

11- Tâm không phóng dật 

12- Tâm vô dục, vô ác pháp 

Từ xưa đến giờ, các nhà học giả không có 
thực hành hoặc thực hành chưa đến nơi đến 
chốn, cho nên sự hiểu biết của các Ngài bằng 
tưởng tri, không phải bằng trí tuệ. Xét lại sự 
hiểu biết về Sơ Thiển của các Ngài, mà dạy 
như vậy thì kinh sách của các Ngài không còn 
có giá trị tu hành nữa. 

Tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là sống độc cư, 
sống trầm lặng, như đức Phật đã dạy 42 bài kệ 
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sống độc cư và thường ca ngợi cuộc sống trầm 
lặng của vị khất sĩ. 

Nhà học giả không có thực hành bốn 
thiền hữu sắc (Tứ Thánh định), nên đã hiểu 
sai lệch quá nặng, gần như không biết về bốn 
loại thiền này. 

Nên ở đời, mọi người ít ai chịu mình ngu 
dốt, cái không biết cứ tưởng mình là biết, từ đó 
cái sai này dẫn đến cái sai khác. Nhà học giả 
cũng vậy, không biết về loại thiền Tứ Thánh 
Định này, dám viết ra sách dạy người tu thiển 
này, xem thiên hạ đều là bọn ngu dốt chẳng 
biết gì về Phật pháp cả. 

Sơ Thiền không phải là một trạng thái 
thiền vắng lặng, không có tiếng ồn đi vào tai, 
Sơ Thiền chỉ là một trạng thái an lạc, thanh 
thản, có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc của tâm bất 
động. Nhà học giả chỉ luận theo danh từ trong 
kinh nên chẳng rõ trạng thái Sơ Thiền như 
thế nào? Thấy kinh dạy: “Tịnh chỉ ngôn ngữ 
nhập Sơ Thiên” nên tưởng nghĩ ra “Cứi 
chướng ngại của sơ thiên là tiếng ôn đi 
uòo £aL”. 

Tịnh chỉ ngôn ngữ, mà nhà học giả hiểu 
là tiếng ổn đi vào tai, làm chướng cho Sơ 
Thiền, thì rõ ràng nhà học giả chẳng biết gì về 
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Sơ Thiền cả như trên chúng tôi đã nói, hiểu 
như vậy thật là hiểu sai ngàn vạn dặm. Nhà 
học giả xưa đã hiểu sai như vậy, nhà học giả 
ngày nay cứ theo lối mòn cũ mà giải thích, 
khiến cho người đời sau chẳng biết đâu mà tu 
hành. 


Ý của Phật dạy ở đây “nh chỉ ngôn 
ngữ để nhập Sơ Thiên”, tức là phòng hộ sáu 
căn, phòng hộ sáu căn, tức là sống độc cư, chỉ 
có độc cư mới phòng hộ sáu căn trọn vẹn, nhờ 
có phòng hộ sáu căn trọn vẹn, tâm mới không 
phóng dật, tâm không phóng dật, tức là tâm 
mới ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly ác pháp, 
tức là tâm mới nhập Bất Động Tâm Định. Từ 
Bất Động Tâm Định mới nhập được Sơ Thiền. 

Vào thiền thứ nhất mà nhà học giả hiểu 
sai, giảng sai thì làm sao giảng dạy Nhị Thiền, 
Tam Thiền, Tứ Thiền và Tam Minh cho được, 
nên đời sau không ai nhập bốn thiền thuộc 
loại Tứ Thánh Định này. Kinh sách thì dạy rõ 
ràng mà người không tu lại giảng kinh sách, 
đó là buôn Phật bán pháp, bán chữ bán nghĩa 
mà ăn, làm một nghề bất lương, chứ không 
phải dạy người tu hành. Mình có tu được chưa 
mà dám dạy người tu như vậy? 


se 
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TÂM TỨ 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Tinh thưa Thây! Nhò học giả cho 
chướng ngại của Nhị Thiên là tâm! tứ”, cho 
như uậy có đúng bhông thưa Thây? 

Đáp: Nhà học giả cho chướng ngại của 
Nhị Thiền là tâm tứ, cho như vậy là đúng, 
nhưng Ngài không biết cách tịnh chỉ tâm tứ. 
Tịnh chỉ tầm tứ đâu phải tịnh tọa ức chế tâm 
như tu tập thiển tỉnh thức theo hành động 
thân và hơi thở. Nếu tu tập theo kiểu đó thì 
chẳng khác nào như tu pháp sổ tức quán, niệm 
Phật, các phương pháp khác của kinh sách Đại 
Thừa và Thiền Đông Độ, thì đó là diệt tâm tứ 
ức chế tâm, đâu đúng Nhị Thiền của Phật đã 
dạy. 

Nhị Thiền diệt tầm tứ bằng cách dùng 
pháp hướng tâm Tứ Thần Túc theo đường dây 
hơi thở, theo như phương pháp Đức Phật đã 


! Tầm là tư duy suy nghĩ 
? Tứ là tác ý 
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dạy: “Muốn nhập Nhị Thiên thì định niệm 
hơi thở bhéo tác ý”. 

Ở đây, nhà học giả không nói lên được 
pháp hành tu tập Nhị Thiền mà chỉ lờ và lướt 
qua một cách nhẹ nhàng, vốn là để tránh né, 
vì chẳng biết cách tu như thế nào? 

Như chúng ta đã biết Sơ Thiền là thiển 
định, thiền định của tâm, chứ chưa phải là 
định của thân, nhưng nó chính là chánh thiển 
định của Phật giáo, đi từ chỗ xả tâm ly dục ly 
ác pháp mà vào. Vì thế, nhờ có thiển này nên 
tâm được an lạc, thanh thản và vô sự; nhờ có 
thiển này mà giới luật mới có thanh tịnh và 
nghiêm trì; nhờ có thiển này mà tâm mới an 
trú trong Phạm hạnh; nhờ có thiền này mà oai 
nghi tế hạnh của người tu sĩ mới xứng đáng là 
đệ tử của đức Phật; nhờ có thiền này chúng ta 
mới thấy tâm hồn giải thoát thật sự. Vì thế, 
mới biết rằng Phật giáo không dối người, 
không lừa đảo người, nếu không có loại thiển 
định này (Tứ Thánh Định), thì Phật giáo vẫn 
là một tôn giáo dối trá, xảo quyệt, lừa đảo 
lường gạt người v.v.. làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết. 


se 
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LY HỶ 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: 2h thuu Thây! Có nhò học giả 
dạy: “Chướng ngại của Tam Thiên là hỷ”. Có 
đúng không thưa Thầy? 

Đáp: Đúng, nhưng nhà học giả không biết 
pháp hành và không biết hỷ là cái gì sanh ra 
hỷ, ở đây sự vui mừng của ý thức không còn 
nữa, vì sáu thức đã gom lại vào một tụ điểm, 
nơi hành giả đang an trú trong định, ở trạng 
thái này sáu thức không còn hoạt động, vì thế 
tưởng thức bắt đầu hoạt động. Nếu ai nhập 
Tam Thiền mà không hiểu chỗ này thì không 
nhập Tam Thiền được. 

Nhà học giả giảng chỗ này không rõ ràng, 
vì không có kinh nghiệm nhập định nên nói 
loanh quanh: “Chướng ngại của Tam Thiền 
là hỷ”, mà không biết ly hỷ bằng cách nào? 
Và cũng không hiểu hỷ này thuộc về ý thức, 
hay tưởng thức, hay là tâm thức? 

Vào thiền thứ hai và thiền thứ ba nhà học 
giả dựa vào những danh từ tịnh chỉ tầm tứ, 
tịnh chỉ hỷ mà dạy theo kiểu kiến giải của 
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mình, nhưng chẳng biết tịnh chỉ tầm tứ như 
thế nào? Và loại tầm tứ nào tịnh chỉ? Tầm tứ 
nội hay tâm tứ ngoại? Và chẳng biết tịnh chỉ 
loại hỷ nào? Tịnh chỉ như thế nào? Và khi ý 
thức ngưng hoạt động thì hỷ này thuộc về uẩn 
nào? Uẩn nào sanh ra hỷ này? Những người 
không có thực hành Tứ Thánh Định thì không 
thể nào hiểu nổi những trạng thái này. Muốn 
thực hành Tứ Thánh Định thì phải có Định 
Như Ý Túc. Không có Định Như Ý Túc thì Tứ 
Thánh Định chỉ có đứng ngoài cổng nhìn vào, 
chứ không bao giờ nếm được mùi vị gì của 
Thiền định cả. Định Như Ý Túc từ giới luật 
sinh ra “Giới sinh định”, tức là giới sinh ra 
Định Như Ý Túc. Có Định Như Ý Túc mới 
nhập Tứ Thánh Định được. Cho nên, các bạn 
lưu ý ở chỗ này để tránh những thiền tưởng 
của ngoại đạo. 

Tâm tứ: có tầm tứ thiện và có tầm tứ ác, 
có tầm tứ nội và có tầm tứ ngoại, còn hỷ thì có 
18 loại hỷ. Vậy xả loại hỷ nào và bằng cách 
thức tịnh chỉ hỷ như thế nào? Ở đây, nhà học 
giả không nói ra được, tức là không biết, 
không biết thì đừng luận về Tứ Thánh Định, 
mà luận về Tứ Thánh Định thì chỉ có bậc A La 
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Hán, người đã nhập xong bốn loại định này, 
mới không luận saI. 


see 


Sổ TỨC 


Cầu hỏi của Điệu Quar 


Hỏi: 2h thưa Thây! Nhà học giả dạy 


chướng ngại của Tứ Thiền là sổ tức có đúng 
bhông thưa Thầy? 


Đáp: Không đúng, nhà học giả đã hiểu 
sai danh từ Phật dạy, “f‡nh chỉ hơi thở”, tịnh 
chỉ hơi thở không phải là sổ tức; sổ tức, tức là 
đếm hơi thở, còn nếu cho chướng ngại của Tứ 
Thiền là sổ tức thì không đúng. Sổ tức là một 
pháp môn ức chế tâm, diệt vọng tưởng, bằng 
cách đếm hơi thở, còn tịnh chỉ hơi thở là hơi 
thở ngưng nghỉ, không còn thở nữa, nếu chỉ 
còn thở một chút xíu hơi thở thì cũng chưa 
nhập Tứ Thiền. 

Bởi vậy, Tứ Thiền là một loại thiền định, 
khi nhập định thân tâm thành một khối, nên 
nó còn có tên gọi là “fâm định trên thân, 
thân định trên tâm”. Các pháp môn Thiền 
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định trên thế gian này chỉ có thiển định này 
làm chủ sự sống chết và chính nó mà ngày xưa 
đức Phật đã đạt được đạo giải thoát, chứ không 
phải là một loại thiền tâm thường như các Tổ 
đã gán cho nó những danh từ “Phàm phu 
thiên, ngoại đạo thiên, Nhị Thừa Thiên”. 
Ngưng đếm hơi thở là một việc làm rất 
dễ, mà Tứ Thiền chỉ có ngưng đếm hơi thở thì 
người tùy tức vẫn là nhập Tứ Thiền được sao? 
Trạng thái của Tứ Thiền là một trạng 
thái thân tâm bất động nên nó còn có tên 
khác như trên đã nói: “£âm định trên thân, 
thân định trên tâm”. Người tu thiền thời nay 
không hiểu định của Tứ Thiền, nên tưởng rằng 
tâm không vọng tưởng, thân ngồi bất động là 
nhập định. Tâm thì không nhúc nhích mà thân 
thì không ngừng hơi thở, còn rung động thì 
làm sao gọi là nhập định trên tâm được? Vì 
thế hơi thở phải ngưng nghỉ, các hành trong 
thân phải ngưng nghỉ, thì mới gọi là nhập 
định. Các nhà học giả chỉ hiểu được tâm định 
ở chỗ ức chế tâm, chứ không hiểu ở chỗ xả tâm 
là tâm không tầm tứ, tâm không nhúc nhích, 
tức là tâm tịnh chỉ tầm tứ, “£‡wh chỉ tâm tứ” 
là một tên khác của “NWhỷ Thiên”. Còn thân 
định thì các Ngài không hiểu, tưởng là ngồi 
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kiết già lưng thẳng thân không rung động là 
định của thân. 

Vậy người nào muốn thực hiện nhập được 
định Tứ Thiền thì phải tâm ly dục ly ác pháp, 
tức là giới luật phải thanh tịnh và pháp hướng 
tâm phải có hiệu quả, chứ không phải ngưng sổ 
tức mà nhập được Tứ Thiền. 

Các nhà học giả không có tu hành làm 
sao biết được thân định trên tâm như thế nào? 
Thế mà các Ngài dám dựa theo chữ nghĩa mà 
giảng thì các Ngài giết người không cần gươm 
đao. 

Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, muốn nhập 
Bốn Thánh Định và Diệt Thọ Tưởng Định thì 
phải tịnh chỉ ngôn ngữ, phải tịnh chỉ tầm tứ, 
phải tịnh chỉ 18 loại hỷ tưởng, phải tịnh chỉ 
hơi thở và phải tịnh chỉ thọ tưởng. Các bạn lưu 
ý những lời Phật dạy dưới đây: 

“Tịnh chỉ tâm tứ là ngưng khẩu 
hành. 


Tịnh chỉ hỷ là ngưng tưởng hành. 
Tịnh chỉ hơi thở là ngưng thân hùnh. 
Tịnh chỉ thọ tưởng là ngưng ý hùnh. 
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Tịnh chỉ ngôn hùnh là nhộp Sơ 
Thiên. 

Tịnh chỉ khẩu hành là nhập Nhị 
Thiên. 

Tịnh chỉ tưởng hành là nhập Tam 
Thiên. 

Tịnh chỉ thân hành là nhập Tứ 
Thiên. 

Tịnh chỉ thọ hùnh uà tưởng hành là 
nhập Diệt Tộn Định còn gọt là nhộp Diệt 
Thọ Tưởng Định”. 


se 


DÚT TIẾNG ÑN LÊN NHỊ THIÊN 


Cầu hỏi của Điệu Quay 


Hỏi: 2h thưa Thây! Nhà học giả dạy 
trong Sơ Thiền ta cần chấm dút tiếng ôn để 
lên Nhị Thiền, như uậy có đúng bhông? 

Đáp: Không, Phật dạy diệt tầm tứ nhập 
Nhị Thiền hay tịnh chỉ khẩu hành nhập Nhị 
Thiền, chứ không có dạy trong Sơ Thiền chấm 
dứt tiếng ồn nhập Nhị Thiền. Nhà học giả lầm 
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tưởng khẩu hành là ngôn ngữ và ngôn ngữ là 
khẩu hành. Ngôn ngữ là lời nói, khẩu hành 
không phải là lời nói mà hành động phát ra 
lời nói, hành động phát ra lời nói tức là tầm 
tứ. 

Tịnh chỉ tầm tứ, tức là tịnh chỉ ý thức, ý 
thức không còn hoạt động giao lại cho tưởng 
thức hoạt động, do thế đức Phật dạy diệt tầm 
tứ định sanh hỷ lạc, hỷ lạc ở đây do tưởng uẩn 
lưu xuất, vì tưởng thức thay thế cho ý thức 
đang hoạt động, nên ta có cảm giác hỷ lạc. 

Ví dụ: Một người đang ngủ thì mới có 
chiêm bao, còn người thức thì không bao giờ có 
chiêm bao. Chiêm bao là tưởng hoạt động. 


⁄Z 


Khi một người có vọng tưởng, tức là ý 
thức câu hữu với tưởng thức. Cho nên, thế giới 
hữu hình và thế giới siêu hình đều ở trong ta 
và đang hoạt động từng phút giây, vừa hoạt 
động kết hợp với nhau mà cũng có những sự 
hoạt động riêng lẽ như trong giấc mộng. 


see 
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(HẤM DỨT TÂM TÚ LÊN TAM THIÊN 


Cầu hỏi của Điệu Qiuarty 


Hỏi: V5) thưa Thây! Trong Nhị Thiền 
ta chấm dứt tầm tú để lên Tam Thiền, có đúng 
như uậy bhông thưa Thầy? 

Đáp: Không, đức Phật dạy diệt tầm tứ 
nhập Nhị Thiền, chớ không có dạy dứt tâm tứ 
để lên Tam Thiển. Nếu dứt tâm tứ còn lấy cái 
gì để lên Tam Thiền, nhà học giả tưởng rằng ở 
trạng thái của Nhị Thiền chỉ cần la trạng thái 
hỷ là nhập Tam Thiền (ly hỷ trú xả nhập Tam 
Thiền). Trong kinh Phật dạy rất rõ ràng: 
“suất Nhị Thiền rồi mới nhập Tam 
Thiên”. Ly hỷ trú xả là một tên khác của Tam 
Thiền chớ không phải là pháp hành. Nếu nói 
ly hỷ là ly được hỷ liền thì đâu cần gì phải tu 
tập. Ly hỷ là một danh từ để chỉ trạng thái 
tịnh chỉ tưởng thức, chứ không phải lìa sự vui 
mừng của cảm giác ý thức như nhà học giả 
hiểu. 

Người có kinh nghiệm tu hành, nói ly hỷ 
là họ biết ngay phải tu tập những pháp môn 
nào mới ly được hỷ tưởng. 
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(HẤM DỨT HỶ LÊN TỨ THIÊN 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Tinh thua Thầy! Trong Tam 


Thiền ta chấm dứt hýỷ để lên Tú Thiền, như 
uậy có đúng bhông thưa Thây? 


Đáp: Không, đức Phật dạy ly hỷ trú xả 
nhập Tam Thiền, chứ không có dạy trong Tam 
Thiền chấm dứt hỷ lên Tứ Thiền. 

Chấm dứt hỷ đức Phật không có dạy mà 
dạy ly hỷ trú xả nhập được Tam Thiền, đàng 
này hỷ chưa ly mà nhập trong Tam Thiền được 
sao? Nhà học giả này lầm lộn quá, không sợ 
phạm tội Ba dật đề, đọa địa ngục sao? Dám 
giảng sai ý của Phật như vậy, làm mất giá trị 
pháp môn tu hành của Phật giáo. 

Tóm lại, muốn nhập Tam Thiển người tu 
sĩ phải ha xa các trạng thái (ly hỷ) tưởng, khi 
đã lìa xa các trạng thái tưởng thì chiêm bao 
không còn, có như vậy mới nhập được Tam 
Thiền. 

Muốn nhập Tứ Thiền hành giả phải xả 
lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, tức là tịnh chỉ 
hơi thở, đó là con đường tu tập thiền định mà 
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Phật đã dạy như vậy, còn nhà học giả dạy 
chấm dứt hỷ để lên Tứ Thiên, đó là thiền của 
các Tổ, chúng ta xin miễn bàn. 


see 


TR0NG TÚ THIÊN NUNG 
$Í) TÚU ĐẠT KHÔNG ĐỊNH 


Cầu hỏi của Ziệu Qiarty 


Hỏi: 2h thua Thây! Trong Tú Thiền 
ta ngưng sổ túc để đạt tới Không Định, như 
Uuậy có đúng bhông thưa Thây?. 


Đáp: Không, đức Phật không có dạy 
trong Tứ Thiền ngưng sổ tức để đạt tới Không 
Định. Đức Phật dạy: “Muốn nhập Không Định 
thì phút dùng “Tưởng Không” mà tu tập”, như 
trong kinh Tiểu Không đức Phật đã dạy. Nhà 
học giả này giàu tưởng tượng tự đặt ra sự nối 
tiếp giữa bốn thiền hữu sắc và bốn định vô sắc, 
chứ ông ta đâu biết rằng bốn thiền hữu sắc và 
bốn thiền vô sắc tu hành khác nhau, không 
giống nhau chút nào. Thiền hữu sắc dùng ý 
thức mà tu, còn định vô sắc dùng tưởng thức 
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mà tu. Cho nên, sự tu hành của hai loại thiển 
này cách biệt rất xa và cũng không phải là hai 
bậc thang của một cây thang. 

Phật dạy nhập Tứ Thiền hơi thở tịnh chỉ, 
hơi thở đã tịnh chỉ thì còn đâu phải ngưng sổ 
tức, nhà học giả này đã tự đặt ra mà không 
thấy cái sai của mình. Từ xưa đến giờ, các Tổ 
đều nghĩ tưởng bốn thiển hữu sắc thấp hơn 
bốn định vô sắc. Vì có nhập được bốn thiển 
hữu sắc thì mới có thể nhập bốn định vô sắc, 
hiểu như vậy, tức là hiểu sai. Xưa, đức Phật 
chưa nhập bốn thiền hữu sắc mà đã được 
hướng dẫn nhập bốn định vô sắc và Ngài đã 
nhập được Vô Sở Hữu Xứ Định và Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ Định. 

Người muốn nhập định vô sắc thì không 
cần phải nhập định hữu sắc, vì trong kinh Tiểu 
Không Đức Phật đã dạy rõ ràng. Quý vị nên 
đọc lại bài kinh Tiểu Không, ở trong kinh 
Trung Bộ. Muốn nhập Không Vô Biên Xứ 
Định, Đức Phật đã dạy: “ý £hức thanh tịnh 
bhông liên hệ ngũ căn thì nhập Không Vô 
Biên Xứ Định”, chứ không phải nhập Tứ Thiền 
rồi mới nhập Không Định như nhà học giả đã 
dạy ở trên. 
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Tóm lại, các nhà học giả phần đông chưa 
có tu tập nhập được từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền 
thì không làm sao giảng nổi Tứ Thánh Định. 
Nếu không có kinh nghiệm tu hành nhập được 
Tứ Thánh Định chân thật thì Tứ Thánh Định 
của đạo Phật chỉ còn là một bài kinh chữ 
nghĩa suông, nếu ai đem giảng nói, mà không 
có kinh nghiệm tu hành thì không có ích lợi gì 
cho ai cả mà còn hại cho người tu sau này. 
Nhiều nhà học giả tự đặt ra bằng trí tưởng 
tượng nên làm sai lệch ý nghĩa lời dạy của đức 
Phật, càng giảng Tứ Thánh Định lại càng 
thêm tối nghĩa, mù mờ không rõ, pháp hành 
không có. 


se 


MƯỜI HI THỦ ĐẾM 
KHÔNG LỘN LÀ Ý tÚ ĐỊNH 


Cầu hồi của Điệu Quang 


Hỏi: Znh thuu Thầy! Trong Kinh An 


Ban Thủ Ý dạy: Trong thời gian 10 hơi thở ấy 
mà đếm bhông lộn, là ý bắt đâu có định. Định 
nhỏ thì có thể béo dài trong 3 ngày, định lớn 7 
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ngày, trong thời gian ấy bhông có một tưởng 
tạp loạn chen uòo, hành giủ ngôi yên như 
người chết, đó gọt là Sơ Thiền, thưa Thầy binh 
dạy như uậy có đúng hhông? 

Đáp: Không, đức Phật dạy ly dục ly ác 
pháp nhập Sơ Thiền, chứ không có dạy như 
trong kinh An Ban Thủ Ý. Dạy như trong kinh 
An Ban Thủ Ý thì đó là một loại thiền ức chế 
tâm bằng pháp môn sổ tức. 

Chúng ta phải hiểu Sơ Thiền là loại thiển 
xả tâm có tầm có tứ, còn sổ tức là pháp môn ức 
chế tâm không tầm không tứ “ngôi yên như 
người chết” mà gọi là nhập Sơ Thiền thì kinh 
này dạy sai, không đúng như lời Phật dạy. 

Đây là một bài học cho chúng ta thấy, các 
Tổ viết và soạn kinh sách như vậy, không 
đúng như lời Phật đã dạy. Như vậy chúng ta 
còn đủ lòng tin ở các Tổ nữa không? Kinh sách 
của các Ngài chúng ta còn đội trên đầu vai 
mang nữa hay không? 

Sổ tức, tức là còn đếm hơi thở, đếm hơi 
thở là còn tác ý, hơi thở là đối tượng của tâm, 
tâm còn ở trong niệm hơi thở và còn tác ý ức 
chế tâm tứ thì làm sao gọi là định thứ nhất 
được? Vậy mà mười hơi thở đếm không lộn là 
có định, định này là định của các Tổ, chứ Phật 
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thì không có định như vậy, và cũng không tu 
sổ tức như vậy được, đức Phật chỉ dạy nhập Sơ 
Thiền là tâm ly dục ly ác pháp thì tâm mới có 
thiền, chưa có định. Còn ngược lại nhà học giả 
xác định mười hơi thở là có định thì đó là một 
sự sai biệt giữa Tổ và Phật một trời một vực. 

Tại sao chúng ta biết rõ như vậy? 

Tại vì đức Phật dạy rất rõ ràng: Do “#y 
dục sanh hỷ lạc nhập Sơ Thiên” Chỗ Sơ 
Thiền Phật không dạy: “đ;nh” sanh hỷ lạc, 
mãi cho đến khi nhập Nhị Thiền Phật mới nói: 
“Định sanh hỷ lạc”. 

Đếm hơi thở và ly dục ly ác pháp là hai 
việc làm khác nhau, một đàng thì xả tâm để 
tâm được thanh tịnh giải thoát (dục và ác 
pháp); một đàng thì tu ức chế tâm, để tâm 
không có tầm tứ; một đàng tu thì còn tầm tứ 
thiện; một đàng tu thì diệt cả tầm tứ thiện và 
ác. 

Do đó, chúng ta thấy rất rõ, đếm hơi thở 
không thể nào nhập Sơ Thiển được. Người tu 
theo đạo Phật phải sống một đời sống Phạm 
hạnh, nhờ có sống đời sống Phạm hạnh, tâm 
mới ly dục ly ác pháp, tâm có ly dục ly ác pháp 
thì mới nhập được Sơ Thiền. 


se 
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NHÙ THE0 DỗI HữI THỞ MÀ ĐƯỢ( ĐỊNH 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Z&nh thuu Thây! Tâm ý, sở dĩ 
định được là nhờ theo dõi hơi thở, cấu uế đã 
được tiêu diệt thì tâm ý dân dân trong sạch, 
đó gọi là Nhị Thiền. Thưa Thầy những lời dạy 
này có đúng trong binh điển của đúc Phật dạy 
hay bhông? 

Đáp: Không, Phật dạy khi nhập Sơ Thiền 
thì tâm phải ly dục ly ác pháp, tâm ly dục ly 
ác pháp là tâm giới luật nghiêm trì, tâm giới 
luật nghiêm trì là tâm thanh tịnh, tâm thanh 
tịnh thì cấu uế lần lần tiêu diệt chỉ còn dùng 
định niệm hơi thở khéo tác ý hướng tâm tịnh 
chỉ tâm tứ thì liên nhập Nhị Thiển. Còn tâm 
chưa ly dục ly ác pháp là tâm chưa thanh tịnh, 
tâm chưa thanh tịnh thì tâm không có cách 
nào nhập được Sơ Thiền, tâm chưa nhập được 
Sơ Thiền thì giới luật chưa thanh tịnh, giới 
luật chưa thanh tịnh thì tâm chưa thanh tịnh, 
tâm chưa thanh tịnh thì không thể theo dõi 
hơi thở mà nhập được Sơ Thiền, Sơ Thiền chưa 
nhập được thì mong gì nhập được Nhị Thiền, 
còn cấu uế của tâm là nhờ giới luật mới được 
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tiêu trừ chứ không phải nhờ có định. Nhà học 
giả dạy nhập định theo kiểu tưởng giải của 
mình, không đúng như kinh Phật dạy. 

Phật dạy nhập định Nhị Thiền không có 
ức chế tâm chỉ dùng tâm ly dục ly ác pháp tức 
là tâm thanh tịnh, tâm Sơ Thiển, tâm thanh 
tịnh ở đây có nghĩa là tâm không phóng dật, 
thanh thản và an lạc. Người muốn nhập Nhị 
Thiền phải ở trạng thái này nương theo định 
niệm hơi thở, dùng pháp hướng tâm như lý tác 
ý tịnh chỉ tâm tứ. 

Phật không dạy tùy tức nhập Nhị Thiền 
và cũng không dạy nhờ định mà cấu uế được 
tiêu diệt. Kinh An Ban Thủ Ý dạy điều này để 
nhập Nhị Thiền là không đúng như kinh Phật 
dạy. 

Đọc bài tựa kinh An Ban Thủ Ý, ta thấy 
những lối lập luận về Tứ Thánh Định, pháp 
hành không đúng cách, những từ dùng để chỉ 
thiền định không đúng như lời Phật dạy trong 
kinh, định mà còn niệm thì làm sao định được, 
đếm và tùy đó là hai phương pháp ức chế tâm 
thì không thể là thiền định được. 

Kinh này dạy: Bỏ pháp đếm hơi thở chú 
tâm vào chóp mũi gọi là chỉ, làm như chỗ tâm 
ý ở đầu chóp mũi đó là Tam Thiền. Cách thức 
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dạy nhập Tam Thiền như thế này không giống 
như Phật dạy: “1y hỷ trú xả nhập Tam Thiền”. 
Cách thức tu tập theo Phật dạy, dùng định 
niệm hơi thở khéo tác ý hướng tâm tịnh chỉ 18 
loại hỷ tưởng, âm thanh và mộng vắng bóng. 

Về Tứ Thiền kinh An Ban dạy: Niềm tin 
Tam Bảo vững chãi, bây giờ tất cả những gì u 
tối đều trở nên trong sáng, đó gọi là “Tứ 
Thiền”. Nếu dạy theo kinh An Ban, chỉ cần có 
niềm tin Tam Bảo vững chãi là nhập được Tứ 
Thiền, thì như vậy Tứ Thiền nhập quá dễ 
dàng. Tứ Thiền là một loại định bất động của 
thân không phải là một việc dễ làm, hơi thở 
ngưng nghỉ không phải là chuyện dễ. Phật 
không dạy như thế này mà dạy tịnh chỉ hơi 
thở nhập Tứ Thiền, tịnh chỉ hơi thở, tức là 
không còn thở, không còn thở, tức là xả thọ, 
xả thọ mà trong kinh gọi là xả lạc, xả khổ, xả 
niệm thanh tịnh. 

Lạc, khổ thuộc về thọ, niệm thanh tịnh là 
đối tượng của tâm, còn có thọ và đối tượng của 
tâm là chưa nhập được Tứ Thiển. Cho nên, 
muốn nhập Tứ Thiền thì phải tu tịnh chỉ hơi 
thở, tịnh chỉ hơi thở, tức là không còn đối 
tượng của tâm, nên thân định trên tâm và tâm 
định trên thân. 
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Nếu còn có đối tượng trong sáng của tâm 
là chưa phải nhập Tứ Thiền nên kinh An Ban 
dạy nhập định Tứ Thiền không đúng như theo 
lời Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy. 


se 


(0M Ý THÚC NHẬP THIÊN THỨ MẤY 


Cầu hỏi của Điệu Qiuarty 


Hỏi: ii thua Thây! Hành giả gom ý 
thúc lại bhiến cho nó bhông còn sanh uọng 
tưởng, như uậy là nhập thiền thú mấy? 

Đáp: Gom ý thức lại khiến nó không 
sanh vọng tưởng là nhập thiền định tưởng. 
Gom ý thức lại, tức là ức chế tâm, ức chế tâm 
tức là ức chế ý thức, ức chế ý thức được thì 
tưởng thức hưng phấn, tưởng thức hưng phấn 
thì sanh mười tám loại hỷ lạc tưởng, tùy theo ở 
mức độ hưng phấn cao thấp mà người tu sẽ bị 
căng thần kinh sanh ra bệnh điên khùng, nếu 
mức hưng phấn thấp thì sanh ra kiến giải 
tưởng giải, nói thiển, nói đạo lung tung. 

Người tu thiền phải đề cao cảnh giác loại 
thiền ức chế tâm, nó rất nguy hiểm, nhất là 
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những người có nhiệt tâm tích cực tu hành thì 
dễ bị hưng phấn, rối loạn thần kinh. Phân 
nhiều hiện giờ, người tu thiển dễ bị tu lạc vào 
thiền ức chế tâm, tại vì tất cả các pháp môn 
thiền đều dạy cách thức ức chế tâm ngoại trừ 
pháp môn của đức Phật là thiển xả tâm mà 
thôi. 

Tuy vậy, thiền của Phật không ức chế 
tâm, nhưng chúng ta thực hành không đúng và 
không thiện xảo khéo léo xả tâm thì sẽ biến 
thành thiền ức chế tâm, nó cũng không kém 
tai hại như những thiển khác. 


see 


§ÁU THỨC 60M LẠI SẼ NHẬP ĐỊNH GÌ? 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: ZXnh thua Thây! Gom sáu thúc lại 
một chỗ, thưa Thây sẽ nhộp định gì? 


Đáp: Gom sáu thức lại một chỗ và biết 
cách hướng tâm xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh 
tịnh thì sẽ nhập Tứ Thiên, tức là tịnh chỉ hơi 
thở. 
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Gom sáu thức lại một chỗ mà không biết 
cách xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh thì sẽ 
nhập định tưởng, vì sáu thức ngưng hoạt động 
nên tưởng thức hoạt động, tưởng thức hoạt 
động thì đó là nhập định tưởng, tức là ức chế ý 
thức hưng phấn tưởng thức. 


Gom sáu thức cũng không phải là một 
việc dễ làm, gom được sáu thức mà còn phải 
biết cách xả, nếu không biết cách xả thì rất là 
nguy hiểm, cũng như ức chế chỗ này mà không 
biết hướng dẫn hưng phấn chỗ khác cho đúng, 
để tự nó hưng phấn thì sẽ trở thành điên 
khùng. Việc tu hành không phải dễ, một vị 
thầy có kinh nghiệm hướng dẫn tu thiền định 
thì phải nghe theo và thực hành cho đúng 100 
phần trăm, không được tự ý hành theo kiểu 
tưởng giải của mình. Xưa, đức Phật dạy như 
thế nào thì các vị Tỳ Kheo làm như thế nấy, 
còn những vị nào tu sai không đúng lời dạy của 
Phật thì phải chịu lấy hậu quả, kết quả chẳng 
ra gì mà phải gánh hậu quả bệnh tật về sau. 


Phải cảnh giác sự gom sáu thức, nếu 
không có người hướng dẫn thì đừng nên tu tập, 
nó có lực để xả tâm nhanh chóng nhưng nó có 


-60- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


hại làm hưng phấn tưởng thức quá cao, sanh ra 
bệnh điên khùng nguy hiểm đến tánh mạng. 


see 


(0M Ý THỨ BẰNG CÁCH NÀ0? 


Cầu hỏi của Điệu Quar 


Hỏi: TGiŠ thua Thầy! Gom ý thức bằng 


cách nào? 


Đáp: Gom ý thức của các Thiền Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ là bằng cách ức chế tâm do 
pháp môn Sổ tức, Tùy tức, Niệm Phật, Niệm 
chú, Tri vọng, Chăn trâu, Tham thoại đầu, 
Tham công án, v.v.. 

Tứ Thánh Định thiền của Phật giáo là 
thiền diệt ngã, xả tâm, ly dục, ly ác pháp (tâm 
không phóng dật), tức là thiền định không ức 
chế tâm. 

Nói tóm lại, gom ý thức của Đại Thừa và 
Tối Thượng Thừa là ức chế tâm, còn gom ý 
thức của Phật Giáo Nguyên Thủy là xả tâm, 
tâm không phóng dật, tức là gom ý thức. 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


Xin quý vị cần đề cao cảnh giác các pháp 
môn thiển định khi muốn tu phải cẩn thận 
quán xét thiển nào xả tâm và thiền nào ức chế 
tâm. 


se 


(0M Ý THỨC DIỆT TẦM TỨ 


Cầu hỏi của Ziệu Qiuarty 


Hỏi: “kính thưa Thây! Gom ý thức để 
diệt tầm tú nhập Nhị Thiên bằng cách nào? 


Đáp: Gom ý thức diệt tầm tứ để nhập 
Nhị Thiền bằng cách nương hơi thở dùng pháp 
hướng tịnh chỉ tâm tứ, chứ không được dùng 
hơi thở ức chế tâm. 

Ở đây, chúng ta phải hiểu chữ “gom § 
thức” của thiền Phật giáo nghĩa là tâm không 
phóng dật, đừng hiểu gom ý thức bằng nghĩa 
ức chế tâm, gom ý thức bằng nghĩa ức chế tâm 
là sổ tức hoặc tùy tức, tọa thiển tập trung ý 
thức bằng hơi thở hoặc bằng câu niệm Phật, 
v.v.. Gom tâm ở đây cho đúng nghĩa của Phật 
dạy là tu tập “Tứ Chánh Cần”. 
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Tu tập Tứ Chánh Cần là ngăn ác pháp và 
diệt ác pháp, ngăn ác pháp và diệt ác pháp, 
tức là ly dục ly ác pháp, ly dục ly ác pháp, tức 
là tâm không phóng dật, tâm không phóng 
dật, tức là tâm hướng vào trong thân, nói cách 
khác là tâm định trên thân; tâm định trên 
thân, tức là “eom ý thức diệt tâm tứ nhập Nhị 
Thiền”. 


see 


TƯỞNG THỨC 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: ZXnh thua Thây! Muốn nhập Tam 
Thiền phải gom sóu thức nào? 

Đáp: Muốn nhập Tam Thiền phải gom 
tưởng thức, nếu trả lời một cách ngắn gọn như 
vậy thì quý vị rất khó hiểu. 

Khi chúng ta nhập Nhị Thiền, tầm tứ 
diệt, ý thức ngưng hoạt động, nên bước sang 
qua Tam Thiền, tưởng thức hoạt động, thay thế 
cho ý thức. Vì vậy, muốn nhập được Tam Thiền 
phải “gom tưởng thức, tức là ly hỷ trú xẻ”. 
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Tam Thiền không có gom sáu thức vì sáu thức 
đã được gom và thuần hóa ở Nhị Thiền. 

Cho nên, muốn nhập Tam Thiền thì phải 
ha xa các trạng thái của tưởng thức, la các 
trạng thái của tưởng thức, tức là “Ủy hỷ trú 
xở”, như trong kinh đã dạy. 


se 


NĂM THỨt 


Cầu hỏi của Ziệu Qiuarty 


Hỏi: 2h thuu Thầy! Muốn nhập Tứ 
Thiên phải gom thức nào? 

Đáp: Muốn nhập Tứ Thiền Phải gom năm 
thức: thọ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vị 
thức. Nếu trả lời như vậy, quý vị sẽ cho chúng 
tôi chẳng hiểu kinh sách Phật, vì trả lời như 
vậy trong kinh sách Phật không có dạy. 

Ở đây chúng tôi tùy theo câu hỏi mà trả 
lời, nhưng rất đúng nghĩa của Phật đã dạy. 
Quý vị nhớ lại xem lúc nhập Sơ Thiền là tâm 
không phóng dật, tâm không phóng dật, tức là 
sáu thức đã quay vào trong thân, không còn 
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phóng ra ngoài, nên thân động dụng việc gì thì 
sáu thức đều biết rõ, biết rõ bên trong mà 
không biết bên ngoài, lúc này gọi là tâm định 
trên thân. 

Đến Tứ Thiền sao lại còn gom năm thức? 
Gom năm thức, ở đây quý vị cân phải hiểu, 
năm thức còn hoạt động bên trong nên gom 
năm thức, tức là tịnh chỉ năm thức, tịnh chỉ 
năm thức là điều khiển năm thức ngưng hoạt 
động, điều khiển năm thức ngưng hoạt động, 
tức là tịnh chỉ hơi thở, tịnh chỉ hơi thở tức là 
xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Hay nói 
một cách khác là “bên hành tịnh chÈ”. 
Thân hành tịnh chỉ, tức là nhập Tứ Thiền hay 
nói cách khác là gom năm thức nhập Tứ 
Thiền. 


see 


NHÂN QUÁ 


Cầu hồi của Điệu Quang 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Con người từ đâu 


sanh rơ? Chết đi uê đâu? 


Đáp: Con người từ nhân quả sanh ra, 
sống trong nhân quả, chết đi về nhân quả. Trả 
lời như vậy, quý vị rất khó hiểu và cũng không 
hiểu được như thế nào là đúng? 

Các tôn giáo khác, thường có câu hỏi: 
“Con người từ đâu sanh ra, chết đi uê 
đâu?”. Có tôn giáo cho con người sanh từ đấng 
Tạo Hóa; lại có tôn giáo cho con người sanh ra 
từ khí Âm và khí Dương; lại có tôn giáo cho 
con người sanh ra từ Đại Ngã; lại có tôn giáo 
cho con người từ Bản Thể Vạn Hữu sanh ra; lại 
có tôn giáo cho con người sanh ra từ miệng 
Phạm Thiên, do đức Chúa Trời sinh ra v.v.. 

Tất cả những giả thuyết trên đúng hay sai 
chúng ta không có ý kiến, nhưng đứng trong 
tôn giáo Phật giáo, thì đức Phật đã xác định: 
“Con người từ nhân quả sanh ru, sống 
trong nhân quả, uà chết trở uê nhân quả”. 
Đó là lời xác quyết rất hùng hồn, chỉ vì Ngài 
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đứng trên lập trường “duyên hợp” của các 
pháp. Trong thế gian này không có một vật 
thể nào độc lập riêng lẽ tự nó. Cho nên tất cả 
vạn vật sanh ra đều do các duyên hợp mà 
thành. 

Các pháp sanh ra đều phải do có hành 
động, có hành động mới sanh ra được, nói một 
cách khác các duyên hợp lại, phải trực tiếp qua 
các hành động, nhưng mỗi hành động đều 
không có sự hiểu biết, sự hiểu biết có được là 
nhờ vào tri thức, nhưng tri thức hiểu biết chỉ 
biết trong giới hạn “hữu hạn” ngoài vô hạn 
thì tri thức không hiểu rõ, vì thế sự hiểu biết 
của tri thức còn trong vô minh. Hành động 
thiện và ác nó đều không biết, cho nên từ đó 
tri thức tạo tác những hành động thân, miệng, 
ý khiến cho mình khổ và người khác khổ. 
Nhưng hễ có hành động, tức là có nhân quả. 

Phật dạy: “Vô ruỉnh sơnh hành, hành 
sanh thức” Vì vậy, con người từ hành động 
vô minh sanh ra, nói cách khác cho đúng câu 
trả lời trên: “Con người từ nhân quủ sanh 


ra”. 


see 
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Cầu hồi của Điệu Quang 


Hỏi: 2h thưa Thầy! Nhân quả lò cái 


øì? xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con 
được biết. 


Đáp: Nhân quả là chữ Hán, nhân: có 
nghĩa là hạt; quả: có nghĩa là trái, gồm chung 
hai chữ nhân quả lại nghĩa đen của nó là hạt 
và trái. Hạt giống nào sẽ cho trái nấy, không 
thể cho trái khác được. Ví dụ: hạt cam khi gieo 
lên thành cây sẽ cho trái cam; hạt chanh sẽ 
cho trái chanh, không thể nào hạt cam mà cho 
trái chanh được, cũng như hạt chanh không 
thể nào cho trái cam được, v.v.. Còn nghĩa 
bóng là hành động thiện hay ác, nếu hành 
động thiện thì được phước báo an vui, còn 
hành động ác thì phải thọ lấy sự đau khổ, tức 
là hành động nào sẽ gặt lấy hậu quả của hành 
động nấy. 

Ví dụ: Như hành động trộm cắp thì phải 
gặt lấy hậu quả của hành động trộm cắp là bị 
bắt ở tù, hoặc bị người mất của bắt được đánh 
đập, có khi họ giết chết. 
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Hậu quả của sự tham lam trộm cấp, 
không những ở trong kiếp hiện tại nghèo nàn, 
đói khổ mà còn kéo dài trong các kiếp vị lai 
nữa. Cho nên, nhân quả tham lam đem lại cho 
đời người một sự nghèo đói bất hạnh vô cùng, 
là con người chúng ta phải tránh gieo nhân 
quả trộm cắp, cướp giựt của người khác, do 
không tham lam trộm cướp của người khác thì 
đời sống của chúng ta sẽ được no cơm ấm áo, 
nếu càng gieo nhân quả tham lam trộm cắp thì 
đời sống của chúng ta sẽ đói khổ vô cùng và 
trong muôn kiếp. 

Kẻ làm ác giết hại chúng sanh, ăn thịt 
chúng sanh thì hậu quả sẽ bị tai ương, bệnh 
tật, khổ đau, hoạn nạn hoặc bị sự giết hại của 
kẻ khác, bằng cách này hoặc bằng cách khác 
V.V.. 

Hành động thiện thì hưởng được phước 
báo như: Cơm ăn áo mặc đầy đủ, cuộc sống gặp 
nhiều may mắn, trong nhà hòa thuận vui tươi, 
con cái hiếu hạnh biết vâng lời dạy bảo của 
cha mẹ, còn hành động ác thì thọ khổ như: 
bệnh tật, tai nạn, trong nhà thường rây rà, bất 
hòa chẳng an, con cái cãi lời cha mẹ, đi chơi bỏ 
học hành, trộm cắp tiền của cha mẹ, thường 
làm gia đình khổ, người khác khổ. 
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Luật nhân quả rất công bằng và công lý 
không ai lo lót, hối lộ tiền bạc mà hết khổ 
được, dù có quyền thế tiền bạc đến đâu luật 
nhân quả vẫn công bằng không tư vị. 

Vì thế, người gieo nhân ác không thể cầu 
khẩn chư Phật, chư Bồ Tát và Ngọc Hoàng 
Thượng Đế cùng các bậc Thánh Vạn Năng 
cũng không cứu giúp cho mình được. Nên vấn 
để cầu an, cầu siêu, cầu xin ban phước lành 
chẳng bao giờ có được, chỉ là một trò lừa bịp 
lường gạt người khác, chẳng có ích lợi gì mà 
còn hao tài tốn của vô lối chẳng ích lợi gì cho 
ai cả. 


Khảo 


NHÂN (UẢ D0 ĐẦU MÀ tú 


Cầu hỏi của Điệu Qiuarty 


Hỏi: 2h thưa Thây! Nhân quả do đâu 
mù xuất phát? 


Đáp: Nhân quả do ba chỗ xuất phát trong 
bản thân của mỗi con người, đó là thân, miệng, 
X 


-70- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Ba nơi này là ba nơi nhân quả thường 
hoạt động khiến cho con người chịu khổ đau 
cũng như hưởng hạnh phúc, an vui. Hành động 
nơi thân, hành động miệng và hành động ý 
đều xuất phát nhân quả thiện hay ác. Nếu xuất 
phát nhân quả thiện thì người ấy được an vui, 
thanh thản và hạnh phúc. Cuộc sống cơm ăn 
áo mặc, tiền của dư giả không thiếu hụt, ít tai 
nạn, ít bệnh tật, thường được mọi người yêu 
mến và kính trọng, cuộc sống đầy dẫy hạnh 
phúc an vui, dù bất kỳ ở nơi đâu cũng vậy. 
Ngược lại, ba nơi ấy xuất phát nhân quả ác, thì 
người ấy phải chịu nhiều tai ương hoạn nạn, 
bệnh tật khổ đau kéo đến bủa vây không người 
này đến người khác, trong nhà thường xảy rầy 
rà bất hòa, lúc nào cũng cơm chẳng lành canh 
chẳng ngon, khiến cho tâm hồn mọi người đều 
đau khổ, bất an v.v.. 

Thân, miệng, ý là ba nơi hoạt động của 
nhân quả tạo ác, tạo thiện làm mình khổ, 
người khác khổ và tất cả chúng sanh khổ cũng 
chính do ba chỗ này. 

Vậy ai là người chủ động hoạt động tại 
nơi ba chỗ này? 

Ba chỗ này không có người chủ động hoạt 
động, chỉ có “Vô minh và Minh” hoạt động mà 
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thôi, nếu vô minh hoạt động nơi ba chỗ này 
tạo nhân quả ác, chuyển thành nghiệp lực thì 
con người và tất cả chúng sanh phải chịu khổ 
đau tận cùng và tiếp tục tái sanh luân hồi mãi 
mãi trong vòng nghiệp lực ấy, nghiệp lực ấy do 
từ hành động thân, miệng, ý đã tạo ra nhân 
quả hạnh phúc hay khổ đau cho chính mình. 

Thấu hiểu được lý duyên hợp của các pháp 
do vô minh mà định luật nhân quả sâu sắc này 
mới có luân hồi, nên đức Phật đã dạy chúng ta 
thấu suốt “Mười Hai Nhân Duyên” do “Vô 
minh” hợp lại thành một thế giới khổ đau mà 
con người và chúng sanh phải chịu lấy cái đau 
khổ này mãi mãi từ đời này sang đời khác vô 
cùng, vô tận. 

Muốn thoát khổ của kiếp làm người và 
thân chúng sanh, đức Phật đã dạy cho chúng 
ta “Minh” để thấu suốt lý nhân quả và đập tan 
“Mười Hai Nhân Duyên” phá sạch thế giới 
đau khổ, giải phóng con người thoát khổ, chấm 
dứt luân hồi, làm chủ sanh tử. 

Vì thế, người học Phật mà không có trí 
tuệ “M›h” không phá vỡ Mười Hai Nhân 
Duyên thì chỉ là một học giả nghiên cứu giáo 
pháp của Phật để nói láo ăn tiền. 
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Muốn phá vỡ Mười Hai Nhân Duyên, 
người tu sĩ đạo Phật phải rèn luyện cái thấy 
của mình đối với các pháp bằng “đôi mắt 
nhân quớ” và sống đúng đời sống “Phạm 
hạnh” như Phật thì Mười Hai Nhân Duyên sẽ 
tan rã, thế giới khổ không còn, người tu sĩ giải 
thoát hoàn toàn. 


see 


(0N NGƯỜI DU BA HÀNH 
ĐỘNG THÂN MIỆNG Ý $§ANH RA 


Cầu hỏi của Ziệu Quar 


Hỏi: Zmh thưa Thầy! Tại sao con người 
sanh ra là do ba nơi hành động thân, miệng, ý 
này? 

Đáp: Con người sanh ra do ba hành động 
thân, miệng, ý, nếu trong ba hành động thân, 
miệng, ý này do “Vô minh” điều khiển, tác 
động thì thế giới đau khổ của một con người sẽ 
bắt đầu mở ra. 
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Nếu ba hành động thân, miệng, ý này do 
“Minh” điều khiển thì thế giới khổ đau của một 
con người sẽ bắt đầu chấm dứt. 

Ba nơi này thường tạo ra nghiệp lực của 
con người theo hành động nhân quả. Như đức 
Phật đã dạy cho chúng ta biết, khi con người 
chết hoàn toàn không còn một vật gì thường 
hằng bất di, bất dịch, chỉ còn nghiệp lực thiện 
hay ác tiếp tục tái sanh mà thôi. 

Ba nơi này sanh ra nghiệp lực, từ nghiệp 
lực này mãi mãi tiếp tục sanh tử luân hồi, cho 
nên gọi ba hành động này con người từ đó 
sanh ra là vậy. 


se 


VŨ MINH VÀ MINH 


Cầu hỏi của Ziệu Qiuarty 


Hỏi: “Kính thua Thấy! Vô mình là gì? 
Nó điều khiển nơi ba hành động thôn, miệng, 
ý này mà thế giới đau bhổ của một con người 
mở ra như thế nào? 


Và minh là gì? Nó điều bhiển ba nơi thân, 
miệng, ý thì thế giới bhổ đau của một con 
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người chấm dút, xin Thầy uì chúng con mà chỉ 
dạy cho rõ rùng để chúng con tu tập? 

Đáp: Vô minh là sự hiểu biết theo tâm 
ham muốn của mình (ái dục), vô minh là sự 
hiểu biết đối với các pháp không đúng như 
thật; hiểu biết một cách lệch lạc thiếu khoa 
học; hiểu biết theo chủ quan thiếu thực tế và 
cụ thể; hiểu biết trong các pháp đối đãi, hiểu 
biết trong hạn hẹp và hiểu biết bằng tưởng 
tượng v.v.. 

Nói chung cái hiểu biết bằng trí hữu hạn 
của con người là “vô minh”. Vì thế, biết bao 
nhiêu bài pháp của đức Phật đã vạch ra cho 
mọi người thấu hiểu rất rõ ràng, từ thế giới 
hữu hình đến thế giới siêu hình, toàn là thế 
giới duyên hợp không có một vật thể gì là thực 
thể thường hằng, bất biến. Phật dạy rất rõ, 
thế mà con người cứ hiểu biết mọi vật là thật 
có, thậm chí đến cái thế giới siêu hình cũng 
cho là có thật. Vì cho nó là thật, nên luôn luôn 
bị dính mắc chấp đắm, do sự dính mắc chấp 
đắm các pháp mà con người tạo biết bao nhiêu 
điều đau khổ cho nhau, biến cuộc sống con 
người trên hành tỉnh này thành địa ngục. Con 
người chỉ còn là những ác quỷ giết hại lẫn 
nhau, chà đạp lên nhau, gian xảo, mánh mung, 
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lừa đảo, lừa gạt, lường lận, hại nhau mà chẳng 
có chút lòng thương xót, chỉ vì vật chất cho nó 
là thật có. 

Trí tuệ vô minh rất tai hại, tức là sự hiểu 
biết không thấu suốt các pháp thế gian. Có 
người bảo rằng: “Phđi học thông suốt Tam 
Tụng binh điển của Phật là hết uô mình, 
sẽ được giỏdi thoát hoàn toàn”. Nói như vậy, 
các ông có bằng tiến sĩ Phật học là giải thoát 
hoàn toàn hết sao? Bằng chứng các ông có 
bằng tiến sĩ Phật học còn dính mắc hơn ai, 
sống phạm giới, phá giới. Trong kinh đức Phật 
đã chẳng dạy: “Giới luật ở đâu thì trí tuệ ở 
đó, trí tuệ ở đâu thì giới luột ở đó, giới 
luật làm cho trí tuệ thanh tịnh uà trí tuệ 
làm cho giới luật thanh tịnh”. 

Vậy mà, người ta cho rằng có bằng tiến sĩ 
Phật học là có trí tuệ. Trí tuệ “Minh” ở chỗ 
giới luật thanh tịnh, còn ngược lại trí tuệ tiến 
sĩ Phật học mà sống không đúng giới luật, 
phạm giới luật thì đó là trí tuệ “Vô minh”. Do 
trí tuệ vô minh học hỏi, những nhà học giả 
này chấp ngã bằng Trời hơn ai hết và dính 
mắc các pháp khó buông bỏ. 

Bỏ biết bao nhiêu công lao năm tháng học 
hành, cuối cùng cũng chỉ học nói như một con 
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chim, để lừa đảo người, buôn Phật, bán pháp, 
làm cuộc sống trong danh lợi, ô nhục mà vô 
minh vẫn hoàn là vô minh. 

Ví dụ: Cho thân này là ngã, hoặc cho tâm 
là ngã hoặc cho thân này là của ta hoặc cho 
tâm này là của ta hoặc cho các dục là hạnh 
phúc ưa mến, yêu thích nó; hoặc cho vũ trụ này 
có thế giới siêu hình, có linh hồn người chết 
hoặc cho có chư Bồ Tát, Thần, Thánh, ma quỷ 
v.v.. phò hộ và phá phách. Cho thế gian này là 
thường còn, cho có Đức Phật Di Đà và thế giới 
Cực Lạc Tây Phương, cho có Phật Tánh, Đại 
Ngã, Tiểu Ngã, Bản Thể Vạn Hữu, Bản Lai 
Diện Mục, cho có Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi 
cứu độ chúng sanh thoát khỏi khổ nạn, cho có 
mười vua Diêm Vương, Ngưu Đầu, Mã Diện, 
quý Vô Thường, quý La Sát, quỷ Sứ v.v.. 
Những sự hiểu lầm lạc tưởng tri đó gọi là vô 
minh. 

Thường con người vì hiểu lầm lạc, hiểu 
không đúng, nên hành động theo sự hiểu biết 
không đúng đó mà tạo ra biết bao nhiêu thứ 
đau khổ và lầm than cho đời mình, người khác 
và tất cả chúng sanh. 

Vì vô minh (hiểu không đúng) tưởng sắc 
dục là khả ái, khả lạc là hạnh phúc nên ham 
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mê say đắm, đắm đuối chạy theo quyết tìm cho 
được và hành động dục lạc đó cho thoả mãn. 
Do sự hiểu biết lầm lạc đó đi đến hành động 
thỏa mãn dục vọng nhưng nào ngờ chẳng thỏa 
mãn dục vọng đó được mà còn bị đắm nhiễm 
trở thành một nghiệp lực rất mạnh. 

Chính những hành động vô minh tạo ra 
nghiệp lực thúc đẩy đi đến tái sanh luân hồi. 
Do nghiệp thiện, ác mới có tái sanh luân hồi, 
có tái sanh luân hồi mới có thức, do có thức mà 
mọi người vì vô minh lầm tưởng cho là thần 
thức, linh hồn. Gân đây vào thế kỷ thứ V 
Thiền Tông phát triển cho thức này là Phật 
Tánh, nhưng họ khéo lý luận đánh lạc hướng 
những người còn vô minh, chứ không thể nào 
lừa đảo được những đệ tử của đức Phật. 

Từ vô minh hiểu không đúng như thật, đã 
đưa con người từ lầm lạc này đến lầm lạc khác 
tạo ra thế giới đây lòng tham muốn cái này, 
cái nọ để rồi gặt lấy hậu quả khổ đau vô vàn. 

Cho nên, đức Phật dạy: vô minh sanh 
hành, hành sanh thức cho đến ưu bi sâu khổ, 
bịnh, chết đó là một thế giới duyên hợp tạo 
thành khổ đau, mà con người mấy ai đã biết. 

Kẻ nào biết được, dứt hết nguồn mê, bỏ 
xuống tất cả, thì ngay liền đó là giải thoát. 
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Phàm, Thánh chỉ có khác nhau là ở chỗ này 
mà thôi. “Phàm thì ôm đôm chẳng bỏ uật 
nào cả, Thúnh thì buông xuống tất cả 
không lấy một uật gì”. 

Trí tuệ “Vô Minh” thì ôm đồm, chẳng bỏ 
vật nào cả, vì thế người có trí tuệ Vô Minh thì 
phải chịu khổ đau vô vàn, ngược lại trí tuệ 
“Minh” thì buông xuống tất cả, không lấy một 
vật nào hết, vì thế người có trí tuệ Minh thì 
tâm hồn thanh thản, an lạc và giải thoát. 

Cho nên “Mw#” là sự hiểu biết đúng như 
thật, không mang theo tâm ái dục, hiểu biết 
không lệch lạc, không chủ quan, đúng như 
pháp, có khoa học thực tế, cụ thể, rõ ràng, 
minh chứng và xác thực v.v.. 

Nhờ sự hiểu biết như vậy mà đã đập tan 
Mười Hai Nhân Duyên này khiến cho cuộc 
sống của loài người trên thế gian này được an 
vui, hạnh phúc. 

Người có Minh thấy các pháp đúng như 
thật nên hành động thân, miệng, ý tạo nhân 
quả thiện, không làm theo tâm ham muốn ác 
pháp của mình nên cởi bỏ hoàn toàn sự khổ 
đau và chấm dứt tái sanh luân hồi. 
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Người ngộ được 12 Nhân Duyên này là 
người phải có trí tuệ Minh, cởi bỏ 12 mắt xích 
sắt này được giải thoát hoàn toàn, không còn 
khổ đau phiền toái. Nhờ trí tuệ Minh vén sạch 
ngũ triển cái, bứt bỏ thất kiết sử. Người đó gọi 
là bậc Duyên Giác hay còn gọi là Độc Giác 
Phật. 

Tóm lại, trí tuệ Vô Minh sẽ đem đến cho 
loài người khổ đau, tạo nên một thế giới đầy 
dẫy bất toại nguyện, còn trí tuệ Minh thì đem 
lại cho loài người một sự hạnh phúc, an vui, 
vĩnh viễn. 


se 


TRÍ H( GIÁ 


Cầu hồi của Điệu Quang 


Hỏi: ZXnh thưu Thây! Có người hiểu 
biết rất rõ đâu là Vô Minh, đâu là Minh uò họ 
còn là những người đã từng học hỏi uà thông 
suốt giúo lý của Phật, thế sao họ bhông uén 
sạch ngũ triền cái, bút bỏ thất biết sử, tâm họ 
luôn luôn uẫn còn tham danh đắm lợi, xin 
Thầy dạy cho chúng con rõ. 
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Đáp: Họ từ Vô minh lầm chấp hiểu Vô 
Minh giống như người dốt không có học thức, 
nên chạy theo học hỏi để thông suốt lời Phật 
dạy, khi đã thông suốt lời Phật dạy họ đã trở 
thành chiếc tủ đựng kinh sách, từ đó bản ngã 
của họ trở thành to lớn hơn, nên sự vô minh 
của họ, họ còn vô minh hơn. Có người cho 
rằng, trình độ học thức trên đại học, là những 
người có trí tuệ, đối với đạo Phật trình độ học 
thức này chỉ là một cái bao đựng gạo, chỉ toàn 
nhai lại bã mía của người khác, chứ không 
phải như trí tuệ của Phật đã dạy: “Chỗ nào có 
trí tuệ chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới 
hạnh nhất định có trí tuệ, người cô trí tuệ 
nhất định có giới hạnh”. Đoạn kinh này đã 
được xác chứng một cách cụ thể trí tuệ của đạo 
Phật tương quan giữa sự hiểu biết và đức hạnh 
rất đặc thù của đạo Phật mà người đời không 
thể suy nghiệm ra được. Đó chính là trí tuệ 
giải thoát hay gọi là tri kiến giải thoát mà đức 
Phật thường tán thán trí tuệ này. 

Cho nên sự học thức của thế gian, không 
phải là trí tuệ, mà là kiến thức vay mượn, vì 
thế, có người đỗ bằng tiến sĩ Phật học, tam 
tạng kinh điển thông suốt, nhưng đối với đạo 
Phật đó không phải là trí tuệ mà là kiến thức 
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hữu lậu, càng học hiểu nhiều lậu hoặc càng 
sanh nhiều hơn. 

Trí tuệ của đạo Phật được phát triển là ở 
chỗ biết “xở tâm ly dục ly ác pháp” chứ 
không phải chỗ học hỏi nhiều. Vì có xả tâm ly 
dục ly ác pháp thì giới luật mới thanh tịnh, 
giới luật có thanh tịnh thì đời sống mới có đạo 
đức, mà đời sống có đạo đức thì ngay đó là trí 
tuệ, chứ có học hỏi gì đâu? 

Họ đâu biết rằng: Tại sao lại có Vô Minh? 
Có Vô Minh là vì có “lòng hưm ruuốn”, do 
ham muốn mà Vô Minh có, nên đức Phật dạy 
“y dục ly ác phép” thì Vô Minh sạch, Vô 
Minh sạch thì gọi là Minh. 

Đức Phật đâu có dạy bảo chúng ta học tập 
cho thông suốt tam tạng kinh điển hoặc có cấp 
bằng này, cấp bằng nọ mà gọi là Minh bao 
giờ? Xưa, ông Bàn Đặc tối tăm dốt nát học 
không thuộc bốn câu kệ, thế mà Đức Phật dạy 
ông tu hành chứng quả A La Hán tam tạng 
kinh điển đều thông suốt, thuyết giảng chẳng 
thua ai. Đó mới thấy trí tuệ của đạo Phật rất 
là đặc thù, người nào muốn có được trí tuệ như 
Phật thì hãy sống ly dục ly ác pháp. 

Phật bảo ha dục lìa ác pháp thì có Minh, 
người đời hiểu lâm lạc, tưởng là học hỏi cho 
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nhiều có cấp bằng này cấp bằng kia, do đó từ 
lớp Vô Minh này chồng lên lớp Vô Minh khác 
như trên chúng tôi đã nói. Phần đông đó là các 
giảng sư của Phật giáo chúng ta hiện giờ. 

Bởi muốn phá Vô Minh không phải lấy sự 
học hỏi hiểu biết mà phá được, chỉ có đoạn dứt 
“duyên sơnh” tức là la dục, sanh còn là dục 
còn, sanh diệt là dục diệt, dục diệt thì Vô 
Minh diệt, Vô Minh diệt, tức là Minh sanh. 
Nên trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên Phật 
dạy: “Sanh diệt thì Thủ diệt, Thủ diệt thì 
Hữu diệt, Hữu diệt thì Ái diệt, Ái diệt thì 
Thọ diệt, Thọ diệt thì Xúc diệt, Xúc diệt 
thì Lục Nhộp diệt Lục Nhập diệt thì 
Danh Sắc diệt, Danh Sắc diệt thì Thức 
diệt, Thức diệt thì Hành diệt, Hành diệt 
thì Vô Minh diệt, Vô Minh diệt thì Minh 
sanh. 

Do đó, Đức Phật ngày xưa dạy người tu 
cắt ái ly gia, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà 
sa, sống không gia đình, không nhà cửa là vậy. 
Vì vậy, người nào muốn tu theo Đạo Phật để 
được giải thoát thì phải dứt lìa “duyên sanh”. 

Dứt duyên sanh, tức là ly gia, cắt ái để 
trở thành một vị Tỳ Kheo chân chánh. Người 
xưa dứt đời tìm đạo để cầu giải thoát, người 
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nay dứt đời tìm đời qua hình ảnh một lớp áo 
cà sa của nhà tu để nuôi vợ, nuôi con, nuôi cha, 
nuôi mẹ, xây mô mả ông, bà, dòng họ (hình 
ảnh một tu sĩ, vị Tỳ Kheo để dễ bề tìm danh 
tìm lợi, lừa đảo tín đồ rất dễ dàng). 

Cho nên, theo đạo Phật cái học không 
phải là Minh, chỉ có sống đúng giới luật hằng 
ngày tu tập đúng các loại định: 

1. Định Sáng Suốt 

2. Định Vô Lậu 

ở. Định Chánh Niệm Tĩnh Giác 

4... Định Niệm Hơi Thở 

Nhờ tu các loại định này thực hiện trên 
Tứ Chánh Cần, ngăn ngừa và đoạn dứt các ác 
pháp, khiến cho tâm ly dục ly ác pháp, do đó 
giới luật không vi phạm, không bị bẻ vụn, trở 
thành thân tâm nghiêm trì giới luật. 

GIới luật đã nghiêm túc thì thân tâm 
thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh, tức là thiền 
định, nên Phật dạy ly dục ly ác pháp nhập Sơ 
Thiền, thân tâm có định thì trí tuệ triển khai, 
trí tuệ triển khai gọi là Minh. 

Người tu theo Phật giáo ngày nay nghĩ 
tưởng phá Vô Minh bằng Minh, nên ngay từ 
lúc ban đầu theo Minh đi vào để phá Vô Minh 
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bằng sự học thức hiểu thông tam tạng kinh 
điển của Phật, đó là một sự hiểu sai lầm rất 
lớn. Thay vì, phá Vô Minh lại chồng lên một 
lớp kiến chấp học thuật, vì thế bản ngã càng 
to lớn, chẳng chịu ly dục ly ác pháp, nên tâm 
không thanh tịnh, do tâm không thanh tịnh, 
nên không có định, không có định thì Minh 
chẳng bao giờ có, Minh chẳng có thì lấy gì phá 
Vô Minh, phá Vô Minh chẳng được nên chồng 
thêm một lớp Vô Minh nữa. Những người tu sĩ 
và cư sĩ này giống như một con chim học nói 
tiếng người, chẳng có ích lợi gì cho họ cả. 

Theo sự học thức của họ, từ đó họ tu tập 
thiền định ức chế tâm nên sanh ra nhiều kiến 
giải, sản xuất ra nhiều pháp môn thiền định, 
nhưng toàn là thiền ức chế tâm hoặc sanh ra 
những pháp môn tha lực chuyên cúng bái, tụng 
niệm, cầu khẩn, tế lễ, v.v.. đưa Phật giáo đến 
chỗ mê tín, dị đoan, trừu tượng. 

Từ chỗ hiểu lầm lạc dùng trí tuệ phàm 
phu hữu hạn học hỏi cho là Minh để phá Vô 
Minh. Phá Vô Minh chẳng được lại đưa Phật 
giáo dần dần đi đến tôi tệ hơn mà ngày nay 
Phật giáo đã biến thành Thần giáo, Hữu Ngã 
giáo, Huyền Bí giáo v.v.. 


see 
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HỶ LẠt (Ú XÃ BÚ HAY KHÔNG? 


Câu hỏi qỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: “Ảính thưa Thây! Thân, thọ, tôm, 
pháp đều có bhổ, lạc, bất bhổ bất lạc thọ, ở thế 
gian đều phải xả bỏ, ngược lại hỷ lạc, khinh an 
bhi tu tập thiền định sanh ra thì có cân phải 
giữ gìn uà tăng trưởng hay phải xả bỏ như thế 
nào? 

Nếu bhông được giữ gìn uò tăng trưởng 
thì những hỷ lạc này sẽ thối thất, mất mát, 
hoặc hao mòn bhông thưa Thầy? 

Đáp: Dục lạc thế gian là nguy hiểm, là 
tai họa, là khổ đau v.v.. nên tu theo Phật giáo 
cần phải xả ly, xa lìa những thứ dục lạc đó. 

Do tu hành thiền định có lạc, có hỷ, hỷ 
lạc này tùy theo ở mỗi loại định xuất hiện, như 
hỷ lạc của Sơ Thiền do “jy dựục” sanh ra. Hỷ 
lạc này không giống như hỷ lạc của dục lạc. 

Hỷ lạc của Nhị Thiền do định sanh, hỷ 
lạc này cao hơn hỷ lạc do ly dục sanh ở Sơ 
Thiền, nhưng phải hiểu nó là do định ly dục 
sanh ra, nó không giống hỷ lạc do thiền định 
ức chế tâm như thiền Đại Thừa và Thiền Đông 
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Độ, hỷ lạc của hai loại thiển này do dục tưởng 
sanh. 

Khi tâm không còn ly dục thì hỷ lạc của 
Sơ Thiển liền mất, không còn ly dục, tức là 
tâm phóng dật chạy theo các đối tượng của nó: 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. 

Tâm còn ly dục ly ác pháp, tức là tâm còn 
an trú trong Sơ Thiển, tâm chạy theo dục lạc, 
tức là tâm xuất Sơ Thiền. 

Khi tâm còn tịnh chỉ tầm tứ, tức là tâm 
an trú Nhị Thiển, tâm an trú Nhị Thiền có hỷ 
lạc do định sanh. Khi tâm hết hỷ lạc, tức là 
tâm không tịnh chỉ tâm tứ. 

Do những điều ở trên ta muốn giữ gìn hỷ 
lạc không cho mất, nếu Sơ Thiền thì phải giữ 
gìn tâm không phóng dật, còn Nhị Thiền thì 
phải giữ gìn cho tâm tịnh chỉ tầm tứ. 

Hỷ lạc của Sơ Thiền và Nhị Thiền không 
có tăng trưởng thêm mà chỉ có một mức độ của 
nó mà thôi, dù có kéo dài trạng thái hai loại 
thiền này ra hai, ba ngày, thì sự hỷ lạc cũng 
chỉ như vậy, không tăng, cũng không giảm. 

Tam Thiền thì xả sạch hỷ, Tứ Thiền thì 
xả lạc, xả khổ và xả luôn cả đối tượng của nó 
tức là tâm thanh tịnh, nên không có hỷ và lạc 
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của tưởng và thọ nữa, mà là một trạng thái 
vắng lặng bất động. 

Ở đây quý vị phải hiểu, hỷ lạc của những 
bậc Thánh Hiền do từ thiền định xả tâm ly 
dục ly ác pháp mà sanh ra. Vì thế, hỷ lạc này 
không phải thứ cảm giác an lạc vui mừng của 
tâm dục lạc thế gian. Quý vị nên lưu ý, bắt đầu 
vào Sơ Thiền do ly dục sanh hỷ lạc, nên hỷ lạc 
này không phải dục mà có, vì thế nó rất thanh 
tịnh, trong sạch không uế nhiễm. Đến định 
sanh hỷ lạc ở Nhị Thiền, hỷ lạc của định Nhị 
Thiền là loại hỷ lạc định ly dục, chứ không 
phải là các thứ hỷ lạc của các loại định tưởng 
của thiền Đại Thừa và Thiền Đông Độ, loại hỷ 
lạc đó là do dục tưởng sanh ra, nên có khi hiện 
lại có khi mất, vì thế mà con hỏi cần phải giữ 
gìn và tăng trưởng, như vậy con tu hành đã lạc 
vào tà thiển tà định, cho nên xin Thầy chỉ dạy 
cách thức giữ gìn và tăng trưởng hỷ lạc. Thứ 
hỷ lạc này là bệnh thiền sẽ đưa hành giả vào 
cảnh mộng “Phỉn Bổn hoàn nguyên; Phủ 
trùm ugạn hữu; Thống fdy uùòo chợ; Tự tại 
uô ngại; Đói ăn, bhút uống, mệt ngủ”. 

Đó là một thứ bệnh thiển cần phải tránh 
xa. Hỷ lạc của loại thiền định này, gặp nó như 
là gặp loài quỷ La Sát. Khi tu thiền gặp nó, thì 
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quý Thây cần phải xả ngay hoặc dùng pháp 
hướng tâm đuổi đi, đừng để tâm theo nó, nó 
chẳng có lợi ích gì cho sự tu tập của quý Thây 
mà còn có nhiều tai hại về sau. 


see 


TRƯỞNG DƯỠNG HỶ LẠt 


Cầu hỏi của Chơn 1J hành 


Hỏi: Hi thuu Thây! Khi tu tập các 
định đã nhập được, sanh ra có trạng thúi 
bhính an, hỷ lạc, lạc thọ, Uui mừng 0.u.. thì 
trưởng dưỡng chúng như thế nào? 

Đáp: Muốn trưởng dưỡng trạng thái 
khinh an, hỷ lạc, lạc thọ thì phải tập luyện 
khéo léo giữ tâm yên lặng trong trạng thái 
định đó, thỉnh thoảng hướng tâm bằng sự ước 
muốn hơn là tác ý thô tháo. 

Tại sao các con lại muốn trưởng dưỡng các 
trạng thái khinh an, hỷ lạc, lạc thọ đó? Trong 
khi đức Phật dạy bảo phải ly hỷ, xả lạc, xả 
khổ, xả niệm thanh tịnh. Đối với đạo Phật chỉ 
cần tìm sự “làm chủ sanh, giù, bệnh, chết”, 
chứ đâu có đi tìm hỷ lạc, thọ lạc, khinh an như 


-89- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


các con vậy. Giữ gìn và trưởng dưỡng nó để 
làm gì? Bỏ dục lạc thế gian để đi tìm dục lạc 
trong thiển định sao? Nó có lợi ích gì cho đời 
người? Trạng thái hỷ lạc, khinh an nó có giải 
thoát cái gì cho con người đâu? Tại sao các con 
không đi tìm một “đgo Iựe” nào để làm chủ sự 
sống chết, luân hồi, chấm dứt sự khổ đau của 
đời người thì đó có phải là lợi ích thiết thực 
không? Đi tìm chi cái hỷ lạc của thiển định 
không ra gì, ngồi như con cóc để thọ hưởng cái 
hỷ lạc đó, không lẽ tu hành rồi thành con cóc 
sao? 

Tu hành có hỷ lạc cũng tốt, không hỷ lạc 
cũng tốt. Cớ sao có thì mừng, không có thì 
buồn, cho rằng tu không kết quả, chứ đâu biết 
rằng kết quả của sự tu là tâm ly dục ly ác 
pháp, chứ không phải chỗ hỷ lạc, khinh an, lạc 
thọ. 

Ở đây, quý Thầy cần phải biết phân biệt, 
khi tu hành tâm có hý lạc thì loại hỷ lạc đó do 
ly dục sanh hay do ức chế tâm mà sanh ra. 
Quý vị phải tự suy xét, cuộc đời tu hành của 
mình có sống đúng giới luật chưa? Nếu sống 
không đúng giới luật thì hỷ lạc của quý vị sanh 
ra là do dục lạc tưởng, là do loại thiển định ức 
chế tâm. 
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Tu sĩ thời nay có ai là người sống đúng 
giới luật đâu? Chỉ chuyên lo tu thiền định, 
niệm Phật ức chế tâm sanh ra hỷ lạc, đó là 
thứ hỷ lạc của dục tưởng, do ức chế tâm chứ 
đâu phải hỷ lạc của ly dục. 

Thiền định ức chế tâm sẽ đưa quý vị đi 
vào chỗ chết, chứ không phải đi vào chỗ giải 
thoát. Người tu hành cần phải biết tu cái gì có 
ích lợi cho mình cho người thì mới nên tu, tu 
mà không biết, chỉ nhắm vào ích kỷ cá nhân 
của mình. Tu hành mà ích kỷ như vậy thì có 
ích lợi gì cho mình cho người đâu, thì tu làm 
chi cho phí uống cuộc đời. 

Người tu hành, vì muốn thoát ra bốn sự 
khổ đau của kiếp làm người, chứ không phải đi 
tìm khinh an, hỷ lạc của dục tưởng mà trưởng 
dưỡng nó, nó có hay không là điều không quan 
trọng đối với người tu sĩ đạo Phật. 

Người tu sĩ đạo Phật, khi tu hành phải 
nhắm vào mục đích như thế nào? phải biết làm 
sao? Bằng cách nào? Cho có một đạo lực như 
thế nào? Để làm chủ sự sống chết luân hồi, thì 
mới mãn nguyện. Không lẽ tu hành bỏ dục lạc 
thế gian, bỏ hết cả cuộc đời mình mà lại đi tìm 
dục lạc thiền định hay đi tìm thần thông để 
làm gì? 
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Thần thông thì để lừa đảo, lường gạt 
thiên hạ; hỷ lạc của thiền định thì để cám dỗ 
những người còn ích kỷ cá nhân ham mê dục 
lạc chỉ riêng cho mình. 


see 


TÚ tHÁNH (ÂN 


Cầu hồi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: ZXnh thưa Thầy! Xin Thầy chỉ dạy 
Tứ Chánh Cần, các pháp ác chưa sanh bhông 
cho sanh, các phúp ác đã sanh phải đoạn diệt, 
các pháp thiện chưa sanh làm cho sanh, các 
phúp thiện đã sanh làm cho tăng trưởng. 


Nếu dựa uào bài binh này, qua ngôn ngữ 
nói trên mò bhông có người triển bhai thành 
pháp hành, để hiểu biết cách thức tu tập theo 
con đường của đạo Phật, thì bhó có ai tu tập 
được Tứ Chánh Cân. 

Vệy con xin thưa hỏi Thây, làm thế nòo 
ngăn chặn uà đoạn dứt các pháp ác uờ làm thế 
nòo các phúp thiện chưa sanh lạt sanh uà tăng 
trưởng chúng? 
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Đáp: Nếu muốn tu tập Tứ Chánh Cần, 
chúng ta cần phải hiểu pháp thiện và pháp ác 
như thế nào cho đúng như trong kinh Phật đã 
dạy? 


Pháp ác thì cũng vô lượng mà pháp thiện 
thì cũng có vô lượng, do số luợng quá nhiều, 
chúng ta làm sao biết đâu mà tu hành cho 
đúng pháp thiện và pháp ác? 

Muốn biết pháp thiện và pháp ác thì 
chúng ta phải theo lời Phật dạy trong kinh 
Thập Thiện. Kinh này dạy rất rõ có 10 pháp 
thiện và 10 pháp ác. Lấy mười pháp thiện và 
mười pháp ác này áp dụng vào Tứ Chánh Cần 
thì mới đúng đường lối tu tập mà đức Phật đã 
hướng dẫn. 

Áp dụng vào Tứ Chánh Cần, trước tiên 
chúng ta phải hiểu có bao nhiêu pháp thiện và 
có bao nhiêu pháp ác? Pháp thiện như thế 
nào? Và pháp ác như thế nào? 

Có mười pháp thiện là : 

1- Không giết hại chúng sanh, không xúi 
bảo người giết hại, thấy người giết hại không 
vui theo, thường can ngăn người giết hại chúng 
sanh. 
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2- Không gian tham trộm cắp lấy của 
không cho,.. dù cây kim sợi chỉ, vật nhỏ mọn 
nhất nếu người không cho thì không bao giờ 
lấy. 


3- Không tà dâm, có nghĩa là chồng hay 
vợ không được gian dâm với người khác, vì 
gian dâm với người khác tạo ra cảnh bất an 
cho gia đình mình và gia đình người khác, 
khiến tan nát cả hai gia đình, đó là một ác 
pháp làm đau khổ mình và đau khổ người và 
khổ cho con cái của chúng ta. 


4- Không nói dối, có nghĩa là chuyện có 
nói có, chuyện không nói không, chứ không lừa 
đảo, lường gạt người khác bằng miệng lưỡi. 

Bð- Không nói lưỡi hai chiều nghĩa là 
không nói lật lọng, tức là không nói qua nói 
lại. 

6- Không nói lời thêu dệt nghĩa là đến 
chỗ này nói xấu chỗ kia, đến chỗ kia nói xấu 
chỗ này. 

7- Không nói lời hung ác nghĩa là không 
nói lời dữ tợn, không chửi rủa người khác, 
không nói lời chửi thể, không nói lời tục tĩu. 
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8- Không ham muốn, nghĩa là không 
tham muốn những gì mình chưa có, dù mình đã 
có vật đó cũng không tham muốn. 


9- Không sân hận nghĩa là không tức 
giận, giận hờn ai hết. 

10- Không si mê nghĩa là không tham ăn, 
tham ngủ, không làm khổ mình, khổ người, 
tránh xa các pháp ác, la tất cả lòng tham 
muốn của mình, luôn luôn sống không làm khổ 
người khác và không làm khổ tất cả chúng 
sanh. 


Ngược lại là 10 pháp ác, bây giờ chúng ta 
đã rõ 10 pháp thiện và 10 pháp ác, nếu ngăn 
chặn và đoạn diệt 10 pháp ác được thì ngay đó 
là sanh khởi và tăng trưởng 10 pháp thiện. 
Muốn được vậy, chúng ta phải ở trên pháp nào 
để tu tập cho có kết quả? 

Như đức Phật đã dạy: Trên pháp Tứ Niệm 
Xứ chúng ta quán thân trên thân tu về hành 
tướng ngoại, tức là tu trong các hành động của 
thân (Thân Hành Niệm ngoại). Tu về Thân 
Hành Niệm ngoại, tức là tu “Chúứnh Niệm 
Tĩnh Giác Đựnh”. Đó là một pháp môn ngăn 
các pháp ác tuyệt vời. 
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Nếu trên thân quán thân tu về hành 
tướng nội, thân hành niệm nội, tức là hơi thở. 
Nếu tu về hơi thở thì coi chừng chúng ta sẽ bị 
lầm lạc tu vào những pháp môn của các Tổ 
như: Sổ Tức Quán, Lục Diệu Pháp Môn v.v.. Đó 
là những pháp môn hơi thở tu ức chế tâm, còn 
tu về hơi thở của đạo Phật thì không phải là 
những pháp môn này. Trong kinh sách Nguyên 
Thủy gọi pháp môn hơi thở này là “Định Niệm 
Hơi Thở”, Định Niệm Hơi Thở cũng là một 
pháp môn ngăn ác diệt ác pháp tuyệt vời. 

Hai loại thiển định này là pháp môn 
ngăn chặn mười pháp ác, nếu hành giả siêng 
năng, chuyên cần, tỉnh tấn tu tập thì các pháp 
ác không xen vào được trong tâm mình. Vì thế, 
tâm không phóng dật, luôn hướng vào trong 
thân và định vào thân, tâm hồn hành giả lúc 
nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, cuộc 
sống trở thành trầm lặng, thánh thiện và độc 
cư. 

Nếu các pháp ác đã sanh làm cho tâm 
hồn đau khổ, phiền toái, buồn lo, giận hờn v.v.. 
thì phải mau lo đoạn diệt. Vậy đoạn diệt các 
pháp ác bằng pháp môn nào? 
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Nếu muốn đoạn diệt các pháp ác thì phải 
tu pháp môn “Tứ Niệm Xứ”. Tu pháp môn Tứ 
Niệm Xứ là phải ở trên thân quán thân tu về 
nhân tướng, tức là tu về “Định Vô Lậu” quán 
xét thân, thọ, tâm và các pháp bằng “?lưé£ 
nhân quả”; bằng “Tam pháp ấn” vô thường, 
khổ, vô ngã, v.v..; bằng quán Thập Nhị Nhân 
Duyên; bằng quán Tứ Diệu Đế; bằng quán 
Thân Ngũ Uẩn không phải là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta và bằng quán thân, thọ, tâm, 
pháp bất tịnh, hôi thúi, uế trược, bẩn thỉu v.v.. 


Nhờ có tu tập như vậy, các pháp ác mới 
đẩy lui được, mới đoạn dứt được, mới đem lại 
sự thanh bình cho tâm hồn, mới làm nên một 
cuộc cách mạng tư tưởng, mới chiến thắng được 
tâm mình, “Thống trăm trận không bằng 
chiến thắng tâm mình”. Lời Phật dạy như 
vậy. 


Khi ngăn chặn được các ác pháp thì tâm 
bây giờ lúc nào cũng ở trong thiện pháp, ở 
trong thiện pháp, tức là sanh trưởng thiện 
pháp. Nói cách khác là ngăn chặn ác pháp tức 
là sanh trưởng thiện pháp. Như kinh Thập 
Thiện dạy: Mười ác pháp không có mặt tức là 
mười thiện pháp có mặt. 
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Như vậy, ta chỉ cần ngăn chặn 10 điều ác, 
tức là ta đã sanh khởi 10 điều thiện, hay nói 
một cách khác nữa, ngăn chặn 10 điều ác là 
một tên khác của sự sanh khởi 10 điều thiện. 


Đoạn dứt ác pháp, tức là tăng trưởng 
thiện pháp, nói một cách khác là tăng trưởng 
thiện pháp là tên khác của sự đoạn dứt ác 
pháp. 

Tóm lại ngăn chặn ác pháp thì phải tu 
Định Niệm Hơi Thở và Định Chánh Niệm 
Tĩnh Giác. 

Muốn đoạn dứt các ác pháp thì phải tu 
Định Vô Lậu. Có tu tập như vậy, thì “Đường 
Về Xứ Phật” mới xứng đáng là đạo lộ cho 
những người đệ tử của đức Phật bước đi. Dù có 
gian nan, có khó nhọc đến đâu, nhưng tương 
lai vẫn sáng chói huy hoàng. “Đường Về Xứ 
Phật” sẽ đưa đường dẫn lối cho quý vị đến nơi 
đến chốn giải thoát hoàn toàn. 


se 
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MỘT NGƯỜI MÙ DẦN MỘT ĐÁM NGƯỜI MÙ 


Cầu hỏi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: ZXnh thuu Thây! Người đương tu 
chưa chứng đắc được gì uê pháp môn Giới, 
Định, Tuệ mò uội lập đạo tràng để giảng đạo 
cho các người bhác tu tập, thì số phận người 
giảng sư lẫn các hành giả sẽ đi uê đâu trên 
đường tu tập? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con 
được rõ. 

Đáp: Chẳng đi đến đâu cả, giống như một 
người mù dắt đường cho tất cả những người mù 
khác để ra khỏi rừng sâu, núi thẳm nhưng 
không ngờ mọi người đều sa hầm, lọt hố và 
chết chìm nhau cả đám. 

Con người vì đấm mê danh, lợi, tu chưa 
tới đâu, mà vội đem ra dạy người là người “háo 
danh”, người tham danh mà Thầy thường gọi 
là “Tưởng giải”. 

Kinh sách Đại Thừa dạy: “Một người 
uừa tu uừa dạy người khác tu là Bồ Tút độ 
chúng sanh”. Kinh sách này khuyến khích 
những vị Tỳ Kheo và những cư sĩ thọ Bồ Tát 
giới, thực hiện Bồ Tát Hạnh. Nghĩa là tu sĩ 
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vừa tu vừa hành Bồ Tát đạo, tức là mình vừa 
tu vừa dạy người khác tu, còn cư sĩ vừa học tu 
lại vừa bố thí, cúng dường và làm việc từ 
thiện, cũng có khi dạy người khác tu hành như 
cư sĩ Tâm Minh và Đoàn Trung Còn. Thật là 
đau lòng cho Phật Pháp, người ta lấy sự học 
mà dạy đạo, chứ không phải lấy sự tu chứng 
mà dạy. Vì thế, Phật giáo đi dân về phía tà 
đạo, không có người tu chứng nữa. Kinh sách 
này dạy như vậy có đúng đường lối của đạo 
Phật hay không? 

Không, đức Phật dạy người phải tu cho 
mình được giải thoát xong rồi mới dạy người 
khác tu. Trường hợp như ông Phú Lâu Na khi 
tu xong đến xin đức Phật đi độ chúng sanh, 
đức Phật trắc nghiệm thấy ông đủ khả năng 
độ chúng sanh, liền chấp nhận cho Ngài đi. Đó 
là sự cân nhắc rất kỹ của đức Phật khi người 
đệ tử ra đi làm lợi ích cho chúng sanh, nếu 
không trắc nghiệm và cân nhắc như vậy thì 
một vị Thầy, tu hành chưa xong mà vội ra 
hướng dẫn người tu hành thì đó là giết người 
và giết nhiều thế hệ con người vì mình chưa đủ 
đạo đức làm gương sáng và kinh nghiệm dạy 
đạo. Dạy người bằng miệng lưỡi nói được mà 
mình làm không được, tức là nói láo, hầu hết 
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các giảng sư hiện giờ đều dạy người tu nói láo 
như vậy. 

Bởi, kinh sách Đại Thừa đã truyền thừa 
cho đến nay, đối với tu sĩ Phật giáo tu hành 
chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra 
đạo, chỉ toàn là những hạng người chạy theo 
danh lợi, buôn Phật, bán Pháp làm chuyện tôi 
tệ, phi đạo đức chỉ cần dùng những danh từ 
«Tu Bồ Tát đạo, Hành Bồ Túứt hạnh” là cao 
thượng, là bịt miệng tín đồ dễ dàng. 

Ngoài đời, người ta muốn làm một việc gì, 
thì cũng phải học tới nơi tới chốn, mới làm 
nên việc đó. Ví dụ: Như muốn làm một bác sĩ 
thì phải học 7, 8 năm, sau khi tốt nghiệp ra 
trường y khoa mới chính thức là một vị thây 
thuốc, chừng đó mới trị bệnh thiên hạ, nếu vừa 
học vừa làm bác sĩ trị bệnh, thì chắc chắn 
không trị bệnh nhân mà là giết bệnh nhân, 
cũng như các giảng sư Đại Thừa Phật giáo bây 
giờ là vậy, giống như con chim học nói tiếng 
người, nói mà chẳng biết gì cả. Chẳng tu mà 
dạy người tu, thì cũng giống như một người mù 
dắt bầy người mù đi. 


seee 
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(HỨNG ĐẮC MỘT ÍT 
DẠY NGƯỜI ĐƯỰt KHÔNG? 


Cầu hỏi của Chơn 7 hành 


Hỏi: mỗi thuu Thây! Xin Thây chỉ 


dạy, người đang tu mới chứng đắc được phần 
nòo đó, mò uội lập đạo tràng để dạy người, thì 
hậu quả của người tu chưa xong này sẽ dẫn họ 
tới đâu? Và phân chứng đắc được, liệu có giữ 
gìn được trọn uen hay hông? 


Và những người học theo giáo pháp của 
người dạy này, liệu có đúng như lời Phật dạy 
chăng? Tương lơi cả những người học tu này có 
ích lợi gì cho họ? 

Đáp: Con đường tu tập theo đạo Phật khó 
khăn vô vàn, người tu chưa tới đâu hoặc chứng 
đắc một phân nào trong các pháp hành của 
đạo Phật mà vội đem ra dạy người, cũng ví như 
người học nghề thây thuốc tay nghề chưa rành 
mà đi ra trị bệnh cho người khác thì chỉ có 
giết người hơn là cứu người. Cũng giống như 
người hướng đạo viên không thông đường xá, 
chỉ biết có một ít lại dẫn người vượt suối băng 
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ngàn thì làm sao ra khỏi rừng sâu núi thẳm, 
chỉ còn chết chung nhau giữa rừng già mà thôi. 

Bởi vậy, tu phải đến nơi đến chốn có đủ 
kinh nghiệm rồi mới hướng dẫn người khác tu. 
Ở đời người ta xem sự tu hành quá dễ dàng, 
cho nên đụng đâu dạy người ta tu đó, đó là dạy 
tu vào con đường chết, chứ không phải giải 
thoát. 

Tu chưa đến nơi đến chốn, tức là tâm chưa 
giải thoát hoàn toàn, thì tâm ham muốn và ác 
pháp còn dẫy đầy mà vội ra làm Đạo sư thì 
danh lợi với sắc dục sẽ cám dỗ và lôi cuốn đi 
sâu vào các ác pháp thế gian khiến cho người 
này giới luật bị bẻ vụn, phạm giới, đức hạnh 
không có. Bây giờ tâm ly dục ly ác đã mất hết, 
chỉ còn lại tâm phóng dật chạy theo sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp. Do thế hình ảnh thì còn 
là người tu sĩ mà tâm thì phàm phu tục tử, 
sống bằng những danh từ lừa đảo tín đồ qua sự 
thuyết kinh giảng đạo từ bài kinh này đến bài 
kinh khác, pháp hành thì mù mờ loanh quanh 
không có rõ ràng, chỉ dùng một số ngôn ngữ 
xảo thuật cho thật kêu để phỉnh gạt người 
khác dễ dàng. 

Những người theo những giảng sư này tu 
hành, chẳng đi đến đâu giống như con chó gặm 
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xương, bỏ thì tiếc, nhai thì chẳng có gì lợi ích, 
phí cả cuộc đời, chẳng ích lợi gì cho mình cho 
người mà còn thêm tổn phước đức về tội vọng 
ngữ (nói láo ăn tiền). 

Đối với đạo Phật, những hạng người 
không tu mà dạy đạo, chỉ đem ngôn thuyết lừa 
đảo thiên hạ để mua danh mua lợi, thì tội đọa 
địa ngục muôn kiếp, chứ làm gì có chứng đắc, 
nhìn thấy cuộc sống của họ phạm giới luật, phi 
đạo đức, tức là phi Phạm hạnh, chỉ có ba hoa 
ngoài đầu môi chót lưỡi. Nếu ai đi tìm cầu sự 
giải thoát của đạo Phật mà gặp các vị Đạo sư 
này thì chỉ còn có nước đi chung nhau xuống 
địa ngục A Tỳ tìm vua Diêm Vương, chứ không 
tìm giải thoát được. 

Ở đây, quý vị đừng hiểu địa ngục A Tỳ là 
một cảnh giới siêu hình để hành phạt những 
linh hồn tội lỗi. Địa ngục A Tỳ ở đây có nghĩa 
là cuộc sống của con người tại thế gian này 
đang chịu đựng những sự khổ sở tận cùng. 

Ví dụ: Bệnh bán thân, nằm, ăn, đại, tiểu 
tiện một chỗ; bệnh ung thư đau nhức khổ sở; 
bệnh cùi ngứa, đau nhức và chịu hôi thối; bệnh 
thân kinh la hét chẳng biết chi hết, vì thế 
người bị bệnh này bị nhốt như một con thú vật 
không khác hoặc chúng ta đi vào những bệnh 
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viện thấy những bệnh nhân nằm la liệt đau 
khổ vô cùng. Đó là địa ngục tại trần gian chứ 
không phải là sự tưởng tượng địa ngục thế giới 
siêu hình của con người mà từ lâu người ta đã 
bị các tôn giáo lừa đảo. Chỉ riêng có đạo Phật 
chỉ thẳng là không có thế giới siêu hình, sau 
này Phật Giáo Đại Thừa và Thiền Đông Độ 
mới xây dựng thế giới siêu hình vĩ đại hơn tất 
cả các tôn giáo khác. 


se 


SỐNG KHÔNG PHẠM HẠNH 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: Znh thưa Thây! Con xin Thầy 


dạy bảo, người đã tu xong mà sống phóng dật 
tâm buông lung, hông guữ gìn phạm hạnh, 
bhông giữ gìn giới luật trọn uen, liệu những 
điều chứng đốc có còn giữ được không? 


Đáp: Không, người tu xong đã chứng đắc 
thì không thể nào sống buông thả phóng dật 
theo tâm ham muốn, Phạm hạnh không có và 
giới luật không nghiêm chỉnh. Chẳng hề có 
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một người tu đã chứng đạo nào, mà lại sống 
trái đạo bao giờ. 

Chỉ có những người tu chưa xong, tâm còn 
phóng dật buông lung, nên không giữ gìn 
Phạm hạnh và giới luật được, những người này 
tu hành chưa chứng đắc gì cả, họ chỉ là những 
người lừa đảo người khác mà thôi. Kinh Phật 
dạy: Đó là những người “Đại uọng nợứ, Tăng 
thượng rạn”. 

Những người tu chưa chứng đắc, cuộc sống 
thường phạm giới, Phạm hạnh không có, 
thường sống buông lung phóng dật, chạy theo 
danh lợi thế gian, chỉ mượn chiếc áo cà sa của 
đạo Phật để tạo cuộc đời mà thôi, thường dùng 
những danh từ của các Tổ “fFự tại uô ngạt” để 
che đậy. Họ lừa đảo bằng những sự vay mượn 
kiến giải kinh nghiệm của người khác rồi cho 
đó là của mình. 

Những người này là những con sâu làm 
rầu nồi canh, là những con bọ chét trong lông 
sư tử, là Ma Ba Tuần, là quỷ La Sát thể hiện 
làm suy tàn Phật giáo. Chúng đã đưa ra nhiều 
thuyết để diệt Phật giáo: nào là ngày tận thế 
sắp đến năm 2000 ; nào là Đức Phật Di Lặc ra 
đời; nào là Hội Long Hoa; nào là Đức Phật 
Thích Ca hết nhiệm kỳ v.v.. 
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Đó là những điều lừa đảo, lường gạt người 
khác, khiến cho mọi người khiếp đảm và sợ 
hãi, không còn muốn làm việc. Bởi, bọn Ma 
Vương lộng hành, khi đạo Phật không có người 
tu chứng, chúng muốn nói như thế nào tùy ý, 
chẳng sợ ai biết được và có biết cũng chẳng có 
ai dám vạch mặt, vạch tên chúng, nên chúng 
tự do muốn nói Đông, nói Tây, nói sai, nói 
đúng chẳng ai dám cãi, dám bàn, dám phê 
bình v.v.. 

Để chứng minh cho quý vị thấy, một trong 
những nhà học giả tu hành chưa đến nơi đến 
chốn, như ở Miến Điện (Malaysia) và Thái 
Lan, họ đã dám cả gan đem kinh nghiệm tu 
chưa đến đâu, và sự tu hành đó chưa đúng như 
lời Phật đã dạy trong các kinh Nguyên Thủy, 
thế mà họ đã dám dạy cho người khác, thật là 
một tai hại rất lớn cho những tín đồ Phật giáo 
đang hướng về Phật pháp với một niềm tin sâu 
sắc không lay chuyển. Với sự tu hành đó, do đã 
lạc vào pháp tưởng, tưởng giải, họ đã dám 
truyền sang qua Tây Úc và các nước Tây 
Phương, ngay cả nước Việt Nam những bài 
kinh đó cũng được dịch sang Việt ngữ đã được 
đăng trên nguyệt san báo Giác Ngộ số 23 
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tháng 2 năm 1998 để tựa “Samadhi, Quán 
Niệm Hơi Thở”. 

Bốn Thánh Định của đạo Phật, khi chưa 
biết cách tu, chưa biết cách nhập và chưa nhập 
được, thì đừng nên tưởng giải ra theo kiểu tu 
thiền hơi thở ức chế tâm như các Tổ đã dạy, 
mà dạy người tu nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, 
Tam Thiền và Tứ Thiền như trong bài báo này, 
thì đừng mong có kết quả giải thoát, chỉ phí 
công tu vô ích, như đức Phật đã dạy: “Nhập 
phì tưởng phì phì tưởng xứ để mà biết phỉ 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứ chẳng có ích 
lợit gì”. 

Biết bao nhiêu người đang tu theo đạo 
Phật, khi đọc bài này, họ làm sao biết được lời 
dạy trong đây đúng hay sai? Họ cứ tin tưởng 
vào các ông học giả này là hành giả đã tu 
chứng, nhập được Bốn Thánh Định. Nếu không 
có ai nhập được Bốn Thánh Định thì các ông 
này lừa đảo, nói dối, gạt người thì còn ai biết 
được để đính chính sự tu hành của các ông? 

Vì không có ai tu chứng Bốn loại Thánh 
Định này, nên các ông dễ lừa đảo người khác, 
bằng chứng, báo Nguyệt San Giác Ngộ đã có 
những cây bút giáo pháp tên tuổi của các bậc 
tôn túc Hòa Thượng, Thượng Tọa Phật Giáo 
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Việt Nam, mà bài này vẫn qua mặt được các 
Ngài và đã được phép đăng trên báo, thì đủ 
biết Tứ Thánh Định này chưa có ai tu chứng 
cả. 

Như chúng tôi thường nhắc nhở quý vị, 
thiền định của đạo Phật không giống bất cứ 
một loại thiền định nào của các tôn giáo trên 
hành tỉnh này. Nó không phải ngồi ức chế tâm 
bằng hơi thở hoặc bằng bất cứ một để mục 
thiền nào, mà nó chỉ có mục đích phải xả tâm 
bằng cách sống đúng giới hạnh, không phạm 
phải một giới luật nhỏ nhặt nào, luôn luôn 
sống đúng Phạm hạnh của một vị Thánh Tăng, 
thì mới gọi là xả tâm. 

Khi tâm giữ gìn giới luật trọn vẹn, sống 
đúng Phạm hạnh, đầy đủ đức hạnh nhân bản 
nhân quả, thì giới luật mới thanh tịnh; giới 
luật có thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh; tâm 
mới thanh tịnh thì tâm mới ly dục ly ác pháp; 
tâm có ly dục ly ác pháp thì tâm mới nhập Bất 
Động Tâm Định. Nhập Bất Động Tâm Định 
thì tâm mới có Tứ Thần Túc, nhờ có Tứ Thần 
Túc thì tâm mới nhập được Sơ Thiền, đó là 
Thiền Thứ Nhất mà trong kinh sách Phật đều 
dạy như vậy. Thế mà các nhà học giả lại dạy 
theo các Tổ Sư Thiền Đông Độ và Thiền Đại 
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Thừa theo pháp môn Sổ Tức Quán và Tùy Tức 
để tìm định tướng của định, rồi tự đặt cho nó 
là Sơ định. 

Nếu xét cho cùng thì hai lối dạy tu Bốn 
Thánh Định của đức Phật và nhà học giả Nam 
Tông, cách xa một trời một vực, không có chút 
nào giống nhau cả. Thế mà các nhà học giả 
này dạy nhập bốn Thánh Định như trong bài 
báo, thì xem các bậc tôn túc Hòa Thượng, 
Thượng Tọa khắp trên thế giới này toàn là 
những hạng người Phật tử vô minh, u tối 
chẳng hiểu một chút gì về Bốn Thánh Định 
của đạo Phật cả, trong khi kinh sách Phật còn 
ghi lại rõ ràng. 

Đây là một đoạn kinh, trong kinh Trung 
Bộ, bài kinh “Ước Nguyện” đã xác chứng lời 
đức Phật dạy rất hùng hồn về cách thức nhập 
Bốn Thánh Định, như chúng tôi đã nói ở trên: 
“Này các Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo có ước 
nguyện rong rằng, tùy theo ý muốn, 
không có khó khăn, bhông có mệt nhọc, 
không có phí sức, Ta chứng Bốn Thiền 
thuộc Tăng Thượng Tôâm, hiện tại lạc 
trú”, Tỳ Kheo ấy phải thành tựu uiên mãn 
Giới Luật”. 
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Vậy thành tựu viên mãn giới luật như thế 
nào? Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy: “Các 
Tỳ Kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, sống 
đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ uới sự 
phòng hộ của giới bổn, đây đủ oai nghỉ 
chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ uà học 
tập các học gióớt”. 

Đức Phật còn nhắc nhở chúng ta phải 
thực hiện “Đựnh Tư Cụ” tức là thực hiện ba 
loại định: Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, Định 
Niệm Hơi thở và Định Vô Lậu. “fỳ Kheo ấy 
phỏủi hiên trì nội tâm tịch tĩnh, hông 
gián đoạn thiền định, thành tựu quán 
hạnh, thích sống tại các trụ xứ bhông 
tịch”. Những danh từ này do các nhà học giả 
dịch không có kinh nghiệm tu hành, nên khiến 
cho người nghiên cứu rất dễ hiểu lâm, như 
những danh từ “ch tĩnh” “thiền định”, 
“quán hạnh”, “trụ xứ không tịch”. 

Sau khi nhập xong bốn thiển chúng tôi 
mới hiểu được những danh từ này. Khi người 
mới bắt đầu tu, tâm làm sao “ftch tĩnh” được, 
cho nên tịch tĩnh ở đây phải hiểu là tĩnh giác 
chứ không phải là lặng lẽ, tịch chiếu. Thường 
đức Phật dạy tu tập tĩnh giác theo hành động 
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của thân nội hoặc ngoại để xả niệm ác hay nói 
cách khác là để giữ tâm trong chánh niệm, 
nên có tên gọi loại định này là “Chánh Niệm 
Tĩnh Giác Đựnh”. 

Vì thế, đức Phật dạy phải kiên trì nội 
tâm tịch tĩnh, tức là phải kiên trì tu tập 
Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, tu trong mọi 
hành động, tức là thân hành niệm, chứ không 
phải giữ tâm tịch tĩnh, khi tâm chưa có định 
thì làm sao giữ tâm tịch tĩnh được. Nếu tâm 
chưa có định mà giữ tâm tịch tĩnh tức là ức chế 
tâm, ức chế tâm tức là tu sai thiển của đạo 
Phật, thì dù có tu cho đến ngàn muôn kiếp 
cũng chẳng đi đến đâu, chẳng ích lợi gì cho 
mình và người khác. 

Phật dạy: “Không gián đoạn thiền 
định”, khi người mới bắt đầu tu để nhập Sơ 
Thiền thì làm gì có thiền định mà không gián 
đoạn, nếu không có tu nhập được Bốn Thánh 
định này, trên những danh từ này mà hiểu thì 
không ai hiểu nổi và cũng không biết làm sao 
tu tập cách nào. Phần nhiều các nhà học giả 
rối đầu không dám giải thích những danh từ 
này, thường là tránh né hoặc giải thích không 
đúng, hoặc mượn ý nghĩa theo kinh Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ mà giảng giải. Do đó thiền 
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của Phật biến thành thiền của ngoại đạo, vì 
thế chẳng có ai tu chứng đạt chân lí làm chủ 
sanh tử, chấm dứt luân hồi. 

Không gián đoạn thiền định, tức là đức 
Phật muốn nhắc chúng ta tu Định Niệm Hơi 
Thở, tức là nương hơi thở xả tâm không gián 
đoạn: “Qưuứớn ly tham tôi biết tôi hít 0ô, 
quán ly thơm tôi biết tôi thở ra”........ 
“Quán ly sân tôi biết tôi bít uô, quán ly 
sân tôi biết tôi biết tôi thở ra”...... “Quán 
thân uô thường tôi biết tôi hít uô, quán 
thân uô thường tôi biết tôi thở rd U.U..”. 

Đức Phật dạy: “Thành tựu quán hạnh”. 
Muốn nhập Sơ Thiền thì phải thành tựu quán 
hạnh, tức là phải tu tập Định Vô Lậu, đó là 
một pháp môn diệt pháp ác tuyệt vời, mà 
thành tựu Định Vô Lậu, tức là đã lìa ác pháp 
đã lìa ác pháp là nhập Sơ Thiễn. 

Muốn nhập Sơ Thiền, Đức Phật dạy: 
“Thích sống tại cúc trụ xứ bhông tịch”, thích 
sống tại các trụ xứ không tịch, tức là sống độc 
cư hay nói cách khác là tịnh chỉ ngôn ngữ để 
nhập Sơ Thiền. 

Ở đây, chúng ta phải thấy đường lối tu 
tập thiền định của đạo Phật rất rõ ràng. Ý 
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chung của các bài kinh mà đức Phật đã dạy rất 
cụ thể: “Muốn nhập được Sơ Thiền phi 
sống cho đúng giới hạnh uà còn tu tập bao 
nhiều pháp môn khúc nữa ruớt nhộp 
được”, chứ không phải như các nhà sư Nam 
Tông đã tu và dạy người tu pháp môn hơi thở 
“sổ tức, từy tức” để nhập Sơ Thiền, thì không 
đúng cách theo đường lối tu tập của đức Phật 
đã dạy trong các kinh Nguyên Thủy. Ngay cả 
pháp môn hơi thở, các sư cũng còn dạy không 
đúng như trong kinh, thì dạy nhập các định 
làm sao đúng được. 

Xin quý vị đọc lại những đoạn văn mà các 
nhà sư Nam Tông dạy nhập bốn thiền trong 
nguyệt san báo Giác Ngộ: Bài này được trích 
dịch từ một quyển cẩm nang tu thiển của Ngài 
Thiền sư U Acinna, người Miến Điện. (“Light 
of Wisdom”), W.A.V.E. Malaysia, 1996, cùng 
với một vài kinh nghiệm của người dịch, đã có 
duyên may được tu học với sư cô Dipanka- ra, 
đệ tử của Ngài U Acinna, trong năm 1997 tại 
Perth, Tây Úc. 

Đây là nhà học giả Miến Điện dạy chúng 
ta nhập Bốn Thánh Định: “Bây giờ ta đem 
tâm uùo hơi thở, hơi thở uào uà hơi thở ra. 
Nếu thiên sinh không thể chú tâm uào hơi 
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thở sau uài buổi thiền, thì có thể tập đếm 
hơi thở. Việc này để giúp họ phát triển 
định lực. Thiền sinh đếm số sau mỗi hơi 


thở như sau: “thở uào.. .. thở ra... .. một”, 
“thở uào.. ..thở ra.... hai”, “thở uào .. ..thở 
ra..... bqœ”.. ..cho đến thở uào.... thở ra... 


.. tđm”. Có thể đếm từ năm đến mười rồi 
trở lại số một. Tuy nhiên thiền sinh nên 
đếm số tám rôi trở lại từ đầu. Số tám là 
để nhắc nhở chúng ta uê con đường Túm 
Chánh (Bát Chúnh Đạo), mà chúng ta 
đang cố gắng để hành trì giác ngộ”. Lời 
dạy trên đây xin quý vị lưu ý trong kinh điển 
Nguyên Thủy, đức Phật có dạy như vậy hay 
không? 

Những lời dạy trên đây là lời dạy của các 
Tổ Sư thiền Đông Độ và kinh sách Đại Thừa 
(Sổ tức Quán). Còn Định Niệm Hơi thở Phật 
dạy khác: “Híứ uô tôi biết tôi hít uô, thở ra 
tôi biết tôi thở ra”, hoặc “Quán ly tham tôi 
biết tôi bít uô, quán ly tham tôi biết tôi 
thở ra”. Phật dạy nương hơi thở để tâm tĩnh 
giác xả tâm tham, sân, si, mạn, nghi đó là 
“Quán Ly tham”, Làa tâm tham để tâm được 
thanh tịnh, tức là định của đạo Phật. Xin quý 
vị nên hiểu chữ “đ;nh” của Sơ Thiên ở đây, 
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mặc dù chúng tôi cố gắng so sánh định của 
Phật, định của Tổ Sư Thiền Đông Độ và định 
của các nhà sư Nam Tông để quý vị rõ hơn, vì 
dùng danh từ “Đ¿n#w” rất dễ hiểu lầm nghĩa. 

Đạo Phật dùng chữ “đ;nh”, để chỉ cho 
tâm “uô lậu”, tâm vô lậu là tâm đoạn diệt ngũ 
triển cái và thất kiết sử, cho nên đức Phật đặt 
rất nhiều tên pháp môn của mình có mang tên 
định như: Định Niệm Hơi thở, Định Chánh 
Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, Định Vô Tướng 
Tâm, Định Bất Động Tâm v.v.. Các loại định 
này đều nhắm vào sự xả tâm ly dục ly ác pháp, 
chứ không phải ngồi tĩnh lặng như con cóc, để 
rồi sanh ra các trạng thái dục tưởng lầm chấp 
cho đó là định sanh hỷ lạc, như Thiền Đông 
Độ và thiền của các nhà sư Nam Tông. 

Cho nên, chữ “đ‡„wh” của Phật ở đây có 
nghĩa là tĩnh thức xả tâm dục và ác pháp, tĩnh 
thức tâm không phóng dật; tĩnh thức tâm 
thanh thản; tĩnh thức tâm bất động trước các 
pháp và thọ; tĩnh thức thân tâm tịnh chỉ các 
hành; tĩnh thức tâm Tứ Như Ý Túc và tĩnh 
thức tâm trong Tam Minh. 

Bây giờ quý vị nghe nhà học giả Nam 
Tông dạy tiếp cách thức ức chế tâm: “Các bạn 
cân phải cương quyết không để phóng 
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tâm, tâm lang thang chỗ này chỗ kỉa 
trong bhi đếm hơi thở. Chỉ chú tâm theo 
dõi hơi thở uà đếm số, từ I1 đến 8 rồi trở 
lại 1.... Qua uiệc chỉ chú tâm như thế, tâm 
sẽ trở nên œn định hơn. Thông thường thì 
cần phải thực hành như thế trong một giờ 
để tâm được an định uà uững chắc” Qua 
lời dạy trên đây, quý vị thấy rất rõ, đó là lối 
hướng dẫn thiền ức chế tâm, không phải là 
thiền xả tâm ngũ triển cái: tham, sân, si, mạn, 
nghi như đức Phật đã dạy trong kinh. 

Thiền của Phật, nếu quý vị lưu ý thì sẽ 
thấy rất rõ, lúc nào cũng tĩnh thức trong mọi 
hành động thân nội hay ngoại đều phải kèm 
theo pháp hướng tâm (Như lý tác ý) “Qướn ly 
tham, quún ly sân, quán ly sỉ, quứn thân 
Uô thường, quún thôn uô ngã, quán tâm 
như đất 0.u..”. 

Trong kinh sách Phật không có dạy định 
tướng mà chỉ có nói đến: “Do iy dục sanh hỷ 
lạc hoặc định sanh hỷ lạc”. Ở đây nhà học 
giả dạy: “Đến đây tùy theo giới hạnh của 
từng cá nhân, định tướng sẽ hiện ra. Mỗi 
cá nhân khác nhau sẽ có định tướng Ehúc 
nhau. Dù đang nhắm mắt theo dõi hơi thở, 
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dân dân thiền sinh sẽ thấy định tướng 
hiện ra, có khi như một làn chỉ trắng, một 
luông ánh súng trắng, một ngôi sao, một 
cụm rnôây hoặc ruột nhún bông gòn. Nó cô 
thể rất to, trùm cả khuôn mặt, hoặc như 
mặt trăng, mặt trời, hoặc một UiÊn ngọc 
thạch, ruột uiên ngọc trai Nó hiện ra 
trong các hình sắc khác nhau là uì do 
tưởng uẩn (sang, percepfion) tạo ra”. 


“Lúc ban đâu, định tướng có thể 
giống như có màu khói xứm. Dần dần, nếu 
giữ tâm được an định uào hơi thở, hơi thở 
uà màu khói xám trở thành đồng nhất uới 
nhau, không bhác biệt. Sau đó nếu tâm 
được an nhẹ uùò chỉ chú mục uùờo hơi thở, 
màu sắc đó trở thành trắng đục. Mặc dù 
là màu trắng, nhưng nếu bạn chỉ chú 
mục, hơi thở sẽ trở thành định tướng uàò 
định tướng chính là hơi thở. Nếu định 
tướng uùò hơi thở là một, bhông bEhác biệt, 
khi bạn chú mục uào hơi thở, thì bạn cũng 
chú mục uòo định tướng, uà bEht bạn chú 
mục uào định tướng thì bạn cũng chú mục 
uào hơi thở. Và như thế bạn hành thiền 
tốt uù nghiêm túc....... Khi định tướng có 
màu khói xúm thì đó là sơ tướng 
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(partEarmma nrữmnifta) trong trạng thúi sơ 
định (parikammna samadhi). Nếu nó trở 
thành màu trắng như một nhúm bông 
gòn, đó là học tướng (uggahœ n†ữnnttfq). 
Đây là một trạng thái định khá caœo...”. 

Đọc qua cách thức hướng dẫn này, chúng 
ta nhận xét: nhà học giả ở đây có nhận thức ra 
“Giớt hạnh” sanh định tướng, đó là đúng, 
nhưng nhà học giả lại chẳng biết định tướng 
của giới hạnh như thế nào? Cho nên, nhằm 
tưởng định tướng do tưởng uẩn lưu xuất, điều 
này rất sai. Định tướng do giới hạnh sanh ra 
là một trạng thái tâm không phóng dật, tâm 
thường tự động hướng vào nội thân, trong nội 
thân hoạt động điều gì thì tâm đều biết rất rõ 
mà chẳng biết sự động dụng bên ngoài, nó 
không hình tướng như màu khói trắng hoặc 
xám hoặc trắng như nhúm bông gòn hoặc như 
ngọc thạch v.v.. Còn định tướng của tưởng uẩn 
lưu xuất là những định tướng loại ma có hình 
tướng màu sắc khói xám hoặc trắng v.v.. do tu 
tập thiền ức chế tâm sanh ra. Nhà học giả này 
chỉ mới thấy được sắc tưởng của thiền ức chế 
tâm mà đã vội cho là định tướng của Bốn 
Thiền thì thật là vô minh vô cùng. Nó có sáu 
loại ma tưởng: Sắc tưởng, hương tưởng, thinh 
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tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. VỊ 
Sư Nam Tông đã rơi vào ma sắc tưởng mà 
không biết. 

Thảo nào, chúng ta cũng không nên trách 
các thiển sư Đông Độ, khi họ tu hành ức chế 
tâm “chẳng niệm thiện niệm ác”, nên gặp 
loại ma pháp tưởng, do đó họ tưởng họ đã tu 
chứng đạo, nên trí tuệ phát triển, “‡riệt ngộ” 
thấu suốt 1.700 công án thiền tông và tất cả 
kinh sách Đại Thừa đều hiểu rõ không có câu 
kinh nào mà họ chẳng hiểu. Nhưng không ngờ, 
đó lại là ma Pháp tưởng của tưởng uẩn, chứ 
không phải trí tuệ. Nhìn giới hạnh của các 
Ngài thì biết các Ngài đã bị ma Pháp tưởng 
không có khó khăn gì, vì các Ngài đang sống 
phạm giới luật. 

Dường như tu sĩ từ đông, sang tây, từ 
nam, sang bắc tu hành đều gặp nhau trên một 
điểm này, điểm này tức là sáu loại ma tưởng, 
không một tu sĩ nào thoát ra khỏi nanh vuốt 
của sáu loại ma này. Cho nên, người ta tu hành 
tuy có thần thông tưởng và thiển định tưởng 
để mà có thần thông tưởng và thiền định 
tưởng, chứ chẳng ích lợi gì cho bản thân họ và 
ai cả. Họ chẳng làm chủ sanh, già, bệnh, chết 
và chấm dứt luân hồi. 
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Tu hành như vậy, làm sao nhập được Sơ 
Thiền, họ chỉ tưởng tượng ra Sơ Thiển mà dạy 
người như vậy, tức là phỉ báng Phật Pháp, thật 
là đau lòng cho Phật pháp ngày nay và tội cho 
chúng sanh thời này, tu theo Phật mà lại tu 
nhằm pháp ngoại đạo, cứ tưởng là mình tu 
đúng pháp Phật. 

Thưa quý vị học giả, nếu quý vị đã tu 
chứng được thiển định và đạt được Tam Minh 
thì nên mở tu viện, thiền viện hoặc viết kinh 
sách dạy người tu hành, bằng không thì thôi, 
đừng vì danh lợi nhỏ mọn mà giết người như 
thế này. Tu chưa tới đâu mà dám dạy người tu 
như những lời dạy trên đây, quý vị xem cuộc 
sống và mạng người như cỏ rác. Ngay cả thiền 
xả tâm của Phật mà không hỏi kỹ thì tu hành 
cũng trở thành thiền ức chế tâm, cũng có thể 
xảy ra tai hại cho tánh mạng con người, huống 
là tu thiển ức chế tâm mà các vị đã dạy thì tai 
hại còn biết bao nhiêu. 

Quý vị có nghe đức Phật đã dạy chăng? 
“Giớt sanh định”. Ở đây một lần nữa chúng 
tôi xin nhắc lại, chữ định của giới luật sanh ra 
là sự “#nxh thức” luôn luôn hoạt động trong 
“tâm uà tứ thiện” Vì thế quý vị đừng hiểu 
lầm định của giới luật là tâm bất động không 
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vọng tưởng, chẳng niệm thiện niệm ác; cũng 
đừng hiểu với nghĩa là tịch chiếu như Thiền 
Đông Độ. Đến đây lại sanh ra một danh từ 
khác nữa, quý vị có thể hiểu lâm, đó là Bất 
Động Tâm Định, Bất Động Tâm Định là một 
loại thiển định do giới luật sanh ra, Bất Động 
Tâm Định tức là tâm bất động trước các ác 
pháp, trước các cảm thọ, chứ không phải bất 
động là không vọng tưởng, không niệm thiện 
niệm ác, nói cho dễ hiểu bất động, tức là tĩnh 
thức trong niệm chơn chánh, niệm chơn chánh 
tức là niệm thiện. Niệm thiện tức là niệm 
không có dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 

Cho nên, từ giới luật sống đúng Phạm 
hạnh, không phạm phải một giới nhỏ nhặt nào 
thì tâm sẽ ly dục ly ác pháp, tức là tâm sẽ 
nhập Sơ Thiền. Ở đây, cớ sao quý vị lại dạy 
nhập Sơ Thiền như vậy, “Định tướng có bEhói 
xứm thì đó là Sơ tướng trong trạng thúi 
Sơ định”. Quý vị có loạn thần kinh chưa? Sơ 
Thiền là do ly dục nhập Sơ Thiền, chứ đâu 
phải ngồi bất động chẳng niệm thiện niệm ác. 
Sơ Thiền là một trạng thái bình thường như 
mọi người nhưng tâm chỉ ly dục ly ác pháp nên 
ý thức vẫn còn (tầm tứ) thì làm gì có định 
tướng ảo tưởng được. Quý vị gạt người không 
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biết thiền định chứ người đã nhập định thì quý 
vị không lừa đảo dối gạt được. 

Quý vị ngồi thiền như con cóc, ngồi lâu 
tưởng ra khói xám rồi cho đó là định tướng Sơ 
Thiền, thì thiển như vậy có phải là thiền của 
Phật không? Hay là một thứ thiền tưởng mà 
quý vị đặt ra để ngồi trong mát ăn bát vàng, 
để lừa đảo người không biết? 

Nói đến Tầm, Tứ quý vị lại hiểu ngoài 
kinh sách của đạo Phật, quý vị có đọc bài kinh 
Song Tâm và bài kinh An Trú Tầm chưa? Nếu 
đã đọc thì quý vị không thể giải thích năm chi 
thiền như thế này được, năm chỉ thiền đó là : 

«1. Tâm (Vitabka): Đem tâm hướng uê 
định tướng. 

2- Tứ (Vicara): Bám sát uào định 
tướng. 

3- Hỷ (pity): Ua thích định tướng. 

4- Lạc (subhq): Cdmn giác dn lạc, sung 
sướng khi tiếp xúc uới định tướng. 

õ- Nhất tâm (Ebaggdœfa): Tập trung uê 
một điểm (đó là định tướng)”. 
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Ở đây chúng tôi không có ý kiến, xin quý 
vị đọc lại hai bài kinh trên, trong kinh Trung 
Bộ thì quý vị sẽ rõ. 

Sơ Thiển là một loại thiền xả tâm, dùng 
%% thức tĩnh giác trong mọi hành động để 
xvxủ những tâm niệm ác của mình” không 
bao giờ dùng tưởng thức. Vì thế, phải lấy “Giới 
Luật tu tập, lập hạnh, sống đời sống 
Phạm hạnh có như uậy thì mới xú tâm 
được” Ngoài giới luật ra thì không còn có 
pháp môn nào xả tâm hữu hiệu hơn nữa. Cho 
nên, giới luật là pháp môn đầu tiên của đạo 
Phật để đi vào lộ trình giải thoát “Chánh 
định”. 

Người nào dạy tu tập thiền định Phật 
giáo mà không dạy giới luật thì người đó chưa 
hiểu thiền định của đạo Phật. Khi đọc bài 
Quán Niệm Hơi Thở trong Nguyệt san Giác 
Ngộ số 23, chúng tôi rất đau lòng vì bài thuyết 
pháp dạy tu Tứ Thánh Định là của một nhà sư 
Nam Tông Nguyên Thủy mà dạy như vậy thì 
chúng ta không nên trách các nhà sư Bắc Tông 
vì họ dạy theo kinh phát triển Đại Thừa. 

Thảo nào, hiện giờ người ta tu theo Phật 
giáo mà chẳng có ai thực hiện Bốn Thánh 
Định và Tam Minh được, là vì không theo lời 


s12: 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


dạy của đức Phật. Người ta dùng tưởng tu tập 
thiền định và tu hành chưa tới đâu, chẳng làm 
chủ sanh tử luân hồi được, mà cũng lập đạo 
tràng dạy người tu. Bằng chứng qua bài viết 
này, chúng ta cũng biết Phật giáo hiện giờ 
không còn ai tu chứng, nên những người học 
giả này muốn dạy như thế nào tùy ý, dạy sao 
không ai dám cãi, dám bàn mà còn dám đăng 
trên báo, phổ biến khắp nơi, xem các bậc Tôn 
Túc, Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa ở 
Việt Nam và các nước trên thế giới là những 
người vô minh u tối không hiểu kinh sách và 
lời dạy của đức Phật. 

Người nhập Sơ Thiền chưa có định, chỉ có 
ly dục ly ác pháp, tâm mới thanh tịnh. Vậy mà 
ở đây lại dạy Sơ Thiền có định tướng. 

Người nhập Sơ Thiền là người tu tập giới 
luật, mới vén lên được năm cái màn ngăn che, 
đó là: tham, sân, si, mạn, nghi chứ không phải 
tu tập hơi thở mà phá được ngũ triển cái như 
trong bài Quán Niệm Hơi Thở này dạy. 

Trong bài kinh Song Tầm Phật dạy: “diệ£ 
tâm ác giữ tâm thiện” tức là ly dục ly ác 
pháp; ly dục ly ác pháp, tức là nhập Sơ Thiền, 
chứ không như nhà học dạy: Tầm là đem tâm 
hướng về định tướng; Tứ là bám sát vào định 
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tướng, dạy như vậy không đúng như lời Phật 
dạy. 

Trong Sơ Thiền có “Tầm Tứ”, tầm không 
phải hướng về định tướng, mà là hướng về 
thiện pháp; Tứ không phải bám sát vào định 
tướng, mà Tứ là tác ý (như lý tác ý) để diệt ác 
pháp. Như trong bài kinh Xuất Tức Nhập Tức, 
Phật đã dạy về Định Niệm Hơi Thở, như lý tác 
ý rất rõ ràng: “Quứớn ly tham tôi biết tôi hít 
uô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra”. Đó là 
“Tứ” như lý tác ý để xả tâm tham, sân, si, 
mạn, nghĩ, tức là xả ngũ triền cái. Thiền định 
của Phật không phải dùng hơi thở ức chế tâm 
mà dùng hơi thở để xả tâm. Cho nên Phật dạy: 
“muốn nhập Sơ Thiên cho đến Tứ Thiền 
thì Định Niệm Hơi Thở Ehéo tác ý”. 

Ở đây, nhà học giả Nam Tông dạy bốn 
thiền của Phật theo tưởng giải của mình, nên 
Phật Pháp trở thành tà giáo ngoại đạo, chính 
vì vậy đạo Phật dần dần biến dạng, thành tà 
giáo, pháp môn thành pháp môn của ngoại 
đạo. 

Để so sánh Quán Niệm Hơi Thở của nhà 
sư Nam Tông và Định Niệm Hơi Thở của đức 
Phật giống nhau và khác nhau ở chỗ nào? 
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Nếu ai đã đọc bài kinh Xuất Tức Nhập 
Tức trong kinh Trung Bộ thì nhận thấy có 16 
đề tài tu về Định Niệm Hơi Thở. Mười sáu đề 
tài đó là 16 câu pháp hướng để xả tâm ngũ 
triển cái và thất kiết sử, tức là khắc phục 
tham ưu hay nói cách khác là ly dục ly bất 
thiện pháp. 

Cách thức tu tập, nương vào hơi thở để 
giữ tâm bằng cách tĩnh thức và xả tâm. Đồng 
thời một lượt mà đạt cả hai kết quả tĩnh thức 
và xả tâm, nhưng phải hiểu tĩnh thức là vấn 
để phụ, còn xả tâm là vấn đề chánh. Cho nên, 
khi xả tâm hoàn toàn vô lậu thì tĩnh thức là 
xả tâm, tức là tâm nghe, hiểu, biết tất cả mà 
không dính mắc một pháp nào. Đó là mục đích 
giải thoát của đạo Phật. 

Khi tâm đã ly dục ly ác pháp thì tâm 
thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì tâm mới đủ sức 
lực để sử dụng pháp hướng dẫn thân tâm nhập 
vào các định (Định Như Ý Túc), cho nên nhập 
từ Nhị Thiền đến Tứ Thiển không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, chỉ bằng pháp 
hướng tịnh chỉ các hành trong thân và tâm, 
chứ không dùng định tướng để nhập các định 
khác như nhà học giả Nam Tông đã dạy. 
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Theo lộ trình tu tập của đạo Phật, ngoài 
Định Niệm Hơi Thở, hành giả còn phải tu các 
định khác nữa như: Định Sáng Suốt, Định 
Chánh Niệm Tĩnh Giác, Định Vô Lậu, thì mới 
mong nhập được Sơ Thiền, chứ không phải chỉ 
có định Niệm Hơi Thở không mà thôi. 

Ở đây, nhà học giả Nam Tông dạy Quán 
Niệm Hơi Thở bằng cách tùy tức, nếu tùy tức 
không nhiếp phục được vọng tưởng thì dùng 
pháp đếm hơi thở (sổ tức), khoảng độ một giờ 
thì định tướng xuất hiện, khi định tướng xuất 
hiện, họ sẽ ôm định tướng mà nhập các định 
khác (Từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền). Cách thức 
nhập Bốn Thánh Định của họ quá đơn giản, 
nhưng chắc chắn họ sẽ không làm chủ sanh, 
già, bệnh, chết. Bằng chứng những vị sư này 
chưa làm chủ bệnh đau của mình và đời sống 
của họ thì mong gì làm chủ sự sống chết và 
luân hồi. 

Tóm lại, Định Niệm Hơi Thở của Phật và 
Quán Niệm hơi thở của nhà Sư Nam Tông thì 
sự tu hành không giống nhau chút nào cả; một 
bên thì dùng hơi thở ức chế tâm để nhập định; 
một bên thì dùng hơi thở tĩnh thức để xả tâm. 

Đến Thiền Thứ Hai nhà học giả dạy: 
“Thiền sinh cũng nên nhận thức rằng các 
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thiền chỉ Tâm uà Tứ trong tầng Thiền Thứ 
Nhất làm cho tâng thiên này không an 
định bằng tầng thiền thứ nhì”. 

Qua lời dạy trên đây chúng ta thấy nhà 
học giả không hiểu sự an định của thiền thứ 
nhất và thiển thứ nhì. Sự an định của thiền 
thứ nhất là do “tầm tứ” tịnh chỉ tâm dục và ác 
pháp hay nói cách khác là tịnh chỉ ngôn ngữ, 
tức là ly dục ly bất thiện pháp. Vì thế, chúng 
ta phải hiểu sự an định của tầng thiền thứ 
nhất “lấy tâm động, tạo tâm bất động” còn 
sự an định của tầng thiền thứ nhì “lấy £âm 
bất động tạo định”, chứ không như nhà học 
giả dạy sự an định của thiền thứ nhì hơn thiền 
thứ nhất. Hai sự an định của hai loại thiền 
này không giống nhau, chỉ có hỷ lạc là thiển 
thứ nhì hơn thiền thứ nhất như đức Phật đã 
dạy trong bài kinh Sa Môn Quả. 

Chỗ này muốn cho dễ hiểu hơn, chúng tôi 
cho một ví dụ thì quý vị sẽ hiểu rõ ràng: Ví 
như có một người luôn tìm mọi cách sống trong 
thiện pháp, sau một thời gian tâm họ hoàn 
toàn thiện và họ đang ở trong ngôi nhà thứ 
nhất, bây giờ họ muốn sang ngôi nhà thứ nhì, 
thì họ có mang theo ngôi nhà thứ nhất hay 
không? Họ có mang theo cái tâm toàn thiện 
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của họ hay không? Bây giờ họ muốn sang ngôi 
nhà thứ ba, thì họ có mang theo ngôi nhà thứ 
hai không? Và đến ngôi nhà thứ ba họ có 
mang theo tâm thiện của họ hay không? Bây 
giờ họ lại muốn sang ngôi nhà thứ tư, họ có 
mang theo ngôi nhà thứ ba không? Khi đến 
ngôi nhà thứ tư họ có mang theo cái tâm thiện 
của họ không? 

Nếu tâm không thanh tịnh thì không thể 
nào nhập được chánh định, tâm chưa thanh 
tịnh mà nhập định, tức là tà định, định ức chế 
tâm. Vì thế, người sống không đúng giới hạnh 
là người nhập tà định. 

Đến thiền thứ nhì nhà học giả lúng túng 
không biết pháp hành. Đây, chúng ta nghe 
tiếp đoạn trên: “Vì thế, từ ước muốn rời bỏ 
hai thiền chỉ này uà chỉ còn giữ thiên chỉ 
Hỷ, Lạc, Nhất tâm, thiền sinh tiếp tục đem 
tâm uào tợ tướng. Làm như thế thiền sinh 
có thể đạt uùo tâng thiền thứ nhì”. 

Đến thiền thứ nhì nhà học giả quên lời 
Phật dạy: “Xử Sơ Thiền mới nhập Nhị 
thiên”. Cái vô minh của nhà học giả đã để lộ 
chơn tướng u tối, cái không biết của mình quá 
rõ ràng: “điếp tục đem tâm uào tợ tướng”, 
tức là giữ trạng thái định của Sơ thiền mà 
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nhập Nhị Thiền, nhà học giả hiểu Sơ Thiền và 
Nhị Thiền là hai nấc thang. 

Sơ Thiền và Nhị Thiền không phải là hai 
nấc thang của một cây thang mà hai loại thiển 
định tu tập không giống nhau. Sơ Thiền còn có 
những tên như: Bất Động Tâm Định, Vô Tướng 
Tâm Định. Cách tu tập của Sơ Thiền là “Uy”. 
Cách tu của Nhị Thiền là “Diệ£”. Các nhà học 
giả không có kinh nghiệm tu hành nên bước 
vào tu thiển định thì chỉ có cách ức chế tâm 
“diệt ý thức, hưng phấn tưởng thức”. 

Thiền thứ ba và thiển thứ tư nhà học giả 
cũng không biết pháp hành nên dạy cứ ôm tợ 
tướng của thiền dưới nhập thiền trên: “Sœw đó 
thiền sinh nhận thức, rằng hỷ cũng không 
đem lại an định, nên ước muốn bỏ hỷ, chỉ 
còn giữ lại Lạc uà Nhất tâm. Thiền sinh 
tiếp tục đem tâm uùào tợ tướng. Làm như 
thế thiền sinh có thể đạt uùo tâng thiền 
thứ ba, uốn chỉ còn hai chỉ: Lạc uà Nhất 
tâm. Sau khi uào được Tam Thiên, thiền 
sinh hành trì năm loại thuần thục như 
trên”. 

“Sau đó thiền sinh nhận thức rằng 
nếu cứ duy trì lạc thì lại là một hình thức 
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thơm thủ uào cảm giác 0ui sướng. Cho nên 
với ý định bỏ lạc, thiền sinh tiếp tục đem 
tâm uào tợ tướng. Làm như thế thiền sinh 
có thể đạt uào tâng thiền thứ tư”. 

Trong kinh Ước Nguyện đức Phật dạy rất 
rõ: “Fùy theo ý, muốn ước nguyện một điều 
đì thì giới luật phải sống nghiềm trì, 
không phạm phải một lỗi nhỏ nhặt nào, 
thì nhập Bốn Thiền, thuộc tăng thượng 
tâm, hiện tại lạc trú, không có bhó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức”. 

Xưa, Thầy Khương Tăng Hội dạy nhập 
Bốn Thiền trong sách An Ban Thủ Ý theo kiểu 
học giả mà chúng tôi đã có lần trả lời cho cô 
Diệu Quang. Đồng thời lúc ấy chúng tôi cũng 
có nhận được một bức thư của cô Diệu Tịnh 
hỏi, trong đó nhà học giả lấy kết quả của Bốn 
Thiền như trong kinh Sa Môn Quả mà đức 
Phật đã dạy, làm bốn bài kệ dạy người tu nhập 
Bốn Thiền, giống như kiểu thiền sư Đông Độ 
v.v.. Xin quý vị đọc tiếp “Đường Về Xứ Phật” 
phần vấn đạo thì quý vị càng rõ hơn. Trên đây 
là một nhà học giả Nam Tông dạy nhập Bốn 
Thiền mà được dịch sang Việt ngữ, theo chúng 
tôi nghĩ không phải có một bài này mà có rất 
nhiều bài dạy nhập về Bốn Thánh Định này. 
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Nhưng chắc chắn chưa có vị sư nào nhập được 
Bốn Thánh Định, chỉ nói dối lừa đảo người mà 
thôi. 

Người xưa bảo rằng: “Biết thì thưa thốt, 
không biết thì dựa cột mà nghe” Thế mà, 
các nhà học giả thời nay tu hành chưa đến nơi 
đến chốn, và tu không đúng như lời Phật dạy, 
tu chưa được giải thoát sanh, lão, bệnh, tử, 
chưa thực hiện đây đủ Tam Minh, giống như 
người chưa biết thì nên dựa cột mà nghe, có 
đâu lại dạy tu thiển điên khùng cho thiên hạ 
như vậy. 

Dạy thiền như các nhà học giả này mà 
còn viết soạn ra kinh sách, thì kinh sách này 
sẽ chẳng ích lợi gì cho con người, mà còn làm 
cho con người phí hết cuộc đời và có thể những 
người này sẽ trở thành những người lừa đảo có 
kinh sách. 

Thật ra bài Quán Niệm Hơi Thở này 
chúng tôi đã được đọc trong tập nguyệt san 
Giác Ngộ hơn cả năm nay, thấy những điều 
dạy sai trong pháp hành thiền của đức Phật, 
nhưng chúng tôi chẳng hề động đến, ai có 
duyên tu sao cũng được, đúng sai là do nhân 
quả gieo duyên tu của mọi người. 
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Nhưng rồi do một nhân duyên, đây cũng 
là duyên Phật pháp, khi đọc bản thảo Đường 
Về Xứ Phật trên máy tính về phần vấn đạo 
nhiều Phật tử gợi ý: Sao Thầy không chứng 
minh sự lừa đảo, lường gạt bằng những pháp 
môn kiến giải, tưởng giải của một số Sư, Thầy 
“háo danh, háo lợi”, để giúp đỡ biết bao 
nhiêu người tín đồ Phật giáo tránh khỏi sự lừa 
đảo, lường gạt này và làm sáng tỏ lại giáo 
pháp của đức Phật. Nếu Thầy không nói ra thì 
còn ai biết đâu mà nói, đã từ bao thế kỷ nay, 
biết bao nhiêu giáo pháp kiến giải, tưởng giải 
của một số tà sư ngoại đạo đã che phủ toàn bộ 
giáo pháp của đức Phật, khiến cho mọi người 
nghiên cứu và tu học giáo pháp của đức Phật 
không thể nào rõ được. 

May thay kinh sách Nguyên Thủy của 
Phật còn đó, nhờ Thầy vạch rõ để giúp cho 
mọi người thấu hiểu, chứ hiện giờ họ xem 
những tu sĩ Phật giáo đã chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, 
nên họ chẳng còn biết lời dạy nào đúng sai của 
Phật. Vì vậy, họ mới dám dạy thiền tưởng qua 
tưởng giải, từ chỗ tu không đúng pháp của 
Phật. Khi đọc những bài dạy về tu tập Tứ 
Thánh Định của các sư Nam Tông, các Tổ Đại 
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Thừa và Thiền Đông Độ chúng tôi rất thương 
xót và đau lòng cho bao thế hệ trẻ đang hướng 
về Phật giáo với lòng tha thiết chân thành. 


see 


tHỈ (ÂN (Ú TÂM TÀM 
(JUÝ LÀ TU CHỨNG ĐẠU 


Cầu hỏi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: ZXânn thưa Thây! Thiền sinh đang 
tu mà phạm nhiều lỗi lâm, phá hạnh độc cư, 
ăn ngủ phi thời u.u.. Nếu biết hối cải uới tâm 
tàm quý. Biết xấu hổ uê lỗi lầm của mình, biết 
sửa đổi tâm túnh thì trên đường tu tập có gì 
trở ngại uò có thể đạt được cứu cánh hay 
bhông? 

Đáp: Người tu hành có lỗi biết xấu hổ và 
sợ hãi (tàm quý) thì cố gắng sửa đổi tâm tánh 
và từ bỏ các ác pháp, hằng ngày luôn giữ gìn 
không cho tái phạm những lỗi lầm cũ, thì 
người này sẽ tu hành không có trở ngại gì và 
kết quả sẽ chứng đắc như những người khác. 
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Danh từ xấu hổ nghe thì rất dễ, nhưng 
mấy ai biết xấu hổ khi đã làm những điều sai 
quấy. Thường người ta làm sai quấy lỗi lâm, 
nhưng ít có người dám nhận sự sai quấy, lỗi 
lầm của mình, cứ mãi cố gắng che đậy và tự 
bào chữa cho mình là không sai quấy lỗi lầm. 
Luôn luôn lúc nào cũng dối quanh, dối quất, đổ 
lỗi cho kẻ khác. 

Vì không đủ can đảm nhận lỗi những sự 
sai quấy của mình, cho nên hai chữ xấu hổ chỉ 
để nói cho vui chơi, chứ không áp dụng vào đời 
sống của ai được cả, nếu kẻ nào biết áp dụng 
xấu hổ vào sự lỗi lầm, sai quấy của mình, 
không sớm thì muộn người ấy sẽ trở thành 
những bậc Thánh Hiền. 

Chỉ có hai chữ “xấu hổ” mà trên đời này 
ai là người đã thực hiện được xấu hổ để sửa sai 
những lỗi lầm của mình cũng như hai chữ “độc 
cư”, mấy ai đã làm được. Nếu trên đời này ai là 
người biết xấu hổ mà đừng che giấu, biết sửa 
sai những lỗi lầm của mình thì người đó là 
người đạo đức trọn vẹn, là người tốt nhất trong 
xã hội, là người ly dục ly ác pháp, là người dễ 
thành tựu Sơ Thiền của Phật. Cho nên, đức 
Phật đã dạy: “Tœ có một phúớp đưa con 
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người đến cứu bính giải thoát, đó là pháp 
Tàm Quý”. 

Trong Phật Pháp khi một người tu hành 
có làm những điều lỗi lầm mà biết xấu hổ sửa 
sai là tương lai người ấy sẽ chứng đạo, sẽ trở 
thành những bậc Thánh nhân. 

Bậc Thánh nhân là những người biết xấu 
hổ, biết sửa sai; biết xấu hổ, biết sửa sai tức là 
biết độc cư; độc cư tức là sống trầm lặng, sống 
trầm lặng, tức là cuộc sống Thánh thiện; cuộc 
sống Thánh thiện là cuộc sống của những bậc 
Thánh nhân, cho nên người phàm phu tầm 
thường không thể nào sống độc cư nổi. Sống 
không nổi hạnh độc cư thì đừng hòng đi tìm 
con đường giải thoát của đạo Phật mà có được. 
Con đường ấy không thể để dành cho những kẻ 
còn tâm ham vui, ưa thích dục lạc thế gian; con 
đường ấy không thể để dành cho những kẻ 
tâm còn ràng rịt bởi những sợi dây tình cảm 
luyến ái; con đường ấy không thể để dành cho 
những kẻ thiếu đạo đức, thiếu đức hạnh. 


se 
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MỤI NGUỜI ĐỀU LÀ TU SĨ ĐI 
XIN ĂN THÌ THẾ GIAN NÀY SẼ RA §A0? 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: 2h thưa Thây! Giả sử cả đết 
nước này đều là những người xuất gia tu hành 
theo đạo Phật ba y một bát đi xin ăn, thì di là 
người trông cây uà sản xuất ra lương thực uà 
thực phẩm. Vậy phải xin ăn ở đâu? Xin Thầy 
chỉ dạy cho chúng con được rõ. 


Đáp: Câu hỏi của con chỉ là một giả 
thuyết, chứ không bao giờ có hiện thực. Giả sử 
nếu có thật đi nữa, thì điều này không khó con 
ạ! Từ các cấp lãnh đạo trong nước cho đến toàn 
dân đều tu hành theo đạo Phật hết thì con nên 
nhớ: “Đạo Phật là đạo trí tuệ”. Khi trường hợp 
ấy xảy ra, thì các nhà lãnh đạo trong nước sẽ 
chia tu sĩ thành hai dòng tu: 

1- Dòng tiếp hiện 

2- Dòng chuyên tu 

Dòng tiếp hiện tổ chức giữ gìn trật tự, an 
ninh bờ cõi và sản xuất lương thực, thực phẩm, 
giúp đỡ cho dòng chuyên tu có thực phẩm sống 
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hằng ngày, ngày một bữa để thực hiện chiều 
sâu của Phật pháp. Nếu những tu sĩ dòng 
chuyên tu, tu hành đã xong, thì rời khỏi dòng 
chuyên tu, để thay thế cho những tu sĩ dòng 
tiếp hiện, giữ chức vụ, vai trò thực hiện để tiếp 
tục giữ gìn an ninh, đất nước và sản xuất, 
lương thực, thực phẩm, v.v.. 

Vậy, lúc bấy giờ tu sĩ chuyên tu có chỗ, 
nơi đi khất thực và có tổ chức hẳn hòi, chứ có 
gì đâu mà sợ không có thực phẩm để sống tu 
hành. 

Đó là một điều kiện được đặt ra giả 
thuyết, cho mọi người trên hành tỉnh này đều 
là tu sĩ Phật giáo hết, thì việc tổ chức hai dòng 
tu như vậy là hợp lý. 

Dù con người có tu hay không tu, khi mà 
có người theo tôn giáo tu hành, thì sự tổ chức 
của tôn giáo phải có chia làm hai dòng tu, thì 
tôn giáo đó mới bảo đảm cho những người theo 
tu hành, còn nếu không có tổ chức như vậy thì 
tôn giáo ấy phát triển không vững vàng, có lúc 
thịnh, có lúc suy như tôn giáo Phật giáo hiện 
giờ. Sự tổ chức của Phật giáo hiện giờ thiếu 
chặt chẽ, phát triển theo anh hùng cá nhân, 
không phải phát triển theo tập thể. Một tôn 
giáo tổ chức phát triển theo tập thể có chiều 
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sâu và có chiều rộng thì thế đứng vững vàng, 
còn phát triển theo anh hùng cá nhân, khi cá 
nhân ấy mất đi, hoặc làm một điều gì mất uy 
tín thì tôn giáo ấy sẽ bị suy vong và sụp đổ. 

Cho nên, đứng về mặt tôn giáo, muốn tôn 
giáo đó hưng thịnh mãi mãi thì phải xây dựng 
nên kinh tế của tôn giáo đó vững vàng và mỗi 
tín đồ phải được trang bị học tập và trau đồi 
đức hạnh. Một nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả sống không làm khổ mình, khổ người, có 
được như vậy thì tôn giáo ấy mới sống mãi 
trường tôn với loài người. 

Trên thế gian này nếu có một tôn giáo 
biết tổ chức được như vậy, thì loài người trên 
hành tỉnh này sẽ sống trong cảnh Thiên Đàng, 
Cực Lạc, Niết Bàn thực tế, chứ không phải còn 
là một giấc mơ mà con người hằng mơ ước từ 
bao thế kỷ nay. 

Đối với con người trên thế gian này nếu 
tất cả đều biết tu hành theo Phật giáo sống 
thiện, sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sanh thì phước báu vô lậu vô 
lượng nên cây cỏ thảo mộc tự ra hoa trái đây 
đủ sung mãn nên có lo gì đến sự đi khất thực. 
Phải không con? 


see 
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Hỏi: Znh thuu Thây! Những người bị 


hư hoại lục căn, nhưng trí tuệ hông bị hư 
hoạt có nh hưởng gì trong uiệc fu tập theo 
Đạo Phật bhông? 


Đáp: Xưa, thời Đức Phật còn tại thế, 
người đau bệnh cùi, cụt tay, cụt chân, đức Phật 
vẫn nhận họ làm đệ tử tu hành xuất gia và 
những vị này đã tu hành chứng quả A La Hán. 
Thời nay các Tổ biên soạn giới luật, người cụt 
tay, cụt chân, chột mắt, nói chung là lục căn bị 
hư hoại thì không được thọ đại giới như những 
người khác, chỉ có cho thọ giới Sa Di mà thôi. 

Đạo Phật là đạo trí tuệ, nếu ai có trí tuệ 
biết giữ gìn giới luật đức hạnh sống đúng đời 
sống Phạm hạnh như Phật, biết sửa những sự 
sai quấy lỗi lầm, biết xấu hổ khi phạm phải 
giới luật, biết ngăn ngừa các việc làm ác, biết 
ly dục ly ác pháp, biết xả tâm diệt ngã, thì dù 
cụt tay, cụt chân, chột mắt, đui mù, mẻ sứt, 
khuyết tật thì cũng vẫn tu chứng đạo không 
ảnh hưởng gì trong sự tu tập theo đạo Phật cả. 


Đời sau, người ta cho những kẻ thiếu căn 
là những người phước mỏng không được thọ 
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Đại Giới của Phật giáo, tức là không được có 
mặt trong hàng giáo phẩm như: Đại Đức, 
Thượng Tọa, Hòa Thượng v.v.. 

Trong thời đức Phật, người ta tu hành chỉ 
cần chứng đạo xong, thì người ấy được gọi là 
Trưởng Lão, còn người tu chưa chứng dù có tuổi 
đạo bao nhiêu cũng không được gọi là Trưởng 
Lão. 

Đạo Phật không có giai cấp trong hàng 
giáo phẩm, chỉ có một giai cấp tu chứng Tam 
Minh mà thôi. Từ con người phàm phu, bình 
thường đến tu chứng gọi là Trưởng Lão. 

Đạo Phật ra đời nhằm phá giai cấp của 
loài người trên hành tỉnh này, để đem lại sự 
bình đẳng cho mọi người như nhau không phân 
biệt nam, nữ. Thế mà bây giờ Đạo Phật lại có 
giai cấp trong hàng giáo phẩm để lãnh đạo 
Giáo Hội, chứ không phải tu hành chứng đắc 
mà chỉ có học thức và tu lâu năm thì lân chức 
Thượng Tọa, Hòa Thượng, nhưng lại có bà 
Thượng Tọa và bà Hòa Thượng thật là đau 
lòng cho Phật giáo ngày nay. Có nhà thơ đã 
châm biếm tu sĩ Phật giáo “Tu lâu cũng thành 
sư cụ”. Không thành đạo quả mà lại thành sư 
cụ, thì thật là xấu hổ vô cùng. 
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Đức Phật đã nhìn thấy thân người do bốn 
đại hợp thành, nó giòn bở không bền chắc và 
bất tịnh, uế trược, hôi thối, chỉ tạm bợ sống 
100 tuổi là cao. Đức Phật ví thân này như 
chiếc bè mượn nó để sang sông, dù thân người 
có chột mắt, cụt tay, cụt chân v.v.. vẫn mượn 
làm bè sang sông cũng tốt vậy, chỉ sợ người ấy 
không có trí tuệ thì không tu được, còn có trí 
tuệ là còn tu được. 


see 


§ÁU (ĂN QUAY VÀU TRÚNG 


Cầu hỏi của Chơn 1T hành 


Hỏi: 2h thưa Thây! Có lợi ích gì cho 
người tu tập, bhi mắt, tưi, mũi, miệng, thân uà 
ý quay uào trong thân? 

- Mắt nhìn uào thân, mắt sẽ thấy những 
Øì trong thân? 

- Tươi nghe uào thân, tai sẽ nghe những gì 
trong thân ? 

- Mãi quay 0uòo trong thôn, mũi sẽ ngửi 
những gì trong thân? 
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- Miệng quay 0uàòo trong thôn, miệng sẽ 
nếm những gì trong thân? 

- Xúc quay uòo trong thân, xúc sẽ cảm 
nhận những gì trong thân? 

- Ý quay uàòo trong thân, ý sẽ biết những 
8ì trong thân? 

Đáp: Khi mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý 
quay vào trong tụ điểm (điểm định) nơi thân 
của người ấy thì người ấy đã làm chủ sự sống 
chết, tức là tâm định trên thân, thân định trên 
tâm, người ấy đã nhập Định Tứ Thiền, đó là 
một loại Thánh Định, nên hơi thở tịnh chỉ 
hoàn toàn, các hành nơi thân ngưng hoạt 
động. Đây là giai đoạn định để thực hiện Tam 
Minh, một loại định mà trên thế gian này ít có 
người tu tập thực hiện được. Nó là một kết quả 
lợi ích rất lớn cho người tu sĩ đã thực hiện 
được nó. Người thực hiện sáu căn quay vào 
trong là người đã làm chủ được sự sống chết và 
chấm dứt luân hồi, đó là một hạnh phúc lớn 
nhất cho đời người, không có hạnh phúc nào 
hơn được. 

Ở đây, sáu căn quay vào trong, có hai giai 
đoạn: 
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1- Sáu căn quay vào trong thân, lúc tâm 
không phóng dật, tức là tâm ly dục ly ác pháp, 
nhập Bất Động Tâm Định hay nhập Sơ Thiền, 
tức là tâm định trên thân. 

2- Đáu căn quay vào trong thân, lúc sáu 
căn ngưng hoạt động, hơi thở tịnh chỉ, nhập 
Tứ Thiền, tức là Thân định trên tâm, tâm định 
trên thân. 

Nếu sáu căn quay vào trong thân ở giai 
đoạn một, thì mắt nhìn vào thân, mắt sẽ thấy: 
Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất Tâm. 

Tai, mũi, miệng, thân và ý quay vào thân, 
thì nghe, ngửi, nếm, cảm nhận, biết: Tầm, Tứ, 
Hỷ, Lạc và Nhất Tâm như trên. 

Còn ở giai đoạn thứ hai, sáu căn quay vào 
thân thì sáu căn thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm 
nhận và biết lặng lẽ không tịch. 


see 
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NẰM THE( KIỂU KIẾT TƯỜNG 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: Zh thuu Thây! Nằm theo biểu 
biết tường giống như Đúc Phật có lợi ích gì cho 
người tu tập? Làm thế nào uà tu như thế nào 
để suốt thời giun ngủ bhông thay đổi tư thế 
này? 


Đáp: Nằm kiết tường theo kiểu như đức 
Phật Niết Bàn, có lợi ích rất lớn: 

1⁄/ Ngủ không mê, thường tĩnh thức 

2/_ Ngủ không mộng 

3/ Tĩnh thức dễ dàng trong giấc ngủ 

4/_ Ngủ ít, không mệt mỏi, lười biếng 

5ð/ Nằm ngủ kín đáo có oai nghi tế hạnh, 
giống như con sư tử nằm, mà đức Phật thường 
tán thán ca ngợi cách nằm này. 

Ngày xưa Phật không ngủ chỉ nằm kiết 
tường nghỉ ngơi khoảng 30 phút, rồi dậy đi 
kinh hành. 

Người nằm kiết tường ngủ nhiều không 
đúng cách. Vì kiểu nằm kiết tường là cách nằm 
tĩnh thức, chứ không phải nằm ngủ như người 
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thế gian. Nếu cố gắng tập luyện sẽ nằm suốt 
được từ 1 giờ đến 2 giờ rất dễ dàng. Ngồi kiết 
già 2, 3 giờ đồng hồ còn được huống là nằm 
kiết tường 2, 3 tiếng đồng hồ thì không có khó 
khăn gì. 

Khi tập nằm kiết tường đừng lăn trở nằm 
theo kiểu khác, chỉ chịu khó tập nằm từ 30 
phút lên 1 giờ rồi đến 2 giờ, 3 giờ thì sẽ đạt 
được như ý muốn. 

Nằm kiết tường, tướng nằm rất kín đáo 
và khoan thai, không có cách nằm nào hơn 
được. Nằm ngửa, nằm sấp, nằm co đều là 
những tướng nằm rất xấu, giống như loài thú 
vật nằm. 

Cho nên, tư cách nằm ngủ của con người 
phải đúng cách của nó, phần nhiều con người 
nằm ngủ không đúng cách thì chẳng khác nào 
như con thú nằm ngủ. Đạo Phật chỉ chọn được 
cách nằm của bậc Thánh Hiền. Nằm kiết 
tường, mà đức Phật gọi là đáng nằm của con sư 
tử. 

Giả thiết, có một vị Thánh Hiền mà nằm 
co ngủ như một con chó, thì chúng ta có tin họ 
là Thánh Hiền không? Cũng như một vị Thánh 
Tăng mà nằm sấp ngủ như một con bò, thì 
chúng ta có thể tin họ là Thánh Tăng không? 
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Bởi, cách thức nằm ngủ rất quan trọng, 
thấy cách nằm biết được giá trị của con người 
đó, thuộc về hạng người nào. Vì thế, chúng ta 
hãy tập cách nằm kiết tường như đức Phật đã 
chọn và thực hiện suốt cuộc đời của mình trong 
tư thế nằm ngủ như một con sư tử chúa. Người 
phàm phu không thể nằm ngủ như con sư tử 
chúa được. 


see 


NHÂN TƯỚNG NỘI NG0ẠI CỦA THỤ 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: ZẢính thưa Thây thế nào là: 

1- Nhân tướng nội của thọ? 

2- Nhân tướng ngoại của thọ? 

3- Nhân tướng hành của thọ? 

Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ 
Uuàò cách thức úp dụng uào Tứ Niệm Xứ. 

Đáp: Nhân tướng nội của thọ là cảm thọ 
hành bên trong, hay nói cách khác cho dễ hiểu 
là sự cảm nhận, cảm giác sự hoạt dụng hỷ lạc, 
khinh an và đau nhức bên trong của thân. 
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Nhân tướng ngoại của thọ là sự cảm thọ 
bên ngoài, hay nói một cách khác cho dễ hiểu 
là sự cảm nhận, cảm giác sự hoạt dụng hỷ lạc 
khinh an và đau nhức bên ngoài của thân. 

Nhân tướng của hành thọ là sự tăng giảm 
hoạt dụng cảm nhận, cảm giác, khinh an, hỷ 
lạc, thanh thản, thoái mái, hoặc đau nhức, khó 
chịu và sự rung động trong nội ngoại của thân. 

Muốn áp dụng sự tu tập nhân tướng nội, 
ngoại, hành của thọ vào Tứ Niệm Xứ bằng 
Định Vô Lậu như trong kinh Phật đã dạy: 
“Tìm một nơi uắng uẻ, ngôi biết già lưng 
thẳng, khởi niệm tư duy: Các hành cảm 
nhận uàù cửm giác hýỷ lạc, khủnh dn+ uà đưu 
khổ là uô thường, cái gì uô thường là cái 
đó có khổ, nó bhông có thật uà nó là uô 
ngã, nó không phỏi là ta, không phải của 
ta, bhông phải bản ngã của ta. Vì thế, tất 
cả cảm nhộn 0uà cửm giúc của hành thọ 
nội ngoại không phải là một pháp có thột, 
ta đừng sợ hãi uà lo lắng, đừng để tâm 
dao động trước các hành thọ, ta phải xem 
nó như một chiếc úo rách bỏ, một uột 
bhông có giá trị, một món đồ uô dụng”. 

Muốn áp dụng pháp hướng tâm trên nhân 
tướng nội, ngoại, hành của thọ vào Tứ Niệm 
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Xứ trong ba loại định: Chánh Niệm Tĩnh Giác 
Định, Định Niệm Hơi Thở và Định Vô Lậu 
bằng câu pháp hướng tâm như: “Cức cđm thọ 
nội ngoại hành hỷ lạc, khinh an, đau khổ, 
nhức nhối, khó chịu hãy đi! Đi! Rời bhỏi 
nơi đây”, hoặc: “Thọ là uô thường, bhổ đau, 
Uuô ngũ, hông thột có, hãy đi! Rời khỏi 
nơi đây, bhông được ở đây, đi cho khỏi! 
Cút cho mất!” v.v.. 


se 


NHIẾP PHỤ( VÀ PHÁ THỊ 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: V4 thưa Thây! Vậy phải tu như 
thế nào để khắc phục uà phú thọ? 


Đáp: Muốn nhiếp phục và phá thọ (xả 
lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh) thì phải tịnh 
chỉ hơi thở, trước khi muốn tịnh chỉ hơi thở thì 
phải tu tập tâm ly dục ly ác pháp, khi tâm đã 
ly dục ly ác pháp, thì tâm đã thanh tịnh mới 
dùng pháp hướng xả lạc, xả khổ, xả niệm 
thanh tịnh, tức là tịnh chỉ thân hành, nhờ đó 
sẽ nhiếp phục và phá thọ dễ dàng. 
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Nói như vậy, nghe thì rất dễ, nhưng phải 
biết, đó là một công trình tu tập vĩ đại, nếu 
không biết pháp hành thì khó mà nhiếp phục 
các thọ. 

Một người có tâm tha thiết cầu đạo giải 
thoát mà không đủ niềm tin ở một vị Thầy có 
kinh nghiệm, thường có tính ngã mạn xem 
thường Thầy, không chịu nghe lời dạy bảo, tu 
hành theo ý của mình thì chẳng đời nào vị 
Thầy ấy sẽ đem hết kinh nghiệm dạy cho 
người học trò bướng bỉnh. 

Một vị Thầy có kinh nghiệm dạy đạo, 
không bao giờ dạy bừa bãi, chọn người học trò 
có đức hạnh, có tình, có nghĩa mới dạy, còn 
những học trò thiếu đạo đức không tình, không 
nghĩa thì vị Thây ấy chỉ dạy những điều tầm 
thường và không bao giờ đem những bí quyết 
dạy cho những người đệ tử này. Nếu có dạy cho 
những người đệ tử vong ân, bội nghĩa này, khi 
thành tựu họ sẽ hại lại vị Thầy và còn mang 
đến cho xã hội loài người một tai nạn rất lớn. 

Chính vì tâm tham vọng của họ còn dẫy 
đầy, nếu họ có thần thông siêu việt thì loài 
người sẽ điêu đứng, cho nên vị Thầy có kinh 
nghiệm không bao giờ dạy cho những người đệ 


-151- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


tử thiếu đạo đức, thiếu lòng tôn kính Thầy như 
Tứ Thánh Định và Tam Minh. 

Một vị Thầy có đức hạnh, có những bí 
quyết siêu việt, thì họ luôn luôn dạy đạo đức 
cho đám đệ tử trước tiên, nếu người học trò 
nào có đầy đủ đạo đức thì mới truyền dạy 
những bí quyết siêu việt, còn bằng không thì 
chẳng bao giờ hé môi. 

Từ khi tu viện Chơn Như tiếp nhận đệ tử 
hơn cả trăm người nam có, nữ có, thế mà tìm 
một người có đức hạnh trọn vẹn lại không có, 
dạy đạo đức thì họ không nghe không thực 
hành, cứ mãi mê thiền định, trăm người như 
một. Đời đã thiếu đạo đức mà dạy đạo đức thì 
họ không học, chỉ đi tìm cái siêu việt của thiển 
định, nhưng đạo đức không có thì làm sao có 
được cái siêu việt của thiển định. Tâm con 
người còn tham vọng quá lớn làm sao theo đạo 
Phật tu hành cho được. Người ta đâu hiểu rằng 
đạo Phật ra đời là đem lại một nền đạo đức 
giải thoát cho con người, chứ không phải đem 
lại cái siêu việt thiển định cho họ. Vì thế, họ 
đi tìm cái siêu việt chẳng bao giờ có, khi họ là 
người không có đạo đức. Nhưng khi con người 
có đạo đức thì cái siêu việt thiển định của đạo 
Phật mới có, dù họ không muốn, nó vẫn có. Vì 
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thế giáo pháp của Phật lấy đức hạnh làm đầu 
“Giới luật” Giới tức là đức hạnh của đạo 
Phật, thế mà tu sĩ đạo Phật thời nay xem giới 
luật quá rẻ, nên đạo đức chẳng ra gì. 

Con người thời nay tu hành chỉ đi tìm cái 
mơ mộng không thiết thực, còn cái tu hành có 
đạo đức, ích lợi và thiết thực cho đời sống của 
mình và đời sống của người khác thì họ chẳng 
thèm tu. 

Con người nhờ có tu hành đạo đức nhân 
quả thì mới có những hành động sống giải 
thoát, không còn khổ đau nữa, chứ không phải 
đạt được những thiền định và những thân 
thông siêu việt hoặc cầu cạnh Thân, Thánh, 
chư Phật, Chư Bồ Tát để gia hộ cho họ hết 
khổ, đó là một điều mơ mộng không thiết thực, 
cụ thể. Cho nên, hiện giờ người tu hành không 
giải thoát là vì tu không đúng chánh pháp 
“Giớt, Định, Tuệ”. 


se 
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NHÂN TƯỚNG tỦA Nội TÂM 


Câu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: 2h thưa Thây! Thế nào là nhân 


tướng nội của tâm? Ngoại của tâm? Hành của 
tâm? 


+ 


Đáp: Nhân tướng nội của tâm là những 
niệm vi tế. Nhân tướng ngoại của tâm là 
những niệm thô phù. Hành tướng của tâm là 
sự đối phó với các pháp trong hiện tại, câu hữu 
với tưởng về quá khứ và vị lai. Nếu trả lời đơn 
giản như vậy thì các con rất khó hiểu. 


Đ 


Nhân tướng nội của tâm là những niệm vi 
tế như thế nào? 

Bây giờ, chúng ta giải thích từng chữ, 
nhân tướng nội của tâm là gì? Nhân tướng nội 
của tâm là những hình tướng của tâm khởi 
hiện bên trong thân. 

Niệm vi tế là gì? Niệm vi tế là những 
niệm khởi lên trong đầu chúng ta, phản ảnh 
được tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống 
sinh hoạt hằng ngày, thể hiện trong hai thời 
gian: quá khứ và vị lai. Mỗi niệm khởi lên 
mang theo tính chất thiện hoặc ác. Thiển 
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Đông Độ gọi là niệm thiện niệm ác, kinh sách 
Đại Thừa gọi là vọng tưởng, kinh sách Nguyên 
Thủy gọi là nhân tướng nội của tâm, còn có 
một danh từ nữa gọi là Tầm. Nói cho dễ hiểu 
đó là những vọng tưởng sanh khởi liên tục 
trong tâm của chúng ta. 

Nhân tướng ngoại của tâm là gì? Là 
những tướng trạng khởi lên trong đầu chúng ta 
đang giải quyết một vấn đề gì trong hiện tại. 
Kinh sách Đại Thừa gọi là vọng tưởng, Thiền 
Đông Độ gọi là niệm thiện niệm ác, kinh sách 
Nguyên Thủy gọi là nhân tướng ngoại của tâm 
hay còn gọi là tác ý hoặc gọi là Tứ. 

Hành tướng của tâm là gì? 

Hành tướng của tâm có hai sự hoạt động 
trong thân chúng ta: 

1- Là sự tự sanh khởi của tưởng thức, 
không do ý thức tác ý. 

2- Là sự tác ý, do ý thức chủ động điều 
khiển quán xét, tư duy, không do tưởng thức 
xen vào. 

Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ, 
khi tu thiển thì không chấp nhận hai trường 
hợp trên đây, vì thế họ đi vào sự ức chế tâm 
để thực hiện các loại định tưởng. Ngược lại, 
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thiền định của kinh sách Nguyên Thủy Phật 
dạy: “Ngăn uà diệt niệm ác, sanh bhởi uùờ 
tăng trưởng niệm thiện 0uà còn luyện tập 
pháp như lý tác ý để trở thành một đạo 
lực siêu uiệt làm chủ sự sống chết uà 
chấm dứt luân hồi”. 

Đức Phật đã biết dùng pháp hướng tâm 
“Như lý tác ý” rất là tuyệt vời, nhờ pháp đó 
mà Ngài mới làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp 
con người. Trên thế gian này Ngài là người duy 
nhất làm chủ bốn sự đau khổ sanh, già, bệnh, 
chết qua bốn câu kệ của Ngài đã xác minh cụ 
thể: 

Thiên thượng thiên họ, 
Duy ngã độc tôn. 

Nhất thiết thế gian, 
Sanh, lão, bệnh, tử”. 

Tóm lại, đức Phật đã biết dùng vọng 
tưởng và tác ý để xả tâm ly dục ly ác pháp, để 
thành tựu đạo giải thoát, để ra khỏi nhà sanh 
tử luân hồi, để đây đủ Tam Minh trở thành 
người siêu việt và nhất là đức Phật đã trở 
thành một nhà đạo đức nhân bản không làm 
khổ mình, khổ người, phi giai cấp. 

se© 
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N6ĂN ÁC DIỆT Át 


Cầu hỏi cla Chơn 1J hành 


Hỏi: ZXnh thưa Thây! Phải tu như thế 


nòo để phá cái tâm bất thiện uà bhắc phục 
được nó? 


Đáp: Đừng để thất niệm thiện trong Định 
Niệm Hơi Thở và Chánh Niệm Tĩnh Giác là đã 
phá cái tâm bất thiện, còn nếu muốn khắc 
phục tâm bất thiện thì nên tu Định Vô Lậu. 
Nói một cách dễ hiểu hơn, muốn phá cái tâm 
bất thiện thì phải tu tập Tứ Chánh Cần, ngăn 
ác pháp, diệt ác pháp, sanh khởi thiện pháp 
và tăng trưởng thiện pháp. Đó là con đường tu 
tập thiền định của đạo Phật chân chánh, mà 
không giống bất cứ một loại thiển định nào 
của ngoại đạo trên thế gian này. 

Con đường tu tập thiền định của đạo Phật 
không phải ngồi thiền ức chế vọng tưởng, cũng 
không phải giữ tâm không niệm thiện niệm 
ác; cũng không phải niệm Phật mà thành 
định; cũng không phải tham công án, tham 
thoại đầu mà có định; cũng không phải bắt ấn 
niệm chú mà thành định. Định là do tâm bất 
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động trước các pháp, muốn có định tâm bất 
động trước các pháp thì chỉ có tu “fứ Chánh 
Cân”, tức là pháp môn ngăn ác diệt ác pháp. 
Muốn thực hiện Tứ Chánh Cần được trọn vẹn 
thì phải tu tập “Tứ Niệm Xứ”, muốn thực 
hiện Tứ Niệm Xứ để khắc phục tâm tham ưu ở 
đời, thì suốt ngày đêm phải thực hiện ba loại 
định: 

1- Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. 

2- Định Niệm Hơi Thở. 

3- Định Vô Lậu. 

Ba loại định này sẽ thực hiện cộng chung 
với đời sống giới luật nghiêm túc và hạnh độc 
cư thì quý vị sẽ đạt được tâm bất động trước 
các ác pháp, tức là quý vị nhập “Bất Động Tâm 
Định”. 

Bất động tâm định là một loại thiển định 
rất cần thiết và lợi ích cho cuộc sống con người 
trên hành tĩnh này, nó có một sức tĩnh thức 
tuyệt vời nhìn thấu suốt lý nhân quả trong các 
pháp, nên người nào đã thực hiện được, đều có 
một đạo đức nhân bản không làm khổ mình, 
khổ người. Nhưng muốn có một đạo đức như 
vậy thì cần phải trau đồi rèn luyện thân tâm 
trong giới luật và Tứ Chánh Cân, không phải 
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trong một giờ, một ngày mà có được, mà phải 
có thời gian rất dài. 

Tóm lại, Bất động tâm định là một pháp 
môn thiền định, kết quả của sự ngăn ác và diệt 
ác pháp rất tuyệt vời mà không có một pháp 
môn nào hơn được. Đó chính là mục đích của 
đạo Phật, là mục tiêu mà người tu sĩ đạo Phật 
cần phải nhắm đến. 


see 


NHẬN TƯỚNG 


Cầu hỏi của Chơn 17 hành 


Hỏi: “kính thưa Thây! Thế nào là nhân 
tướng nội, nhân tướng ngoại Uuàò hành tướng 
cảoa các pháp? 


Phải tu như thế nào để bhắc phục uà phá 
các pháp bất thiện? 

Đáp: Nhân tướng nội của các pháp là 
hình trạng và tính chất bên trong của các 
pháp. Trả lời như vậy khiến cho quý vị khó 
hiểu. Vậy nhân tướng là gì? Nội là gì? Ngoại là 
gì? Và các Pháp là gì? 
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Nhân tướng là hình tướng của nó, ví dụ: 
Cây có hình tướng của cây, có có hình tướng 
của cỏ. Hình tướng của cây không thể nào 
giống hình tướng cỏ; hình tướng của cái nhà 
không thể nào giống hình tướng của cái bàn 
được. 

Nội là bên trong; ngoại là bên ngoài. Ví 
dụ: Bên trong của một thân cây là giác và lõi; 
bên ngoài của thân cây là vỏ. 

Các pháp nghĩa là tất cả vạn hữu trên thế 
gian này có hình tướng hoặc không hình tướng, 
nói cho dễ hiểu là vạn vật trong thế gian. Ví 
dụ: thân ta là một pháp, cái nhà là một pháp, 
bàn, ghế, tủ, giường, cây, cỏ, rừng, núi, sông, 
rạch v.v.. mỗi thứ là một pháp. 

Mỗi pháp đều có hình tướng và tính chất 
riêng của nó. Ví dụ: cây có hình trụ thẳng 
đứng, cao, tính chất của nó cứng. Cỏ có hình 
tướng thấp, ngả nghiêng, tính chất nó mềm 
yếu v.v... 

Nhân tướng nội của bên trong thân là: 
tim, gan, phèo, phổi, mật, lá lách v.v.. 

Nhân tướng ngoại của thân là: da, lông, 
tóc, móng tay, móng chân v.v.. 
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Hành tướng của các pháp là sự rung động 
của các pháp. 

Muốn khắc phục và phá các pháp bất 
thiện thì phải tu tập tâm bất động trước các 
pháp như Thầy đã dạy ở trên. 

Tuy nhiên, Thây đã dạy quý Thây rất 
nhiều về pháp môn ngăn ác và diệt ác rất đầy 
đủ, nếu quý Thây chỉ cần hiểu rõ sự ích lợi của 
nó thì các ác pháp không xâm chiếm vào tâm 
của quý vị được, ngay đó quý vị có một đời 
sống giải thoát hoàn toàn, đây đủ hạnh phúc, 
an vui mà không tìm nơi đâu có được. 

Nếu quý Thây biết rằng, thiền định mà có 
được là do tâm bất động, chứ không phải do có 
thiền định rồi tâm mới bất động sau. Tâm bất 
động là nhờ giới luật chứ không phải nhờ 
thiền định. 

Bởi, nhìn sự tu hành của quý Thầy mà 
biết được sự tu sai hay tu đúng, có kết quả hay 
không có kết quả, có giải thoát hay không có 
giải thoát. Chỉ vì pháp môn tu hành của Phật 
dạy rất rõ, phải tu tập đạo đức trước tiên, nhờ 
có đạo đức, thiển định mới không lầm lạc vào 
tà thiền, tà định. 
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Người tu thiền định, sống không đúng giới 
luật, không có đạo đức là người tu tà thiền, tà 
định, chẳng bao giờ có kết quả giải thoát, họ 
chỉ là những vị Thầy lừa đảo tín đồ bằng 
miệng lưỡi. 


se 


ĐẶC TƯỐNG 


Cầu hỏi dỉa Chơn 7 hành 


Hỏi: Tin thưu Thây! Thế nào là đặc 
tướng của thân, thọ, tâm, pháp? uà pháp tu 
chứng như thế nào đối uới thân, thọ, tâm, 
pháp? 

Đáp: Đặc tướng là tướng riêng biệt của 
thân, thọ, tâm, pháp của mọi người. 

Người tu theo đạo Phật phải tùy theo đặc 
tướng của mình, thì sự tu tập mới có kết quả 
nhanh chóng, không theo đặc tướng của mình 
tu tập thì kết quả khó thành tựu. 

Đặc tướng còn gọi là khả năng riêng biệt 
của mọi người, không phải trời phú cho, mà do 
họ khéo huân tập trong nhiều kiếp. 
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Ví dụ: Một người nghe đức Phật thuyết 
pháp xong thì chứng quả Tu Đà Hoàn, có đây 
đủ pháp nhãn, nhưng lại có người cũng nghe 
thuyết pháp xong mà tật nào vẫn còn tật nấy, 
không bỏ được. 

Cuộc đời hành đạo của Thầy, Thầy đã 
đem chánh pháp của Phật ra nói khan cả cổ, 
chỉ có một pháp duy nhất là nhìn cuộc sống 
bằng đôi mắt nhân quả để tâm ly dục ly ác 
pháp là đem lại sự giải thoát cho mình cho 
người. Một cuộc sống hạnh phúc vô cùng vô 
tận, thế mà mọi người ai cũng nghe và cũng 
thấy biết rõ ràng như vậy, nhưng bỏ ác pháp 
và ly dục thì chẳng ai bỏ được, cứ mãi ôm ấp 
trong lòng để mà khổ, mà đau, mà phiển não, 
mà tức giận v.v.. Nhiều khi Thầy tự đặt câu 
hỏi: “Tại sao uậy? Tợt sao uậy???”. 

Đấy cũng là đặc tướng của mỗi con người 
chúng ta biết làm sao hơn! Khi tu hành Thầy 
chỉ nhận ra ý này của Phật mà buông xả xuống 
hết chỉ trong vòng sáu tháng là thành tựu Tứ 
Thánh Định và Tam Minh một cách cụ thể và 
rõ ràng, thế mà chẳng ai tin. 

Nếu một người không thành tựu được như 
vậy thì đời sống giới luật không bao giờ 
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nghiêm túc và không bao giờ bất động tâm 
trước các pháp. 

Người ta đánh giá trị của một tu sĩ ở đức 
hạnh, chứ không phải đánh giá trị ở thân 
thông và thiển định. Đức hạnh sanh thiền 
định và thần thông, chứ thiền định và thần 
thông không sanh đức hạnh, nói cách khác cho 
đúng như lời đức Phật đã dạy: “Giớt sanh 
Định, Định sanh Tuệ”, chứ đâu có Tuệ sanh 
Định, Định sanh GHới. 

Đặc tướng tốt hay xấu đều do nhân quả 
huân tập nhiều đời nhiều kiếp mà thành, chứ 
không phải huân tập trong một sớm một chiều 
mà có được. Cho nên, người có tài ba lỗi lạc là 
do sự huân tập nhiều đời nhiều kiếp, cũng như 
người tu nhanh chậm. Nếu chúng ta nói rằng 
mình tu chậm thì bỏ cuộc tu, tức là không huân 
tu nữa thì như vậy đặc tướng của chúng ta sẽ 
xấu và cuộc đời sẽ trôi lăn trong sáu nẻo luân 
hồi chịu khổ đau mãi mãi. Người ta tu nhanh 
là nhờ người ta tu nhiều kiếp rồi, còn mình tu 
chậm là do mình mới tu trong kiếp này mà 
thôi. Chính đó là đặc tướng của mỗi người. Vì 
thế càng tu chậm lại càng tu tập nhiều hơn; 
càng tu chậm lại càng tu tập kỹ hơn. 


se 
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THỊ) HÀNH 


Cầu hồi c?a Chơn 1J hành 


Hỏi: Z&nh thưa Thây! Trong quá trình 
tu tập bị thọ hành quấy nhiễu thì dùng phúp 
øì để đoạn diệt nó? Có di trong quá trình tu 
tập mà bhông bị thọ hành hông? 

Đáp: Gặp thọ hành phải giữ độc cư trọn 
vẹn, phải gan dạ đừng sợ hãi, phải đầy đủ nghị 
lực dũng cảm và dùng pháp hướng tâm để đẩy 
lui các cảm thọ đó, trong quá trình tu tập mọi 
người ai cũng gặp thọ hành nhưng tùy nghiệp 
nặng nhẹ mà thôi. 

Thọ hành do tu tập sai mà thành bệnh, vì 
thế khi bị thọ hành thì chúng ta phải quán xét 
lại sự tu tập của mình xem coi tu sai chỗ nào, 
để rồi chỉnh lại. 

Quý Thầy nên lưu ý, khi đức Phật đã dạy 
tu hành thì Ngài đã nhắc nhở chúng ta: “Phớp 
của ta, đến để mà thấy, bhông có thời 
gian”. Do lời dạy này khi tu tập bị thọ hành 
là chúng ta biết đã tu sai, phải mau mau sửa 
lại. Khi tu tập cảm giác thấy toàn thân thoải 
mái dễ chịu, cảm giác toàn tâm an lạc, thanh 
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thản, vô sự thì đó là tu đúng còn ngược lại là 
tu SaI1. 

Pháp Phật tu hành rất dễ nhận xét sai 
đúng, như pháp xả tâm, Tứ Chánh Cần ly dục 
ly ác pháp, khi tiếp duyên ra gặp đối tượng mà 
tâm sanh sân hận, tức giận, phiền não, dữ tợn 
thì đó là ức chế tâm không phải xả tâm, nếu 
có sự giảm bớt sân hận trong lòng là có ức chế 
và có xả tâm, nếu hoàn toàn gặp đối tượng mà 
tâm vẫn thản nhiên, thanh thản, an lạc, 
không có một chút phiền não nào thì đó là xả 
tâm sạch. 

Người xả tâm sạch ác pháp là người giải 
thoát; là người đi trong đạo lộ của Phật; là 
người có chánh định, tâm hồn đang ở trong 
thiển thứ nhất; là người sẽ có đầy đủ Tam 
Minh, Lục Thông; là người đã làm chủ sanh tử 
luân hồi, chấm dứt sự tái sanh, làm chủ hoàn 
toàn cuộc sống. Đó là làm một cuộc cách mạng 
đòi lại quyền làm chủ sự sống chết của kiếp 
Con người. 


se 
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MỤC LIÊN THANH ĐỀ 


Cầu hỏi của một cư sĩ miên /Bắc 


Hỏi: 2h thưa Thây! Câu chuyện Mục 
Liên, Thanh Đề có phải là sự báo hiếu của Đạo 
Phật hay bhông? Báo hiếu như uậy có đúng 
hay bhông? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con 
được rõ. 

Đáp: Kinh Vu Lan Bồn là kinh sách phát 
triển của Đại Thừa, xây dựng đạo lý của mình 
trên hình thức cứu độ, kinh khéo léo dùng tập 
thể cứu độ để đánh lừa người khác, mạo nhận 
là Phật dạy để không ai truy tìm sự lừa đảo 
này được. 

Như chúng ta đã biết, đức Phật đã từng 
dạy chúng ta: “Các con tự thắp đuốc lên mà 
đi”. Giáo pháp của Ngài được xây dựng trên 
nên tảng “Đạo đức nhân quả”, thì không có 
lý nào đức Phật lại dạy một điều phi đạo đức, 
phi nhân quả như vậy sao? 

Chúng ta phải xem xét lại coi những loại 
kinh sách phát triển này, chứ đừng vội tin. 

Đạo đức nhân quả là một thứ đạo đức 
được xây dựng trên sự công bằng, công lý và 
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bình đẳng với một trí tuệ vô hạn, thấu suốt 
được mỗi hành động của con người làm thiện 
hay làm ác. 

Vì xây dựng tôn giáo của mình trên một 
nền đạo đức công lý, công bằng và bình đẳng 
cho mọi người như vậy, nên trên đầu Ngài 
chẳng có ai là Thây của mình, chẳng có ai cứu 
độ cho mình được, chỉ có sức tự lực và trí tuệ 
của mình mới cứu mình thoát ra cảnh đau khổ 
của kiếp làm người đang bị luân lưu trong vòng 
nhân quả luân hồi. 

Ngài đã tự cứu mình bằng những giáo 
pháp mà Ngài tự tìm ra được. Giáo pháp đó là 
một thứ giáo pháp rất thực tế và cụ thể, mà 
mỗi pháp môn đều có cách thức tu tập trực tiếp 
đối trị lại từng tâm niệm ác và sự đau khổ của 
con người trong cuộc sống để vượt thoát ra 
khỏi. 

Một giáo pháp không có hình ảnh, lý và 
sự mơ hồ, trừu tượng, không có sự câu khẩn, 
van xin, cứu độ; không có sự cúng bái, tụng, 
niệm và chú thuật v.v.. 

Một giáo pháp không có thế giới siêu 
hình, không có linh hồn người chết. Không có 
đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, không có đấng 
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Tạo Hóa, không có thần linh và cũng không có 
ma, qUỶ v.V.. 

Một giáo pháp chỉ dạy cho chúng ta, 
những gì cần dứt bỏ thì phải dứt bỏ, những gì 
cần tu tập thì phải tu tập, những gì cần trau 
đồi thì phải trau dồi và những gì cần thông 
hiểu thì phải thông hiểu. 

Người nghiên cứu và có thực hành giáo 
pháp của đức Phật thì không thể nào bị người 
khác lừa đảo bằng những pháp tà giáo, ngoại 
đạo. Chỉ có những người chưa từng nghe đến 
giáo pháp của đức Phật thì dễ bị kẻ khác mạo 
nhận pháp môn tà giáo là của Phật. 

Vì giáo pháp của đạo Phật không có một 
giáo pháp nào của ngoại đạo tương đồng được. 
Giáo pháp của Ngài là giáo pháp “xở, iy”, với 
một pháp hướng tâm “hư lý tác ý” tuyệt vời, 
với mục đích khiến cho tâm con người bất động 
trước các pháp và các cảm thọ. 

Giáo pháp của Ngài chỉ có tự lực cứu 
mình, còn giáo pháp của ngoại đạo thì nhờ đến 
tha lực cứu mình. Do thế, ta nhận ra giáo pháp 
của Phật một cách rất dễ dàng không có khó 
khăn, vì một bên là tự lực và một bên là tha 
lực. 
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Vì thế, câu chuyện Mục Kiển Liên và Bà 
Thanh Đề, ta thấy rõ đó là giáo pháp của 
Ngoại đạo đang lồng trong giáo pháp của đạo 
Phật, mượn danh đức Phật để lừa gạt tín đồ 
Phật giáo theo đạo của mình mà không nghĩ 
ngờ. Đó là cái khéo léo của Đại Thừa Giáo và 
Thiền Đông Độ. 

Kinh sách Đại Thừa, người ta đọc rất hấp 
dẫn do sự diễn đạt qua hình thức cấu kết giống 
như tiểu thuyết và giàu sức tưởng tượng theo 
kiểu thiền Đông Độ. 

Mục Liên đi theo Phật tu hành chứng quả 
giải thoát đắc Lục thông. Mẹ là Thanh Đề, 
trước kia sùng kính Phật pháp, cúng dường 
trai Tăng tứ sự đầy đủ, sau khi Mục Liên bỏ 
nhà đi tu, bà tức giận làm bánh nhân thịt chó 
để thử thách chúng Tăng, nên bị tội đọa địa 
ngục ngạ quỷ. 

Mục Liên chứng đắc thần thông dùng 
thiên nhãn thấy mẹ mình đang đọa địa ngục 
ngạ quỷ, đói khát vô tận. Thương mẹ Ngài 
dùng thần thông xuống địa ngục thăm và mang 
theo một bát cơm cho mẹ. Thanh Đề đang đói 
khát thấy cơm bà đón nhận và bốc ăn liền, 
nhưng không thể ăn được, vì cơm đã cháy 
thành than. 
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Mục Liên thấy mẹ thọ lãnh quả khổ đói 
khát như vậy, muốn ăn mà ăn chẳng được, 
chẳng biết làm cách nào cứu mẹ được, nên 
Ngài trở về bạch với đức Phật và mong nhờ 
đức Phật chỉ giáo cứu mẹ mình. 

Đức Phật bày vẽ: “Trong mùa dmnẹ+ cử 
khiết hạ, chúng Tăng dang tu học thân, 
tâm thanh tịnh, ngày rằm tháng bảy là 
ngùy giải hạ, nên cung thỉnh chư Tăng 
cúng dường trai phạn tứ sự, nhờ ơn công 
đức tu hành của các Ngài hợp lại thành 
một sức mạnh to lớn, uới công đức nây cô 
thể mới cứu mẹ Ngùi thoát cảnh địa 
ngục”. 

Mục Liên vâng lệnh Phật làm y như lời 
dạy, mẹ Ngài thoát cảnh địa ngục. 

Qua sự tích này đã biến ngày rằm tháng 
bảy trở thành một phong tục trong dân gian, 
ngày báo hiếu, ngày xá tội vong nhân v.v.. 

Câu chuyện Mục Liên Thanh Đề là một 
câu chuyện phi đạo đức trong Phật giáo Đại 
Thừa. Một câu chuyện được dựng lên trong thời 
đại phong kiến, lúc vua quan chuyên ăn lo hối 
lộ, mua quan bán chức, làm những điều bất 
công, không công bằng, công lý. 
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Đạo Phật Nguyên Thủy chủ trương tự độ 
không cầu tha lực độ mình. Cầu tha lực độ 
mình là giáo pháp của ngoại đạo, là của Phật 
giáo phát triển Đại Thừa như trên chúng tôi 
đã nói. Đó là một thứ giáo pháp phi đạo đức, 
phi nhân quả, không công bằng và công lý. 

Đọc chuyện Mục Liên Thanh Đề chúng ta 
thấy đạo Phật tổ chức giống như chế độ phong 
kiến không khác chút nào. Ăn lo hối lộ với 
những danh từ rất cao thượng: “Độ chúng 
sanh”. 

Cha mẹ làm tội ác bị nhà vua bắt giam 
cầm, tù tội, con thi cử làm quan, không cứu cha 
mẹ được vì tội quá nặng, nên phải nhờ những 
vị quan lớn khác bằng cách phải lo lót hối lộ, 
(Trai tăng cúng dường tứ sự). Nhờ có lo lót như 
vậy, bà Thanh Đề mới thoát cảnh tù tội A Tỳ 
Địa Ngục. 

Đối với một tôn giáo lớn như Phật giáo 
Đại Thừa mà còn có hình thức ăn lo, hối lộ 
như vậy thì trên đời này còn có nghĩa lý gì là 
đạo đức công bằng và công lý; còn có nghĩa lý 
gì gọi là đạo đức nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người; còn có nghĩa lý gì là mang 
danh là tôn giáo khi dạy tín đồ làm điều phi 
đạo đức như vậy. 
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Nếu trên thế gian này không có một đạo 
luật nhân quả thì loài người đừng nói đến hai 
chữ công bằng và công lý. Vì không bao giờ có 
công bằng và công lý khi mà không có luật 
nhân quả. Không có một đấng Vạn Năng hay 
một đấng Tạo Hóa hoặc một Đức Chúa Trời 
hoặc một Ngọc Hoàng Thượng Đế nào cầm cán 
cân công bằng và công lý cho loài người này 
được, chỉ có luật nhân quả mới giữ vai trò công 
bằng và công lý này mà thôi. Vì nhân quả là 
do hành động của mọi người tự làm tội hay vô 
tội đều chính nơi họ, cho nên luật nhân quả 
chính là con người tạo ra, để xử phạt hay ban 
thưởng chính lại họ, chứ không có một kẻ thứ 
hai nào khác thưởng phạt. Vì thế, nó rất công 
bằng và công lý, không ai lo lót và hối lộ nó 
được. Kẻ nào làm ác thì phải thọ lấy quả khổ, 
kẻ nào làm thiện thì hưởng được phước báo. 

Sau khi tu hành chứng đạo, đức Phật dẫn 
tâm đến Lậu Tận Minh, Ngài đã thấy luật 
nhân quả rất rõ ràng, công bằng và công lý vô 
cùng, cũng vì luật nhân quả có công bằng công 
lý như vậy, nên con người phải chịu trôi lăn 
trong sáu nẻo luân hồi thọ biết bao nhiêu sự 
đau khổ từ kiếp này đến kiếp khác, đều do 
chính hành động nhân quả của họ. 
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Ở trên đời người ta có tiền, có thế lực, thì 
người ta có thể mua được tội lỗi, nhưng với luật 
nhân quả thì không thể mua tội được. Trải qua 
một thời gian dài từ chế độ bộ lạc mãi nô đến 
chế độ phong kiến đã chứng minh điều này 
“Đa bim ngân Phú luật lệ”. Và mãi sau này 
dù cho bất cứ một chế độ nào thì sự công bằng 
và công lý sẽ chẳng thực thi được trọn vẹn. 

Dưới chế độ phong kiến, con cháu của vua 
quan có làm tội giết người, cướp của vẫn ung 
dung phe phẩy tự do mà không ai làm tội làm 
tình được, pháp luật đối với những hạng người 
này như bắt cóc bỏ đĩa. 

Cho nên, Đại Thừa Giáo là một tôn giáo 
bị “thế tục phong kiến hóag” với sự lý luận 
vụng về để lộ chơn tướng thế tục: “Khi chư 
Tăng chấp nhận thọ dụng trai Tăng uà tứ 
sự cúng dường thì hợp lạt công đức tu 
hành của mình thành một công đức uô 
tượng, công đức đó sứng chót rarhư gọn 
đuốc trí tuệ khiến cho tâm bà Thanh Đề 
giác ngộ nên bà mới thoát bhỏi địa ngục”. 
Đó là hình thức ăn lo tập thể của chế độ phong 
kiến mà Phật giáo Đại Thừa đã bị đồng hóa. 

Đó là cách lý giải không chân thật của 
các nhà Đại Thừa khéo che đậy lừa đảo những 
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tín đồ mê tín, vô minh, chứ không thể nào che 
đậy với những người đệ tử của Phật đã được 
trang bị đạo đức nhân quả. Vì giáo pháp của 
đức Phật dạy rõ ràng, cụ thể, người tu sĩ phải 
lấy đức hạnh (giới luật) làm đầu. Chỉ có đạo 
đức nhân quả thì mới có công bằng, công lý và 
từ bi đối với mọi người mọi loài chúng sanh. 
Và vì thế, không thể nào có sự gian xảo lừa 
đảo dối trá theo kiểu dạy của kinh sách Đại 
Thừa như trên. 

Bài kinh Vu Lan Bồn chỉ gạt những người 
chưa hiểu giáo lý chân chánh và đạo đức nhân 
bản —- nhân quả của đạo Phật. Bài kinh Vu Lan 
hôm nay đã trở thành một sự lừa đảo có sách 
vở và đã trở thành một truyền thống báo hiếu 
vô đạo đức trong lòng tín đồ Phật Giáo Việt 
Nam hơn cả nghìn năm mà không ai phát giác 
ra được. 

Mùa Vu Lan! Mùa báo hiếu! Những danh 
từ này đã lặp đi lặp lại trong lòng người Phật 
tử hiếu hạnh Việt Nam, nhưng mấy ai đã biết 
sự hiếu hạnh này là phi hiếu hạnh, là sự bị lừa 
đảo. Hằng năm người Phật tử đã tốn biết bao 
nhiêu tiền của trong mùa Vu Lan! Mùa Báo 
hiếu! Một việc làm chẳng ích lợi gì cho những 
người thân thương quá cố của mình, chỉ có làm 
lợi ích cho các nhà sư Đại Thừa mà thôi. 
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Nếu mọi người ai cũng đều thông hiểu đạo 
đức nhân quả của đạo Phật thì những kinh 
sách phi đạo đức của Đại Thừa không thể 
lường gạt họ được như: Vu Lan Bồn kinh, 
Phẩm Phổ Môn trong bộ Diệu Pháp Liên Hoa 
kinh, Di Đà kinh, Bát Dương kinh, Thủ Lăng 
Nghiêm kinh, Duy Ma Cật kinh vv... Đó là 
những loại kinh sách phi đạo đức, phi chân 
thật, phi Phật pháp, nó không triển khai tri 
kiến giải thoát và tri kiến đạo đức nhân quả, 
nó khiến cho trí tuệ con người u mê, vô minh, 
đen tối, liệt tuệ thường sống với sự hiểu biết 
mơ hồ, trừu tượng, mê tín của thế giới siêu 
hình tưởng, nó dạy người làm những việc thiếu 
đạo đức và thiếu chân thật, thường cúng tế, 
cầu cạnh, van xin, gia hộ, hộ trì v.v... 

Với lòng đại từ, đại bi của chư Phật và 
chúng Thánh Tăng, theo như trong kinh Vu 
Lan Bồn đã dạy ông Mục Kiền Liên cứu mẹ. 
Giả thuyết, nếu làm được như vậy thì tất cả 
chúng Tăng và đức Phật tập trung công đức tu 
hành giải thoát của mình lại thành một công 
đức vô lượng vô biên như một ngọn đuốc khổng 
lồ cháy sáng rực, và hướng đến chúng sanh, 
khiến cho chúng sanh ngộ được đạo lý giải 
thoát để mọi người ly dục ly ác pháp thoát ra 
cảnh địa ngục tại tâm, thì đâu cần gì chúng 
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sanh phải tu hành vất vả khổ nhọc, mà cũng 
vẫn được giải thoát như thường, cũng giống 
như chư Tăng hợp công đức tu hành của mình 
lại thành một trí tuệ lớn, khiến cho tâm bà 
Thanh Để ngộ được đạo lý giải thoát, liền 
thoát ra cảnh địa ngục A Tỳ. Nếu chư Phật và 
chư Thánh Tăng làm được những điều này thì 
thế gian lại có thêm một tôn giáo phi đạo đức, 
thì chúng tôi là những Phật tử chân chánh sẽ 
không chấp nhận điều này. 

Nếu chư Thánh Tăng trong thời đức Phật 
đã cứu độ cho bà Thanh Đề thoát cảnh địa 
ngục như vậy thì với tâm đại từ đại bi của 
Phật và chư Thánh Tăng không lẽ không làm 
điều này để độ chúng sanh thoát khổ sao? Có 
lý đâu vì một cá nhân nhỏ mọn như bà Thanh 
Đề mà chư Tăng còn độ được thay huống là với 
tất cả chúng sanh trên hành tỉnh này đang 
đau khổ mà Phật và chư Thánh Tăng đều biết 
rõ, mà làm ngơ sao? Hay phải đợi cúng dường 
tứ sự? Có cúng dường tứ sự mới cứu độ thì còn 
gì là Phật, là Thánh Tăng nữa, phải không các 
bạn? 

Bởi vậy, kinh điển Đại Thừa diễn đạt giáo 
lý phi đạo đức một cách cụ thể rõ ràng, thế mà 
mọi người vì quá vô minh, u tối không thấy, 
nên bị lừa đảo, bị lường gạt một cách đau đớn. 
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Công đức tu hành của Phật vô lượng vô 
biên mà Ngài còn từ chối không cứu độ ai hết, 
Ngài chỉ là một hướng đạo viên mà thôi. Ngài 
đã rõ thấu đạo lý nhân quả tường tận, mà 
không ai hiểu đạo lý nhân quả hơn Ngài. Do 
hiểu đạo lý nhân quả tường tận, dù biết rằng 
mình có đủ thần lực, có vô lượng vô biên công 
đức, nhưng Ngài vẫn từ chối không cứu độ ai 
hết, vì cứu độ là một việc làm phi đạo đức, nên 
Ngài dạy: “Các con hãy tự thắp đuốc lên 
mù đi, Tư chỉ là một người chỉ đường mà 
thôt”. 

Theo đạo lý nhân quả, ai làm ác thì phải 
chịu nhận lấy quả khổ, không ai cứu khổ cho 
kẻ làm ác được, chỉ có các nhà Đại Thừa mới 
có một đức Bồ Tát Quan Thế Âm dám làm điều 
phi đạo đức này (phẩm Phổ Môn kinh Pháp 
Hoa) rồi đến chư Thánh Tăng và đức Phật 
trong kinh Vu Lan Bồn mới dám cả gan làm 
điều phi đạo đức, phi giáo lý của Phật để cứu 
bà Thanh Đề thoát cảnh địa ngục, bằng cách 
ăn lo tứ sự cúng dường. 

Xưa, thời đức Phật còn tại thế, Ngài còn 
phải xin ăn để gieo duyên độ chúng sanh, nhờ 
có gieo duyên nhân quả thiện như vậy, Ngài 
mới đủ duyên để thuyết giáo pháp của mình, 
khiến cho chúng sanh ngộ được chân lý giải 
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thoát rồi mới lần lần tu tập dứt bỏ và xả ly, 
mới thoát cảnh địa ngục trần gian đầy đau khổ 
của kiếp làm người. 

Các nhà Đại Thừa xây dựng sự cứu độ 
một cách vô lý, thiếu công bằng và công lý, thế 
mà mọi người vẫn tin theo, làm theo với sự 
thiếu suy nghĩ. Đem công đức tu hành giải 
thoát của mình, hợp lại làm một ngọn đèn 
sáng, khiến cho người đang mê gặp ngọn đèn 
này, trí tuệ bừng sáng, thoát cảnh địa ngục 
(nếu được như vậy thì đâu cần gì phải tu). Đó 
là một thứ vọng ngữ của các nhà Đại Thừa, để 
lừa đảo những người tín đồ thiếu trí tuệ và 
cũng khiến cho những người có trí tuệ, hiểu 
biết nghi ngờ Phật giáo và xem thường đạo 
Phật, cho rằng Phật giáo là một tôn giáo mê 
tín, một tôn giáo không có đạo đức. 

Nếu thật sự những loại kinh sách này là 
của Phật giáo thì Phật giáo không còn đất 
đứng trên hành tính này nữa, một khi thời đại 
dân trí càng đi lên và khoa học càng tiến bộ, 
thì người ta càng rõ sự gian xảo này. Trên 
hành tinh này duy chỉ cần phải có một đạo đức 
nhân quả và đạo đức ấy phải được phát triển 
đúng mức để quân bình vật chất và tỉnh thần 
của con người được cân bằng, thì xã hội loài 
người mới có sự an vui, hạnh phúc. Do thế, các 
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tôn giáo nào thiếu đạo đức, gây mê tín, tạo thế 
giới siêu hình trừu tượng, viển vông, dạy 
những điều phi đạo đức, thường lừa đảo tín đồ, 
thì phải bị khoa học chỉ mặt vạch tên và sẽ bị 
nhân loại đào thải khỏi cuộc sống của họ. 

Bởi vậy, câu chuyện Mục Liên Thanh Đề 
là câu chuyên phi đạo đức, phi công lý, phi 
công bằng, phản lại đạo đức nhân quả của 
Phật giáo. Sự báo hiếu của đạo Phật như trong 
kinh sách Đại Thừa là không phải của đạo 
Phật, kinh sách này đã bị dân gian thế tục hóa 
Phật giáo theo thời đại phong kiến của nó. 

Người tu sĩ đạo Phật muốn báo hiếu cha 
mẹ thì phải tu hành, sống đúng giới hạnh, 
không hề vi phạm một lỗi nhỏ, sống thiểu dục 
tri túc, ăn ngủ độc cư đúng cách, đầy đủ oai 
nghi chánh hạnh, tâm thường thanh thản, an 
lạc, ly dục ly ác pháp và nhập sâu Bốn Thánh 
Định thực hiện Tam Minh, làm chủ sự sống 
chết và luân hồi, thì mới báo hiếu trọn vẹn. 
Còn người tín đồ muốn báo hiếu thì phải giữ 
gìn năm giới nghiêm túc, thường khuyên cha 
mẹ giữ gìn làm điều thiện, đừng làm điều ác. 
Đó là sự báo hiếu chơn thật của Phật giáo 

Thực hiện được những điều này qua đời 
sống gương hạnh cao quý, khiến cho cha mẹ 
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nhiều đời nhiều kiếp vì có nhân duyên nhân 
quả nên quy tựu gặp lại nhau để nhận lấy 
gương hạnh đạo đức giải thoát và giáo pháp 
của Phật hướng dẫn cho những người thân 
thương của mình từ vô lượng kiếp để thoát ra 
cảnh đời đầy đau khổ. Đó là báo hiếu cha mẹ, 
chớ không phải làm lễ trai Tăng cúng dường tứ 
sự để nhờ công đức của chư Tăng cứu độ cha 
mẹ là báo hiếu. 

Báo hiếu kiểu đó là báo hiếu không thực 
tế, thua xa các nhà Nho giáo Đạo Khổng 
“Quạt nồng ấm lạnh” không làm cho cha mẹ 
buồn rầu, thường làm vui lòng cha mẹ. 

Sống chửi cha, mắng mẹ, làm cho cha mẹ 
buôn khổ, đến khi chết rước chư Tăng cúng 
dường Tam Bảo để báo hiếu, thì thật là buồn 
cười, bày đặt chuyện báo hiếu như vậy không 
đạo nghĩa và thực tế, đó là lối lường gạt người 
“tiền mất tật mang”, chẳng làm ích lợi gì cho 
ai cả? 


se 
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Cầu hỏi của phật tỶ Luân 


Hỏi: Znh thưa Thây! Ở nước ta (VN) 


hiện nay tệ nạn mê tín, dị đoan như cầu siêu, 


cầu an, xin xăm, bói quê, xem ngày giờ tốt xấu, 
cúng sao, giải hạn, lên đông, nhập xác... đang 
là hiểm họa, tệ nạn xã hội là một gánh nặng 
của con người. Kính thưa Thây, để đẩy lùi 
những tệ nạn này ra bhỏit loài người 0ò làm 
cho cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng con cần phải 
làm những gì? 

Đáp: Muốn đẩy lùi tệ nạn mê tín dị đoan 
thì người cư sĩ đệ tử của đức Phật phải sáng 
suốt nhận định và thông suốt những gì mà đức 
Phật đã dạy, đừng quá vội tin vào những người 
khác, hễ nghe nói Phật thuyết là bất cứ cái gì 
cũng vội vàng tin ngay liễn, tin như vậy là tin 
mù quáng dễ bị kẻ khác lừa đảo, đó là một 
bằng chứng thật sự hiện giờ các tệ nạn mê tín 
xảy ra chung quanh trong các ngôi chùa là do 
Phật tử quá tin theo các Thầy Tổ của mình, 
Thây Tổ của mình đang chịu ảnh hưởng của tà 
giáo ngoại đạo đã biến trở thành những người 
đang dối trá, mượn sắc áo của Phật giáo để 
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kinh doanh tôn giáo làm giàu trên mồ hôi nước 
mắt của tín đồ. 

Bởi vậy, người tín đồ Phật giáo phải tin 
vào đạo đức nhân quả làm người, không làm 
khổ mình, khổ người, là một điều lợi ích rất 
lớn, hãy dẹp bỏ lòng tham vọng, ích kỷ nhỏ 
mọn của mình, những mơ ước thiếu thực tế, 
hãy tự lực sống đúng đạo đức nhân quả là đã 
thấy hạnh phúc ngay liền, dẹp bỏ những sự 
cầu cạnh tha lực nương tựa vào thần quyên, đó 
là những hy vọng mơ tưởng hão huyền, đừng 
tin và làm theo những điều phi đạo đức nhân 
quả mà trong thế giới siêu hình tưởng thường 
bày vẽ ra thì tệ nạn mê tín trong xã hội sẽ 
được đẩy lùi ngay tức khắc. 

Giáo lý của đạo Phật có những tiêu chuẩn 
đã được xác định: 

1- Đạo đức nhân bản. 

2- Không có thế giới siêu hình. 

3- Người chết năm uẩn tan hoại tất cả 
chỉ còn lại nghiệp lực thiện ác (nhân quả) tiếp 
tục tái sanh. 

4- Pháp môn tu tập của đạo Phật duy 
nhất chỉ có GIỚI, ĐỊNH, TUỆ. 
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5- Ngoài giới, định, tuệ thì không phải 
giáo pháp của đức Phật nữa. 

6- Giới định tuệ là chỉ cho một tâm duy 
nhất của ba trạng thái kết hợp tạo thành một 
nguồn sống giải thoát chứ không phải ba pháp. 

7- Giới là đạo đức nhân bản - nhân quả. 

8- Định là tĩnh giác. 

9- Tuệ là sự hiểu biết. 

Ba vấn đề này gom chung vào một tâm, 
nếu tâm có hiểu biết tĩnh giác trong đạo đức 
nhân bản - nhân quả thì tâm liền có giải 
thoát. 

Đó là một vấn đề (giới, định, tuệ) duy 
nhất của đạo Phật giúp cho con người vượt qua 
khổ đau của kiếp làm người, ngoài vấn để này 
thì không có giáo pháp nào của đức Phật dạy 
cầu tha lực cả. Nếu có giáo pháp cầu tha lực là 
giáo pháp của ngoại đạo, đó là một sự xác định 
nghiêm túc của đạo Phật. 

Đạo Phật cấm kị nhất là thần thông và 
thế giới siêu hình, thần thông đạo Phật cho là 
huyễn hóa, thế giới siêu hình đạo Phật cho là 
thế giới ảo tưởng. 

Thần thông và thế giới siêu hình là hai 
phương tiện dùng để lừa đảo gây sự mê tín dị 
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đoan trong lòng người, khiến cho người ta đi 
vào tội lỗi. Bởi vậy những người hiểu biết cần 
phải triệt tiêu và quét sạch nó trên hành tỉnh 
này. 

Người ta gán cho đạo Phật có nhiều pháp 
môn từ thấp đến cao để tùy theo căn cơ của 
mỗi chúng sanh mà tu tập, đó là lối biện luận 
lừa đảo những người mạo danh Phật giáo. 

Ngoài Bát Chánh Đạo để thực hiện giới, 
định, tuệ thì không còn pháp môn nào được gọi 
là của đạo Phật nữa, đừng đem những tà pháp 
mê tín dị đoan mà gán cho đạo Phật, đó là một 
việc làm tội lỗi đối với con người trên hành 
tinh này. 

Khi quý vị đã rõ thấu giáo pháp của đức 
Phật là giới, định, tuệ thì bất cứ một ngôi chùa 
nào mà dạy khác pháp môn giới, định, tuệ thì 
quý vị không chấp nhận, không nghe theo, 
không cúng dường, không đến chùa đó nữa, 
không thọ nhận hoặc tu tập theo giáo pháp 
ngoại lai đó. 

Từ khi đức Phật tịch, giáo đoàn Phật giáo 
bị phân hóa chia thành nhiều bộ phái do 
những vị tu sĩ lãnh đạo tham danh đắm lợi đã 
nỡ tâm giết Phật giáo chết, từ đó các Ngài đưa 
vào những giáo pháp của ngoại đạo để lừa đảo 
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tín đồ Phật giáo. Do đó, mới có những kinh 
sách dạy cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, 
xem ngày giờ tốt xấu, cúng sao, giải hạn, lên 
đồng, nhập xác.. làm đủ mọi điều mê tín dị 
đoan, nó được xem là một hiểm họa rất lớn, 
một tệ nạn xã hội. Các chùa đang hành những 
nghề nghiệp này là đã tạo một gánh nặng cho 
xã hội loài người. 

Muốn đẩy lùi những tệ nạn này, thì trong 
các chùa quý Thầy trụ trì phải đình chỉ ngay 
liền những nghề nghiệp lừa đảo, phi đạo đức 
này thì tệ nạn mê tín, dị đoan sẽ được chấm 
dứt. Đó là dứt trừ tận gốc phát sanh ra nó. 

Muốn đẩy lùi tệ nạn này thì quý vị cư sĩ 
không nên tin và không làm theo những giáo 
pháp mê tín, phi đạo đức này, bằng cách 
không đến những ngôi chùa có hành nghề như 
vậy và cũng không cúng dường cho các vị Tăng 
ở đây. Có như vậy, mới có thể đẩy lùi và dẹp 
sạch những tà giáo phi nhân quả này thì loài 
người mới thoát khỏi gánh nặng khổ đau này. 


se 
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LÀM LỄ (UY Y (I0 NGUÙI (HẾT 


Cầu hỏi của phật tỶ Luẩn 


Hỏi: Z&nh thưu Thây! Trong binh Thập 
Nhị Nhân Duyên, Đúc Phật đã xúc định rõ 
rùng bhông có thế giới siêu hình, tức là hông 
có linh hôn, thân thúc,.. sau bhi chết. Vậy mà 
tại sao chúng con thấy quý Thầy, quý Cô uà 
quý cư sĩ Phật giáo lạt dựa đâu mà cho rằng có 
thế giới siêu hình? Bằng chúng quý Thây, quý 
Cô uà quý cư sĩ đứng ra bày uẽ tổ chức lo toan 
đám ma, cúng uong, tiễn linh, chẩn tế cô hôn 
giải oan bạt độ, thậm chí còn có rất nhiều quý 
Thây ngang nhiên ngồi trên phóp tòa để 
thuyết pháp giảng đạo làm lễ quy y Tam Bảo 
Uò thọ ngũ giót cho những uong lĩnh. Những 
uiệc làm của quý Thầy, quý Cô uà quý cư sĩ đã 
đt ngược lạt lời dạy chân thật của đức Phật uàò 
làm lệch lạc đường đi chân chánh của đạo 
Phật, bhiến cho mọi người có hiểu biết sẽ nghỉ 
ngờ Phật giáo. Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con 
được rõ uò bhiến cho mọi người bhông còn 
nghị ngờ Phật giáo nữa. 


Đáp: Người ta không rõ mục đích quy y 
Tam Bảo và thọ ngũ giới là gì? Cho nên, mới 
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dám làm những điều mê tín lừa đảo con cháu 
người đã chết. Quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới 
cho người đã chết là để lấy lòng Phật tử trong 
khi người Phật tử đang đau khổ vì mất mát 
những người thân thương, họ không còn sáng 
suốt nhận định, nên hễ quý Thầy bày vẽ làm 
điều gì thì cứ làm ngay liền để mãn nguyện 
lòng thương yêu của mình đối với những người 
thân. 

Mục đích quy y Tam Bảo và thọ ngũ giới 
là để sống và thực hiện một đời sống đạo đức 
làm người không làm khổ mình, khổ người, 
sống trong thiện pháp, sống biết tha thứ và 
thương yêu mọi người, mọi loài, chứ không 
phải quy y Tam Bảo là để được làm đệ tử của 
Phật, để ở cõi Diêm Đình vua Diêm Vương nể 
mặt, quỷ sứ, ngục tốt Ngưu Đầu, Mã Diện 
không dám hành hạ. Hiểu như vậy là mê tín là 
sai không đúng chánh tri kiến của đạo Phật. 
Còn nếu bảo rằng quy y Tam Bảo là để gieo 
duyên với Phật pháp thì lại còn sai hơn nữa, 
khi cha mẹ còn sống không bằng lòng thọ Tam 
Quy Ngũ Giới đến khi chết con cháu nhờ Sư, 
Thầy làm lễ Quy Y Tam Bảo thì vấn để này 
không phải tự tâm nguyện của ông bà mà là 
một sự ép buộc của con cháu, như vậy thử hỏi 
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làm sao có sự gieo duyên cho được, khi mà tâm 
không thành, ý không muốn. 

Các Sư Thầy ngang nhiên ngồi lên pháp 
tòa thuyết pháp giảng đạo hoặc làm lễ quy y 
Tam Bảo cho những vong linh này là một việc 
làm mê tín, vô minh không thông hiểu đạo 
Phật, làm một điều phi Phật giáo, vì Phật giáo 
là một tôn giáo tự lực cánh sinh, chứ không 
nhờ vào tha lực nào cả mà phải tự mình khi 
còn sống có một sự thành tâm ước muốn để trở 
thành một con người có đạo đức làm người, 
không làm khổ mình, khổ người, để trở thành 
một con người sống toàn thiện và để trở thành 
một con người sống với một tâm hồn thanh 
thản, an lạc, bất động trước các pháp. Và có sự 
ước muốn như vậy thì quy y Tam Bảo và thọ 
ngũ giới mới có giá trị và ý nghĩa đúng nghĩa 
chân chánh của đạo Phật. Còn ngược lại là 
không có ý nghĩa tự lực, trên con đường cầu 
đạo giải thoát thì không có một người nào ởi 
thay thế cho ai được mà phải chính nơi người 
đó, vì thế quy y cho người đã chết là một việc 
làm sai, gây mê tín, dị đoan, lạc hậu trong đạo 
Phật, đó là một việc làm tội lỗi. 

Đạo Phật không chấp nhận sự thường 
hằng của linh hồn, thế mà Sư, Thầy lên pháp 
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tòa thuyết pháp, quy y Tam Bảo và truyền ngũ 
giới cho vong linh thì đó là một việc làm của 
ngoại đạo lừa đảo lòng hiếu hạnh và tình 
thương yêu của tín đồ Phật giáo đối với người 
quá cố. Việc làm này chẳng có ích lợi gì cho 
người chết mà còn khiến cho tín đồ hao tiền 
tốn bạc một cách si mê. 

Khi cha mẹ hay những người thân thương 
qua đời, lòng thương yêu của chúng ta đối với 
những người này, chỉ có một cách duy nhất là 
làm ích lợi cho người chết, cũng như giúp cho 
họ gieo duyên với Phật pháp thì chỉ có việc ấn 
tống kinh sách dạy về đạo đức làm người 
không làm khổ mình, khổ người. Nhờ có kinh 
sách này mà người sống có lợi ích rất lớn thì 
người chết cũng có lợi ích rất lớn. Tại sao vậy? 

Tại vì người chết nghiệp lực sẽ tiếp tục đi 
tái sanh luân hồi ngay liền sau khi chết và đã 
trở thành một người mới, có nghĩa là chết đây 
sanh kia cũng giống như cây đuốc, cây đuốc 
này vừa tắt thì cây đuốc kia cháy sáng ngay 
liền để giữ ánh sáng liên tục không bị gián 
đoạn. Luật nhân quả cũng vậy, thân này mất 
thì có thân khác ngay liền để giữ đạo luật 
nhân quả không bị gián đoạn. 
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Vì thế, kinh sách đạo đức làm người 
không làm khổ mình, khổ người được ấn tống 
và được phổ biến khắp cùng thì mọi người, ai 
cũng đều được đọc kinh sách này giúp cho họ 
có một đời sống đạo đức toàn thiện, một đời 
sống giải thoát an lạc. Đó là sự ấn tống kinh 
sách đạo đức nhân quả là gieo duyên quy y 
Tam Bảo và thọ ngũ giới cho những người thân 
thương đã quá cố. Đó là sự báo hiếu rất lớn của 
chúng ta khi cha mẹ đã qua đời, những việc 
làm này đem đến lợi ích ngay liền là những 
người chung quanh chúng ta đang sống, họ trở 
thành những người sống có đạo đức làm người, 
biết mang lại sự không đau khổ cho nhau, đó 
là chân hạnh phúc của loài người thiết thực và 
cụ thể hơn. 


se 


NHỮNG KINH $ÁCH MỸ TÍN 


Cầu hỏi của phật tỶ Luận 


Hỏi: Zh thuu Thây, đạo Phật chủ 


trương phỏi tự cứu mình, tức là phỏi dùng sức 
tự lực của bản thân để ly dục ly ác pháp, 
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bhông làm bhổ mình, bhổ người uà bhổ muôn 
loài chúng sanh, giải thoát sanh tử bhổ đau 
luân hồi của biếp người. Vậy thì, tại sao lạt có 
các loạt hinh Thủy Sám, Lương Hoàng Sứớm, 
Phúp Hoa, A Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan Bồn... 
dạy toàn tha lực, tức là lo tụng niệm Udn xin 
chư Phật, chư uị Bồ Tút, Thiền Long Bát Bộ, 
Hộ Pháp Già Lam, chư uị thiền thân gia hộ 
cho tai qua nạn bhỏi, Dịnh tật tiêu trừ hoặc 
tiếp dẫn hương linh uêề cõi Cực Lạc Tây 
Phương cảa đức Phật A Di Đà. Như uậy có quá 
mâu thuẫn bhông thưa Thầy, xin Thầy uạch rõ 
chỗ đúng sai để chúng con được biết. 

Đáp: Kinh sách Đại Thừa phát triển là 
kinh sách chịu ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, 
nhất là chịu ảnh hưởng của kinh sách Vệ Đà 
thuộc về tư tưởng văn minh Ấn Độ, nhưng khi 
truyền sang qua các nước lân cận thì nó lại 
tiếp thu những sự mê tín và lạc hậu của dân 
tộc các nước khác, nên kinh sách Đại Thừa là 
một loại kinh sách tập hợp nhiều tư tưởng và 
những phong tục tập quán của con người, có 
thể gọi kinh sách này là kinh sách bị thế tục 
hóa có nghĩa là khi nó truyền vào một thời kỳ 
nào của xã hội thì nó bị đồng hóa với xã hội 
đó. 
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Ví dụ: Kinh sách này truyền vào gặp thời 
phong kiến thì nó bị đồng hóa với thời phong 
kiến. Với tư bản thì nó bị đồng hóa với tư bản; 
với khoa học thì nó bị đồng hóa với khoa học. 

Kinh sách Đại Thừa không có một đường 
lối riêng biệt chỉ là một sự vay mượn, một 
chiếc áo chấp vá nhiều miếng vải, cho nên nó 
chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ nhai lại bã mía của 
kẻ khác nhưng muốn nuốt cho trôi bã mía đó, 
tức là nó khéo dùng những danh từ để làm cho 
người khác khó nhận ra, tưởng đó là một giáo 
lý mới mẻ, nhưng không ngờ những người hiểu 
biết đã thấy rõ nó đi giẫm lại lối mòn của 
người xưa. 

Vì thế, những danh từ Lương Hoàng Sám, 
Thủy Sám, Pháp Hoa, Viên Giác, Thủ Lăng 
Nghiêm, A Di Đà, Địa Tạng, Vu Lan Bồn, Bát 
Dương, Thập Vương, Lăng Già, Hoa Nghiêm... 
Tất cả những loại kinh sách này là tư tưởng 
của ngoài đạo chứ không phải của Phật giáo, 
mà đã không phải của Phật giáo thì làm sao 
chúng ta cho Phật giáo có mâu thuẫn với Phật 
giáo được. 

Chúng ta chỉ cần biết kinh sách này 
không làm lợi ích cho con người, nó chỉ là một 
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mánh khóe lừa đảo con người làm những điều 
phi đạo đức và rất tai hại cho con người. 


see 


TU NHƯ THẾ NÀU ĐÚNG PHÁP? 


Cầu hỏi của phật tỶ Luận 


Hỏi: ZXnh thưa Thây! Thây dạy chúng 


con, hằng ngày phải tu cho đúng pháp, đúng 
cách, đúng căn cơ đặc tướng của mình, song 
chúng con chưa thấu triệt lắm, bính mong 
Thầy chỉ dạy cho chúng con để được thâm 
hành Phật Pháp, uùà giỏi thoát thân tâm. 


Đáp: Muốn tu tập đúng pháp, đúng cách, 
đúng căn cơ đặc tướng như thế nào? 

Chúng ta nên chia làm ba phần: 

Đúng pháp 

Đúng cách 

Đúng căn cơ đặc tướng 


n ĐÚNG PHÁP 
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Sau khi nghiên cứu tường tận biết rõ 
pháp môn nào là của Phật, pháp môn nào 
không phải của Phật. 

Ví dụ: 

1/ Pháp môn của Phật là pháp xả tâm, 
chứ không phải là pháp môn ức chế tâm. 

2/ Pháp môn của Phật là pháp môn vô 
ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. 

3/._ Pháp môn của Phật là pháp môn ngăn 
ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện 
pháp. 

4/ Pháp môn của Phật là pháp môn toàn 
thiện. 

B5/ Pháp môn của Phật là một pháp môn 
đạo đức nhân bản —- nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. 

6/ Pháp môn của Phật là một pháp môn 
huấn luyện tâm, rèn luyện tâm, như lý tác ý. 

7/ Pháp môn của Phật là một pháp môn 
dùng để dẫn tâm vào đạo đức làm người. 

Nếu quý Phật tử biết rõ đúng pháp thì sẽ 
tu tập đúng pháp. Ngoài bảy sự hiểu biết trên 
đây là đúng về Phật pháp còn là sự hiểu sai, 
hiểu sai Phật pháp tức là tu sai, tu sai thì phí 
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công vô ích mà còn tạo thêm gánh nặng cho 
Phật tử (tín đồ) cúng dường. 

Cho nên, trước khi ởi tu thì phải nghiên 
cứu cho tường tận lời dạy của đức Phật rồi mới 
tu. 


n ĐÚNG CÁCH 

Tu tập đúng cách, tức là tu tập xả tâm, xả 
tâm đúng cách, tức là phải khéo léo thiện xảo, 
tu tập đúng cách là không bao giờ ức chế tâm. 

Tu tập đúng cách là phải biết pháp nào tu 
trước pháp nào tu sau, ví dụ như pháp Tam Vô 
Lậu Học thì giới luật phải tu trước, sau khi tu 
giới luật xong nghĩa là sống đúng giới luật 
không có vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì 
mới tu tập thiển định, còn vi phạm giới luật dù 
là một giới rất nhỏ thì cũng còn phải tu giới 
luật trở lại, chứ không được tu thiền định 
chừng nào giới luật thanh tịnh thì mới bắt đầu 
tập tu Thiển định. Sau khi nhập xong Tứ 
Thiền thì mới bắt đầu tu trí tuệ, thiền định 
chưa xong mà vội tu trí tuệ là tu sai, tu như 
vậy trở thành tưởng tuệ chứ không phải là trí 
tuệ. 

Cũng như tu tập Tứ Thánh Định thì phải 
tu tập Sơ Thiền trước tiên, sau khi Sơ Thiền 
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được sung mãn thì mới tu tập Nhị Thiền, sau 
khi Nhị Thiền được sung mãn thì mới tu tập 
Tam Thiền, sau khi Tam Thiền được sung mãn 
thì mới tu tập Tứ Thiền. 

Nếu chúng ta tu tập không đúng cách thì 
cũng giống như con bò, chân trước chưa bước 
mà chân sau đã bước thì con bò không thể nào 
đi được. Cũng giống như vậy, người tu sĩ đạo 
Phật giới luật chưa nghiêm trì mà tu thiển 
định thì chẳng bao giờ có thiền định được, 
thiền định của những người tu sĩ phạm giới là 
thiền định tưởng. Đó là những người tu không 
đúng cách. 


nTU ĐỨNG CĂN CƠ ĐẶC TƯỚNG 

Nếu tu tập không đúng căn cơ của mình 
thì cũng giống như người nhạc sĩ lên dây đàn, 
căng quá thì đứt dây, chùng quá thì không 
thành tiếng. 

Do đó, khi tu hành chúng ta phải biết căn 
cơ của mình. Vậy muốn biết căn cơ của mình 
thì phải biết như thế nào? 

Căn cơ của chúng ta thể hiện qua nhân 
tướng và hành tướng. Vì thế, khi tu tập chúng 
ta nên tu tập theo nhân tướng và hành tướng 
tự nhiên của mình. 
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Ví dụ: Hành tướng ngoại tự nhiên của 
mình đi chậm, khi tu tập thì phải theo hành 
tướng đi chậm mà tu, không được đi nhanh, 
cũng không đi quá chậm. Khi hành tướng tự 
nhiên của mình đi nhanh thì tu tập không 
được đi chậm hoặc quá chậm hoặc quá nhanh, 
phải đi với tướng tự nhiên của mình. 

Hành tướng nội tự nhiên của mình khi 
hơi thở chậm thì nên tu tập theo hơi thở chậm, 
hơi thở nhanh thì nên tu tập theo hơi thở 
nhanh, không nên hơi thở chậm mà khi tu tập 
thì lại thở nhanh cũng như hơi thở nhanh mà 
khi tu tập thì lại thở chậm, tu như vậy không 
tự nhiên. Không tự nhiên thì có sự ức chế mà 
có sự ức chế thì có chướng ngại pháp, có 
chướng ngại pháp thì không có giải thoát ngay 
liền, không có sự giải thoát ngay liền là tu sai 
pháp Phật, tu sai pháp Phật, tức là tu theo 
pháp môn của ngoại đạo. 

Nhân tướng là hình dáng của cơ thể, có 
người có nhân tướng cao, nhưng cũng có người 
có nhân tướng thấp, người đẹp, người xấu, 
người trắng, người đen, người mập người ốm, 
người mặt dài, mặt ngắn, mặt vuông, mặt chữ 
điển, mặt bầu, mặt tròn... Tất cả mọi hình 
tướng khác nhau đều gọi là nhân tướng. 
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Người tu theo đạo Phật không nên vì 
nhân tướng mà tu tập. Ước mơ có một tướng 
đẹp như Phật, 32 tướng tốt tám mươi vẻ đẹp. 

Ba mươi hai tướng tốt tám mươi vẻ đẹp có 
còn đâu, khi đức Phật nhập Niết Bàn chỉ còn 
lại một nắm xương vụn bất tịnh thiêu chưa 
cháy hết. 

Mục đích của đạo Phật là tâm bất động 
trước các pháp và các cảm thọ chứ không phải 
tướng tốt. Dưới đôi mắt của Phật thì nhân 
tướng của con người chỉ là tứ đại duyên hợp, 
bất tịnh uế trược không có đáng cho chúng ta 
quan tâm, nhưng trong khi tu tập chúng ta biết 
sử dụng nó như sử dụng một con ngựa để đi 
đường xa vạn dặm. Vì thế, chúng ta phải biết 
cách khi thì dụ dỗ khi thì ra lệnh, chứ không 
bắt ép nó tu tập nhiều thì cũng không tốt mà 
tu tập ít thì cũng không có lợi, không được khổ 
hạnh ép xác, mà cũng không được lợi dưỡng 
phá giới luật. 

Ngày ngày tu tập phải tùy theo đặc tướng 
của mình mà thực hiện cho đúng pháp thì có 
kết quả lợi ích rất lớn. 


see 
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Cầu hỏi của phật tỲ Cuận 


Hỏi: ZXnh thưa Thầy! Cho phép chúng 
con thưa hỏi uề phúp hướng tâm như lý tác ý, 
con biết pháp trên có lợi ích rất lớn, hiệu quả 
tuyệt uời cho đường tu tập, đó là giúp cho trí 
tuệ nhạy bén nhanh chóng uò guúp cho tâm tạo 
ra một năng lực siêu uiệt bhông thể nghĩ 
lường. Xưa, đức Phật dã thành đạo uàò ngày 
nay Thây đã nhập được Tú Thúnh Định uà 
Tam Minh cũng đều nhờ đến phóp này. Vì uộy, 
chúng con xin Thầy chỉ dạy cách thúc hướng 
tâm uà tu tập rèn luyện phúóp này như thế nào 
để thành tựu quả giải thoát. 

Đáp: Pháp như lý tác ý là pháp môn dẫn 
tâm vào đạo rất tuyệt vời, nhờ nó mà huấn 
luyện được tâm cũng như người huấn luyện voi, 
cọp, gấu, v.v.. làm xiếc. Người huấn luyện thú 
làm xiếc, nếu không nhờ đến những loại bánh 
đặc biệt và không thiện xảo thì khó mà huấn 
luyện những loài thú hoang dã. Pháp như lý 
tác ý cũng giống như những loại bánh kia vậy, 
nhưng cũng phải thiện xảo thì sự tu tập mới có 
hiệu quả. 
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Tâm của con người giống như một con thú 
vật rừng hoang dã. Muốn thuần phục nó để sai 
bảo làm việc tốt hơn theo ý muốn của mình thì 
phải biết cách dùng pháp như lý tác ý đúng 
lúc. Có lúc thì ngọt ngào, có lúc thì cứng rắn, 
có lúc thì vuốt ve, nhưng có lúc thì roi vọt. 

Pháp như lý tác ý nghe thì đơn giản mà 
thực hành muốn có hiệu quả thì phải vô cùng 
khéo léo thiện xảo, nếu không khéo léo thiện 
xảo cũng chỉ hoài công mà thôi. 

Ví dụ: Hằng ngày chúng ta thường hướng 
tâm: “tâm như cục đất bhông có tham sân sỉ 
nữa”. Nhưng mỗi lần có việc đến, tâm tham, 
sân, si nổi lên là chúng ta phải ngăn chặn 
liền, đoạn dứt liền với một lòng cương quyết 
mạnh mẽ như sắt đá. Không thể để cho tâm 
tham sân si xâm chiếm tâm hồn mình. Sự 
cương quyết dũng cảm mạnh mẽ ngăn chặn 
như vậy, cũng giống như con thú trở chứng 
ương ngạnh thì phải roi vọt đánh trị khiến cho 
nó sợ thì mới có thể dễ sai nó được. Nhưng 
cũng không phải lúc nào cũng dùng roi vọt 
đánh trị, mà cũng phải có lúc vuốt ve, an ủi, 
gần gũi, âu yếm, chăm sóc thương yêu. 

Người tu hành biết cách tu tập, rèn luyện 
pháp này khéo léo và thiện xảo như trên đã 
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dạy thì kết quả mau chóng làm chủ sự sống 
chết và chấm dứt luân hồi không còn khó khăn 
như người ta tưởng. 

Trong sự tu tập thiển định mà không có 
pháp như lý tác ý thì không thể nhập định 
được. Không nhập được thiển định mà dạy 
người tu tập thiền định thì đó chỉ là thiền định 
miệng lưỡi mà thôi. 

Bởi con đường tu theo Phật giáo mà 
không có pháp như lý tác ý thì không phải là 
con đường tu theo đạo Phật, mà là con đường 
tà giáo. Người tu theo đạo Phật được thành tựu 
giải thoát là nhờ ở pháp như lý tác ý, nếu 
không có pháp như lý tác ý thì không làm sao 
mà giải thoát được. 

Vì thế, pháp như lý tác ý là một pháp 
môn nòng cốt của đạo Phật, “Ý DẪN ĐẦU, Ý 
LÀM CHỦ, Ý TẠO TÁC CÁC PHÁP”. Cho nên 
kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoa 
không bao giờ có pháp môn này. 


see 
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Cầu hỏi của phật tỶ Luẩn 


Hỏi: Thi thưa Thầy! Đạo Phật duy 
nhất có một phúp môn đưa đến quả giải thoát 
bhổ đau sanh tử luân hồi, đó là phúóp môn 
Giới, Định, Tuệ. Song hiện nay chúng con thấy 
phần lớn tu sĩ bhông tu uê giới luật nên odi 
nghị tế hạnh bhông có, sống phạm giới quóá 
nhiều, tức là họ bhông tu đúng phóp môn của 
đúc Phật. Vậy chúng con xin Thầy chỉ dạy cho 
chúng con được rõ, những tu sĩ này tu hành 
như uậy có lợi ích gì cho Phật giáo, cho xã hội 
Uuò cho bản thân họ, còn ngược lạt thì tai hại 
như thế nào? 


Đáp: Những giới luật của Phật là những 
hành động đạo đức làm Người, làm Thánh, chứ 
không phải giới luật của Phật là pháp luật thế 
gian. Ở đời người ta nghe nói đến giới luật là 
người ta liên tưởng đến pháp luật của một quốc 
gia. Không phải như vậy đâu, nếu chúng ta 
hiểu giới luật Phật như một pháp luật là chúng 
ta đã tự trói buộc mình, tức là ức chế tâm thì 
còn có nghĩa lý gì là đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người. Vì tự lấy giới luật mà trói 


-203- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


buộc mình là đã tự làm khổ mình thì không 
còn gọi là pháp tu giải thoát. Và như vậy thì 
giới luật làm sao gọi là pháp môn vô lậu được. 

Phật dạy có ba pháp môn vô lậu, nếu ai tu 
tập thì sẽ được giải thoát ngay liền, ba pháp 
môn tu tập giải thoát đó là: 

Giới giải thoát 

Định giải thoát 

Tuệ giải thoát 

Giới luật được tu tập thì tâm được giải 
thoát, tâm được giải thoát thì không còn khổ 
đau, phiền não, sợ hãi, lo toan... 

Định được tu tập thì thân được giải thoát, 
thân được giải thoát là làm chủ được thân 
bệnh tật. 

Tuệ được tu tập thì không gian và thời 
gian không còn chia cắt và trải dài, vì thế mà 
chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. 

Ba pháp môn này có lợi ích như vậy thế 
mà tu sĩ thời nay lại phạm giới, phá giới thì 
làm sao tâm được giải thoát. 

Như lời đức Phật đã dạy: “Những fu sĩ 
phạm gưới, phú giới là những tu sĩ bhông làm 
ích lợt cho Phật giáo mà còn diệt Phật giáo 
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giống như trùng trong lông sư tử sẽ giết sư tử 
chết”. 

Những tu sĩ phạm giới, phá giới là những 
loại ký sinh trùng trong xã hội, không ích lợi 
cho xã hội mà còn để cho xã hội mang một 
gánh nặng vì họ. 

Hỡi các bạn tu sĩ và cư sĩ thân mến! Các 
bạn là những người tu sĩ và cư sĩ của Phật 
giáo, các bạn phải tu như thế nào cho xứng 
đáng là đệ tử của đức Phật. Đừng vì danh, vì 
lợi mà quên đi bổn phận trách nhiệm của 
mình. Trách nhiệm của mình là phải thắp 
sáng ngọn đèn chánh pháp của Phật. 

Hai mươi lăm thế kỷ nay tà giáo ngoại đã 
xen vào làm cho Phật giáo ô uế, đã làm cho 
Phật giáo mang đầy những tiếng tai không tốt. 
Hiện giờ chúng ta là những tu sĩ và cư sĩ Phật 
giáo, không lẽ chúng ta tiếp tục nối giáo cho 
ngoại đạo diệt Phật giáo hay sao? Chúng ta 
phải làm cái gì? 

Trước tiên, chúng ta phải giữ gìn giới luật 
nghiêm túc, sống đúng phạm hạnh. Đời sống 
thiểu dục tri túc, ba y một bát; sống không 
chùa to Phật lớn, lấy gốc cây làm giường nằm. 
Đó là giai đoạn thứ nhất chấn chỉnh lại Phật 
giáo mà trách nhiệm và bổn phận là Tăng Ni 
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và cư sĩ. Nếu Tăng Ni và cư sĩ không thực hiện 
những điều này thì chắc chắn Phật giáo sẽ đi 
vào trong bóng đêm đen tối. 

Kế tiếp, chúng ta phải thực hiện thiền 
định, thực hiện thiền định như thế nào? Thực 
hiện thiền định là phải ly dục, ly ác pháp; phải 
diệt tầm tứ; phải ly hỷ tưởng; phải tịnh chỉ 
thân hành. Để chứng tỏ cho mọi người biết sức 
lực của thiền định làm chủ sự sống chết một 
cách cụ thể rõ ràng. Đó là giai đoạn thứ hai để 
chứng minh thiền định của đạo Phật siêu việt 
như vậy, không có một pháp thiển nào hơn 
được. 

Cuối cùng, chúng ta thực hiện trí tuệ vô 
lậu để chấm dứt tái sanh luân hồi, không gian 
và thời gian không còn tác dụng lên chúng ta 
được nữa. Đó là giai đoạn thứ ba để minh 
chứng đạo Phật cụ thể, thiết thực lợi ích rất 
lớn cho loài người như vậy. 


see 
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LÀM $A0 PHÂN BIỆT ĐUƯỢt TU SĨ 
ŒIÁ HAY THẬT TRÚN PHẬT GIÁ0 


Cầu hỏi của phật tỶ Luận 


Hỏi: Thi thuu Thây, đời sống phạm 
hạnh của một tu sĩ Phật giáo như thế nào? 
Làm sao để biết được người nào lò tu sĩ Phật 
giáo thật uà người nào lò tu sĩ Phật giáo giả để 
cho chúng con bhỏi Dị lừa bịp. 


Đáp: Đời sống Phạm hạnh của một tu sĩ 
Phật giáo là đời sống đức hạnh của một bậc 
Thánh Tăng, vì thế chúng ta dễ nhận xét. 


Một vị Thánh Tăng không phải ở chỗ y áo 
cà sa mà ở chỗ không phạm giới luật. Trong 
giới luật của một vị tu sĩ giải thoát thì sự ăn 
mặc không cần sang đẹp, nhưng phải ăn mặc 
đàng hoàng, sạch sẽ dù là chiếc y phấn tảo 
cũng phải được giặt sạch sẽ. Khi bước ra khỏi 
thất thì y áo phải được tê chỉnh nghiêm trang, 
mặc y không được để bày da hở thịt. Ngược lại, 
ăn mặc y áo sang đẹp cũng như ăn mặc rách 
rưới lang thang và không nghiêm trang tế 
chỉnh đều là tu sĩ giả, không phải là những bậc 
chân tu của Phật giáo. 
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Không được trang điểm dầu thơm chuỗi 
hạt, lấy gốc cây làm giường nằm, thường thọ 
trai ngồi xếp bằng dưới đất. Còn trang điểm 
làm đẹp bằng chuỗi hạt dầu thơm, còn nằm 
trên giường cao rộng lớn, mền êm nệm ấm, 
còn thích thọ thực trên mâm cao cỗ đầy, thì 
đây là tu sĩ giả, không phải Thánh hạnh như 
vậy. 


Không được cất giữ tiền bạc châu báu, 
không được ở trong chùa to tháp lớn như cung 
đình điện ngọc, không cất giữ tiền bạc châu 
báu. Còn cất giữ tiền bạc châu báu là tu sĩ giả, 
không phải Thánh hạnh. 

Không được ăn uống phi thời, ngày một 
bữa đủ nuôi thân sống, ăn uống nhiều bữa là 
gánh nặng cho Phật tử, ăn uống nhiều bữa là 
tu sĩ giả, không phải là bậc Thánh Tăng. 


see 
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HỘ TRÌ 0Á CĂN 


Câu hồi của Nhật tú 


Hỏi: 2h mong Thây từ bi chỉ dạy cho 
chúng con để hộ trì các căn như đức Phật dạy: 
“Chớ có nắm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ 
tướng riêng”. Làm thế nào để bhi sáu căn tiếp 
xúc sáu trần bhông nắm giữ tướng chung, 
tướng riêng của nó? 


Đáp: Sáu căn tức là: mắt, tai, mũi, miệng, 
thân, ý của mình; sáu trần là: sắc (hình dáng), 
thanh, (âm thanh), hương (mùi thơm), vị (mùi 
vị), xúc (cảm giác), pháp (mọi sự việc chung 
quanh ta). 

Bây giờ chúng ta phải hiểu rõ tướng 
chung như thế nào? Và tướng riêng như thế 
nào? 

Đối với sắc khi mắt vừa thấy một hình 
dáng toàn diện, đó là tướng chung, còn thấy rõ 
ràng từng đường nét của hình dáng là tướng 
riêng. 

Ví dụ: Khi chúng ta vừa thoáng thấy một 
hình bóng cô gái, hình bóng vừa thoáng thấy 
đó là mắt thấy sắc tướng chung của cô gái. 
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Nhưng đến khi lại gần thấy rõ gương mặt, mũi, 
miệng, tay chân, thân hình và cách trang sức 
của cô, đó là mắt thấy sắc tướng riêng. 

Chúng ta hãy nghe đức Phật dạy ông 
Anan phòng hộ sáu căn khi mắt thấy sắc 
không nắm giữ tướng chung và tướng riêng của 
nó. 

Ông Anan hỏi Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Chúng con là những tu sĩ trẻ tuổi, khi gặp 
người nữ thì chúng con phỏi làm sao?” 

Đức Phật đáứp: “Không nên: gặp”. 

Câu hỏi của ông Anan trên đây có nghĩa 
là khi mắt thấy tướng chung của sắc thì làm 
sao cho mắt đừng dính sắc? 

Đức Phật đáp: “Không nên gặp” Có 
nghĩa là giữ gìn mắt đừng cho thấy tướng 
chung của nó, vì khi đã thấy thì xả bỏ ra rất 
khó khăn. Đó là cách phòng hộ thứ nhất của 
người tu sĩ đạo Phật, có nghĩa là ngừa bệnh 
hơn trị bệnh. 

Vì vậy, người tu sĩ đạo Phật muốn phòng 
hộ sáu căn để khỏi tiếp xúc sáu trần thì khi đi, 
đứng, nằm, ngồi mắt phải nhìn xuống, không 
ngó qua, ngó lại, không liếc ngược liếc xuôi. 
Tai cũng vậy, cố lắng nghe mọi sự hoạt động 
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trong thân, không được lắng nghe âm thanh 
bên ngoài. 

Vì Thế, đức Phật dạy chúng ta tu tập 
thân hành niệm nội hay ngoại cũng nhằm mục 
đích phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý 
của mình không cho dính mắc sáu trần. 

Đi tôi biết tôi đang đi, thở tôi biết tôi 
đang thở hoặc làm việc gì thì tôi biết tôi đang 
làm việc đó. Đó là pháp phòng hộ sáu căn đệ 
nhất của đạo Phật mà các nhà học giả họ 
không hiểu nên thường dạy mọi người tu trong 
việc làm. Pháp phòng hộ mà thành pháp ức 
chế tâm thật là buồn cười cho những người mù 
dắt một đám người mù đi. 

Ông Anan hỏi tiếp: “Bạch Thế Tôn! Lỡ 
chúng con gặp thì sự giữ gìn hông cho 
mốt dính sắc thì chúng con phải làm như 
thế nào?” 

Đức Phật đáp: “Đừng nói chuyện”. 

Đây là cách phòng hộ thứ hai. Có nghĩa 
là thấy được tướng chung của đối tượng thì 
phải mau mau tránh xa. Đừng nói chuyện, có 
nghĩa là đừng sáp lại gần, sáp lại gần tức là 
thấy tướng riêng vì tướng riêng khó bỏ hơn 
tướng chung. 


-211- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


Trên đây là hai pháp ngăn ngừa. Người tu 
sĩ biết dùng pháp ngăn ngừa là tốt nhất trong 
sự tu tập phòng hộ sáu căn. Pháp ngăn ngừa 
thứ nhất như ông Anan đã hỏi đức Phật ở trên 
là không cho thấy tướng chung, không thấy 
tướng chung thì làm sao có dính mắc được. 

Pháp thứ hai là pháp ngăn ngừa không 
cho thấy tướng riêng, mà đã không thấy tướng 
riêng thì làm sao dính mắc được. 

Bây giờ chúng ta đọc lại câu hỏi: “Để hộ 
trì các căn”, đức Phật dạy: “chớ có nắm giữ 
tướng chung, chớ có nắm giữ tướng 
riêng”. 

Chúng tôi lấy câu chuyện ông Anan hỏi 
Phật để trả lời và giảng rộng cách thức hộ trì 
các căn mà đức Phật đã cô đọng qua lời nói 
ngắn gọn khiến cho chúng ta không biết đâu 
mà thực hành. 

Tóm lại, sự phòng hộ, hộ trì các căn là tu 
chánh niệm tĩnh giác thân hành niệm thì tâm 
không dính mắc sáu trân. Đó là pháp môn 
ngăn ác pháp, ly dục tuyệt vời của đạo Phật, 
chúng ta nên nhớ lấy mà tu tập. Phần nhiều tu 
sĩ thời nay không tu tập phòng hộ, hộ trì các 
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căn, vì thế tâm thường phóng dật chạy theo 
sáu trần, do đó mà tu mãi không thành tựu. 

Về cách thức hộ trì sáu căn như câu 
chuyện ông Anan hỏi Phật thì quý Thầy cũng 
đã hiểu rồi. Nhưng câu hỏi của con ở đây nhắm 
vào chỗ tu tập khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 
chứ không còn là phòng hộ, hộ trì nữa mà là đi 
sâu vào phương pháp hóa giải cho căn và trần 
không dính mắc. Muốn biết pháp hóa giải căn 
và trần không dính mắc thì chúng ta lắng 
nghe ông Anan hỏi Phật. 

Ông Anan hỏi Phật: “Lỡ chúng con 
nót chuyện thì làm sao?”. 

Đức Phật đáp: “Quán như em, như 
chị, như rne”. 

Trong hội chúng này có 0uua Ba Tư 
Nặc tham dự nên nhà uua quỳ xuống hỏi 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Chúng con là hàng 
cư sĩ không thể quán như uậy được”. 

Đức Phật đáp: “quán bất tịnh”. 

Qua hai câu trả lời trên đây chúng ta hiểu 
đức Phật đã dạy chúng ta tu tập pháp môn 
Định Vô Lậu. Đối với sắc tướng của nữ giới để 
không dính mắc tâm mình thì phải quán như 
em, như chị, như mẹ, và nếu còn dính mắc thì 
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phải quán bất tịnh. Đối với các sắc pháp của 
vạn hữu thì ta phải quán vô thường, khổ, vô 
ngã; phải thấy sự nguy hiểm, sự tai hại, sự khổ 
đau của các sắc pháp; phải tưởng nhàm chán 
các sắc pháp. Có tưởng có quán như vậy thì 
tướng chung tướng riêng không dính mắc. 

Tóm lại, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 
không nắm giữ tướng chung tướng riêng của nó 
thì chúng ta nên tu Định Vô Lậu, tức là diệt 
các ác pháp và ly dục trong ta. 

Cách thức tu tập như vậy gọi là phòng hộ, 
hộ trì các căn không nắm giữ tướng chung và 
tướng riêng của nó. 


se 


THẾ 6IÚI SIÊU HÌNH 


Câu hồi của Mỹ Linh (7ú) 


Hỏi: Zh thưa Thây, trong “Giáo Án... 
tập 3” Thầy nói: bhi còn sống mọi hoạt động 


của con người đều “lưu lại” ở từ trường trong 
bhông gian, uò chỉ người nào có tưởng thức 
mạnh mới giao cảm được uới tân số của từ 


trường ấy mà “thấy uà nghe được” những sự 
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uiệc đã diễn ra của người chết. Như cô Khang 
bị rút móng tay... Tóm lại, uậy là “có” linh hôn 
người chết, nhưng người thấy người bhông, chứ 
nói “không có” linh hôn, thì mọt người bhông 
di chịu tin hết Thầy g! Rôi họ đưa ra uiệc cầu 
hôn, thấy ma... 

Thưa Thây: Hay là Phật nói bhông có 
linh hôn, uì nó có nhưng bhông thật; hay để 
con người bhông nhớ thương, bhông ỷ lạt 
nương tựa tha lực? 

Đáp: Không phải vậy, không phải vì lý do 
nhớ thương hay ý lại mà đức Phật nói không 
có thế giới siêu hình, mà thật sự hoàn toàn thế 
giới siêu hình không có. Trong vấn đề linh hồn 
người chết có hay không, điều này đã mang 
nặng một dấu ấn trong tâm của mọi người là 
có linh hồn người chết. Muốn xác định cho rõ 
ràng điều này, thì không có cách nào hay hơn 
bằng chính người ấy phải tự nhập Tứ Thánh 
Định, an trú trong ấy, rồi dùng Trạch Pháp 
Giác Chi hướng tâm đến Thiên Nhãn Minh 
quan sát thế giới siêu hình, thì chừng đó mới 
xác quyết chắc chắn rằng: người chết không 
còn có linh hồn tồn tại hay là không có sự 
sống sau khi chết. 
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Ở đây, Thây đã giải thích rất nhiều về 
vấn đề thế giới siêu hình, nhưng ai là người 
hiểu vấn để này. Người tri âm khó gặp, tri kỉ 
khó tìm. Người nghe được tiếng đàn của Bá 
Nha, chỉ có Tử Kỳ mà thôi. Nhưng Tử Kỳ chết, 
Bá Nha đập nát chiếc đàn. Vì trên đời này còn 
có ai nghe được tiếng đàn của mình. Thầy cũng 
vậy, chỉ có người nào tu chứng quả A La Hán 
mới hiểu được tiếng nói của Thầy. 

Thầy sẽ không phụ lòng những câu hỏi 
của các con, Thầy cố gắng trả lời cho các con 
hiểu. 

Các con nên hiểu thế giới mà loài người 
đang sống là một thế giới sắc tướng, có sự 
sống, có vạn vật hiện hữu, thế mà đức Phật gọi 
nó là thế giới tưởng thì chúng ta có tin không? 

Thế giới của chúng ta đang sống không 
phải do “tưởng uẩn làm ra” như thế giới siêu 
hình mà do các duyên hợp lập thành. Vì thế, 
không có một vật gì thường hằng, luôn tan 
hoại theo thời gian năm tháng. Thế mà chúng 
ta điên đảo tâm, điên đảo tưởng, điên đảo tình, 
điên đảo kiến chấp thủ mọi vật là có thật, là 
ta, là của ta v.v.. Thế giới hiện hữu là không có 
thật, vì thế mọi vật thường vô thường. Trên 
thế gian không có một vật gì là trường cửu vậy 
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mà mọi người cho nó là có thật thì không phải 
đó là điên đảo sao? Do cho nó có thật, nên mọi 
người cố làm ra cho nhiều, cố làm ra cho nhiều 
nên làm ra nhiều điều ác. Do làm nhiều điều 
ác nên phải thọ chịu những quả khổ đau. 

Với đôi mắt của Phật nhìn mọi vật trên 
thế gian này, như bong bóng nước, như hoa 
phù du sớm nở tối tàn, đó là một bằng chứng 
thật sự. Vì thế, đức Phật cho rằng thế giới mà 
chúng ta đang sống là thế giới của tưởng tri. 
Vậy mà có ai tin đâu. 

Chúng ta lại một lần điên đảo nữa, cái 
hình bóng của thế giới hiện tượng hữu hình 
tưởng tri này lại cho là thế giới siêu hình. 

Ví dụ: Một cuộn băng video thu những 
hình ảnh núi, sông, nhà cửa, người và vạn vật 
đang sinh hoạt nhảy múa. Với những hình ảnh 
này chúng ta cho đó thế giới siêu hình sao? 

Những hình ảnh núi, sông, đất đá, cây cỏ, 
người và thú vật trong băng video hiện ra và 
hoạt động được là nhờ dòng điện, đầu máy và 
màn hình. 

Còn thế giới siêu hình cũng vậy, nó được 
hiện ra và hoạt động là nhờ tưởng uẩn của 
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chúng ta bắt gặp và lập thành, chứ nó không 
có thật. 

Các con cũng nên biết và phân biệt tưởng 
cho rõ ràng. Tưởng có hai phần cụ thể: 

1- Ý thức tưởng là chúng ta dùng ý thức 
mà tưởng tượng ra một vật mà vật đó không có 
ở trước mắt. 

2- Tưởng thức tưởng là do năng lực hoạt 
động của tưởng uẩn khiến cho những hình ảnh 
của thế giới sắc tướng hiện hữu của loài người 
đang sống đã được lưu lại trong không gian trở 
thành linh động, khiến cho mọi người chưa đủ 
trí tuệ sáng suốt, đang sống trong điên đảo 
tâm, điên đảo kiến, điên đảo tưởng, điên đảo 
tình mới cho những hình ảnh ấy là có thật thế 
giới siêu hình thật. Vì thế mới có việc cầu cơ, 
cầu hồn, thấy ma, thấy qui v.v.. 


se 


PHẬT 6IÁ0 ĐẠI THỪA 


Cầu hồi của 7 tượng 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: N) thuu Thầy! Phật giáo Đại 
Thừa có phải là Phật giáo chúnh thống bhông? 


-218- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Đáp: Phật giáo Đại Thừa không phải là 
Phật giáo chánh thống, mà là Phật giáo theo 
kiểu kiến giải giáo pháp của Bà La Môn. Hay 
nói cách khác Phật giáo Đại Thừa là đạo Bà La 
Môn lấy tên là Phật giáo Đại Thừa để lừa đảo 
tín đồ Phật giáo. Cho nên, nghĩa lý toàn bộ 
kinh sách Đại Thừa là Giáo pháp của Bà La 
Môn chính gốc. 


seee 


THIÊN ĐÔNG ĐỘ 


Cầu hồi của 7 lưpri 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: ii thua Thây! Thiền Tông 
Trung Hoa có phải là của Phật giáo hay 
hhông? 

Đáp: Thiền Tông Trung Hoa không phải 
là của Phật giáo mà là của Lão giáo Trung Hoa 
(Tiên Đạo). Tư tưởng Lão Trang Trung Hoa 
phát triển, có những điểm tương đồng với tư 
tưởng kinh sách phát triển Đại Thừa giáo, Ấn 
Độ giáo. Vì thế, sau này Phật giáo Đại Thừa 
đồng hóa tư tưởng Lão giáo lấy tên là “Phậ£ 
giáo Tối Thượng Thừa” hay còn gọi là 
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«Thiền Tông” Chủ trương của Thiền Tông là 
kết hợp Lão Giáo và Đại Thừa, nên thường gọi 
là “Thiên Giáo đông hành”. 

Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Bắc 
truyền thuộc Bà La Môn Giáo và Ân Độ Giáo 
kết hợp và phát triển theo tưởng giải tạo ra. 
Cho nên, những tư tưởng trong kinh sách Đại 
Thừa là tư tưởng của hai giáo phái này. Tư 
tưởng của hai giáo phái này mang tính chất 
trừu tượng, mơ hồ, ảo giác và đầy dẫy sự mê 
tín v.v.. Lấy thế giới siêu hình làm nơi an trú 
cuối cùng. 


se 


NIÊN LỊUH PHẬT GIÁU 


Cầu hồi của 7 tượng 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: 2h thua Thây! Phật lịch 3.546 
năm uà 2.626 năm. Vậy niên lịch nào đúng 0à 
niên lịch nào sơi, xin Thầy dạy cho chúng con 
biết. 


+ 


áp: Hiện giờ, tín đồ Phật giáo trong 
nước, cũng như ở khắp thế giới đều không biết 
rõ ngày tháng năm sanh của đức Phật, vì lịch 


° 
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sử của đức Phật không có ghi chép cụ thể. 
Hiện giờ tín đồ Phật giáo đều dùng Phật lịch 
2.546 năm theo hệ Nam Tông, chứ ít ai dùng 
2.626 năm theo hệ Bắc Tông. 

Niên lịch Phật giáo Bắc Tông không đáng 
cho tín đồ Phật giáo tin tưởng, vì thế mà 
không dùng niên lịch Bắc truyền. 

Mặc dù lịch sử chưa chứng minh được 
Phật lịch năm nào đúng, sai là vì không có sử 
liệu ghi chép lại chính xác. Cho nên, năm 
2.546 và năm 2.626 đều không đúng. Nhưng 
hiện giờ chúng ta dựa vào những cuộc họp 
Phật giáo thế giới, chấp nhận lấy năm 2.546 
làm niên lịch Phật giáo. Bây giờ phần đông tín 
đồ Phật giáo quen dùng niên lịch Phật giáo 
năm 2.546 năm là đúng hơn 2.626 năm. 


se 
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THUYẾT PHÁP 45 NĂM VÀ 
49 NĂM, NĂM NÀU ĐÚN0? 


Cầu hồi của 7 lượn 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: KẾT, biệt giữa Nam Tông uà Bắc 
Tông uê thời gian trụ thế uà thuyết Pháp của 
đức Phật 45 năm theo Nơm Tông 49 năm theo 
Bác Tông. Thưa Thây bên nào đúng? 

Đáp: Căn cứ theo kinh sách Nguyên Thủy 
là loại kinh sách gốc của Phật thuyết nên 45 
năm thuyết Pháp đúng hơn. Còn 49 năm theo 
Bắc Tông là sai. Vì kinh sách theo Bắc Tông 
do kiến giải của các Tổ viết ra, nên có sự bóp 
méo sự thật, vì thế 49 năm thuyết pháp không 
đúng. Bởi vì Bắc Tông cho bộ kinh Bát Nhã là 
quan trọng là đệ nhất trong các kinh nên nói 
rằng: Đức Phật thuyết pháp cho hàng Bồ Tát 
20 năm mới xong bộ kinh này. 

Vì thế 49 năm thuyết Pháp là không đúng 
theo lịch sử chân thật của Phật giáo. 

Nếu chúng ta tính thời gian tu chứng và 
bắt đầu giảng đạo cho đến chết thì sẽ rõ thời 
gian. 


see 
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KINH §ÁCH NGUYÊN THỦY VÀ 
ĐẠI THỪA, KINH NÀ0 ĐÁNG TIN tẬY 


Cầu hồi của 7 tru 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: “kính thua Thấy! Những bình sách 
nòo đáng được tin cậy để tu được giải thoát xin 
Thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. 


Đáp: Kinh sách Nguyên Thủy là kinh 
sách đáng được tin cậy nhất. Vì đó là lời dạy 
của đức Phật, tuy rằng trong các Tổ bên 
Nguyên Thủy cũng có thêm bớt rất nhiều, 
nhưng những lời dạy của Phật còn rõ ràng 
nguyên gốc hơn nhiều. Còn kinh sách Đại 
Thừa không đáng tin tưởng, vì các Tổ tự viết 
kiến giải theo tư tưởng của giáo lý Bà La Môn 
mà viết ra kinh Đại Thừa. Nên đường lối và 
cách thức tu tập đều quá sai, từ cúng bái, tụng 
niệm, chú thuật đều chịu ảnh hưởng của Bà La 
Môn. Cho đến pháp tu về thiền định cũng đều 
thuộc về thiền tưởng của ngoại đạo. Cho nên, 
Thầy Tổ sau này tu hành chẳng có kết quả giải 
thoát. 

Vì thế, kinh sách Đại Thừa là những loại 
kinh sách không đáng tin cậy, nó là những 
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loại kinh tưởng, kinh nói không đúng sự thật, 
kinh nói những điều mơ hồ trừu tượng, kinh 
dùng để tranh cãi hơn thua, chứ không phải 
kinh dùng để tu tập giải thoát làm chủ bốn sự 
khổ đau của kiếp người. 

Cho nên, kinh sách Đại Thừa các bạn 
phải đề cao cảnh giác, nếu các bạn không cảnh 
giác thì cuộc sống tu hành của các bạn chẳng 
đi đến đâu, đời chẳng ra đời mà đạo chẳng ra 
đạo, rất uống phí cho một kiếp làm người tu 
theo Phật giáo. Thật là xót xa vô cùng. 


se 


KINH §Á0H ĐẠI THỪA 0Ú 
PHÁI LÀ 0HÁNH PHÁP KHÔNG? 


Cầu hỏi của 7 hượrw '7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: 2h thuu Thây! Kinh Di Đà, Di 
Lạc, Địa Tạng, Pháp Hou, Kin Cang, Lăng 
Nghiêm uò một chú, u.U.. có phải chánh phúp 
của Phật nói hay hhông? 

Đáp: Tất cả mọi kinh sách đã kể ra và 
nêu tên ở trên, toàn là kinh sách chịu ảnh 
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hưởng của giáo lý Bà La Môn. Từ pháp hành, 
cúng bái, tụng niệm cho đến pháp thiền đều có 
vẻ mơ hồ trừu tượng, mê tín. Trong các kinh 
này luôn luôn tạo cách dụ dỗ và hù dọa như: 
“Dù cho tạo tội như núi cả. Diệu Phúớp 
Liên Hoa tụng mấy hàng” hoặc “Ai không 
tin binh này đầu sẽ bị bể bảy miếng”. (Kinh 
Pháp Hoa). Và cuối cùng kinh nào cũng tự cho 
mình là đệ nhất pháp. 

Đọc qua kinh sách này nếu người nào có 
trí thì nhận ngay ra liền kinh này không phải 
Phật thuyết, vì thế kinh này nó không phải là 
chánh pháp của Phật. 


se 


LUẬT TÚ PHẦN 


Cầu hồi của 7 hưpr 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: Kính thưa Thấy! Những điều 
trong luật Tú Phân có đây đủ uà đúng lời Phật 
dạy không? 

Đáp: Luật Tứ Phần là do các Tổ biên 
soạn, dựa theo giới kinh có thêm bớt rất nhiều 
cho phù hợp với hoàn cảnh, phong tục của mỗi 
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người, mỗi dân tộc trên bước đường hành hóa 
truyền đạo. Do sự tùy thuận vào mỗi nước, mỗi 
phong tục của dân tộc nên các Tổ đã làm lệch 
ý Phật qua bộ giới luật Tứ Phần. 

Muốn rõ được điều này xin quý vị đọc giới 
đức Thánh Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni thì sẽ 
TỐ. 

Bộ giới luật này chưa được xem là đầy đủ, 
vì trong kinh Nikaya Đức Phật dạy nhiều bài 
kinh nói về thiện pháp, tức là giới mà trong 
Tứ Phân Luật không có. Sau này có điều kiện 
phải được chấn chỉnh để chỉ rõ cho mọi người 
biết Thánh hạnh của Tỳ Kheo Tăng và Tỳ 
Kheo N¡. 


se 


KINH PHẠM VũNG BỂ TÁT GIÚI 


Cầu hỏi của 7 hượrw '7 oạ Sắc '7 ứ 


Hỏi: ni thua Thây! Kinh Phạm Võng 
Bồ Tát Giới có phải chánh pháp của Phật 
chăng? Xin Thầy từ b¡ chỉ dạy cho con được rõ. 
Đáp: Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới 
không phải là chánh pháp của Phật mà là của 
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Bà La Môn có thâm ý muốn diệt Phật Giáo 
nên mới chế ra Bồ Tát Giới. 

Mục đích của Bồ Tát Giới là bộ sách có 
hình thức tổ chức người cư sĩ thành một tổ 
chức để phục vụ cho Phật Giáo Đại Thừa. 

Phần thứ nhất là khuyến dụ người cư sĩ 
thọ Bồ Tát Giới để góp công, góp của xây dựng 
đạo pháp của Bà La Môn, nhưng sự thật là 
phục vụ cho quý thầy Đại Thừa: 

1/ Cúng bái tế lễ để cho Phật tử bỏ tiền 
ra đóng góp. 

2/ Làm từ thiện cũng do Phật tử đóng 
góp. 

3/ Xây cất chùa to Phật lớn cũng do Phật 
tử đóng góp. 

4/ Cấm Phật tử không được tu theo Phật 
giáo Nguyên Thuỷ (Tiểu Thừa). 

5ð/ Làm tất cả mọi công việc trong chùa 
chuyện lớn, chuyện nhỏ hoặc chuyện nặng nề 
khó khăn đều do Phật tử đóng góp công sức gọi 
là công quả. 

Bồ Tát Giới là một bộ sách khuyến dụ 
Phật tử để lừa công sức và lừa của cải, tiền bạc 
của họ. 
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Bồ Tát Giới là một loại kinh sách với 
thâm ý diệt Phật giáo. Quý vị đọc cho kỹ lại 
bộ sách thì mới thấy rõ âm mưu thâm độc của 
các vị Tổ sư Phật giáo phát triển Đại Thừa. 


se 


SỰ §AI BIỆT 6IỮA 
PHẬT GIÁU VÀ BÀ LA MÊN 


Cầu hồi của 7 lượn 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: Kính thưa Thầy! Sự sai biệt giữa Bà 
La Môn Giáo uà Phật Giáo như thế nào? 

Đáp: sự khác biệt giữa Bà La Môn giáo 
và Phật giáo có rất nhiều sự sai khác mà ít 
người để ý đến như: 

1- Phật giáo bình đẳng không chấp nhận 
giai cấp, nên giai cấp nào đến với Phật giáo 
đều được hướng dẫn tu tập như nhau và đều 
được chứng quả A La Hán không khác nhau. 
Trong xã hội Phật giáo không có giai cấp nào 
cả, chỉ toàn là những người giới luật nghiêm 
chỉnh gọi là Hiền Giả, đó là những bậc chưa 
chứng quả A La Hán; còn những bậc vô lậu 
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chứng quả A La Hán gọi là Thánh Giả, còn gọi 
là Trưởng Lão. 

Ông Ca Chiên Diên là người sanh ra 
trong giai cấp cùng định, được Phật tiếp độ tu 
tập chứng quả A La Hán. Đó là đã phá giai cấp 
trong xã hội lúc bấy giờ. Cho giới nữ xuất gia 
chứng quả Thánh A La Hán, đó cũng là đập 
phá tư tưởng trọng nam khinh nữ của xã hội 
Phật giáo lúc bấy giờ. 

Bà La Môn chấp chặt bốn giai cấp trong 
xã hội, cho giai cấp mình là trên hết. Chấp 
nhận với tinh thần trọng nam khinh nữ của xã 
hội. Đó là sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà 
La Môn Giáo. 

2- Phật giáo không chấp nhận có thế giới 
siêu hình, thế giới siêu hình chẳng qua chỉ là 
hình bóng của thế giới hữu hình con người mà 
thôi. 

Cái nhìn của Phật giáo thiết thực, cụ thể 
hơn, nên thế giới siêu hình là thế giới của 
tưởng tri, chứ không phải là thế giới của liễu 
tr. 

Bà La Môn chấp nhận có thế giới siêu 
hình nên không giống đạo Phật ở chỗ này có 
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vẻ mơ hồ. Đạo Phật phi thế giới siêu hình nên 
đạo Phật thực tế hơn. 

3- Đạo Phật không chấp nhận tụng niệm, 
Bà La Môn chấp nhận tụng niệm. Đức Phật 
dạy: “Này Bà La Môn, ruột người tụng 
niệm chú thuật giỏi mà phạm giới còn 
tham lam, trộm cắp, còn 0uọng ngữ, tà dâm 
thì người ấy có xứng đáng là Bà La Môn 
không?”. Xin các bạn trả lời. 

Một người không tụng niệm, không vi 
phạm giới luật không giết hại, trộm cắp, tà 
dâm, vọng ngữ thì người ấy là người có xứng 
đáng là Bà La Môn không? Do sự so sánh này 
giữa tụng niệm và không tụng niệm, giữa trì 
giới và không trì giới, mà chúng ta biết rất rõ 
đức Phật không chấp nhận tụng niệm. Thế mà 
đạo Phật bây giờ đi ngược lại đạo Phật ngày 
xưa. Đạo Phật ngày xưa có tiến bộ hơn đạo 
Phật bây giờ. Đạo Phật bây giờ lùi lại ở thế kỷ 
lạc hậu ngày xưa. 

Như vậy, đạo Phật có sự sai khác với đạo 
Bà La Môn. Nhưng hiện nay các chùa mang 
danh là Phật giáo, mà thật sự là chùa Bà La 
Môn. Vì tứ thời tụng niệm ê a, tiếng chuông, 
tiếng mõ vang rên. Còn chùa Phật Giáo không 
tụng niệm, chỉ ngày đêm chuyên cần tu tập 
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ngăn ác diệt ác pháp, đó mới chính là sự công 
phu tu tập của Phật giáo. Đó là sự sai khác 
giữa Bà La Môn và Phật giáo. 

4- Bà La Môn chấp nhận có tướng tốt mới 
thành một tu sĩ Bà La Môn, còn Phật Giáo thì 
không chấp nhận tướng tốt, nên đức Phật dạy: 
“Người có tướng tốt mò còn tham lam, trộm 
cướp, tà dâm, uọng ngữ, còn ăn uống phi thời, 
còn cất giữ tiền bạc thì chưa thành một Bà La 
Môn”. Kinh sách Đại Thừa thường ca ngợi 32 
tướng tốt 80 vẻ đẹp của đức Phật, nhưng trong 
kinh Nguyên Thủy thì đức Phật không chấp 
nhận, bài bác tướng tốt của Bà La Môn. Như 
vậy các bạn nghĩ sao? Ba mươi hai tướng tốt 80 
vẻ đẹp có phải là của Phật giáo không? Đó là 
sự khác biệt giữa Bà La Môn và Phật giáo... 

B- Phật giáo không mê tín, Bà La Môn 
giáo mê tín. Kinh sách dạy mê tín như: Kinh 
Địa Tạng Vương, kinh Vu Lan Bồn, Kinh Di 
Đà. Kinh Bát Dương, kinh Viên Giác... 

6- Phật giáo nương vào tự lực của mình, 
Bà La Môn giáo nương vào tha lực của thần 
quyền như: Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn, 
kinh Quy Nguơn, kinh Vô Lượng Quang, kinh 
DI Đà... 
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7- Phật Giáo không khổ hạnh chỉ tu tập 
xả tâm, Bà La Môn khổ hạnh như: đứng một 
chân, ngồi kiết già nhiều giờ khiến cho thân 
mỏi mệt và đau nhức; ăn quá ít, mùa Đông 
nằm trong nước lạnh, làm cho thân chịu nhiều 
khổ đau... Phật giáo không làm khổ mình như 
vậy, những pháp môn của Phật giáo thường tu 
tập xả tâm, đẩy lui các chướng ngại pháp trong 
thân, thọ, tâm, pháp. Sống một đời sống thanh 
thản an lạc và vô sự. Đó là sự sai khác giữa 
Phật giáo và Bà La Môn giáo. 

8- Thiền Phật giáo tu tập chế ngự và xả 
tâm, nên có bảy năng lực Giác Chi xuất hiện 
giúp cho hành giả nhập các định và thực hiện 
Tam Minh. Ngược lại, thiền Bà La Môn tu tập 
ức chế, không xả tâm, không ly dục ly ác pháp, 
nên rơi vào thiển định tưởng. Đó là sự sai 
khác giữa đạo Phật và Bà La Môn. 

9- Bà La Môn Giáo chấp có đấng Giáo 
Chủ, Phật giáo chấp không có đấng Giáo Chủ. 
Người ta tôn xưng đức Phật lên làm đấng Giáo 
Chủ, nhưng Đức Phật chỉ xem mình là một Bà 
La Môn sống đúng phạm hạnh, chứ không 
phải như những Bà La Môn phạm giới, phá 
giới, bẻ vụn giới, chuyên cúng tế, cầu siêu, cầu 
an v.v.. 
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Xin quý vị nên đọc lại kinh Pháp Cú sẽ 
thấy đức Phật xác định Bà La Môn đúng và Bà 
La Môn sai, rồi suy ngẫm ra mới thấy đạo 
Phật được mọi người suy tôn thành đạo Phật, 
chứ không phải tự đức Phật thành lập ra đạo 
Phật như các tôn giáo khác. 

Đức Phật khi tu xong, Ngài chỉ mong đem 
giáo pháp chân thiện mỹ của mình, làm lợi ích 
cho mọi người, khiến cho mọi người sống biết 
thương nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau, 
không còn làm khổ mình, khổ người nữa, đấy 
là ước nguyện của Phật cũng đủ lắm rồi, chứ 
Ngài đâu có nghĩ rằng: Ngày nay Phật giáo là 
một tôn giáo thật sự như vậy. Một tôn giáo 
ngoài sự ước muốn của đức Phật. 

Những điều chúng tôi nói trên đây là một 
sự thật. Các bạn hãy nghe lời dạy cuối cùng 
của đức Phật trước khi chết: “Sœw kbhỉi Tứ 
nhập diệt các thầy Tỳ Kheo hãy lấy giới 
luật uà giáo pháp của Ta làm thầy”. Lời 
dạy này rõ ràng đạo Phật không phải là một 
tôn giáo mà là một môn học về đạo đức nhân 
bản —- nhân quả có phương pháp học tập và rèn 
luyện hẳn hoi. Như vậy, đạo Phật và đạo Bà 
La Môn không giống nhau, khác xa mọi mặt. 
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10- Bà La Môn với Phật giáo khác nhau 
một trời một vực. Bà La Môn xây dựng có tiểu 
ngã và đại ngã. Đại ngã là bản thể của vạn 
hữu ví như nước biển; tiểu ngã là thể tánh của 
mỗi sinh vật ví như giọt nước. Khi một chúng 
sanh chết thì thể tánh ấy giống như giọt nước 
rơi vào biển cả thì chỉ còn là một khối nước. 
Ngược lại, Phật giáo cho thế giới hữu sắc và vô 
sắc đều là thế giới tưởng, không có một vật gì 
thường hằng, vĩnh viễn, luôn luôn vô thường 
thay đổi từng sát na. Vạn vật sinh ra trong vũ 
trụ do các duyên hợp thành, nên khi tan hoại 
thì không còn một vật gì tổn tại. Thân tâm con 
người đã là không thật thì không còn có một 
vật gì, một thế giới vô hình ảo ảnh nào là chân 
thật cả. Vì thế, đạo Phật là Đạo vô ngã, chứ 
không hữu ngã. Mà cũng không phải vô ngã 
theo kiểu Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoa. 
Vô ngã mà còn có Phật tánh, còn có cõi Niết 
Bàn, Cực Lạc Tây Phương, vô ngã mà còn có 
Ngọc Hoàng Thượng Đế, vô ngã thì không có 
Đại ngã và Tiểu ngã v.v.. Đó là những sự khác 
biệt giữa Phật giáo và Bà La môn. Nếu các bạn 
lưu ý thì sẽ thấy rõ giữa Bà La Môn giáo và 
Phật giáo khác nhau xa lắm. 


see 
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Cầu hỏi của 7 lượt 7 oạ Sắc 7 ứ 


Hỏi: 2h thuu Thây! Thâm ý của Bà 
La Môn uớit Phật giáo như thế nào? Xin Thầy 
dạy rõ cho chúng con biết. 


Đáp: Thâm ý của Bà La Môn đối với Phật 
giáo là muốn diệt Phật giáo bằng nhiều thủ 
đoạn: 

1/ Chế Bồ Tát giới cấm cư sĩ và tu sĩ học, 
không được tu tập theo kinh sách Nguyên Thủy 
(Tiểu Thừa). 

2/ Dùng lý luận trí tuệ Bát Nhã đập phá 
chân lý của Phật giáo. “Vô khổ, tập, diệt, 


đạo”. 


3/_ Luôn lách đưa giáo lý của mình vào để 
thay thế giáo lý của Phật giáo. 

4/ Đưa đức Phật Di Lặc ra để thay thế 
đức Phật Thích Ca làm giáo chủ Phật giáo 
trong thời vị lai. 


se 
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Cầu hỏi của 7 hượrw '7 oạ Sắc '7 ứ 


Hỏi: THÍ, thưa Thây! Bà La Môn trong 
binh Pháp Cú mà đức Phật ca ngợt uà Bà La 
Môn nào mò đức Phật chê, bài bác. Xin Thây 
dạy cho chúng con được rõ. 

Đáp: Bà La Môn được đức Phật khen ngợi 
là một Bà La Môn sống đúng giới luật và 
chánh pháp của Phật, còn sống không đúng 
giới luật và chánh pháp của Phật thì đức Phật 
chê, không chấp nhận. Vậy chúng ta hãy đọc 
lại những bài kinh Pháp Cú thì sẽ biết rõ ràng 
hơn: 

“Vớt người thân, miệng, ý 
Không làm các ác hạnh 
Ba nghiệp được phòng hộ 
Ta gọi Bà La Môn” 

Thân, miệng, ý không làm các ác hạnh 
tức là sống đời sống giới luật nghiêm chỉnh, 
thường tu tập các pháp ly dục ly ác pháp diệt 
ngã xả tâm, tức là phòng hộ ba nghiệp. 


“Đoạn hết các biết sử 
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Không còn gì Ïo sợ 
Không đắm trước buộc rùng 
Tư gọi Bà La Môn” 

Đoạn hết các kiết sử, tức là dùng pháp 
ngăn ác diệt ác (Tứ Chánh Cần) đó là Bà La 
Môn tu đúng pháp được đức Phật chấp nhận. 
Không đắm trước buộc ràng, tức là hộ trì các 
căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không cho 
dính mắc sáu trần: Sắc, thinh, hương, vị, xúc, 
pháp. 

Bỏ điều ưa, điều ghét 
Thanh lương, hông nhiễm ô 
Hùng dũng thắng mọi cõi 
Tư gọi Bà La Môn” 

Thân tâm được trong sạch không cấu uế 
như vâng trăng sáng, tịnh lặng giữa đêm 
trường sâu thắm và tất cả những hữu ái đều 
được đoạn trừ. Nếu người nào giữ thân tâm 
được như vậy là tu tập Tứ Niệm Xứ được viên 
mãn. Người ấy được đức Phật chấp nhận là 
một Bà La Môn. 

“Như trăng sạch bhông uế 
Sáng trong uò tịnh lặng 
Hữu út được đoạn tận 
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Tư gọi Bà La Môn” 

Tóm lại, người được đức Phật gọi là Bà La 
Môn là phải sống đúng giới luật thường ngăn 
ác diệt ác pháp “Chư úc rruạc tác, chúng 
thiện phụng hành”. Một Bà La Môn tu tập 
và sống như vậy chính là tu sĩ Phật giáo, còn 
ngược lại là một Bà La Môn của đạo Bà La 
Môn hay nói cách khác một tu sĩ Phật giáo 
sống phạm giới, bẻ vụn giới, sống chạy theo 
danh lợi làm những điều mê tín lừa đảo tín đồ 
là Bà La Môn của Đạo Bà La Môn. 


se 
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uc Uuòo rừng binh Pháp Cú chúng ta 
ngơ ngúc như người lạc lối uào rừng sâu, 
bhông biết lối ra. Kinh Phúp Cú cũng uậy, bhi 
bước uào rừng binh Phúp Cú, chúng ta bhông 
biết binh nào đúng, binh nào sai. Đây các bạn 
hãy đọc một số binh phúp Cú mà hiện giờ đã 
được dịch ra Việt ngữ: Kinh Lời Vàng, Tìm 
Hiểu uà Học Tp Kinh Pháp Cú, Kinh Pháp 
Cú Thí Dụ, Tích Truyện Phúp Cú binh 0.u.. 

Trong số binh Pháp Cú nhiều như uậy, có 
những bài binh giống nhau, nhưng cũng có 
những bài binh bhông giống. Vả lại các nhà 
chú giải các bình Pháp Cú trên, chỉ ở trên 
ngôn ngữ giảng thuyết uà soạn uiết ra. Vì thế 
mà bhó cho chúng tua tìm thấy cho mình một 
lối đi để có thể giải quyết được đời sống đau 
bhổ cho mình. 

Đọc hình Pháp Cú hay thì thật là hay, 
nhưng hay trong ngôn từ, chứ bhông hay trong 
phúp hành, uì không có phúp hành cụ thể, chỉ 
Uì binh sách được biên dịch 0ò chú giải do các 
học giả, chứ bhông phỏủi hành giả. Vì thế, 
chúng tôi bhông biết phải hành như thế nào để 
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có kết quả giải thoát những đau bhổ uê nội 
tâm của mình. 

Lúc bấy giờ chúng tôi nghĩ rằng: Không lẽ 
hinh là lời Phật dạy mà chỉ có nói suông như 
ca dao, tục ngữ sao? Nếu lời Phật dạy chỉ là lời 
nói suông thì còn có nghĩa lý gì. Phải bhông 
hõt các bạn? 

Bao nhiêu dịch giả, giảng sư giảng dạy, 
chú thích uà cả những mẫu chuyện pháp cú để 
xác chứng nghĩa lý của những câu binh này. Ý 
muốn của những học giả là làm cho binh Phúp 
Cú rõ ràng ý nghĩa hơn. Chính uì lẽ đó mù 
binh Pháp Cú càng trở nên sai lệch ý Phật, tối 
nghĩa, mất phúp hành. 

Khiến cho đọc giả đọc binh Phúóp Cú chỉ 
thấy lời nói như tục ngữ, ca dao, cách ngôn... 

Sau bhi tu hành xong chúng tôi đọc trở 
lạt bộ binh này do Phật tử ở Tu Viện Như Lai 
bên Mỹ gửi uê, có nhã ý muốn chúng tôi làm 
sáng tỏ nghĩa của những lời dạy này. 

Hơn một năm nay chúng tôi rất bận nhiều 
Uiệc, nên bhông làm súng tỏ hinh này được. 

Nay đã đủ duyên, chúng tôi quyết định 
làm sống lại phương pháp tu tập Tú Thúnh 
Định trong hinh Pháp Cú. 


-240- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


428 câu hinh Phóp Cú này được Hoà 
Thượng Minh Châu dịch. Vì chúng tôi chọn lấy 
những câu hinh của Hòa Thượng Mình Châu, 
Uì Hòa Thượng là người dịch giả bhông thêm, 
bớt, hông sửa sai từ ngữ mà chỉ trung thực 
theo chữ nghĩa dịch lại rất sót uới nguyên bản. 
Còn những bản hinh Pháp Cú bhác thì chúng 
tôi xem đó là binh phút triển thêm bớt rất 
nhiều. 

Như Hoà Thượng Mình Châu đã nói: “423 
bài hệ trong h,nh này, tóm thâu tinh hoa giáo 
ký đúc Phật”. Như uậy 428 bùi bệ này có phi 
là những pháp hùnh uò những binh nghiệm 
của đúc Phật trong giáo trình tu tập để đạt 
được đạo giỏi thoát. 

Vì thế, chúng tôi sẽ cố gắng diễn đạt để 
quý bạn có một phúp hành cụ thể từ bhi bắt 
đầu cho đến uiên mãn. 

Muốn được uậy thì chúng tôi xin quý bạn 
hãy buông xuống tất cả những biến giải 0à 
biến chấp của quý bạn, để quý bạn hoàn toàn 
có một tâm bhách quan. Và uì thế, bhi đọc 
xong “Những lời Phật dạy” thì quí bạn mới rõ 
thấu đường đi của đạo Phật từ A đến Z hay 
nói cách bhác, từ căn bản đến Tam Minh. 
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Trong 428 bài bệ này chính là lời dạy của 
đức Phật như Hoà Thượng Minh Châu đã xác 
định: “Giá trị bất hủ của binh Pháp Cú là 
ở chỗ này, uà ta cảm thấy Ehông còn có sự 
trung gian của các uị Tổ sư kết tập binh 
điển”, nhưng theo chúng tôi nghĩ: Sự thêm bớt 
của người sưu bhông thể nào tránh bhỏi. 

Riêng chúng tôi đọc bình Phóp Cú thấy 
ngay được phúóp hành uà nên đạo đúc nhân 
bản- nhân quả của đạo Phật. 

Để làm sáng tỏ đạo đức của đạo Phật qua 
423 bài bệ, uà xúc chứng cho mọi người biết 
rằng: Đạo Phật có một nên đạo đức nhân bản 
thật sự mà trong binh Pháp Cú đã nói lên tất 
cả rõ ròng, cụ thể. 

Cuối cùng, chúng tôi chỉ ước mong quí 
bạn hãy lắng nghe những lời chúng tôi diễn 
đạt uới một tâm hôn uô tư trong sáng, thì sẽ có 
lợi ích rất lớn cho các bạn, còn nếu các bạn cố 
chấp, tự ái, mặc cảm... thì chẳng lợi ích gì cho 
các bạn mò khiến cho các bạn thêm căm túc. 

Kính thưa các bạn! Chúng tôi chú giải 
binh Pháp Cú là uì muốn đem lợi ích cho các 
bạn, chứ riêng chúng tôi thì phải hao tâm tổn 
sức. Chúng tôi mong ước mọi người, bhr đọc 
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những lời chú giải này, hiểu rõ cách thúc tu 
tập uà thực hành có bết quả ngay liền. 

Kết quả giải thoát của mọi người ra bhỏi 
ác phúớp uàò tâm tham, sân, si, thì đó là một 
niềm Uuui chân thật của chúng tôi. 

Kết quả giải thoát của mọi người lò nói 
lên được giá trị của binh Pháp Cú này. Và 
cũng nói lên được nền đạo đúc nhân bản- 
nhân quả cảa binh này. 

Sau bhi nghe lời dạy chân thật này của 
Phật, không gì hơn là mọt người phỏủi nghiêm 
tác thực hành mang lại bết quả thục sự. Đó là 
đền đáp ơn Phật. 

Lời dạy của đức Phật không phỏủi là thứ 
bánh uẽ, chỉ có lời dạy của ngoại đạo mới 
mưng đến cho chúng ta một hy uọng mà bhông 
bao giờ đạt được. 

Kính ghi 
Tu Viện Chơn Như 
Tháng ð năm 2002 


see 
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LỮI TỰA 0IÚI THIỆU KINH PHÁP 
(Ú 0ỦA HÙA THƯỢNG MINH CHÂU 


“72; dịch tập Dhammapada ra tiếng Việt 
để cúng dường Phật đản 2513 (1969). Quyển 
hình Dhammoapada thuộc tập Khud  dabq 
Nibhaya (Tiểu bộ binh) được xem như quyển 
Thánh bình trong Phột giáo 0uò trở thành một 
trong những tập sách được dịch ra nhiều thứ 
tiếng nhất trong binh sách Phật giáo. Không 
những 428 bùi hệ trong hinh này tóm thâu tĩnh 
hoa giáo lý đúc Phật, nhưng nhiều bài bệ đã 
trở thùnh những lời dạy chính đức Phật thân 
thuyết. Và đọc những bài bệ này, chúng ta cẳm 
thấy như thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 
2000 năm uang lại. Giá trị bất hủ của tập 
Dhammapada là ở chỗ này, uà ta cắm thấy 
bhông còn sợ trung gian của các uị Tổ sư bết 
tập binh điển. 

Chúng tôi cho dịch theo thể bệ năm chữ 
một, để thật trung thành uới nguyên uăn, uò 
quí uị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi, đã 
dịch hết sức sót uới nguyên uăn, uà nhiều bời 
bệ có thể xem bhông thêm, bhông bớt, một chữ 
Pdli chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng đến mức 
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tối đu. Vì đây là thể bệ chú bhông phải là thể 
thơ nên bhông có thi hóa trong bản dịch của 
LÔI. 

Dịch tập Dhammapada này ra thể bệ, 
chúng tôi chỉ có một tâm nguyện mong sơo 
những lời dạy này của đúc Phật sẽ soi súng 
dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn 
ngữ của chúng ta. Và ở trong một thời đại đây 
máu lửa đau thương nước mốt, đây những 
phân hóa, hỗn tạp, hận thù, láo bhoét, những 
lời dạy này của đúc Phật xoa dịu một phần 
nào cho tâm tư đã quú căng thẳng hay buồn 
nản của con người Việt Nam, làm con người 
Phật tử trở lạt con người Phật tử. 

Vạn Hạnh ngày Phật Đản 2513(1969) 


Tỳ Kheo Thích Mình Châu Viện Trưởng Viện 
Đại Học Vạn Hạnh. 


see 
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XÁC ĐỊNH CỦA ĐỨC PHẬT VỀ 


“Ý THỨC” tỦA (0N NGƯỜI (ú TÂM (UAN 


TRỤNŒ NHẤT TRUNG ĐẠ0 PHẬT 


LỮI PHẬT DẠY 


“Tâm dẫn đâu mọi phúớp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 
Khổ não sẽ theo ta 
Như xe theo uật héo”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabauaggd. 
Phẩm Song Yếu). 


0HÚ BIẢI: 


r2 Phật nói đến tâm, tức là nói đến 


cái biết của con người, nhưng cái biết của con 


người có ba cái: 


1/ Cái biết của ý thức (cái biết do sự 


phân biệt của sáu thức hằng ngày). 
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2/ Cái biết của tưởng thức (cái biết trong 
giấc mộng). 

3/ Cái biết của tâm thức (cái biết của 
thức uẩn, cái biết siêu không gian và thời gian, 
cái biết để thực hiện Tam Minh vô lậu của bậc 
A La Hán). 

Vậy chữ tâm trong kinh Pháp Cú ở đây là 
cái biết nào cho đúng với nghĩa của nó này? 

Xin thưa các quý bạn, chữ tâm ở đoạn 
kinh này đã làm cho nhiều người đọc dễ hiểu 
sai ý Phật. 

Theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi 
thì chữ tâm mà nhà học giả dịch dùng ở đây, 
chúng ta phải hiểu nó là “ý £hức phân biệt 
hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta”. 
Nó chính là tri kiến của mỗi người đang sử 
dụng hằng ngày. 

Con đường tu tập của đạo Phật lấy ý thức 
phân biệt làm vũ khí tiến quân tấn công giặc 
tham, sân, si; giặc sinh tử luân hồi. Đó là ý 
của bài kinh này vậy. 

Câu kinh thứ nhất trong kinh Pháp Cú 
đức Phật đã xác định cho chúng ta biết “Ý 
thức” của con người rất quan trọng trong vấn 
đề tu tập theo đường hướng của đạo Phật. Vì ý 
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thức chủ động tạo tác mọi vấn đề trong cuộc 
sống tốt hoặc xấu đều do nó. Ngoài ý thức ra 
thì con người không có một vật gì để chủ động 
điều khiển thiện hay ác pháp được. 

Do thấu suốt được lý này, nên bốn chân lý 
của đạo Phật mới ra đời để giải quyết mọi sự 
khổ đau của kiếp con người. 

Cho nên, Chánh kiến và Chánh tư duy 
trong Đạo Đế là gì các bạn có biết không? Đó 
là ý thức các bạn ạ. Ÿ thức dẫn đầu trong giáo 
pháp của đức Phật một cách rõ ràng và cụ thể. 

“Tâm dẫn đâu mọi phúớp 
Tâm chủ, tâm tạo tác” 

Hai câu này là một pháp hành rất cụ thể. 
Đó là pháp hướng tâm “Như lý tác ý”. Tức là 
“nháp dẫn tâm uào đạo”, nghĩa là khi biết 
tâm là ý thức dẫn đầu mọi pháp thì có đường 
đi để đạt được mục đích bất động tâm không 
còn khó khăn. 

Hai câu kệ này đã xác định cho chúng ta 
biết chỉ có loài người mới có một phương tiện 
tối ưu như vậy. Nếu chúng ta biết sử dụng nó, 
thì nó sẽ giúp chúng ta thoát khổ của kiếp làm 
người, còn nếu chúng ta không biết sử dụng, để 
tự nó dẫn dắt chúng ta đi, thì chắc chắn cuộc 
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đời sẽ đen tối và sự đau khổ triỀền miên bất 
tận. 

Nếu biết được “£âm dẫn đâu mọi pháp” 
thì giờ này chúng ta đâu có đau khổ. Phải 
không hối các bạn? 

Vì nó dẫn đầu, tức là nó làm chủ mọi 
pháp. Làm chủ mọi pháp, trong mọi pháp đó, 
phải có pháp sanh, già, bệnh, chết. Nhưng cớ 
sao con người lại không làm chủ những điều 
này? 

Con người không làm chủ được những 
điều này, là vì con người không biết cách điều 
khiển “ý”, để nó làm chủ mọi pháp. 

Cho nên, hiện giờ “cớc phớp dẫn đầu 
tâm”, chứ không phải “tâm dẫn đâu mọi 
pháp”. Phải không hỡi các bạn? 

Các pháp dẫn đầu tâm, vì thế tâm thường 
phải chịu đau khổ. 

Hôm nay đức Phật xác định: “Tâm dẫn 
đầu các pháp” chúng ta đã sáng mắt ra và 
đã hiểu rõ lời dạy này như ánh đuốc soi vào 
đêm tối. Lời dạy này như chúng tôi đã nói ở 
trên là một pháp hành cụ thể “dẫn tâm uào 
đạo, chứ đừng dẫn đạo uào tâm”. 
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Nhờ hiểu biết câu này, nên hằng ngày 
chúng ta dẫn tâm vào đạo: “âm như đất, lìu 
tham, sân, sử cho sạch; tham, sân, sú lò 
pháp khổ đau phải xa lìa, uiễn ly”. Đó là 
câu trạch pháp đầu tiên để thực hiện dẫn tâm 
vào thiện pháp và dẫn tâm diệt trừ ác pháp 
“Tâm dẫn đâu mọi pháp”. 

Lời chú giải này là một trong những kinh 
nghiệm tu hành của chúng tôi đã mang đến 
kết quả giải thoát một cách cụ thể rõ ràng. 
Chúng tôi chú giải câu kệ này, để các bạn hiểu 
những lời dạy của đức Phật không còn là thứ 
ngôn ngữ suông, mà từ lâu các bạn chỉ biết nó 
là một lời nói đúng và rất hay, chứ không ngờ 
nó là một phương pháp tu hành căn bản nhất 
của đạo Phật. Nếu lời chú giải này có lợi ích 
thật sự cho các bạn thì các bạn hãy thực hành, 
còn nếu không lợi ích thì xin các bạn ném bỏ 
nó, như ném bỏ một chiếc giày rách. 

“Tâm dẫn đâu các pháp”, khi biết nó 
là pháp ác thì các bạn có nên để tâm của các 
bạn dẫn pháp ác đó vào thân tâm bạn không? 

Nếu bạn là một người mất trí thì mới 
dùng tâm mình dẫn pháp ác vào tâm để mình 
chịu khổ đau. Phải không các bạn? 
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Muốn làm sáng tỏ pháp dẫn tâm, nên đức 
Phật đã răn nhắc chúng ta bằng những câu kệ 
kế tiếp sau: 

“Nếu nói hœy hành động 
Với tâm tư ô nhiễm” 

Câu kệ đầu có nghĩa là “nói hơœơy hành 
động” tức là dẫn tâm, còn câu kế “uới tâm tư 
ô nhiễm” tức là ác pháp. 

Hai câu kệ này có nghĩa là “dẫn tâm uào 
ác pháp”. 

Dẫn tâm vào ác pháp thì sẽ như thế nào 
các bạn? Đức Phật xác định: 

khổ não sẽ theo ta 
Như xe theo uật béo” 

Bốn câu kệ này có nghĩa là: Nếu người 
nào dẫn tâm vào ác pháp thì sự đau khổ sẽ 
không bao giờ mất, nó luôn luôn như chiếc xe 
theo vật kéo, phước còn thì chưa thấy tai họa, 
đến khi phước hết thì họa khổ sẽ đến liền. 

Tâm tư ô nhiễm, tức là tâm ác, tâm làm 
khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. 

“Tâm dẫn đầu các phớp” là một pháp 
môn rất cụ thể, giúp cho mọi người thoát khổ 
ngay liền. Nó là pháp môn vừa ngăn ác pháp 
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mà cũng vừa diệt ác pháp rất tuyệt vời. Nếu ai 
biết áp dụng thực hành thì tâm hồn sẽ thanh 
thản, an lạc và vô sự, bất động trước các pháp 
ác và cảm thọ. 

Chúng tôi xin nhắc lại toàn bộ bài kệ: 

“Tâm dẫn đâu mọi phúớp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta 

Như xe theo uật héo”. 

Bài kệ này rút ra được bài pháp thực 
hành cụ thể như: 

1- Pháp dẫn tâm “Như lý tác ý”. 

3- Không nên dẫn tâm uào úc pháp. 

3- Phải tĩnh thức trên mọi hành động 
của thân, tâm để tránh uà dẫn tâm xa lìu 
các ác phúp. 

Chỉ một bài kệ này đã giúp cho người 
theo đạo Phật thấy được tâm giải thoát bằng 
những hành động cụ thể dẫn tâm vào đạo. 


Trong bài kệ này có một tích chuyện mà 
chúng tôi không chấp nhận, đó là câu chuyện 
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của Trưỡng Lão Cakkhapãla, vì không thấy 
đường nên đi kinh hành làm chết côn trùng 
rất nhiều trong một đêm mưa gió loài côn 
trùng xuất hiện. 

Thưa các bạn! Câu chuyện này thật là vô 
lý. Trưởng Lão Cakkhapãla là người đã chứng 
quả A La Hán, thế mà không sáng suốt nhận 
định được côn trùng xuất hiện được sau cơn 
mưa. Đó là cái sai thứ nhất. 

Người chứng đạo vô lậu, lòng từ, ban rải 
khắp cùng, có đâu lại nỡ tâm đi kinh hành để 
vô tình giết hại chúng sanh. Đó là cái sai thứ 
hai. 

“Tâm dẫn đầu các pháp” là một vị tu 
sĩ như Cakkhapãla không biết sao? Không dẫn 
tâm được sao? 

Nếu dẫn tâm thì làm sao có vô tâm giết 
hại chúng sanh. Đó là cái sai thứ ba. 

Nếu bảo rằng bài kinh ví dụ này là để đức 
Phật xác định câu kinh Pháp Cú này, khi vô 
tâm không tội. Theo chúng tôi nghĩ đạo Phật 
là đạo trí tuệ, đạo sáng suốt, đạo tĩnh thức, 
định tĩnh thì làm sao có vô tâm được. Phải 
không các bạn? Đó chỉ là Đại Thừa kiến giải 
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theo kiểu học giả, chứ Phật nào có dạy như vậy 
đâu? Vì dạy như vậy trái với đạo tĩnh thức. 

Đạo Phật là đạo trí tuệ, mỗi hành động 
đều phải có sự tĩnh thức để luôn sống ở trong 
chánh kiến của đạo Phật thì làm sao có vô 
tâm? Người vô tâm, vô phân biệt là người của 
ngoại đạo. Trong đạo Phật Chánh kiến chưa 
đủ, mà còn phải Chánh tư duy. 

Nếu Trưởng Lão Cakkhapãla sống trong 
Chánh kiến, Chánh tư duy thì làm gì lại đi 
kinh hành để vô tâm sát hại chúng sanh như 
vậy. 

Cho nên, bảo rằng: Đức Phật đem ví dụ 
để xác định bài kệ vô tâm giết hại chúng sanh 
là không tội. Điều đó sai với chân lý của đạo 
Phật, như chúng tôi đã nói ở trên. Vì đạo Phật 
có Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo không cho 
phép chúng ta làm việc gì vô tâm cả. Vì vô 
tâm cũng phải đoạ địa ngục, cũng phải chịu 
nhiều khổ đau. 

Vì vô tâm sát hại thì người lái xe đã gây 
ra tai nạn giao thông cũng là vô tâm, để rồi 
phải thọ lãnh sự khổ đau tù tội không phải 
riêng mình mà còn gây ra cả bao nhiêu người 
khác đau khổ nữa. Cho nên, bài kinh ví dụ này 
là sai. 
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Câu kinh Pháp Cú đã xác định nghĩa của 
đạo Phật rõ ràng: 

«Tâm dẫn đâu các pháp” 

Tâm dẫn đầu các pháp mà tâm không 
sáng suốt, tâm không tĩnh thức, tâm không 
định tĩnh thì tâm sẽ dẫn chúng ta vào đau khổ. 

Nếu hành động vô tâm, tức là không chỉ 
huy các pháp thì các pháp sẽ dẫn đầu tâm, như 
vậy không thể gọi là “âm dẫn đầu các 
pháp”. 

Xét ra tích chuyện Pháp Cú là do người 
sau bịa đặt, làm sai ý nghĩa câu kinh. Xin quý 
bạn lưu ý đừng để kiến giải của học giả lừa đảo 
quí bạn, làm mất ý nghĩa pháp hành quí báu 
của đức Phật. 

Mới vào đầu câu kệ của kinh Pháp Cú mà 
các Tổ đã lồng truyện tích làm sai ý pháp 
Phật, thật là đau lòng. 

Chúng ta là đệ tử của Phật phải sáng suốt 
để bài trừ tà kiến trong Phật giáo. 

Tóm lại, bài kệ này trong kinh Pháp Cú 
có một giá trị rất lớn về pháp hành trong chân 
lý Đạo Đế của đạo Phật, tức là nó thuộc về sáu 
nẻo trong Bát Chánh Đạo: Chánh kiến, Chánh 
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tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn. 

Đứng về thiền định thì nó thuộc về pháp 
hành của Tứ Chánh Cần “Ngăn ác diệt ác, 
sanh thiện tăng trưởng”. Còn đứng về giới luật 
thì nó là “hạnh ly dục ly ác pháp”. 

Vì thế, biết áp dụng sáu câu kệ này vào 
cuộc sống hằng ngày thì con đường giải thoát 
của đạo Phật ở ngay trước mắt các bạn và quả 
A La Hán cũng ngay tại đó. 


se 
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-9- 
« Tâm dẫn đầu tmmọi phúớp 
Tâm chủ, tâm tạo tác 
Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư thanh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo tqœ 
Như bóng bhông rời hình”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabhauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


0HÚ 0IẢI: 


đTì nhắc lại bài kệ trên, tâm dẫn đầu 
các pháp ác thì tâm khổ não, sự khổ não đó 
theo ta cũng giống như xe theo con vật kéo. 
Nếu tâm không dẫn đầu ác pháp thì tâm 
không khổ. Do tâm dẫn đầu ác pháp nên tâm 
phải chịu khổ, sự khổ đau đó không thể nào 
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tránh khỏi, vì thế nên đức Phật ví nó như xe 
theo con vật kéo. 

Cho nên, người sống trong ác pháp mà 
bảo rằng có hạnh phúc, an vui thì không thể 
nào tin được vì quả khổ sẽ theo ta như xe theo 
con vật kéo. Đó lời xác định của đức Phật như 
vậy. Cho nên, một người còn ăn thịt chúng 
sanh, mà bảo rằng họ sống có hạnh phúc thì 
chúng ta làm sao tin được. 

Qua bài kệ thứ nhất, chúng ta xét lại bài 
kinh Song Tầm, thì bài kệ thứ nhất, tức là tâm 
ác. 

Tâm ác là gì? 

Là sự suy tư về một ác pháp để biến ra lời 
nói hay hành động làm đau khổ mình, đau khổ 
người và chúng sanh. 

Ví dụ: Hôm nay là ngày Tết mọi nhà đều 
giết loài vật để ăn Tết. Trước khi giết loài vật 
để ăn Tết thì chúng ta suy tư, phải giết con 
lợn, con gà, con vịt hay cá tôm, v.v.. 

Sự suy tư như vậy là tâm dẫn đầu ác 
pháp. 


Khi sai bảo người nhà: “Con hãy ra bắt 
con gù giết thịt làm cỗ cúng ông bà”, lời 
nói này là lời nói ác pháp. Khi ấy, đứa con trai 
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ra chuồng bắt con gà cột hai chân lại đem ra 
cắt cổ gà. 

Hành động bắt gà, cột hai chân và hành 
động cắt cổ là hành động ác pháp. Cho nên, lời 
nói hay hành động ác pháp đều do tâm dẫn 
đầu trong ác pháp. 

Sự suy nghĩ làm đau khổ và giết con gà 
chết là nhân ác. Nhân ác thì làm sao tránh 
khỏi quả khổ đau, vì thế đức Phật dạy: 

khổ não sẽ theo ta 
Như xe theo uật héo”. 

Ngược lại, bài kệ thứ hai cũng như vậy, 
nhưng bài kệ thứ hai lại tâm dẫn đầu vào 
thiện pháp, tức là sự tư duy thiện. Sự tư duy 
thiện sẽ biến ra lời nói và hành động thiện tức 
là tầm thiện như trong bài kinh Song Tầm mà 
Đức Phật đã dạy phương pháp thiển định 
“ngăn úc diệt úc phớp, sanh thiện tăng 
trưởng thiện pháp”. 

Người mà tâm dẫn đầu mọi pháp thiện 
thì lời nói hay hành động đều thiện, tức lời nói 
và hành động không làm khổ mình, khổ người 
và khổ chúng sanh và như vậy đức Phật đã xác 
định: 

“Hạnh phúc sẽ theo ta. 
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Như bóng không rời hình”. 

Đọc bài kệ một và bài kệ hai chúng ta 
thấy rất rõ, một tâm của chúng mà có hai mặt: 
thiện và ác: mặt ác khổ đau sẽ đến với chúng 
ta mãi mãi; mặt thiện hạnh phúc và an vui 
cũng sẽ theo chúng ta mãi mãi. 

Xét qua hai bài kệ này chúng ta thấy được 
phương pháp tu hành của Đạo Phật rất cụ thể. 

Nếu một người muốn tìm đường thoát khổ 
của kiếp làm người thì bất cứ ở đâu, không cần 
phải vào chùa, lên non, núi, rừng.. đều tu giải 
thoát được cả. 

Biết tâm là phương pháp dẫn đầu mọi 
pháp, nên chúng ta sử dụng tâm dẫn vào sự 
ngăn chặn và diệt ác pháp, không cho dẫn tâm 
vào ác pháp. Nói một cách khác, là chúng ta 
điều khiển tâm xa lìa ác pháp và luôn luôn dẫn 
tâm vào thiện pháp. 

Hằng ngày thường dẫn tâm xa lìa ác pháp 
và dẫn tâm vào thiện pháp như vậy, thì đó là 
cách thức tu tập của đạo Phật. 

Hai bài kệ trên đây là một phương pháp 
thực hành sống ngăn ác diệt ác pháp và sanh 
thiện tăng trưởng thiện pháp bằng cách dẫn 
tâm theo ý muốn của chúng ta. Chắc chắn kết 
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quả: “Hạnh phúc sẽ theo ta như bóng 
không rời hình”. 

Trong kinh Pháp Cú có hai bài kệ này là 
pháp môn tu hành tuyệt vời, nếu ai có duyên 
gặp được pháp bảo này mà không tu tập để 
chịu một đời khổ đau thì người ấy là người ngu. 

Đừng dẫn tâm vào ác pháp thì đâu phải 
khổ đau. Biết ác pháp mà dẫn tâm vào ác 
pháp thì chỉ có người vô minh ngu sĩ mới làm 
điều này. 

Biết ác pháp là khổ đau mà cứ dẫn tâm 
vào ác pháp thì người ấy chỉ là một con vật 
ngu SI. 

Ví dụ: Biết tâm tham, tâm sân là ác pháp 
là khổ đau mà cứ dẫn tâm vào chỗ đó là người 
ngu sI như con thú vật. 

Con người không thể là con vật. Biết giết 
hại ăn thịt chúng sanh là khổ não sẽ theo ta 
như xe theo vật kéo, thế mà cứ sống và giết 
hại và ăn thịt chúng sanh thì làm sao tránh 
khỏi khổ não. 

Trên đời “khổ não” ai mà chẳng sợ, thế 
sao lại dẫn tâm vào ác pháp, để chịu lấy khổ 
não. Người ơi! Sao lại ngu quá vậy? 
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Thịt cá chúng sanh là những chất bất 
tịnh tanh hôi uế trược, có gì thanh tịnh trong 
sạch đâu? Mà lại thích ăn, cái ngon nơi miệng 
của quí vị là cái ảo giác. Ăn vào miệng có ngon 
hoài đâu? Nuốt qua khỏi cổ cái ngon còn đâu? 
Như vậy không phải là ảo giác sao? 

Người có trí, có ý thức, có sự hiểu biết 
một chút về điều này thì chắc chắn sẽ dẫn tâm 
vào thiện pháp chứ không điên gì mà dẫn tâm 
vào ác pháp và như vậy người ấy đã thoát khổ. 

Hai bài kệ trên đây chính đức Phật dạy 
chúng ta sống bắt đầu cho nền đạo đức nhân 
bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ 
người và khổ chúng sanh. Để kết luận bài này 
chúng ta đọc lại cả hai bài kệ trên: 

“Tâm dẫn đâu mọi pháp 

Tâm chủ, tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta. 

Như xe theo uật héo. 
--o00-- 

“Tâm dẫn đâu mọi phúớp 


Tâm chủ, tâm tạo tác 
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Nếu nói hay hành động 
Với tâm tư thươnh tịnh 
Hạnh phúc sẽ theo tqœ 

Như bóng bhông rời hình”. 

Đọc xong bài kệ này chúng ta hãy lắng 
nghe dư âm đang cùng khắp trong không gian 
và thấu tận đáy tâm hồn của chúng ta với một 
trạng thái thanh thản, an lạc, hạnh phúc tuyệt 
vời trong môi trường sống của muôn loài, cũng 
từ đó lòng yêu thương sự sống của chúng ta 
phủ trùm trên hành tỉnh này như không khí. 


see 
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-3- 
“Nó máng tôi, đánh tôi 
Nó hạt tôi, cướp tôi 
Ai ôm ấp niệm ấy 
Hệận thù không thể nguôi”. 
-ôÂ4- 

“Nó máng tôi, đánh tôi 
Nó hạt tôi, cướp tôi 
Không ôm ấp niệm ấy 
Hận thù sẽ tự nguôi” 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


(HÚ BIẢI: 
Z bài kệ đầu của kinh Pháp Cú, đức 
Phật đã xác định: “Tâm dẫn đầu mọi pháp” 


và kế đó là những câu trong bài kệ đó là chỉ 
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cho chúng ta cái sườn tổng quát của phương 
pháp hành thiền của đạo Phật. 

“Tâm chủ tâm tạo tác 

Nếu nói hay hành động 

Với tâm tư ô nhiễm 

Khổ não sẽ theo ta 

Như xe theo uật héo”. 

Đến bài kệ thứ 3 và thứ 4 thì đức Phật 
xác định cách thức tu tập đi vào chi tiết rất rõ 
ràng và cụ thể bằng phương pháp dẫn tâm: 

Nếu dẫn tâm bằng ác pháp thì phải dẫn 
tâm như câu kệ 3 dạy. 

Đây là lối dẫn tâm vào ác pháp: 

“Nó máng tôi, đánh tôi 
Nó hạt tôi, cướp tôi 

Ai ôm ấp niệm ấy 

Hận thù không thể nguôi”. 

Bốn câu kệ này là phương cách dẫn tâm 
vào ác pháp. 

Đọc đến đây, chắc quý bạn thấy lối dẫn 


tâm của đạo Phật rất rõ ràng. Phải không các 
bạn? 
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Bốn câu kệ trên đó là lối dẫn tâm vào ác 
pháp để mà chịu khổ đau. Phải không hỡi các 
bạn? 

Nếu là một người ngu si thường hay nghĩ 
người ta chửi mình, hại mình, ghét mình, thì 
đó là tự mình chuốc lấy khổ đau cho mình. 

Nếu là một người ngu thường hay nghĩ 
người ta nói xấu mình, vu oan, làm khổ mình. 
Đó là tự mình dẫn tâm vào ác pháp, chuốc lấy 
khổ đau cho mình. 

Đối với đạo Phật chỉ có người vô minh, 
ngu si như loài vật, mới dẫn tâm vào chỗ khổ 
đau như vậy, còn người có trí không thể sống 
như vậy được. 

Bốn câu kệ này đã trở thành chi tiết của 
pháp dẫn tâm vào ác pháp. Nó là câu trạch 
pháp của “phớp như lý tác ý ác”. 

Nếu đứng về pháp lậu hoặc thì nó là tầm 
ác, tầm ác tức là tà tư duy. 

Trong Bát Chánh Đạo thì tà tư duy không 
được chấp nhận. 

Thưa các bạn! Bốn câu kệ này được xếp 
loại: 


1- Pháp như lý tác ý ác. 
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2- Song tầm thì nó là tâm ác. 

3- Bát Chánh Đạo nó là tà tư duy. 

4-_ Định Vô Lậu thì nó là Định Hữu Lậu. 

Ngược lại bài kệ thứ tư: 

“Nó máng tôi, đánh tôi 
Nó hạt tôi, cướp tôi 
Không ôm ấp niệm ấy 
Hận thù sẽ tự nguôi”. 

Bài kệ thứ tư nếu ai thường tác ý như vậy 
thì thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự 
không bao giờ có phiền não, khổ đau, sợ hãi 
V.V.. 

Nếu gặp ác pháp mà ai cũng tư duy như 
câu kệ trên đây thì tâm hồn sẽ không bao giờ 
có khổ đau, phiền lụy, buồn khổ, v.v.. Phải 
không hối các bạn? 

Người nào thường hay sống với Chánh tư 
duy như vậy thì chắc chắn cuộc đời của họ làm 
gì có khổ đau. 

Đọc qua bốn bài kệ trong kinh Pháp Cú, 
chúng ta thấy rất rõ: Kinh Pháp Cú là một loại 
kinh dạy về đạo đức làm người, có pháp hành 
cụ thể, đưa dắt con người vào cuộc đời đầy tình 
thương yêu giữa mình và người; giữa người và 
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mọi loài vật. Và ai cố gắng tu tập sẽ biến cảnh 
giới thế gian thành cảnh giới Niết Bàn một 
cách thực tế. Nếu một người muốn tìm tu giải 
thoát thì ngay khi bắt đầu vào bài kệ 1, 2 thì 
chúng ta cũng đã nhận ngay ra chỉ có con 
người mới có một phương tiện ý thức để phân 
biệt để tiến tu đến giải thoát hoàn toàn (Bài 
kệ 1 và 2). 

Bài kệ ba và bốn là chi tiết của pháp tác 
ý để tiến sâu vào nội tâm giải thoát bằng 
Chánh tư duy hay bằng phương cách tác ý qua 
những câu kệ trạch pháp trên. 

Nếu hằng ngày chúng ta sống với những 
câu kinh Pháp Cú này, thường xuyên như lý 
của nó mà người nào tác ý ra thì chúng tôi xin 
bảo đảm cùng các bạn: Người ấy là người giải 
thoát. Đó là con đường giải thoát của đạo Phật 
đang ở trong tầm tay của quý bạn. Các bạn 
đừng bỏ qua một pháp môn đức hạnh tuyệt vời, 
quý báu của loài người, rất uống các bạn ạ! 


se 
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sốc 
“Hận thù diệt hận thù 
Đời này không thể có 
Từ bi diệt hận thù 
Là định luật thiên thu”. 
K 
“Và người bhác không biết 
Chúng ta đây bị hạt 
Chỗ ấy, ai hiểu được 
Tranh luận được lắng êm”. 


(Kinh Pháp Cú: ILYqmabqugggd. 
Phẩm Song Yếu). 


0HÚ 0IẢI: 


đài kệ thứ năm hai câu đầu là một tà tư 


duy giúp cho chúng ta hiểu rõ nghĩa lý sống 
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của cuộc đời: Không thể lấy hận thù diệt hận 
thù được. 

“Hận thù diệt hận thù 

Đời này không thể có” 

Lời dạy này là một chân lý không thể ai 
thay đổi được. Bởi vì cuộc đời này không thể 
lấy hận thù diệt hận thù được. Mà chỉ có lòng 
thương yêu của chúng ta mới diệt được hận 
thù. Hai câu dưới đây mới thật sự là Chánh tư 
duy: 

Từ b¡ diệt hận thù 
Là định luật thiên thư” 

Sự tư duy này giúp cho chúng ta thấu rõ 
định luật bất di bất dịch của loài người, duy 
nhất chỉ có lòng thương yêu mới diệt được hận 
thù. 

Khi chúng ta tư duy suy nghĩ như vậy, 
giúp cho chúng ta lớn mạnh trong nền đạo đức 
nhân bản - nhân quả. 

Một bài kệ trong kinh Pháp Cú là một 
viên gạch xây tòa lâu đài đạo đức nhân bản 
làm người. Mỗi một viên gạch Pháp Cú sẽ làm 
tăng trưởng tri kiến giải thoát trong ta, sẽ 
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giúp đời sống của chúng ta gắn chặt vào nên 
đạo đức nhân bản - nhân quả. 


Hỡi các bạn thân thương! Các bạn hãy tu 
tập, rèn luyện tâm mình theo kinh Pháp Cú, 
thì cuộc sống đạo đức của các bạn càng ngày 
càng thêm lớn mạnh. Và đời sống của các bạn 
tràn đầy sự an vui và hạnh phúc. Các bạn có 
tin chăng? Tin thì có lợi cho các bạn, bằng 
không tin thì thôi, chứ chúng tôi không có 
quyền cám dỗ và lôi cuốn các bạn. Chúng tôi 
chỉ nói một sự thật để may ra ai có hữu duyên 
gặp pháp bảo này sẽ giúp họ có một cuộc sống 
an lành thì chúng tôi cũng mãn nguyện lắm 
rồi. 

Nhờ có pháp như thế mà sống giữa các ác 
pháp, tâm bất động. Vì chúng ta đã biết hận 
thù không thể diệt hận thù mà chỉ có lòng yêu 
thương mới được diệt hận thù. 


Đến bài kệ thứ sáu: 
“Và người khác không biết 
Chúng ta đây bị hạt” 


Một người dùng tâm nhẫn nhục, khởi lòng 
thương yêu người hung dữ ức hiếp, chửi mắng, 
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làm hại mình, thì người đời không hiểu cho 
rằng: chúng ta là kẻ hèn nhát, không dám ăn 
thua với kẻ kia. Và vì sự nhẫn nhịn như thế 
mà kẻ dữ hung ác kia sẽ lẫy lừng, ăn hiếp, lấn 
lướt chúng ta nữa. Và nếu chúng ta ăn thua đủ 
với kẻ hung dữ thì như vậy làm sao gọi: “Từ bỉ 
diệt hận thù”. Chính sự nhẫn nhục và lòng 
yêu thương đó mới gọi là “Từ B¿ diệt hận 
thù”. 


Xin thưa cùng các bạn! Những điều suy 
nghĩ trên đây rất đúng. Vì đã nhẫn nhịn mà 
còn khởi tâm thương yêu. Nhất là chúng ta còn 
biết chịu thua rồi chạy. Do đó, người ấy có 
hung ác đến bao nhiêu, họ cũng không thể hại 
ta được. Vì chúng ta biết nhẫn và biết thương 
yêu, thì hành động thân, miệng, ý của chúng 
ta không cho phép chúng ta làm cho người kia 
tức giận hơn nữa. Vì thế, cơn sân hận của họ 
sẽ được lắng êm. 

Người ta hiểu lầm khi “lấy từ bỉ diệt 
hận thù” không có nghĩa là chịu thua, không 
có nghĩa là hèn nhát. Mà có nghĩa là biết 
sống, sống một đời sống đạo đức cao thượng 
tránh không làm khổ mình, khổ người. Đó mới 
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xứng đáng là đệ tử của Phật, của người thọ trì 
kinh Pháp Cú. 


Thời nay phần nhiều người ta đọc kinh 
Pháp Cú thấy nó rất hay, nhưng chẳng mấy ai 
biết sống như thế nào cho đúng nghĩa của nó. 
Vì thế, kinh Pháp Cú cũng chỉ giống như 
những cuốn kinh sách khác với một số ngôn 
ngữ răn nhắc làm điều thiện, chứ chưa ai biết 
thực hành như thế nào để sống một đời sống 
đạo đức và có thể đi xa hơn nữa là tu tập vô 
lậu hoàn toàn chứng quả A La Hán. 

Nếu những ai có kinh nghiệm biết rõ thì 
kinh Pháp Cú có những pháp hành tu tập từ 
căn bản đến nhập các định và thực hiện Tam 
Minh, chứng quả A La Hán. 

Những bài kinh Pháp Cú đầu tiên này là 
dạy chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp. Để sống 
một đời sống đạo đức nhân bản - nhân quả, kế 
đến những bài kinh khác dạy chúng ta nhập 
định và thể hiện Tam Minh một cách cụ thể rõ 
ràng, xin các bạn vui lòng đọc tiếp những bài 
kinh sau này. 
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Từ xưa đến nay, không có người tu chứng 
nên không triển khai được kinh này thành một 
giáo trình tu tập của đạo Phật. 


Kinh này dạy đạo đức rất cụ thể và thực 
tế. Bắt đầu học là có pháp thực hành ngay liền 
để tâm được giải thoát an vui và hạnh phúc. 


Từ chỗ “Tư b¡ diệt hận thù” người ta 
đọc tới đây chỉ thấy nó là một lý thuyết suông 
của ngôn ngữ Phật giáo. Nhưng Sự thật không 
phải vậy: “Từ b¿ diệt hận thù” là pháp môn 
tu nhẫn nhục với tâm hồn buông xả. Muốn 
buông xả được thì phải khởi lòng thương yêu 
người hận thù mình. Khởi lòng yêu thương tức 
là tâm từ bi, chỉ có tâm từ bi mới nhẫn nhục 
mà không bị ức chế tâm. Từ bi là pháp môn 
chế ngự tâm, hàng phục tâm. Từ bi là pháp 
môn Tứ Vô Lượng Tâm. Tứ Vô Lượng Tâm gồm 
có: từ, bi, hỷ, xả. Nếu muốn biết rõ tu tập pháp 
này thì hãy đọc “Hành Thập Thiện uà Tứ 
Vô Lượng Tâm”. 

Tại sao lại phải thương yêu người hận thù 
với mình? 

Tại vì người hận thù mình là người đang 
đau khổ nhất, người đang ở trong ác pháp. Biết 
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người đang đau khổ mà ta lại làm cho họ đau 
khổ hơn thì ta đâu phải là con người. Phải 
không hối các bạn? 

Chỉ là một con thú mới không biết điều 
này; mới tức giận kẻ chửi mình. Nếu oán ghét 
người chửi mình, từ đó hận thù chồng lên hận 
thù. 

Bài kinh thứ 6, “Chỗ ấy ai hiểu được” 

Khi một người tu hạnh nhẫn nhục biết 
thương yêu và tha thứ cho kẻ khác, thì khó có 
người khác nhận ra được điều này. Người ta 
chỉ thấy người nhẫn nhục là người hèn nhát, 
dường như người ấy sẽ bị hại, bị người khác 
lấn lướt, nên kinh dạy: “Mờ người bhác 
không biết” cho người nhẫn nhục bị hại, bị 
chà đạp: “Chúng ta đây bị hạt”. 


Người có hạnh nhẫn nhục, có lòng thương 
yêu thì chuyện to trở thành nhỏ, chuyện nhỏ 
được lắng êm như không có chuyện gì xảy ra, 
nên kinh dạy: 


“Chỗ ấy ai hiểu được 


Tranh luận được lắng êm” 
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Tóm lại, bài kệ thứ 3 và thứ 5, là lời của 
đức Phật dạy về pháp ngăn ác pháp. 

Bài kệ thứ 4 và thứ 6 là dạy về pháp diệt 
ác pháp. Ai biết rõ như vậy thì ác pháp không 
xâm chiếm tâm mình được. 


Khi áp dụng vào pháp ngăn và pháp diệt 
ác pháp này, thì phải dùng pháp như lý tác ý, 
pháp quán vô lậu trong Chánh tư duy, còn diệt 
ác pháp thì phải dùng Định Vô Lậu tư duy 
quán xét để xả tâm khiến cho ác pháp bị diệt 
mất không còn tác dụng vào thân, tâm mình 
được nữa. 


se 
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-Z 
“Ai sống theo dục lạc 
Không nhiếp hộ các căn 
Ăn uống thiếu tiết độ 
Biếng nhác, chẳng tỉnh cần 
Dỗ bị ma nhiếp phục 
Như gió lay cây yếu”. 
-8- 

Ai sống quán bất tịnh 
Khéo hộ trì các căn 
Ăn uống có tiết độ 

Có lòng tin, tỉnh cần 

Ma bhông uy hiếp được 

Như núi đá trước gt6ô”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yaqmabauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


0HÚ 0IẢI: 
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đài kệ thứ bảy là pháp môn dạy giữ gìn 
sáu căn. Câu kệ đầu dạy: “A¿ sống theo dục 
lạc”. Nghĩa là người tu theo đạo Phật thì 
không nên sống theo dục lạc. Vì dục lạc ở đời 
dễ cám dỗ con người đi vào đường sa đọa, đắm 
nhiễm ác pháp khiến cho đời người phải chịu 
nhiều thứ khổ đau. Cho nên, sống không theo 
dục lạc là sống không bị ác pháp chi phối. 
Sống không bị ác pháp chi phối, tức là sống ly 
dục ly ác pháp. 

Sống không theo dục lạc là sống Đạo, 
sống thoát khổ; sống không theo dục lạc là 
sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người; 
sống không theo dục lạc là sống ly dục ly ác 
pháp; sống không theo dục lạc là sống đời 
Thánh hạnh; sống không theo dục lạc là sống 
tại thế gian mà thân tâm ở cảnh giới Niết 
Bàn. 

Cho nên, ai sống theo dục lạc là sống 
trong ác pháp; sống trong đau khổ; sống theo 
dục lạc tưởng là hạnh phúc, nhưng chính thật 
là khổ đau; sống theo dục lạc là sống không ly 
dục ly ác pháp. Người ấy dù muốn tu tập thiển 
định thì chẳng bao giờ có thiền định; sống theo 
dục lạc là đời sống không bao giờ có đạo đức 
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làm người đối với chính mình, đừng nói chi có 
đạo đức đến người khác. 

Bài bảy câu 2, “Không nhiếp hộ sáu 
căn” Câu kệ này Phật dạy: Người tu hành 
không nhiếp hộ sáu căn, để 6 căn rong ruổi 
theo sáu trần thì còn gì là ý nghĩa của người tu 
giải thoát. 

Bởi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh ra sáu 
thức. Do tiếp xúc sáu trần mới có dục (Năm 
dục trưởng dưỡng). Có dục thì dục mới đưa con 
người vào ác pháp, vào ác pháp thì mới chịu 
nhiều khổ đau. 

Cho nên, trên bước đường tu tập theo đạo 
Phật thì sự nhiếp hộ 6 căn là vấn để quan 
trọng và cũng là hàng đầu trong pháp môn tu 
tập của Bát Chánh Đạo: Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy. 

Nhiếp hộ sáu căn có nghĩa là giữ gìn mắt, 
tai, mũi, miệng, thân, ý, đừng để cho chúng 
chạy theo sáu trần. Chúng chạy theo sáu trần 
tức là tâm phóng dật. 

Ví dụ: Các bạn tu hành mà thích trò 
chuyện, tiếp duyên thì đó là các bạn đã tu sai, 
tu như vậy khó ly dục ly ác pháp. 


-279- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


Trước khi bạn chưa tu, thì bạn nên 
nghiên cứu, học hiểu nghe băng, những điều 
cần thiết để thấu suốt đường tu của bạn. Còn 
nếu bạn bắt đầu tu mà còn nghe băng, đọc 
kinh sách... Đó là bạn không nhiếp hộ 6 căn thì 
bạn có tu bao lâu cũng chẳng đến đâu được. 

Trước khi bạn tu tập thì bạn còn lao động 
làm việc này, việc nọ, nhưng khi đã tu tập, mà 
bạn còn lao động làm việc này, việc nọ, thì đó 
là bạn không phòng hộ sáu căn. Do đó, con 
đường tu của bạn chẳng ích lợi gì thiết thực 
cho bạn. Bạn có biết không? 

Chỉ vì bạn không nhiếp hộ sáu căn, nên 
mới sinh ra việc làm này, việc làm khác. 

Muốn nhiếp “các căn chỉ có phương phúóp 
độc cư là nhiếp hộ 6 căn đệ nhất”. Nó vừa 
phòng hộ, vừa nhiếp phục sáu căn của bạn 
quay vào trong thân. 

Cho nên, con đường tu theo đạo Phật thì 
nhiếp hộ sáu căn là pháp môn cần thiết nhất 
giúp bạn ly dục ly ác pháp, nhập các loại định 
hữu sắc. 

Khi nhiếp hộ sáu căn thì nhiếp phục sự 
ăn uống là điều tối ưu quan trọng. Ăn uống 
phải tiết độ, ăn uống không được ăn uống phi 
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thời. Vì ăn uống không tiết độ và phi thời, thì 
đó là tâm bạn chạy theo dục lạc. Tâm chạy 
theo dục lạc là do thiếu sự phòng hộ và nhiếp 
phục các căn. 

Ăn uống không tiết độ, ăn uống phi thời, 
thì dễ sanh ra biếng nhác, không tinh cần, 
thường thích sống trong dục. 

Ba câu kệ của bài bảy: 

“Không nhiếp hộ sứu căn 
Ăn uống thiếu tiết độ 
Biếng nhác, chẳng tình cân” 

Ba câu kệ này chỉ dạy cho người mới tu, 
nó là pháp chế ngự để phòng hộ nhiếp phục 
sáu căn, là để ăn uống có tiết độ, không được 
ăn uống phi thời và để siêng năng không được 
biếng nhác, đó là những điều cần thiết cho 
những người mới tu tập. Người mới tu tập mà 
không giữ gìn những đức hạnh này thì cuộc đời 
tu của mình thật là phí uổng. Chẳng bao giờ 
tìm được sự giải thoát chân thật. 

Hai câu kệ cuối cùng của bài kệ thứ bảy, 
là để kết luận cho những người tu tập không 
đúng pháp hay để tâm phóng dật chạy theo 
dục lạc, không nhiếp hộ sáu căn, thường ăn 
uống không tiết độ, ăn uống phi thời, do đó 
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tâm dễ sanh ra biếng nhác, chẳng siêng năng 
tập luyện, chỉ thích ăn, thích ngủ, thì lúc bấy 
giờ sáu trần dễ dính mắc và dễ bị cám dỗ, nên 
kinh dạy: 

Dễ bị ma nhiếp phục 

Như gió lay cây yếu” 

Ngược lại, bài kệ thứ bảy là bài kệ thứ 
tám dạy: Ai siêng năng tỉnh cần không sống 
theo dục lạc, thường giữ gìn sáu căn không cho 
dính mắc sáu trần. Ăn uống có tiết độ, không 
ăn uống phi thời và lúc nào cũng tinh tấn 
siêng năng làm đúng, tu đúng, sống đúng như 
lời dạy trong bài kệ thứ tám, thì không bị sáu 
trần cám dỗ. Không phá hạnh độc cư nên tâm 
không bị sáu trần lay động, do đó tâm không 
phóng dật, vững vàng như thạch bàn trước gió. 

Tóm lại, bài kệ thứ bảy và thứ tám là 
phương pháp dạy: sống đúng Thánh hạnh của 
bậc chân tu. Nếu người tu sống ngược lại 
Thánh hạnh, thì không phải là đệ tử của Phật. 
Vì đang bị sáu trần vây hãm, sống như người 
thế tục. 

Sau khi thực hành được giải thoát theo 
như hai bài kệ này. Chúng ta hãy đọc lại mà 
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lắng nghe tâm hồn mình đang nghĩ gì, làm gì 
cho đúng với chánh pháp của Phật dạy? 


“Ai sống theo dục lạc 

Không nhiếp hộ sáu căn 

Ăn uống thiếu tiết độ 

Biếng nhác chẳng tỉnh cân 

Dã bị ma nhiếp phục 

Như gió lay cây yếu”. 
--o00-- 

Ai sống quán bất tịnh 

Khéo hộ trì các căn 

Ăn uống có tiết độ 

Có lòng tin, tỉnh cần 

Ma bhông uy hiếp được 

Như nút đá trước gtó”. 


seee 
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%Át mặc đo cò sơ 
Tâm chưa rời uế trược 
Không tự chế, không thật 
Không xứng đo cà sd”. 

- 10 - 

Ai rời bỏ uế trược 
Giới luật bhéo nghiêm trì 
Tự chế, sống chân thật 
Thật xứng áo cò sa”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabhauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


0HÚ BIẢI: 


"nh câu kệ trên đây để xác định một tu 
sĩ Phật giáo đúng hay là saI. 
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Những người tu sĩ chưa rời bỏ những 
danh, lợi trong cuộc đời, đời sống chưa ba y 
một bát, chưa thiểu dục tri túc, chưa lấy gốc 
cây làm giường nằm, chưa cắt bỏ ái kiết sử.. 
thì người ấy chưa rời uế trược. Do đó, người ấy 
chưa xứng đáng mặc áo cà sa. Như vậy, những 
câu kinh Pháp Cú đã xác định một tu sĩ Phật 
giáo đúng tư cách của một tu sĩ rõ ràng. Vậy 
các bạn đừng bảo rằng: Đức Phật không xác 
định đệ tử của Ngài, để các bạn nhận định biết 
ai là Thánh Tăng, ai là giả Tăng. 

%Át mặc đo cò sơ 

Tâm chưa rời uế trược 
Không tự chế, không thật 
Không xứng đo cà sd”. 

Lời xác định này, chúng ta nhìn lại tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ có xứng đáng là người tu sĩ 
của Phật giáo chưa? Có xứng đáng mặc áo cà 
sa chưa? 

Bài kệ thứ 10 đức Phật đã xác định đệ tử 
của Ngài phải sống đúng như thế này mới thật 
sự là đệ tử của Ngài: 

Ai rời bỏ uế trược 
Giới luật bhêo nghiêm trì 
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Tự chế, sống chân thật 
Thật xứng úo cò sd”. 

Người tu sĩ Phật giáo hiện giờ nhìn chung 
có ai rời bỏ uế trược đâu. Uế trược ở đây có 
nghĩa danh và lợi. Chưa bỏ danh lợi có nghĩa 
là chưa ba y một bát; chưa ba y một bát có 
nghĩa là chưa thiểu dục tri túc; chưa thiểu dục 
tri túc có nghĩa chưa là trắng bạch như vỏ ốc, 
tâm hồn chưa phóng khoáng như hư không. 
Danh lợi ở đây chỉ cho chúng ta thấy tu sĩ hiện 
giờ là phú Tăng, chùa to Phật lớn như cung 
đình, tiền bạc có hằng tỉ tỉ, vật chất sống đây 
đủ hơn người thế gian. 

Còn nói đến giới luật thì ít thấy Thầy nào 
nghiêm trì. Nghiêm trì được giới này thì phạm 
giới kia. Nghiêm trì được giới kia thì phạm 
giới này. Như vậy, làm sao xứng đáng là đệ tử 
của Phật, là Thánh Tăng được, chỉ là Ma Ba 
Tuần đội lốt Phật giáo. 

Đọc bài kệ thứ chín và bài kệ thứ 10 thì 
chúng ta xác định vị Sư, Thầy nào là đệ tử của 
Phật và vị Sư, Thầy nào là đệ tử của Ma, 
chúng ta thấy không mấy khó khăn. 
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Đức Phật đã nói lên hai bài kệ này là để 
cho hàng cư sĩ biết rõ những tu sĩ giả danh 
Phật giáo, lừa đảo tín đồ, hành nghề mê tín... 

Cũng như trong một bây bò, có lộn một 
con dê chúng ta cũng dễ nhận thấy, cũng như 
một bầy dê có lộn một con bò chúng ta cũng dễ 
nhận ra. 

Bởi vậy, người tu sĩ chân chánh của Phật 
đâu phải ở chỗ có thần thông, bay lên trời, 
biết chuyện quá khứ vị lai, ngồi thiển nhiều 
ngày, mà ở chỗ đức hạnh của bậc Thánh Tăng 
thì mới đúng. Thân thông, biết chuyện quá khứ 
vị lai, ngồi thiển nhiều ngày không làm nên 
một đệ tử của Phật. Xin các quý bạn lưu ý. 

Chỉ có tám câu kệ này đã giúp cho quý 
Phật tử không lầm thầy mình là Thánh Tăng 
Phật giáo hay là thầy mình là một thầy Bà La 
Môn ngoại đạo. 


se 
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S0NŒ TẦM 


LỮI PHẬT DẠY 


söf1 - 

Phi chân, tưởng chân thật 
Chân thật tưởng phì chân 
Do tư duy tà uqy 
Chân thật không thể thành”. 
- 19- 

Chân thật biết chân thật 
Phi chân biết phi chân 
Do tư duy chân chúnh 
Chân thật tự nhiên thành”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yamabauaggu. 
Phẩm Song Yếu) 


DHÚ BIẢI: 


1. trong 4 chân lý của đạo Phật: Khổ, 
Tập, Diệt, Đạo. 
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Chân lý thứ nhất, “Khổ Đế” thì khó có ai 
lầm, nên ngoại đạo không lồng vào được. 

Chân lý thứ hai, “Tập Đế” thì khó có ai 
lầm, vì thế ngoại đạo không bác được. 

Chân lý thứ ba, “Diệt Đế” thì ngoại đạo 
đã lỗổng vào những hình ảnh trừu tượng, ảo 
giác °để lừa đảo tín đầ. 

Chân lý thứ tư, “Đạo Đế” thì được ngoại 
đạo và các nhà học giả nghiên cứu giáo pháp, 
kiến giải, tưởng giải và lồng giáo pháp của 
ngoại đạo vào đã làm lệch lạc “Đựạo Đế”. 

Vì thế cái phi chân, tưởng là chân thật, 
chân thật tưởng là phi chân. Do sự tư duy 
không đúng chánh pháp nên từ các Tổ xa xưa 
cho đến ngày nay chưa có ai chứng quả vô lậu 
giải thoát của bậc A La Hán. 

Nếu chúng ta cứ theo đúng con đường Đạo 
Đế mà tu tập sống ngăn ác diệt ác pháp, thấy 
mọi pháp biết cái nào đúng, cái nào sai không 
bao giờ lầm lạc thì chẳng lo gì không chứng 
quả vô lậu A La Hán. 


3 Cực Lạc Tây Phương, Niết Bàn, chân tâm Phật 
tánh, bản lai diện mục, linh hồn, thần thức... 
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Hai bài kệ này đức Phật đã xác định 
phương cách tu tập rất cụ thể rõ ràng: Nếu 
một người Chánh Tư Duy, tức là luôn luôn sống 
trong tầm thiện (suy nghĩ thiện) và luôn luôn 
diệt tầm ác, ngăn diệt sự tư duy ác thì sự tư 
duy chân thật sẽ tự nhiên thành tựu đạo quả 
vô lậu A La Hán. 

Pháp hành của hai bài kệ này, tức là đức 
Phật dạy chúng ta tu tập theo pháp hành Song 
Tầm. 

n Tầm ác bài kệ thứ 11 
n Tầm thiện bài kệ thứ 12 

Đây thuộc về Chánh Tư Duy trong Bát 
Chánh Đạo. 

Đọc lại hai bài kệ chúng ta sẽ thấy pháp 
hành ngay liền! 

Do tư duy không chân chánh (Tà Tư Duy) 
đưa đến cho ta có cái nhìn tà kiến thường sống 
trong ác pháp (tà mạng). 


n Tầm ác: 
Phi chân, tưởng chân thật 
Chân thột, tưởng phi chân 
Chân thật không thể thành”. 
Do tư duy chân chánh dạy ta: 
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n Tầm thiện: 

Chân thật biết chân thật 
Phi chân biết phì chân 
Chân thật tự mhiên thành”. 

Tuy rằng những câu kinh Pháp Cú đơn 
giản như vậy, nhưng nó là một bài pháp Song 
Tầm ngắn gọn dễ hiểu, dễ hành, dễ thấy kết 
quả ngay liền. 


se 
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THIỆN XẢ0 TRÚNG TU TẬP 


LỮI PHẬT DẠY 


F9. 
“Như mút nhà uụng lợp 
Mưa thấm dột dễ dàng 


Cũng uậy tâm uụng tu 
Tham dục dễ thâm nhập”. 


s14 + 

“Như mát nhà khéo lợp 
Mưa khó thấmn dột uào 
Cũng uậy tâm bhéo tu 


Thơm dục không xâm nhập”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabhauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


DHÚ BIẢI: 
Ẩổài kệ thứ 13 và bài kệ thứ 14 đức Phật 


khuyên nhắc chúng ta khi tu tập phải thiện 
xảo khéo léo, đừng chấp chặt những giáo điều 
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khô chết mà phải linh động, khéo léo để ngăn 
ngừa ác pháp tham dục. 


Một người tu tập không nhiệt tình, thường 
tu lấy có, không thiện xảo dẫn tâm, không chế 
ngự được tâm, không nhiếp phục được tâm và 
không an trú được tâm, thì cũng giống như 
người lợp mái nhà, làm nhà lấy có, vụng lợp 
nên mái nhà mưa thấm dột dễ dàng. 


Ví dụ: Một người tu Định Niệm Hơi Thở 
dẫn tâm định trên hơi thở mà không khéo léo 
thiện xảo thì vọng tưởng hôn trầm, thùy miên, 
vô ký dễ xen vào, giống như mái nhà vụng lợp, 
mưa thấm dột dễ dàng. Còn người khéo tu, 
thiện xảo, nhiếp phục, an trú thì vọng tưởng, 
hôn trầm, thùy miên và vô ký khó xen vào. 


Người tu tập không khéo léo, không thiện 
xảo, không nhiếp phục được tâm thì tu hành 
mất công vô ích. 

Tám câu kệ này là một lời khuyên tu của 
đức Phật: Nếu muốn tu thì phải tu cho kỹ lưỡng 
từng hành động, từng hơi thở trong mỗi pháp, 
không được tu lấy có hình thức. 

Mỗi lần đọc lại hai bài kệ này là chúng ta 
thấy lời nhắc nhở của đức Phật rất thấm thía 
cho sự tu tập của chúng ta. 
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“Như mút nhà uụng lợp 
Mưa thấm dột dễ dàng 
Cũng uậy tâm uụng tu 

Tham dục dễ thâm nhập”. 
--000-- 

“Như mút nhà bhéo lợp 
Mưa khó thấm dột uào 
Cũng uậy tâm bhéo tu 

Thơm dục khôrntg xâm nhập”. 


see 


-294- 


NHÂN QUÁ I 


LỮI PHẬT DẠY 


zið- 
“Nay buồn, đời sau buồn 
Kẻ ác, hai đời buồn 


Buôn nản, tự hủy diệt 


Thấy uiệc ác mình làm”. 


- 16 - 
“Nay Uuut, đời sau Uui 
Kẻ thiện, hai đời 0uuưi 
An 0uui, quá œn Uui 
Thấy uiệc thiện mình làm”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabhauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


0HÚ 0IẢI: 


hi kệ thứ 15 và thứ 16 đức Phật đã 
khéo phân biệt quả của pháp ác và pháp thiện. 
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Bài kệ này cũng là bài pháp Song Tầm. 
Nhưng bài này đức Phật xác định kết quả của 
Song Tâm. 

Nếu đời nay tư duy ác, mang ác pháp vào 
tâm thì tâm hồn sẽ buôn khổ, buôn khổ không 
những một đời mà nhiều đời. 

“Nay buôn, đời sau buồn 
Kẻ ác, hai đời buồn” 

Đời người vì vô minh không hiểu luật 
nhân quả, tưởng mình làm ác để đạt được mục 
đích danh và lợi cho thỏa mãn lòng dục, nào 
ngờ quả khổ đến và họ nghĩ rằng: nếu có khổ 
cũng chỉ khổ một lúc mà thôi. Nhưng không 
phải vậy, quả khổ không phải đến một lúc mà 
còn duy trì từ đời này sang đời khác. Vì thế, có 
người sinh ra gặp ngay liền quả khổ, khổ quá 
không chịu nổi, nên phải tự tử, nhưng tự tử lại 
là một việc làm ác, do đó ác chồng ác, khổ 
chồng khổ. 

“Buồn nản tự hủy diệt 
Thấy uiệc ác mình làm” 

Bài kệ này chúng ta nhận xét rằng: Nếu 
cuộc đời khổ vui là tự mình làm lấy cho mình, 
chứ kịch tuồng nhân quả luôn luôn nó diễn 
biến theo trò ảo thuật của nó mà thôi. Nếu 
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chúng ta biết dừng thì nó dừng, còn không biết 
dừng thì nó vẫn diễn biến mãi mãi không lúc 
nào dừng nghỉ. Vì thế, khổ vui chồng chất lên 
mãi. 

Nhưng điều chắc chắn, nếu chúng ta 
không biết dừng và diệt ác pháp, luôn tạo tác 
và ở trong ác pháp thì đời này, đời sau và đời 
sau nữa mãi mãi sống trong cảnh buồn khổ, dù 
bất cứ ở nơi cảnh giới nào cũng chẳng bao giờ 
có sự an vui và hạnh phúc cả, khi mà đã ôm 
vào lòng những ác pháp. 

Bài kệ thứ 15 này chính là lời của đức 
Phật đã xác định như vậy, mong quý bạn đừng 
bảo rằng đức Phật không nói lời này. 

Lời cảnh tỉnh này khéo nhắc nhở chúng 
ta sống phải biết ngăn và diệt ác pháp, nếu 
các bạn không tin thì các bạn sẽ phải chịu khổ 
đời này sang đời khác, nếu các bạn tin thì các 
bạn sẽ trở thành người có đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người thì đời sống của bạn là 
Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Chúng tôi có một người bạn dám bảo 
rằng: “Này bạn, làm sao bạn có thể xác định 
được lời này là đúng của Phật nói, hay là lời 
này là hhông phải đức Phật nói?”. Ví dụ như 
hai câu kệ này: 
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“Nay buồn đời sau buồn 
Kẻ ác, hai đời buồn” 

Bởi vì đạo Phật bắt nguồn từ thiện pháp 
nên bộ giới luật đức hạnh và pháp môn của 
Ngài luôn dạy tu tập ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện, cũng đủ để xác 
chứng những câu kệ trên là Phật nói. Vì thế, 
hai câu kệ này là đức Phật đã xác định, để 
chúng ta thấu rõ. Ai ôm ác pháp đời sẽ buồn 
khổ. Đời buồn khổ sẽ không phải một đời mà 
nhiều đời. Các bạn cần phải nhớ lời này. 

Chúng tôi là đệ tử của Phật nói ra lời nào 
thì không dám nói sai lời Phật dạy, vì nói sai 
lời dạy của đức Phật là phỉ báng Phật, cho nên 
chúng tôi chỉ có lập lại đúng ý nghĩa của nó, 
xin các bạn hiểu cho. 

Bởi vậy, có một số người tu chưa chứng 
dám lấy kinh Phật thuyết giảng lung tung làm 
sai lệch ý Phật, khiến cho Phật giáo mất gốc 
như kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. 

Nếu một người hiểu biết đạo Phật, lúc nào 
cũng ngăn ác diệt ác pháp, luôn sống trong 
thiện pháp thì tâm hồn luôn luôn thanh thản, 
an vui và vô sự. Sự an vui, thanh thản và vô sự 
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ấy không những ở đời này, đời sau và đời sau 
nữa mãi mãi. 

Với tâm hồn thanh thản, an vui và vô sự 
đó, dù thời gian nào, ở bất cứ nơi đâu, Địa 
Ngục, Thiên Đàng, Niết Bàn, Cực Lạc.. tâm 
hồn cũng thanh thản, an vui và vô sự đó mãi 
mãi bất diệt. Như kinh Pháp Cú dạy: 

“Nay uut đời sưu Uui 
Kẻ thiện, hai đời 0uui” 

Đó là lời xác chứng mạnh mẽ, hùng hồn, 
chân thật. Chỉ có sống trong thiện pháp là giải 
thoát, là hết khổ đau. Muốn được vậy thì ngày 
ngày chúng ta phải chuyên cần tu tập ngăn ác 
diệt ác pháp không để tâm mình bị chướng 
ngại ác pháp. Đấy là mình sống cho mình, 
sống trong thiện pháp; đấy là mình tu theo 
đúng pháp Phật để ly tham đoạn ác pháp. 

Hai bài kệ này đã xác định cho chúng ta 
thấy pháp môn Tứ Chánh Cần là tại nơi đây. 
Bài kệ thứ 15 cho chúng ta thấy quả của người 
không ngăn ác và diệt ác pháp, đời này buồn 
đời sau tiếp tục buồn. Bài kệ thứ 16 do ngăn 
ác, diệt ác pháp mà đời này vui, đời sau vui: 

“Nay uut đờt sau U0ui 


Kẻ thiện, hai đời 0uui” 
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Hai bài kệ này là chỉ cho kết quả của Tứ 
Chánh Cân “zgăn ác diệt ác, sanh thiện 
tăng trưởng thiện” là đem đến quả an vui. 
Nói tóm lại, đây là sự giải thoát của đạo Phật 
chân thật mà không có một pháp nào hơn 
được. 

Phương pháp tu hành của đạo Phật rất 
đơn giản, cụ thể, thấm thía và hạnh phúc nhất 
đối với cuộc đời của người tu hành. Chúng ta 
hãy lắng tâm đọc lại hai bài kệ này: 

“Nay buồn đời sau buôn 

Kẻ ác, hơi đời buồn 

Buôn mãi tự hủy diệt 

Thấy uiệc ác mình làm”. 
--o00-- 

“Nay uui đời sưu Uui 

Kẻ thiện, hai đời 0uưi 

An uui quá dn Uui 

Thấy uiệc thiện mình làm”. 

Khi đọc xong các bạn cứ suy ngẫm, càng 
suy ngẫm, các bạn mới thấm thía lời dạy chân 
thành thương yêu của đức Phật đối với chúng 
sanh. Lòng yêu thương ấy rộng lớn vô bờ bến 
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không thể lấy gì so sánh được. Phải không hối 
các bạn? 

Chỉ có sống thiện mới chính đem lại hạnh 
phúc chân thật cho mình, cho mọi người. 

Chỉ có sống thiện mới chính mình ở bờ 
bên kia, còn những người sống ác thì làm sao 
đến bờ bên kia được, luôn luôn phải chịu ở bờ 
bên nay và mãi mãi chịu. 


see 
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Thước 
“Nay thơn, đời sau thưn 
Kẻ ác, hơi đời than 
Than uan: “Mình làm ác” 
Đọa cõi dứ, thưn hơn”. 
- 18 - 

“Nay sướng, đời sau SƯỚNnG 
Kẻ thiện, hai đời sướng 
Sung sướng: “Mình làm thiện” 
Sanh cõi lành, sướng hơn”. 


(Kinh Pháp Cú: I.Yqmabauaggd. 
Phẩm Song Yếu) 


(HÚ BIẢI: 
đài kệ thứ 17 và thứ 18 ý nghĩa của nó 
cũng như hai bài kệ trên nó cũng từ pháp môn 


Tứ Chánh Cần mà ra. 
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Xin các bạn hãy đọc lại bài kệ và lắng 
nghe tâm hồn của các bạn. Các bạn sẽ thấy 
thấm thía lời dạy đạo đức nhân bản — nhân 
quả không làm khổ mình, khổ người và khổ tất 
cả chúng sanh. 

“Nay than, đời sau thưn 
Kẻ ác, hai đời than 
Than uan: “Mình làm ác” 
Đọa cõi dứ, thưn hơn”. 
--o00-- 
“Nay sướng, đời sdu SƯỚnG 
Kẻ thiện hơi đời sướng 
Sung sướng: “Mình làm thiệr:t” 
Sanh cõi lành, sướng hơn”. 

Trong cuộc sống hiện tại lúc nào các bạn 
cũng than thở: Vì thiếu hụt cơm ăn áo mặc; vì 
thiếu hụt tiền tài vật chất không đủ; vì thiếu 
hụt công danh không đạt v.v.. và v.v.. Đó là 
một sự than thở, thở than mà người đời thường 
đau khổ nhiều về việc đó. Sự than thở ấy trong 
hiện tại nhưng nhân quả của nó sẽ tiếp diễn 
trong tương lai hay từ đời này sang đời khác. 
Cho nên, đức Phật dạy: “Wœy thơn, đời sưu 
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than” Đúng vậy, ngay trong hiện tại không 
giải quyết được mọi sự khổ đau thì mong gì 
ngày mai được an vui hạnh phúc. 


Khảo 
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KHÔNG BẰNG NGƯỜI TU TẬP 
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- 19- 
“Dầu tụng nhiều binh điển 
Không hùnh trì, phóng dột 
Chẳng khác đếm bò người 
Không hưởng Sa Môn hạnh”. 
- 90- 

Dầu tụng ít binh điển 
Nhưng y giáo phụng hành 
Từ bỏ tham, sân, sỉ 
Giác tĩnh tâm giải thoát 
Không chấp trước, hai đời 
Tất hưởng Sa Môn hạnh”. 


(Kinh Pháp Cú: LYqmabhquggøgd. 
Phẩm Song Yếu) 


0HÚ BIẢI: 
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Z bài kệ thứ 19 và thứ 20 này: Nếu 
dù người nào có tụng nhiều kinh điển cũng 
chẳng có lợi ích gì, chỉ có tu hành từ bỏ tham, 
sân, si thì mới có lợi ích, mới có sự giải thoát. 

Theo con đường tu tập của Phật giáo thì 
không có tụng kinh ê a như các vị giáo sĩ Bà 
La Môn gọi là “tán tụng”. Chữ tụng ở đây có 
nghĩa là học kinh điển. Học nhiều kinh điển 
mà không tu tập ngăn ác diệt ác pháp, không 
ly dục ly ác pháp như trong bài kệ này nói: 
“không hành trì” thì chẳng có gì lợi ích. 

Trong kinh Sonadanda Đức Phật đã bài 
bác tụng niệm một cách ráo riết. Trong giới 
luật đức Phật cấm ca hát. Tụng niệm là một 
hình thức ca hát. 

Không ly dục ly ác pháp thì tâm sẽ phóng 
dật. Tâm phóng dật thì dù có hiểu rộng biết 
nhiều kinh điển của Phật cũng chẳng có lợi ích 
gì, chẳng thấy được sự giải thoát nào. Chẳng 
nếm được mùi vị giải thoát của Đạo. 

Cho nên, người học nhiều kinh sách, có 
cấp bằng này, có cấp bằng kia mà không chịu 
hành trì ngăn ác diệt ác pháp, thì người ấy chỉ 
là người nói láo có sách vở. 
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Vì thế, bài kệ ví như người chăn bò chỉ 
biết đếm bò cho chủ. 

“Chẳng khác đếm bò người 
Không hưởng Sa Môn hạnh” 

Đúng vậy, lời dạy này rất đúng, chúng tôi 
đã từng gặp các quý Thây, từng học trong các 
Phật học cao đẳng, từng học các trường đại học 
Phật giáo, đậu bằng tiến sĩ Phật học, nhưng 
tâm quý Thầy từng phóng dật, vì thế cuộc đời 
của quý Thầy chẳng biết được mùi vị giải thoát 
như thế nào. Mà chỉ loanh quanh trên chữ 
nghĩa kinh sách và đến khi chết trong bệnh 
tật, đau khổ một cách rất oan uổng một đời tu 
học Phật pháp. 

Họ viết sách giảng kinh chỉ là kiến giải 
học giả. Người trước nói sao thì người sau kế 
thừa nói vậy, chứ chẳng dám sửa sai dù một 
chữ, một lời hay một ý, họ chỉ biết một chữ, 
“buậâng vuông, dạ dạ” làm theo cách “chư 
truyền con nối” hay “Tổ Tổ truyền nhau”, 
chứ có tu hành đâu mà dám sửa sai a1. 

Học để hiểu biết nghĩa lý thâm sâu của 
kinh sách cũng như học để hiểu biết pháp nào 
của Phật dạy, pháp nào của Tổ dạy, để tránh 
xa những pháp tà ngoại ấy, là sự học kinh 


-307- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


sách như vậy mới có lợi ích. Còn học kinh sách 
chỉ hiểu chung chung cái nào cũng cho là của 
Phật dạy thì người học kinh sách như vậy là 
người vô minh, không biết sai đúng, giống như 
con chim học nói, chứ chẳng hiểu nghĩa; giống 
như con thú chỉ biết ăn mà không biết mùi vị. 

Còn kinh sách đúng của Phật dạy, chỉ học 
hiểu cho nhiều mà không thực hành thì có ích 
lợi gì cho sự học đó đâu. 

Học kinh sách để đi nói láo thì học kinh 
sách mất công sức mà còn thêm tội lỗi (tội 
vọng ngũ). 

Mục đích kinh sách dạy cho đời là để tu 
tập, là để sống cho đúng đạo đức làm người, 
không làm khổ mình, khổ người, chứ không 
phải kinh sách Phật để chúng ta học hành thi 
lấy cấp bằng cao đẳng, đại học v.v.. 

Người ta xem kinh sách Phật như một 
môn học về Phật giáo, giống như các môn học 
khác ngoài đời. Theo thiển nghĩ của chúng tôi 
hiểu: Lời Phật dạy không phải là một môn 
triết lý học suông, mà là một đạo đức nhân 
bản sống động đem lại sự an vui, hạnh phúc 
cho mọi người. Vì vậy, học để sống đạo đức, 
chứ không phải học để hiểu biết suông; để đi 
tranh luận hơn thiệt với mọi người. 
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Chúng ta học ít nhưng học tới đâu áp 
dụng thực hành tới đó và sống cho đúng đạo 
đức làm người không làm khổ mình, khổ người, 
thì mới thấy được sự lợi ích của lời dạy này: 

“Dù tụng ít binh điển 
Nhưng y giáo phụng hành 
Từ bỏ tham, sân, sỉ 

Giác tĩnh tâm giải thoát 
Không chấp trước, hai đời 
Tất hưởng Sa Môn hạnh”. 

Bài kệ tuy đơn giản nhưng chúng ta càng 
đọc càng thấm thía cho cuộc đời tu hành. Nếu 
chúng ta không chịu đọc kỹ lại những lời dạy 
này, thì dù có tu cũng sẽ tu sai pháp, tu sai 
pháp là tại chúng ta không chịu hiểu kỹ, chứ 
không phải tại đức Phật dạy sai. Bài kệ này, 
đức Phật đã cảnh giác chúng ta trong hiện tại 
và những người về đời sau nữa, để tránh đi 
những loại kinh kiến giải, tưởng giải của các 
nhà học giả biên soạn viết xưa nay như: kinh 
sách Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoậ. 

Những bài kinh Pháp Cú này đã xác định 
cho chúng ta biết sự học và sự tu khác nhau 
chứ không giống nhau. Sự học chỉ giúp cho 
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chúng ta hiểu biết để tu tập, chứ không phải 
sự học là chính, sự học chỉ là vấn đề phụ, sự tu 
mới là vấn đề chính. 

Sa Môn hạnh, tức là Sa Môn quả. Sa Môn 
quả là kết quả của sự tu tập. Nó để dành riêng 
cho những người tu tập, chứ không dành cho 
người học nhiều, hiểu rộng. Người tu tập sẽ có 
kết quả thanh thản, an lạc và vô sự. Kết quả 
đó sẽ hiện thực rõ ràng qua hành động thân, 
miệng, ý tức là oai nghi tế hạnh trong cuộc 
sống hằng ngày của một vị tu sĩ, mà người ta 
gọ1 là Thánh hạnh. 


Khảo 
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- 91- 

“Không phóng dật, bất tử 
Phóng dột, phỏúi tử sinh 
Không phóng dật, không chết 
Phóng dật, như chết rồi”. 

- 99. 

“Biết rõ sự thật ấy 
Người trí không phóng dật 
Hoan hỷ Ehông phóng dột 
An uui trong cối Thúnh”. 


(Kinh Pháp Cú: II. Appamddqauaggd. 
Phẩm Không Phóng Dật) 


0HÚ 0IẢI: 


®#m.s› tâm không phóng dật, chỉ có 


pháp độc cư là đệ nhất. Nếu ai giữ gìn được 
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pháp độc cư thì sớm muộn gì người ấy tâm 
cũng sẽ không phóng dật. 

Bài kệ thứ 21, đức Phật đã xác định: 
Người không phóng dật là người bất tử, là 
người sống mãi muôn đời. Đức Phật cũng nói: 
“ĩTqa thành chúnhh giác là nhờ tâm không 
phóng dật”. 

Cho nên, người thích hội họp, thích nói 
chuyện, thích tranh luận là người phóng dật; 
người hay làm thơ văn, viết thư thăm viếng gia 
đình, bạn bè..; người đọc kinh sách, nghe băng 
là người phóng dật. Người phóng dật là người 
tu tập không bao giờ có kết quả tốt, chỉ tu tập 
lấy có hình thức thường dậm chân tại chỗ. 

Phóng dật có nghĩa là tâm hướng ra ngoài 
hay chạy theo các pháp trần. 

Đức Phật dạy 42 bài kệ nói về tâm không 
phóng dật, giống như con tê ngưu một sừng. 
Con tê ngưu một sừng là một loài thú vật sống 
một mình. Khi lớn lên đến tuổi trưởng thành, 
thì loài vật này bỏ gia đình cha mẹ, anh em và 
chị em. Không giao kết bạn bè với ai cả chỉ 
sống một mình trong một khu vực riêng biệt. 
Vì thế, đức Phật dạy: “Người sống độc cư 
như con tê ngưu một sừng”. 
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Các pháp dạy tâm không phóng dật như: 
Định niệm hơi thở, Định sáng suốt, Định vô 
lậu, Định chánh niệm tĩnh giác, Tứ niệm xứ 
trên Tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu và 
Thân hành niệm. 

Trong bài kệ thứ 21 này, đức Phật đã xác 
định rõ ràng sự bất tử hay nói cách khác là sự 
ra khỏi sanh tử, chỉ duy nhất là làm sao phải 
đạt cho được kết quả là “fâm bhông phóng 
dật”. 

Cho nên, dù tu muôn vạn pháp môn cũng 
chỉ thực hiện êm không phóng dệt. Nhưng 
chúng ta phải biết tâm không phóng đật là do 
xú ly dục uà ác phớp, chứ không phải do ức 
chế tâm. Chỉ có xả ly tâm tham, sân, sĩ mới 
có sự giải thoát chân thật. 

“Không phóng dật bất tử” 

Người không phóng dật là người thoát ra 
vòng sanh tử, nhưng tu tập tâm không phóng 
dật không phải là một việc dễ làm. Phải 
không các bạn? 

“Phóng dệt phủ ¡ tử sanh” 

Hiện giờ ai ai tâm cũng phóng dật, vì thế 
mà mọi người đều phải chịu trong qui luật 
sanh tử. 
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Thưa các bạn, nếu tâm các bạn còn phóng 
dật thì các bạn chưa được an ổn đâu. Tại sao 
vậy? 

Vì bệnh tật và tử thần sẽ đến viếng thăm 
các bạn, bất cứ giờ nào khi chúng muốn. Nên 
đức Phật bảo: “Phóng dật như chết rồi”. 

Các bạn hãy đọc bài kệ thứ 21 này mà 
suy ngẫm về sự tu tập của các bạn. 

Hiện giờ tâm các bạn có còn phóng dật 
hay không? Nếu còn thì các bạn hãy tu tập cho 
đúng cách để tâm không phóng dật. “Không 
phóng dật bất tử. Đúng vậy, mục đích của 
chúng ta phải đạt được tâm không phóng dật, 
vì tâm không phóng dật là tâm bất tử mãi mãi 
thường hằng. 

Tâm không phóng dật là có Bảy năng lực 
Giác Chi xuất hiện. Do Bảy năng lực Giác Chi 
xuất hiện mà đức Phật dạy: “fâm thuần 
tịnh, định tĩnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng”. 

Nếu tu tập mà tâm các bạn chưa thấy 
Bảy Giác Chi xuất hiện là do tâm của các bạn 
còn phóng dật, còn phóng dật là các bạn đã tu 
sai, tu không kỹ lưỡng hoặc các bạn tu tập đã 
lọt vào thiền Đại Thừa hay ThiênThiền Tông 
Trung Hoa. 
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Nếu tâm bạn không phóng dật trong lúc 
tu tập, khi xả ra thì phóng dật. Đó là bạn tu 
tập ức chế bằng những pháp môn “Chẳng 
niệm thiện niệm ác” của Thiền Tông Trung 
Hoậ. Do tu ức chế tâm như vậy nên Bảy Giác 
Chi không xuất hiện. Bảy Giác Chi không xuất 
hiện thì bạn không có đủ năng lực nhập các 
định, làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm 
dứt luân hồi. 

Chúng ta nên trở lại câu kệ đầu trong 
phẩm “Song Yếu”. 

“Tâm dẫn đâu mọi pháp 
Tâm làm chủ, tâm tạo tác” 

Khi chúng ta biết được tâm dẫn đầu mọi 
pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Thì chúng ta 
phải biết áp dụng vào pháp tu Tứ Chánh Cần 
thì ngay liền có giải thoát. Ngày xưa khi chúng 
tôi đọc đến hai câu kệ này và nhớ đến pháp 
như lý tác ý của Phật dạy thì chúng tôi như 
bắt được của báu. Nhờ nó mà hôm nay chúng 
tôi mới được yên tâm ngồi viết sách đạo đức 
nhân bản - nhân quả để giúp cho mọi người 
sống thoát ra khổ ải của cuộc đời. 

Và khi biết rằng: Tâm không phóng dật 
là bất tử, là không chết, biết rõ như thật điều 
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này, thì chúng tôi đã cố gắng giữ gìn tâm mình 
bằng mọi cách, dùng mọi pháp, nhưng rất cảnh 
giác không được ức chế tâm, để xả tâm dục và 
ác pháp. Và cuối cùng tâm không phóng dật. 

Chúng ta là những người tu theo đạo 
Phật, được xem là những người trí tuệ, những 
người trí tuệ xem sự phóng dật của tâm là một 
điều tối kị nhất trong đạo Phật. Muốn làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết mà tâm còn phóng dật 
thì chẳng bao giờ làm chủ được. 

Cho nên, giữ gìn tâm không phóng dật là 
một điều rất hoan hỷ cho cuộc đời tu hành của 
mình. Khi tâm thuần thục không phóng dật thì 
một trạng thái an lạc vô cùng hiện đến, đầu óc 
rỗng rang, khiến cho hành giả tưởng chừng 
mình đã được vào thế giới thần tiên. 

Đúng vậy, nếu tâm ai không phóng dật, 
mới thấy sự an vui trong cõi Thánh. 

Chỉ có tu tập giữ gìn tâm đừng cho phóng 
dật. Chỉ có tâm không phóng dật mà sao các 
bạn tu chẳng vào được? 

Nếu với sự nhiệt tâm tinh cần tu tập của 
các bạn, thì chúng tôi tin chắc rằng: các bạn sẽ 
vào cõi Thánh dễ dàng như trở bàn tay. Bài kệ 
trong kinh Pháp Cú này đã xác định: 


-316- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


“Biết rõ sự thật ấy 
Người trí không phóng dật” 

Khi biết rõ sự thật ấy, người có trí quả 
quyết, nhất định bằng mọi cách, chúng ta phải 
giữ gìn tâm không phóng dật. 

“Hoan hỷ Ehông phóng dật 
An uui trong cối Thúrch” 


Như vậy, con đường tu tập giải thoát của 
đạo Phật đã xác định rõ ràng: “fâêm không 
phóng dệt”. Tâm không phóng dật là một 
điều hết sức quan trọng trong sự việc tu tập 
giải thoát sanh tử luân hồi. Được xem nó là đệ 
nhất pháp. 


see 
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- 998- 
“Người hằng tu thiền định 
Thường biên trì tỉnh tấn 
Bậc trí hưởng Niết Bàn 
Đạt an tịnh uô thượng”. 


(Kinh Pháp Cú: II Appamòddquggga. 
Phẩm Không Phóng Dật) 


0HÚ BIẢI: 


đài kệ thứ 23 đức Phật khuyên mọi 
người phải hằng tu thiền định. Vậy thiền định 
ở đây là loại thiền định nào? 

Bài kệ thứ 23 nằm trong phẩm không 
phóng dật. Như vậy rõ ràng tâm không phóng 
dật là thiền định, chứ không phải ngồi hít thở, 
hay niệm Phật nhất tâm, giữ tâm không niệm 
là thiền định. 
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Ở đây, đức Phật chỉ khuyên chúng ta 
hằng tu thiển định, nhưng vì trong đời sống 
của chúng ta có nhiều loại thiển định như: 
Thiền Yoga, thiền Xuất hồn, thiển Vô vi, thiền 
Công án, thiền Đại Thừa, thiền Tổ Sư, thiển 
Nguyên Thủy, thiền Tối Thượng Thừa, thiển 
Mật Tông, thiền Tịnh Độ Tông, v.v.. Với một 
số thiền định như thế này, thì chúng ta biết 
loại thiền định nào cho đúng, để tu tập tâm 
không phóng dật? 

Do hiểu nghĩa tâm không phóng dật cạn 
cợt, nên phần đông người ta tu ức chế tâm 
không còn niệm thiện niệm ác. 

Như kinh Pháp Bảo Đàn đã hiểu sai tâm 
không phóng dật là tâm không niệm thiện, 
niệm ác. Tâm không niệm thiện ác là một lối 
thiền ức chế tâm, đó là đường cùng của thiển 
định ngoại đạo tiến thoái lưỡng nan. Tu đến 
chỗ vô niệm thì người ta không còn chỗ tu nữa. 
Nhưng nhìn lại đời thì cũng chẳng ra đời, đạo 
cũng chẳng ra đạo. 

Như trong kinh Bát Chánh Đạo, đức Phật 
đã chỉ rõ loại thiền định nào để chúng ta tu 
tập không sai, đó là Bốn Thiền hữu sắc. Trong 
Bát Chánh Đạo Bốn Thiền là Chánh Định. 
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Trong Bốn Thiền thì Sơ Thiền là loại thiền 
định thứ nhất. 

Loại thiền định thứ nhất chỉ có tu tập ly 
dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp chính là tâm 
không phóng dật. 

Tóm lại, tu tập thiền định là tu tập tâm 
ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp mà không 
dính mắc vào năm chi Sơ Thiền thì đó là nhập 
vào bất động tâm định. Trạng thái bất động 
tâm định là trạng thái Niết Bàn. 

Đức Phật dạy: Người hằng tu thiền định, 
tức là hằng tu tập Sơ Thiền, tu tập Sơ Thiền 
chỉ có nhiếp phục tâm để tâm ly dục ly ác 
pháp, có ly dục ly ác pháp thì tâm mới không 
phóng dật, mà tâm không phóng dật là Niết 
Bàn tại thế gian trong cuộc sống này. 

Bài kệ này rất quan trọng là chỗ xác định 
được “hiển định” Nếu xác định đúng 
“Chánh định” thì sự tu tập mới có kết quả 
đúng. Kết quả đúng thì mới có những năng lực 
làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Còn nếu xác 
định sai “Tờ £hiên” thì tu tập chẳng có kết 
quả gì, thì không bao giờ làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết được. 
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Khi tu tập loại thiền định của đạo Phật 
thì chúng ta thường hưởng được những trạng 
thái Niết Bàn an tịnh, vô thượng. Và lúc nào 
muốn an tịnh là tâm chúng ta sẽ an tịnh liền. 

Nếu người nào hằng ngày tu tập thiền 
định, với tâm siêng năng bên chí, không thối 
chuyển thì lúc nào cũng nhập vào sự an tịnh, 
vô thượng ấy được. Trạng thái an tịnh, vô 
thượng ấy không có một vật gì trên thế gian 
này sánh bằng được. 

Thường kiên trì tỉnh tấn 
Bậc trí hưởng Niết Bàn 
Đạt an tịnh uô thượng”. 

Chỉ có thiền định của đạo Phật mới có sự 
an tịnh vô thượng. Sự an tịnh vô thượng, nếu 
ai tu tập đúng pháp, muốn có lúc nào là có 
được ngay lúc nấy. Do vì tu tập xả tâm, nên 
tâm tự nhiên không phóng dật mà có. 


see 
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Nỗ lực, giữ chánh niệm 
Tịnh hạnh, hành thận trọng 
Tự điều sống theo pháp 
Ai sống không phóng dật 
Tiếng lành ngày tăng trưởng”. 
- 9ð - 

Nỗ lực, không phóng dật 
Tự điều, khéo chế ngự 
Bậc trí xây hòn đảo 
Nước lụt khó ngộp tràn”. 


(Kinh Pháp Cú: II Appamòddquggga. 
Phẩm Không Phóng Dật) 
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/ZINH HANH VÀ CHÁNH NIÊM 


Bài kệ thứ 24 đức Phật đã xác định pháp 
hành để chúng ta tu tập tâm không phóng dật. 
Vậy pháp hành đó là gì? 

1- Tịnh Hạnh 

2- Chánh Niệm 

n Tịnh hạnh tức là giới luật. 

n Chánh niệm tức là Tứ Niệm Xứ. 

Người tu sĩ hằng ngày phải nỗ lực tu tập 
Tứ Niệm Xứ và thận trọng giữ gìn giới luật 
đừng để vi phạm, tức là tự điều chế tâm trong 
sự sống thiện. Nếu tu tập đúng pháp như vậy, 
thì thân tâm sẽ không phóng dật. Bài kệ trên 
đây dạy chúng ta chọn pháp tu hành cho đúng 
chánh pháp. 

Bài kệ thứ 25 đức Phật đã xác định: Nếu 
người nào nỗ lực tu tập 2 pháp trên, tự điều và 
khéo chế ngự tâm dục và ác pháp thì cũng ví 
như xây trường thành để bảo vệ chống giặc, 
thì giặc phiền não, giặc tham, sân, si sẽ không 
bao giờ xâm chiếm được. 

Người trí, tức là người hiểu biết, thì cố 
gắng tu tập, sự cố gắng tu tập giống như người 
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xây hòn đảo nên nước không thể lọt và tràn 
vào, khiến cho đời sống được an ổn yên vui. 


Tâm không phóng dật là một điều quan 
trọng hết sức trong đạo Phật. Chính ngày xưa 
đức Phật thành đạo cũng nhờ tâm không 
phóng dật. Đời nay người tu hành không giữ 
gìn tâm, nên tâm thường phóng dật chạy theo 
sáu trần, vì thế mà chịu trôi lăn trong sáu nẻo 
luân hồi, khổ đau vô cùng vô tận. 


Người trí là người khôn ngoan, sống theo 
đúng pháp (Tứ niệm xứ, và giới luật) thường tự 
điều chế tâm mình, không cho phóng dật, nên 
thường sống trong an ổn. Chỉ có những người 
ngu si, thiếu trí mới để tâm phóng dật. Bởi vì 
còn có tâm phóng dật là còn có khổ đau; còn có 
khổ đau là còn bị sự chi phối của luật nhân 
quả. Tâm không còn khổ đau, phiển lụy, là 
tâm đã chuyển hóa nhân quả. Tâm đã chuyển 
hóa nhân quả là tâm bất động. Tâm bất động 
là tâm không phóng dật. 


“Ai sống bhông phóng dật 
Tiếng lành ngày tăng trưởng” 
“Bậc trí xây hòn đảo 


Nước lụt khó ngập trùòr+” 
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Đức Phật dạy: “Người ngu không trí 
tuệ, chuyên sống đời phóng dộật, tự làm 
khổ mình, bhổ người”. Đúng vậy, phóng dật 
như chết rồi chưa chôn; phóng dật là tự đem 
đau khổ vào cho mình. Người tự đem đau khổ 
vào mình, có phải là người ngu không hỡi các 
bạn? 

Nhưng quán xét nhìn lại đời này, ai là 
người khôn, tâm không phóng dật? 

Những hạng người này rất khó tìm thấy 
quá. Phải không hỡi các bạn? 

Tìm một người tâm không phóng dật 
trong đời thật là hiếm, là không có. 

Người trí là người có sự hiểu biết thì 
không bao giờ để tâm mình phóng dật, luôn 
luôn nỗ lực giữ gìn chánh niệm, tịnh hạnh. 
Mỗi hành động đều thận trọng, luôn tự điều 
chế tâm mình sống đúng giới hạnh và giáo 
pháp “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng 
hành”. Đó mới thật sự là người trí. 

“Người trí không phóng dật 
Như giữ tùi sửn quí” 
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Đúng vậy, giữ tâm không phóng dật như 
giữ gìn tài sản của báu mà tài sản của báu này 
là vô giá. 

“Chớ có buông lung phóng dật 
Chớ sơy rrê dục lạc” 


Kẻ nào sống phóng dật buông lung, say 
mê dục lạc, kẻ ấy như người chết chưa chôn, 
chỉ là một cái thây ma hôi thối, bẩn thỉu, bất 
tịnh sống chỉ biết phục vụ cho sự hèn hạ nhất 
của kiếp làm người, đó là ăn, ngủ, đi cầu và 
dâm dục. 

Khi tâm không tự chế. Để tự do chạy theo 
các pháp trần, tức là tâm phóng dật. Tâm 
phóng dật thì làm sao tránh khỏi sự cám dỗ 
của các pháp trần. Các pháp trần đủ đầy mọi 
dục lạc, cho nên người nào tâm buông lung 
phóng dật thì không thể tránh khỏi sự sa đọa, 
thường bị sự cám dỗ dục lạc thế gian lôi cuốn. 
Cho nên, người biết tự chế ngự tâm mình, thực 
hiện tâm ly dục ly ác pháp (thiển định). Có 
như vậy, chúng ta mới thấy được sự giải thoát 
an lạc chân thật của Phật Giáo. 


Chúng ta hãy đọc lại bài kệ mà lắng nghe 
lời khuyên dạy chí tình, chí tâm của đức Phật 
đối với chúng sanh. 
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“Chớ buông lung phóng dật 
Chớ ruê sơy dục lạc 

Người tự chế, thiên định 
Mới hưởng đại an lạc” 


Sự buông lung phóng dật chỉ có đem lại sự 
đau khổ cho con người mà thôi. Người đời mấy 
ai đã để ý đến điều này. Vì thế, mà họ phải 
chịu nhiều sự khổ đau, phiền lụy. Bởi vô minh 
nên họ thọ nhiều sự khổ đau, phiển lụy mà 
chẳng biết do đâu mà ra. 


Thưa các bạn! Sự khổ đau, phiền não do 
từ tâm buông lung phóng dật. Ngoài tâm buông 
lung phóng dật ra thì không còn khổ đau nữa. 


Muốn giải thoát khỏi sự sanh, già, bệnh, 
chết và luân hồi mà các bạn còn để tâm mình 
buông lung phóng dật, thì dù các bạn có tu 
ngàn muôn kiếp cũng chẳng bao giờ chấm dứt 
sanh tử luân hồi được. 


Tâm còn buông lung phóng dật thì các 
bạn đừng vào chùa tu tập. Vì có vào chùa tu 
tập thì cũng chẳng có ích lợi gì cho các bạn cả, 
mà còn mất công sức và làm tổn hại cho Phật 
pháp, mang tiếng cho Thầy Tổ. 
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Nếu các bạn thấy mình sống độc cư trầm 
lặng chưa trọn vẹn được, thì xin các bạn đừng 
vào chùa tu tập. Vì vào chùa tu tập như vậy, 
làm mang tiếng tu hành không kết quả, để lại 
cho chùa những tiếng không tốt. Người ta sẽ 
cười vào mặt các bạn: Đi tu mà lòng tham, sân, 
sỉ như người thế gian. Còn đến khi chết thì 
nằm liệt trên giường bệnh cũng giống như 
người thế tục. Đi tu không giải khổ được mà 
còn khổ đau hơn người đời.. Người ta thấy các 
bạn tu hành như vậy, họ ngao ngán quá còn ai 
dám đi tu nữa. Phải không các bạn? 


Những bài kệ trong phẩm không phóng 
dật, đã xác định được sự quan trọng con đường 
tu hành của các bạn. Nếu các bạn muốn giữ gìn 
được tâm mình không phóng dật thì các bạn 
hãy chấp hành nghiêm túc hạnh độc cư. Vì chỉ 
có hạnh độc cư mới phòng hộ giữ gìn sáu căn 
tuyệt vời, giúp sáu căn của các bạn không tiếp 
xúc với sáu trần, có như vậy thì tâm các bạn 
mới không phóng dật. 


Đây là giai đoạn bắt đầu độc cư của sự tu 
tập tâm không phóng dật. Nếu các bạn không 
giữ trọn giai đoạn bắt đầu này thì không bao 
giờ tu tập viên mãn. Nếu giai đoạn đầu mà 
không thực hiện được, thì còn mong gì những 


-328- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


giai đoạn kế tiếp, làm sao các bạn tu nổi được. 
Vì càng tu cao tâm phóng dật càng vi tế hơn. 


Các bạn có nghe chăng? Lời di chúc năm 
xưa của đức Phật còn văng vắng mãi bên tai 
của các bạn: “fœ thành chúnh giác là nhờ 
tâm bhông phóng dật. Muôn phép lành 
đều nơi tâm hông phóng dật mà ra”. 


Chỉ có tâm không phóng dật là chứng 
đạo. Sao các bạn vội quên đi lời di chúc ấy! 


Đời sống một tu sĩ chỉ nhờ sống vào mồ 
hôi nước mắt và công lao của người cư sĩ. Đời 
sống của chúng ta có còn làm ích lợi gì cho ai 
đâu? Một đời sống ăn bám mà còn để tâm 
phóng dật, chạy theo dục lạc, ăn ngủ phi thời, 
phạm giới, phá giới thì còn nghĩa lý gì các bạn 
ạ!? Thà không đi tu mà đã ởi tu thì phải tu tập 
cho đến nơi đến chốn để không phụ lòng mọi 
người... 


Các bạn phóng dật chùa to Phật lớn, tiện 
nghi vật chất đầy đủ bằng mô hôi nước mắt 
của người khác thì có hãnh diện gì đâu các 
bạn? Đến khi chết các bạn có mang theo một 
vật gì đâu hay chỉ mang theo một món nợ vĩ 
đại. 
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Bài kệ thứ 28 này đức Phật đã xác định: 
“Nếu một người tu hành diệt tâm buông 
lung không chạy theo uật chất thế gian, 
sống đời sống độc cư trầm lặng uới hạnh 
không phóng dệt, là người trí tuệ tuyệt 
dời, là một bậc Thánh sống” Ngược lại, 
người phàm phu không thể sống như những 
bậc Thánh được, nên tâm thường hữu sự, nay 
sanh ra việc này, mai sanh ra việc khác, càng 
sanh ra nhiều việc, tức là tâm phóng dật càng 
nhiều, tâm phóng dật càng nhiều thì lo âu và 
đau khổ càng nhiều. 


Người tu sĩ Bà La Môn thường tu giả dối 
hay dùng những danh từ để che đậy tâm phóng 
dật bằng cách nói: “Làm Phật sự”. Làm phật 
sự là tâm phóng dật. Xưa, đức Phật đâu có dạy 
chúng ta xây chùa to Phật lớn; đâu có dạy 
chúng ta cúng bái tụng niệm; đâu có dạy chúng 
ta đi thập tự trảy hội cầu an, cầu siêu; đâu có 
dạy chúng ta làm những điều mê tín; đâu có 
dạy chúng ta cày cấy, làm vườn, buôn bán... mà 
chỉ dạy chúng ta đi xin ăn, sống độc cư, ly dục 
ly ác pháp, diệt ngã xả tâm; mà chỉ dạy chúng 
ta ngăn ác diệt ác pháp trong tâm; mà dạy 
chúng ta diệt tâm buông lung, sống hạnh 
không phóng dật; chứ đâu có dạy chúng ta cầu 
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an, cầu siêu, xin xăm, bói quẻ, xem ngày giờ 
tốt xấu... đâu có dạy chúng ta niệm chú, vẽ 
bùa, tụng kinh, niệm Phật, lần chuỗi v.v.. 


Phật dạy chúng ta niệm Phật là dạy 
chúng ta sống như Phật, chứ đâu có dạy chúng 
ta kêu gọi tên Phật bao giờ. 


Trong bài kệ này mục đích chính là dạy 
chúng ta phải sống đời sống giữ gìn hạnh 
không phóng dật cho trọn vẹn của một người 
tu sĩ đạo Phật. Có sống một đời sống tâm 
không phóng dật mới đúng nghĩa của đạo giải 
thoát. 


Đời sống tâm không phóng dật là đời 
sống thanh cao, vì tâm không còn âu lo, sợ hãi 
dù bất cứ một điều gì. 

Danh từ không phóng dật nói thì dễ, 
nhưng sống tâm không phóng dật là khó vô 
cùng. Vì thế, muốn tâm không phóng dật thì 
người tu sĩ đạo Phật phải tu hết sức mình, tu 
kỹ từng pháp một, tu cho có chất lượng chứ 
không phải tu lấy có hình thức: Ngồi thiền, 
niệm Phật, tụng kinh, niệm chú v.v.. Có kết 
quả gì, chỉ là những hình thức tu hành lấy có, 
lấy danh để lừa đảo người khác, chứ không 
phải tu cho mình như vậy được. 
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Người tu hành phải luôn cảnh giác, tĩnh 
thức cao độ trong mỗi niệm thân hành, khẩu 
hành, ý hành, để diệt và xả những niệm ác, có 
tu tập như vậy cũng còn chưa đủ, mà còn phải 
phòng hộ sáu căn nghiêm ngặt như lính ngự 
lâm canh gác thành vua. 


Cho nên, những câu kệ trong kinh Pháp 
Cú tuy ngắn gọn nhưng nó mang đầy đủ tính 
chất pháp hành, nếu chúng ta không nhận ra 
được những pháp hành trong những câu kệ cô 
đọng này, thì kinh Pháp Cú chỉ còn là câu ca 
dao, tục ngữ, cách ngôn hay theo như lời Hòa 
Thượng Minh Châu giới thiệu. 

Chỉ có những người hiểu biết nhàm chán 
cuộc sống đời này, thì giữ gìn hạnh không 
phóng dật mới được. Ngược lại, tâm chưa nhàm 
chán cuộc đời, mà cố gắng tu tập và giữ hạnh, 
dù tu pháp môn nào, giữ hạnh gì thì tâm cũng 
phóng dật như thường. 

Bài kệ thứ 29 đức Phật ví người tinh cần 
giữ gìn tâm không phóng dật thì chẳng khác 
nào như con tuấn mã (tuấn mã là con ngựa 
hay). 


Tịnh cần giữa phóng dật 
Tĩnh thức giữa quần mê 
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Người trí như tuấn mã 
Bỏ sau con ngựa hèn” 

Ở đây, có nghĩa là người giữ gìn tâm 
không phóng dật là người hơn tất cả mọi 
người. 

Bài kệ 28 đức Phật dạy: Người không 
phóng dật là một bậc Thánh. 

“Kẻ trí diệt buông lung 
Vớt hạnh không phóng dật 
Leo lầu cao trí tuệ 

Bộc Thánh không lo âu” 


Khi giữ gìn tâm không phóng dật được 
rồi, giống như người mù nhìn thấy được ánh 
sáng. Nhìn lại mọi người đang còn phóng dật, 
thì tâm bàng hoàng kinh hãi thốt ra lời: “Trời 
ơi! Con người sinh ra có mắt như mù”. 
Phóng dật để trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi 
mãi mãi, từng giây từng phút chịu khổ đau vô 
cùng vô tận. 


“Nhìn quần sanh sợ hãi 
Chẳng khác lên núi cao 


Nhìn muôn uột dưới đất” 
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Bài kệ thứ 30 đức Phật dạy: Người giữ 
gìn tâm không phóng dật như là vua Trời Đế 
Thích. 


Đế Thích nhờ tỉnh tấn 
Thành chủ cõi chư Thiên 
Không phóng dật được khen 
Phóng dật bị khinh miệt” 


Người phóng dật đức Phật ví như những 
người mù, những con ngựa hèn, những người bị 
khinh mệt, bị khinh rẻ v.v.. 


Để kết luận phẩm không phóng dật đức 
Phật đã khen ngợi và ca tụng người giữ hạnh 
không phóng dật bằng bài kệ thứ 31: 


“Iỳ kheo sợ phóng dật 
Ua thích không phóng dật 
Bước tới như lửa hừng 
Thiêu kiết sử lớn nhỏ” 

Người sợ phóng dật thường ưa thích 
không phóng dật thì như đám lửa cháy to, lửa 
không phóng dật cháy đến đâu thì thiêu rụi 
các kiết sử lớn nhỏ đến đó. 

Bài kệ thứ 32: 
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“Iỳ heo sợ phóng dật 

Ua thích bhông phóng dật 
Nhất định gần Niết Bàn 
Không còn b‡ đọa lạc” 


Nhất định người ấy đến Niết Bàn không 
còn sợ bị đọa lạc. Đó là hai câu kệ xác định 
chắc chắn như vậy, xin các bạn hãy tin lời dạy 
của Phật mà cứu mình ra khỏi nhà sanh tử 
luân hồi, đừng để kiếp kiếp, đời đời trôi lăn 
trong ba nẻo sáu đường đầy khổ đau. 

Đọc phẩm không phóng dật trong kinh 
Pháp Cú chúng ta thấy đức Phật thường ca 
ngợi hạnh không phóng dật. Như vậy, hạnh 
không phóng dật là quan trọng cho cuộc đời tu 
hành của chúng ta. Phải không các bạn? 


Thế nhưng nhìn lại chúng ta quán xét tất 
cả tu sĩ Phật giáo hiện giờ với hạnh không 
phóng dật thì khó tìm thấy. Vì mọi tu sĩ Phật 
giáo hiện giờ đang chạy theo vật chất danh lợi 
thì làm sao mà tâm không phóng dật. 


Phẩm tâm không phóng dật đã nói lên 
mục đích tu hành của đạo Phật, để xác định ai 
là người tu chứng đạo. Chứng đạo là chứng cái 
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gì Có phải là cái tâm không phóng dật 
không? 

“Iĩq thành chánh giác là nhờ tâm 
không phóng dệt” Đó là lời xác định quả 
quyết của Đức Phật để cho người sau không 
nghi ngờ chánh Phật pháp. 

Đúng vậy, tâm không phóng dật là người 
chứng đạo, chứ đâu phải cần có thần thông, 
ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhất tâm, giảng 
kinh, tụng đọc... hay học giáo lý có cấp bằng 
này, cấp bằng kia, là chứng đạo đâu. 


se 
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“Tâm phùòmn hay do động 
Khó chế khó nhiếp phục 
Kẻ trí khiến tâm chánh 
Như thợ khéo nắn tên”. 


(Kinh Pháp Cú: III. Ciftauaggd. 
Phẩm Tâm) 


0HÚ 0IẢI: 


⁄?:uùi tu hành theo Phật giáo ai cũng 
biết chế ngự tâm mình là một điều rất khó. 
Nhưng khó, không có nghĩa là không chế ngự 
được, không làm được. Muốn nhiếp phục và chế 
ngự được tâm thì phải tu tập những pháp môn 
nào? 

1/ Muốn chế ngự tâm thì phải cố gắng giữ 
gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng oai nghi 
tế hạnh của bậc Thánh Tăng. Lấy giới luật 
làm khuôn phép sống cho mình. 
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2/ Nhiếp phục tâm thì phải tu tập Bát 
Chánh Đạo. Bát Chánh đạo gồm có: Chánh 
Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, 
Chánh Niệm, Chánh Định. 

Từ Chánh kiến đến Chánh Tinh Tấn 
thuộc về Giới luật tu tập giai đoạn một. Giới 
luật thì phải tu tập Tứ Chánh Cân. Tứ Chánh 
Cân gồm có bốn loại định: 

1- Chánh Niệm Tĩnh Giác 

9. Vô Lậu Định 

3- Sáng Suốt Định 

4-_ Định Niệm Hơi Thở gồm có 18 để mục 
tu tập. 

Chánh Niệm thuộc về giới, tu tập giai 
đoạn hai gồm có: Tứ Niệm Xứ và Thân Hành 
Niệm. 

Chánh Định gồm có Bốn Thiên: 

1- Sơ Thiền 

9. Nhị Thiển 

3- Tam Thiền 

4- Tứ Thiền 

Và cuối cùng, thực hiện Tam Minh gồm 
có: Tứ Như Ÿ Túc. Tứ Như Ÿ Túc gồm có: 
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Dục Như Ý Túc 
Tinh Tấn Như Ý Túc 
Định Như ý Túc 
Tuệ Như Ý Túc 

Tất cả các pháp trên đây, khi tu tập phải 
thiện xảo, linh động, khéo léo và trí tuệ sáng 
tạo trạch pháp tác ý cho có hiệu quả mà trong 
bài kệ dạy: “Như thợ khéo nắn tên”. 


Hi LÊN dê 


see 
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“Khó nắm giữ, dao động 
Tâm phàùm, dục chỉ phối 
Lành thay, điều phục tâm 
Tâm điều, hưởng an lạc”. 


(Kinh Pháp Cú: III. Cittauaggd. 
Phẩm Tâm) 


0HÚ BIẢI: 


“Zam dễ dao động, nên dục lợi dụng chỗ 


ấy mà chi phối tâm, khiến cho tâm chạy theo 
ác pháp, tạo nhân chẳng lành, thọ lấy quả khổ 
đau từ đời này sang đời khác. 


Người học Phật pháp biết mọi cách thiện 
xảo, chế ngự, điều phục, v.v.. tâm mình. Khiến 
cho tâm bất động, không còn rong ruổi chạy 
theo sáu trần. Do đó, dục không còn điều phục 
được tâm nữa, nên tâm được an lạc, thanh 
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nhàn, yên tịnh. Người làm được như vậy thật 
là đáng khen, đáng ca ngợi, đáng khâm phục, 
đáng kính trọng và tôn quý. 


see 
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Biết thân như đô gốm 
Hộ tâm như thành trì 
Dẹp Ma uới gươm trí 
Hãy giữ gìn chiến thắng 
Vượt ngoài mọi nhiễm ô”. 


(Kinh Pháp Cú: III. Cittauaggd. 
Phẩm Tâm) 


0HÚ BIẢI: 


“Thân người như đồ gốm giòn bở, dễ bể, 
nay còn, mai mất, như hoa phù dung sớm nở 
tối tàn; như bóng câu cửa sổ, như bong bóng 
nước... Nếu làm người không nhận ra điều này 
mà cứ vui chơi trong dục lạc thì phí một kiếp 
người chẳng có nghĩa lý gì cả. Tuy thân người 
giòn bở như đồ gốm, nhưng được thân người 
đâu phải dễ. Vì thế, câu kệ trong kinh Pháp 
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Cú nhắc nhở chúng ta: “Biết thân như đồ 
gốm”, thì phải lo tu hành, sớm vượt thoát ra 
khỏi kiếp làm người. 

Muốn làm chủ sự sống chết và chấm dứt 
luân hồi thì phải giữ gìn sáu căn nghiêm mật 
giống như giữ thành trì, không cho các pháp 
trần bên ngoài xâm chiếm vào, “nội bất xuất 
ngoại bất nhập”. Tức là giữ hạnh độc cư trọn 
vẹn. Sống đơn độc như con tê ngưu một sừng, 
“Hộ tâm như thành trì”. 


Trong cuộc chiến đấu với giặc sanh tử, 
luôn luôn phải dùng trí tuệ quán xét từng tâm 
niệm, trong từng giây, từng phút thì mới mong 
chiến thắng các loại Ma chướng. Nếu không 
cảnh giác như vậy thì mặt trận này sẽ khó 
thắng mà còn thất bại ê chề: “Dẹp Mœ với 
gươm trf”. 


Trong mặt trận này, trí tuệ là vũ khí 
hàng đầu để chiến thắng giặc sanh tử, như các 
bạn đã biết: Chánh kiến và Chánh Tư Duy 
trong Bát Chánh Đạo. Không phải là trí tuệ 
hay sao? Đây là hai phương pháp đầu tiên tu 
tập của Bát Chánh Đạo. Nó là đội quân tiên 
phong khai sơn phá thạch để tiến vào trận 
đánh Tứ Niệm Xứ. Nếu không có nó thì khó 
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mà giữ gìn phần chiến thắng về mình: “Hãy 
giữ gìn chiến thắng”. 

Nhờ có trí tuệ Chánh Kiến và Chánh Tư 
Duy thì chúng ta mới ly dục, ly ác pháp; mới 
diệt ngã, xả tâm. Có như vậy, tâm mới vượt ra 
khỏi mọi sự ô nhiễm của cuộc đời. Cuộc đời là 
một bãi rác ô nhiễm, bất tịnh, hôi thối. 


se 
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THƯ HỦI ĐẠU 


7 tự hỏi ấao của Minh ?Íoà1 


Z&nh gửi các u¡ đạo hữu ở tu uiện! 


Trước tiên tôi uô cùng cẳm ơn các 0 đạo 
hữu đã làm trang tueb này phổ biến chánh 
phúp của đúc Phật. 

Không biết qua trang tueb này tôi có thể 
hỏi Thây một số điều nghĩ uấn bhông g! Nếu 
có thể rất mong các đạo hữu gửi câu hỏi của 
tôi đến cho Thây, uô cùng cắm ơn các bạn. 

Thưa Thây! Gần đây đại dịch cúm gò 
đang trở thành một mối đe dọa bhủng bhiếp 
cho toàn nhân loại, dự tính nó sẽ giết chết 
hằng triệu người. Vậy đây có phải là do nhân 
ác của loài người uẫn ăn thịt động uật bhông 
ợg, ngày naưy nó quay lạt tiêu diệt loài người 
chăng? Với đôi mốt nhân quả của Thầy, xin 
Thây chỉ rõ làm thế nào có thể ngăn chặn đại 
dịch này, cứu giúp hằng triệu người trên thế 
giới. Con tin rằng nếu loài người nhận thúc 
được uê qui luật nhân quả ấy một cách bhoa 
học, họ sẽ giảm rất nhiều các hành động ác 
của mình, trong đó có uiệc giết hại động uật. 
Vậy Thây có thể bằng trí Tam Minh của mành, 
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giúp đỡ các nhà bhoa học, để họ chứng minh 
phần nòo qui luật nhân quả bhông q! Hoặc là 
hiển thị thần thông giáo hóa, chỉ rõ cho loời 
người những tơi hại, những hành động ác của 
màình. Vì thật ra chỉ có ít người tin uòo luật 
nhân quỏ, đơn giản 0ì chưa có sự chứng mình 
xác đóng nào, họ bhông tìm thấy mối liên hệ 
giữu uiệc sút sinh uà bị giết hại. Hơn nữa 
những người biết đến bộ sách ĐVXP là rất ít, 
nhưng nếu định luật nhân quả được đăng trên 
một tạp chỉ bhoa học thì sẽ rất nhiều người 
biết đến, phải chăng lò sẽ có ích hơn bhông gi! 

Rất mong Thây, bằng trí tuệ uàò pháp luật 
của một u¡ A La Hán, giúp mọi người hiểu rõ 
hơn gi! 

Kính mong các đạo hữu gửi câu hỏi này 
đến cho Thầy giùm tôi, uô cùng cẳm ơn các 
bạn. 


NHÂN QUÁ 


ZCnh gửi: Minh Hoàng 


Thầy đã nhận được thư con, nhưng mãi 
đến hôm nay con và mọi người mới nhận được 
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thư trả lời của Thầy. Thầy xin lỗi các con đã 
để cho các con chờ đợi, thật là một điều ngoài 
ý muốn của Thầy. Vì gân đây Thầy rất bận 
nhiều việc.., nhất là việc mở lớp đào tạo 
những người tu để làm chủ: sanh, già, bệnh, 
chết, nên phải hướng dẫn hành giả triển khai 
tri kiến giải thoát bằng Định Vô Lậu và còn 
phải kiểm tra cách thức tu tập nhiếp tâm và 
an trú tâm trong thân hành nội, ngoại tức là 
tu tập Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. Cho nên, 
khi nhận được thư thưa hỏi và lời thiết tha kêu 
gọi Thầy cứu giúp mọi người của con, mà Thầy 
không trả lời được thật là phụ lòng, không 
những phụ lòng con mà còn phụ lòng nhiều 
người nữa. Nhưng quá bận việc Thầy không 
biết làm sao hơn, mong con cảm thông. 

Kính thưa các bạn! Hiện tượng đại dịch 
cúm gia cầm là một hiện tượng trong nhiều 
hiện tượng của nhân quả đang xảy ra trên 
hành tỉnh này mà loài người là nói riêng, còn 
tất cả chúng sanh là nói chung. Vạn vật trên 
hành tính này đã và đang trả những quả ác 
mà chính họ đã gieo nhân không thiện, cho 
nên họ đã được trừng trị theo qui luật công lý, 
công bằng của đạo luật này. 
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Kính thưa các bạn! Nhân quả là một đạo 
luật duyên hợp thành hoại của vạn vật trong 
vũ trụ. Vì thế, vạn vật có mặt trên hành tỉnh 
này là do các duyên hợp lại mà thành và khi 
vắng mặt cũng đều do các duyên tan rã mà 
hoại. Do duyên thành hoại nên nó rất rõ ràng, 
cụ thể chân thật, vì thế gọi nó là khoa học. 
Luật nhân quả không có một người nào đứng 
ra xử phạt, chỉ theo hành động thiện ác nhiều 
ít của mọi người mà lãnh quả khổ vui nhiều ít. 
Và cũng vì thế nó rất công bằng và công lý. 
Cho nên, nhân quả không có gì là mơ hồ, trừu 
tượng khó hiểu cả, nhưng vì con người không 
có đôi mắt chánh kiến về nhân quả nên không 
giải thích tường tận thâm sâu, bao la trùng 
điệp duyên sanh, duyên khởi, duyên diệt để 
giúp cho các bạn dễ hiểu đạo luật này mà thôi. 

Tại sao luật nhân quả công bằng và khoa 
học? 

Nhân quả công bằng là vì gieo nhân nào 
thì phải gặt lấy quả nấy, không thể gieo nhân 
này mà gặt lấy quả khác được. Phải không các 
bạn? 

Nó xác minh và chứng thực mọi sự việc 
xảy ra chung quanh vạn vật trong vũ trụ một 
cách cụ thể, rõ ràng nên rất khoa học. 
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NHÂN QUÁ THẢO MỘC 

Muốn hiểu biết nhân quả như thật thì 
trước tiên chúng ta phải hiểu biết nhân quả 
thảo mộc. Vậy muốn hiểu biết nhân quả thảo 
mộc thì các bạn hãy hiểu nghĩa chữ nhân quả. 
Vậy nhân quả nghĩa là gì? 

Theo chữ Hán, nhân có nghĩa là hạt; quả 
có nghĩa là trái, ghép chung hai từ này lại 
thành “nhân quở” có nghĩa là “hạt uà trái”. 

Ví dụ: Hạt ớt khi được gieo trồng lớn lên 
thành cây ớt, từ cây ớt ra bông kết trái cho 
quả ớt, nhưng quả ớt cay; hạt chanh khi được 
gieo trồng lên thành cây chanh, từ cây chanh 
ra bông kết trái cho quả chanh, nhưng quả 
chanh chua; hạt xoài, khi được gieo trồng, nẩy 
mầm lớn lên thành cây xoài. Từ cây xoài ra 
bông kết trái cho quả xoài, nhưng quả xoài 
ngọt. 

Trên đây là nhân quả của loài thảo mộc 
theo duyên hợp trùng trùng tạo thành nhân 
quả, nhân nào thì quả nấy rất là thiết thực cụ 
thể, cho nên chỉ có những người không chịu 
hiểu mới cho rằng không có nhân quả. 

Từ hạt cây đu đủ cho quả đu đủ, nhưng 
quả đu đủ ngọt. Cũng từ một hạt cây đu đủ cho 
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nhiều quả đu đủ, nhưng một quả đu đủ có 
nhiều hạt, như vậy các bạn thấy nhân quả 
chưa? Một nhân không phải chỉ cho có một quả 
mà phải cho nhiều quả, nhưng một quả không 
thể có một nhân mà phải có nhiều nhân. Có 
đúng như vậy không các bạn? 

Trên đây là nói về đặc tính nhân quả cay, 
đắng, ngọt, bùi của loài thảo mộc và còn xác 
định duyên sinh khởi trùng trùng của nhân 
quả. Cho nên, một nhân có nhiều quả, một quả 
có nhiều nhân. Lấy nhân quả thảo mộc để 
chứng minh cho nhân quả của con người. Lấy 
nhân quả thảo mộc làm một bằng chứng cụ thể 
để các bạn không còn có một lý do gì mà bảo 
rằng không có nhân quả. 

Kính thưa các bạn! Con người cũng chỉ là 
một loài sinh vật sống trên hành tỉnh này như 
bao nhiêu loài khác, nên đều chịu chung số 
phận của qui luật nhân quả. Và trên hành tỉnh 
này cũng không có một loài vật nào thoát ra 
khỏi qui luật này. 

Trên hành tỉnh này mọi vật gồm có từ 
cây cỏ thảo mộc cho đến những loài động vật 
đều có một sự sống bình đẳng như nhau. Có 
một sự sống bình đẳng như nhau thì phải theo 
qui luật nhân quả điều hành. Nhưng loài động 
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vật trong đó có loài người vì vô minh không 
hiểu biết chạy theo lòng ham muốn tạo nhiều 
điều ác độc nên tự làm mất đi sự sống bình 
đẳng, vì thế mới có kẻ sang người hèn; mới có 
kẻ giàu người nghèo v.v.. Và do đó, mới có 
duyên sinh hợp của nhân quả vạn trạng thiên 
hình, và cũng vì vậy mà duyên tan hoại cũng 
thiên hình vạn trạng. Vì thế, vạn vật sinh diệt 
liên tục trùng trùng điệp điệp theo nhân ác, 
còn ngược lại theo nhân thiện vô lậu thì sinh 
diệt chấm dứt. Như đức Phật đã dạy: “Sinh 
diệt diệt rồi tịch diệt là uut°. 

NHÂN QUẢ CON NGƯỜI 

Nhân quả của con người không khác gì 
nhân quả của loài thảo mộc, cũng cụ thể, rõ 
ràng, xác thực. Nó trừu tượng, nhưng không 
mơ hồ, ảo tưởng, không thiếu chứng thực, 
không thiếu khoa học. 

“NHÂN” của con người là hành động thân, 
khẩu, ý. Hành động thân, khẩu, ý là nguyên 
nhân để sinh ra mọi điều thiện, ác. 

“QUẢ” của con người là kết quả, là thọ 
chịu, là nhận lấy những cảm nhận vui buôn, 
khổ đau, phiền não, bệnh tật, tai nạn, tật 
nguyễn v.v.. 
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Như trên đã nói: Nhân quả của con người 
không khác gì nhân quả của loài thảo mộc. Vì 
con người là một sinh vật sống như các loài 
sinh vật khác trên hành tỉnh này nên đều bị 
chi phối theo luật nhân quả như nhau. 

Một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều 
nhân. Cho nên, một hành động ác thì phải 
chịu nhiều quả khổ, những quả khổ ấy diễn 
biến theo các thời gian quá khứ, hiện tại và vị 
lai. 

Ví dụ: Các bạn mắng chưởi một người nào 
đó thì trong quá khứ các bạn đã tức giận hay 
thù oán người đó. Vì có tức giận hay thù oán 
các bạn mới chưởi mắng người khác được. Tức 
giận là QUÁ QUÁ KHỨ, nhưng đang chưởi 
người là NHÂN HIỆN TẠI. Khi người bị các bạn 
chưởi mắng lấy cây đánh các bạn; các bạn bị 
đánh đó là QUẢ VỊ LAI. Vì vậy, nhân quả luôn 
có mặt trong ba thời: quá khứ, vị lai và hiện 
tại, nó tiếp diễn trùng trùng duyên khởi, trùng 
trùng duyên sanh và trùng trùng duyên diệt. 
Đó là một nhân có nhiều quả và một quả có 
nhiều nhân. Vì thế, lý nhân quả duyên khởi, 
duyên sanh, duyên diệt rất cụ thể, rõ ràng mà 
không ai dám phủ nhận rằng không có nhân 
quả. Chỉ trừ những người sống ảo tưởng thần 
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thánh hoá một đấng siêu hình tối cao có vạn 
năng sinh ra vạn vật thì mới không chấp nhận 
nhân quả. Bởi vì chấp nhận nhân quả thì làm 
sao có đấng tối cao ấy được. Phải không các 
bạn? 

Nhân quả còn là một đạo luật rất công 
bằng, công lý trong môi trường sống trên hành 
tỉnh này như trên đã nói. Trên thế gian này 
không có một toà án nào xử phạt công bằng, 
công lý hơn được. Vì đạo luật nhân quả xử 
phạt theo thiện ác của mọi người, mọi loài 
sống trên hành tỉnh này. 

Một hành động ác là một nhân, nhưng 
một nhân không thể có một quả. Các bạn nên 
xem xét lại nhân quả thảo mộc thì sẽ rõ. Một 
hạt đu đủ lên thành cây, khi cây cho trái 
không thể cho một trái mà cho nhiều trái. 
Phải không các bạn? 

Một người ăn cắp khi bị bắt người ta 
không đánh một bạt tai mà đánh nhiều bạt tai 
và còn bị nhiều đấm, đá khác nữa. Đó là một 
nhân mà có nhiều quả. 

Một quả mà có nhiều nhân như trái đu 
đủ. Các bạn có lưu ý quả đu đủ chưa? Trong 
quả đu đủ có nhiều hạt đấy các bạn ạ! 
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Xét nhân quả thảo mộc và con người thì 
không khác nhau. Vì nhân quả là một định 
luật chung cho vạn vật trên hành tỉnh này nên 
một nhân ăn cắp mà phải nhận lãnh nhiều 
quả bị đánh đập không sao kể hết và mỗi hành 
động bị đánh đập liền phóng xuất ra những từ 
trường ác ấy. Do những từ trường ác này tương 
ưng những ai có tâm trộm cắp như vậy thì hợp 
duyên làm con của những người này. Mỗi hành 
động bị đánh đập là một nhân, một nhân sẽ 
thành một con người gian tham trộm cắp. Xét 
theo luật nhân quả thì một người làm ác khi 
chết không phải sinh ra một người ác mà sinh 
ra nhiều người ác. 

Một hành động giết hại và ăn thịt chúng 
sanh tức là một nhân ác. Một nhân ác thì phải 
trả nhiều quả khổ. Vì thế, quả giết hại và ăn 
thịt chúng sanh thì phải nhận lấy quả khổ đau 
bệnh tật, nhiều thứ bệnh tật, chứ không phải 
một thứ bệnh tật và còn tai nạn nữa, không 
phải một tai nạn mà nhiều tai nạn không thể 
tính hết được. Trong những quả khổ đau ấy lại 
có những nhân từ trường nghiệp ác để tiếp tục 
tái sinh ra những loài vật đã bị giết hại và ăn 
thịt. Cho nên, một người ăn thịt gà là nhân, 
nhưng nhân ăn thịt gà này không phải sinh 
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làm một con gà mà sinh ra nhiều con gà; cũng 
như ăn cá tôm thì phải sinh làm cá tôm nhưng 
không phải một con cá tôm mà nhiều con cá 
tôm. Giết hại và ăn thịt chúng sanh bao nhiêu 
thì phải sinh ra bấy nhiêu và còn nhiều hơn 
nữa. Vì thế, trại nuôi gia súc và ao hồ nuôi cá 
tôm phát triển càng nhiều để đáp ứng nhu cầu 
ăn uống dục lạc của con người thì nghiệp ác 
của họ càng cao. Nghiệp ác của họ càng cao thì 
sự sinh khởi diệt nghiệp quả ác báo này lại 
càng cao hơn. Nhưng nghiệp quả ác báo này 
không thể dừng lại đây, vì nhân quả ác ngút 
trời của loài động vật, nhất là loài người. Vì 
thế, từ trường ác thải ra ngút trời làm nhân 
quả thời tiết vũ trụ chuyển động thành thiên 
tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, bão 
tố, chiến tranh, khủng bố, các loại bệnh nhất 
là dịch cúm gia cầm, chim muông, heo, đê, bò, 
ngựa v.v.. 

Cho nên, dịch cúm gia cầm chỉ là một 
hiện tượng nhân quả duyên tan hoại của nhiều 
hiện tượng nhân quả duyên tan hoại đang xảy 
ra trên hành tĩnh này. 

Nếu con người không biết chấm dứt 
những hành động cực ác giết hại và ăn thịt 
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chúng sanh không có một chút lòng yêu thương 
thì thế gian này còn nhiều khổ đau nữa... 

Với tấm lòng yêu thương sự sống của con 
người, trước cảnh đại dịch cúm gia cầm Minh 
Hoàng có ý muốn nhờ trí tuệ Tam minh của 
Thầy để soi sáng giúp các nhà khoa học chứng 
minh nhân quả bằng khoa học để mọi người 
không còn làm điều ác nữa; để mọi người thoát 
khỏi cảnh chết thương đau; để mọi người sống 
được bình an, hạnh phúc. 

Với lòng yêu thương sự sống của con 
người, trước cái chết dịch cúm gia cầm Minh 
Hoàng không biết làm sao hơn, đành phải kêu 
gọi Thầy thị hiện thần thông giáo hóa, chỉ rõ 
cho loài người những tai hại của những hành 
động ác của mình. Minh Hoàng một con người 
với lòng hiếu sinh ấy thật đáng cho mọi người 
kính mến và yêu thương. 

Thầy cảm thông được lòng yêu thương mọi 
người của Minh Hoàng. Thầy không dùng trí 
tuệ Tam Minh và thần thông giáo hoá, vì đó là 
ngoài vấn đề chủ trương đạo đức của Phật giáo, 
nên Thầy dùng tri kiến của một người đã vượt 
qua nhân quả. Thầy viết thư này gửi đến mọi 
người để những ai có đủ duyên được đọc, nhờ 
đó mới có đủ lòng tin nhân quả thì mới sống 


-356- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


đúng đạo đức không làm khổ mình, không làm 
khổ người và không làm khổ tất cả chúng 
sanh. 

Trước thảm cảnh cái chết la liệt của con 
người đã xảy ra trên hành tính này theo qui 
luật của nhân quả thiện ác. Thây tha thiết kêu 
gọi mọi người hãy hướng về đức Phật, một ân 
nhân của loài người, Ngài đã để lại cho loài 
người một chương trình giáo dục đào tạo đạo 
đức nhân bản — nhân quả, để giúp cho con 
người vượt lên nhân quả sống toàn thiện. 

Đức Phật ra đời, sau khi tu hành chứng 
đạt chân lí, Ngài thấy qui luật nhân quả đang 
điều hành vũ trụ một cách trật tự, công bằng. 
Đó là một sự thật nhưng con người quá vô 
minh không thấy, không hiểu biết, nên lầm lạc 
đi trong vòng qui luật khổ đau này. Muốn con 
người thoát khổ, ra khỏi qui luật này, nên lời 
nói pháp đầu tiên của đức Phật, đã xác định 
chân lí Tứ Diệu Đế. Chân lí Tứ Diệu Đế là một 
sự thật chỉ thắng kiếp làm người là khổ, là 
nguyên nhân sinh khổ, là trạng thái hết khổ, 
là chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân 
bản - nhân quả sống không làm khổ mình, 
không làm khổ người và không làm khổ tất cả 
chúng sanh. Đó là một bài pháp giúp cho mọi 
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người hiểu biết về nhân quả. Có hiểu biết về 
nhân quả thì mới biết hành động nào thiện, 
hành động nào ác. Biết hành động nào thiện, 
hành động nào ác thì mới chuyển hóa được 
nhân quả. Chuyển hóa được nhân quả là vượt 
ra khỏi qui luật nhân quả tức là làm chủ nhân 
quả nghiệp báo. Tất cả những hành động này 
là một sự thật không có gì mơ hồ, ảo tưởng. 

Kính thưa các bạn! Con người vì vô minh 
không thấy, không biết nguyên nhân sinh ra 
muôn vàn sự khổ đau chính là lòng ham muốn 
của các bạn. Do lòng ham muốn mà con người 
mới có những hành động thiện ác. Có những 
hành động thiện ác thì phải nhận lấy những 
quả khổ vui của những hành động đó. Đấy là 
vô minh không hiểu, không biết mà các bạn đi 
theo qui luật của nhân quả. Các bạn có biết 
không? 

Biết rõ như vậy nên đức Phật dạy chúng 
ta: “Chư ác mạc túc, chúng thiện phụng 
hành” hoặc “Ngăn úc diệt úc phúp., sinh 
thiện tăng trưởng thiện pháp” Nhưng 
muốn không làm điều ác, luôn luôn làm điều 
thiện hoặc luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp, 
sinh thiện tăng trưởng thiện pháp thì phải 
tham dự tu học tám lớp “ĐẠO ĐẾ” tức là “BÁT 
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CHÁNH ĐẠO” theo đúng chương trình giáo dục 
đào tạo ba cấp “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Phật 
giáo. Khi tốt nghiệp xong ba cấp tu học ấy, các 
bạn sẽ trở thành một con người có đạo đức đây 
đủ sống không làm khổ mình, không làm khổ 
người và không làm khổ tất cả chúng sanh. Và 
như vậy thế gian này trở thành Thiên đàng, 
Cực lạc, thì dịch cúm gia cầm và thiên tai, lũ 
lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, thủy tai 
làm sao còn nữa. Phải không các bạn? 

Trong thư con hỏi: “Với đôi mắt nhân 
quả của Thầy, xin Thây chỉ rõ làm thế 
nào có thể ngăn chặn đại dịch này, cứu 
giúp hằng triệu người trên thế giới. Con 
tin rằng nếu loài người nhận thức uê qui 
luật nhân quả ấy một cách bhoa học, họ 
sẽ giảm rất nhiều các hành động ác của 
mình”. 

Muốn cứu giúp mọi người thoát khỏi làn 
sóng đại dịch cúm gia cầm và những thiên tai, 
lũ lụt, động đất, sóng thần, bão tố v.v.. thì chỉ 
có mọi người phải thông hiểu nhân quả. Chính 
thông hiểu nhân quả, nên mọi người phải tự 
cứu mình bằng cách ngưng bàn tay ác độc giết 
hại chúng sanh, ngưng sự sống ác độc nhẫn 
tâm đối với sự sống của các loài vật khác và 
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ngưng ăn thịt chúng sanh tức là phải sống theo 
sự hướng dẫn của ĐẠO ĐỨC NHÂN BẢN - 
NHÂN QUẢ. 

Thứ nhất là họ phải sống “Chúứnh tri 
kiến”. Vậy sống Chánh tri kiến như thế nào? 
Sống Chánh tri kiến là phải thấy đúng mọi 
hoàn cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng thường 
xảy ra đều thấy đúng là nhân quả thiện ác. 

Thứ hai là phải sống “Chứnh tư duy”. 
Vậy sống Chánh tư duy như thế nào? Sống 
Chánh tư duy tức là sống suy tư mọi hoàn 
cảnh, mọi sự việc, mọi đối tượng đều phải tư 
duy, suy nghĩ nó là nhân quả thiện ác. 

Thứ ba là họ phải sống “Chứnh ngữ”. 
Vậy sống Chánh ngữ như thế nào? Sống 
Chánh ngữ tức là sống dùng lời nói thiện 
không được nói lời nói ác, nói lời nói không 
làm khổ mình, không làm khổ người và không 
làm khổ cả hai. 

Thứ tư là họ phải sống “Chúứnh nghiệp”. 
Vậy sống Chánh nghiệp như thế nào? Sống 
Chánh nghiệp tức là sống không làm sáu nghề 
nghiệp ác, thường dùng những hành động 
không làm khổ mình, không làm khổ người và 
không làm khổ cả hai. 
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Thứ năm là họ phải sống “Cháứnh 
mạng”. Vậy sống Chánh mạng như thế nào? 
Sống Chánh mạng tức là sống không làm khổ 
mình, không làm khổ người và không làm khổ 
cả hai. Sống không nuôi dưỡng thân mạng 
bằng máu thịt chúng sanh, bằng sự đau khổ 
của loài vật khác, của người khác. 

Thứ sáu là họ phải sống “Chúứnh tỉnh 
tấn”. Vậy sống Chánh tỉnh tấn như thế nào? 
Sống Chánh tinh tấn tức là sống siêng năng 
tính cần hằng ngày từng phút từng giây không 
làm khổ mình, không làm khổ người và không 
làm khổ cả hai tức là ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. 

Thứ bảy là họ phải sống “Chúứnh niệm”. 
Vậy sống Chánh niệm như thế nào? Sống 
Chánh niệm tức là sống giữ gìn tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự. Tất cả những chướng 
ngại pháp tác động vào thân tâm họ đều được 
đẩy lui bằng pháp Như lý tác ý trên Tứ Niệm 
Xứ 

Thứ tám là họ phải sống “Chúnh định”. 
Vậy sống Chánh định như thế nào? Sống 
Chánh định tức là sống bất động tâm trước các 
pháp ác và các cảm thọ. 
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Kính thưa các bạn! Với đôi mắt của người 
chứng đạt chân lí thì nhìn thấy nhân quả là 
thật, nó giống như xem chỉ trong lòng bàn tay 
của mình vậy. Còn các bạn với đôi mắt bị hạn 
chế không gian và thời gian nên không thể 
thấy rõ như vậy. Vì thế, Thầy phải dùng nhân 
quả thảo mộc để chỉ cho các bạn nhận thấy cụ 
thể rõ ràng nhân quả là một sự thật chứ 
không phải tưởng tượng. Tin hay không tin đó 
là quyền của các bạn, nhưng Thầy biết rằng 
các bạn đang bị luật nhân quả điều khiển, nói 
cách khác các bạn là những người nô lệ của 
nhân quả. Nếu các bạn không chịu cởi bỏ ách 
nô lệ thì muôn đời ngàn kiếp phải làm thân nô 
lệ cho nhân quả mãi mãi. 

Cuối cùng Thầy có lời thăm con được 
mạnh khỏe an khương. 


Kính thư 
Thầy của con 


Khảo 
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Câu hồi của Tuệ ?Ø(ạnh, tột Phát tỉ J'P7(CA 


Hỏi: Z&nh thua Thây! Kinh Duy Ma Cật 
ca ngợi pháp môn Bất Tư Nghì giải thoát. 
Chẳng hay phúp môn đó cao thâm như thế nòo 
mà người trí nghe thì phút tâm uô thượng Bồ 
Đà, Bô Tút nghe thì hân hoan tiếp nhận, còn 
hàng Thanh Văn nghe thì bhông hiểu rõ bhóc 
rống lên “bhóc cho uang động cả 3000 cõi đại 
thiên thế giớ”? (trích ý mục 4 binh Duy Ma 
Cật trang 153). 

Đáp: Pháp môn Bấ/ Tư Nghì là một 
pháp môn tưởng của Đại Thừa, do các Tổ tu 
tập thiền sai pháp, lạc vào thiển tưởng, nên 
tuệ tưởng phát triển, từ đó các Tổ triển khai 
tưởng tuệ. Vì thế, các pháp tưởng được thành 
lập trong kinh sách Đại Thừa. Trong những 
pháp tưởng đó có pháp môn Bất Tư Nghì. 

Khi đạt được tưởng giải này các Tổ thấy 
sự hiểu biết của mình hơn cả Phật, nên dùng 
các pháp tưởng ấy bài bác chánh pháp của đức 
Phật bằng cách lý luận siêu tưởng để diệt Phật 
giáo. Cho nên, Kinh Duy Ma Cật là một tác 
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phẩm trong những tác phẩm của Đại Thừa, ra 
đời là nhằm mục đích thực hiện ý đồ thâm độc 
để diệt giáo lý của của Phật giáo. Đây các bạn 
lắng nghe ông Duy Ma Cật giới thiệu pháp 
môn Bất Tư Nghì: 

1- Kinh Duy Ma Cật dạy: “Thiên giả 
không dính mắc Tam Giới uà thân tâm 
uẫn sinh hoạt mới là ngôi thiên”. 

Lời dạy này đúng là lời dạy không nghĩ 
bàn được, vì đó là tưởng giải ra bất tư nghì 
nên vô nghĩa khiến cho ý thức không suy nghĩ 
được (vô phân biệt). Có thể nói lời dạy này vô 
lý. Vậy Tam giới các bạn có hiểu biết nghĩa 
của nó là gì không? 

Theo các nhà Đại Thừa hiểu Tơm giới là 
ba cõi giới (cảnh giới). Sự hiểu như vậy là hiểu 
theo tưởng giải. Hiểu ba cõi giới là hiểu ba cõi 
ảo tưởng các bạn ạl 

Cho nên, kinh sách Nguyên Thủy Phật 
dạy Tươm giới nghĩa lý như thật không mơ hồ 
ảo tưởng: “Tơm giới tức là ba trạng thúi 
trong thân tâm của con người”. Ba trạng 
thái trong thân tâm của con người gồm Có: 

1- Dục giới 

2- Sắc giới 
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3- Vô sắc giới 

- Dục giới chỉ cho trạng thái ham muốn 
của con người. 

- Bắc giới chỉ trạng thái của cơ thể con 
người. 

-_ Vô sắc giới chỉ cho trạng thái tưởng của 
con người. 

- Ba cõi tức là ba trạng thái của một con 
người. Ba trạng thái trong một con người, nên 
con người thường luân chuyển sống trong ba 
trạng thái này, không ha rời nhau, không xa 
nhau nửa bước, lúc thì ở trạng thái này, lúc thì 
ở trạng thái kia, cho nên kinh dạy: “Lưân hồi 
trong bq cõi”. 

Bởi kinh Duy Ma Cật dạy câu trên đây 
không bao giờ thực hành được. Không bao giờ 
thực hành được là vì một con người mà không 
ở trong Tam Giới thì ở đâu? Sinh ra làm người 
thì lúc nào cũng ở trong Tam Giới. Ở trong 
Tam Giới thường sinh hoạt mà nói rằng không 
dính mắc là không đúng. Chữ dính mắc của 
Duy Ma Cật dùng ở đây không đúng nghĩa. Tại 
sao vậy? 

Chữ dính mắc phải được thay thế bằng 
chữ: “Ác phớp không tác động”. Vì thế, câu 
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này phải được viết lại: “Thiên giủ sống trong 
Tươm Giới thân tâm uẫn sinh hoạt bình 
thường mà dục uà úc pháp không tác 
động” Cho nên, ba trạng thái này bảo rằng 
con người không dính mắc là không đúng 
nghĩa. Vì ba trạng thái này là ba trạng thái 
của một con người, chứ không phải ba trạng 
thái là ba cõi như các nhà Đại Thừa hiểu. Đức 
Phật đã xác định: “Không có cốt giới siêu 
hình thật mù các cối giới siêu hình chỉ là 
cõi tưởng (tưởng trì chứ không phi liễu 
tri)”. 

Lời dạy trong kinh Duy Ma Cật nghĩa lý 
không rõ ràng, chứng tỏ ông Duy Ma Cật 
tưởng giải theo nghĩa lý của kinh sách Đại 
Thừa, chứ chẳng có gì mới mẻ cả. Đó là một 
loại thiền tưởng của ngoại đạo. Phật giáo 
Nguyên Thủy không có những loại thiển này. 
Cho nên, lời nói của ông Duy Ma Cật không có 
giá trị tu hành làm chủ sanh, già, bệnh, chết, 
chỉ là lời nói suông mà thôi, dạy mà không có 
pháp hành: “Thiên giủ không dính mắc 
Tưm Giới uà thân tâm uẫn sinh hoạt rmmới 
là ngôi thiên”. 
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2- Duy Ma Cật dạy: “Sinh hoạt trong 
bốn oai nghỉ như bình nhật mà hông rời 
Diệt Tận Định”. 

Kính thưa các bạn! Duy Ma Cật hiểu Diệt 
Tận Định như thế nào mà dám bảo: “Sinh 
hoạt trong bốn oai nghỉ như bình nhật mà 
không rời Diệt Tộn Định”. 

Cư sĩ Duy Ma Cật dám nói câu này chính 
là cư sĩ đã lộ sự vô minh của mình cho người 
khác biết, giống như người vạch lưng cho xem 
thẹo. Vậy Diệt Tận Định nghĩa là gì? 

Diệt Tận Định là một loại thiền định bất 
động cả thân lẫn tâm. Vì thiển này diệt các 
cảm thọ và các tưởng như vậy thân ngồi bất 
động. Thân ngồi bất động thì làm sao sinh 
hoạt trong bốn oai nghi được. Phải không các 
bạn? Có lẽ ông Duy Ma Cật không hiểu thiền 
Diệt Thọ Tưởng Tận Định là gì? Nên đã nói 
theo kiểu tưởng giải của mình để gọi là pháp 
môn Bất Tư Nghì. Như vậy pháp môn Bất Tư 
Nghì chỉ là lời nói “xạo”, nói dối, nói như mình 
hay nhưng kỳ thực là lời nói xảo ngôn, nói lừa 
đảo lường gạt người. 

Như vậy ở đời ai nói một việc gì vô lý là 
pháp môn Bất Tư Nghì hết sao!? Chỉ có những 
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người vô minh mới ca ngợi những lý luận ảo 
tưởng đó. Người có minh thì không bao giờ 
chấp nhận. Cho nên, 62 luận thuyết của ngoại 
đạo Bà La Môn thời bấy giờ đức Phật không 
chấp nhận và đã bác sạch những lý luận đó. 
Những lý luận của Bà La Môn là những lý 
luận tưởng. 

Những gì ông Duy Ma Cật đã dạy trong 
kinh Duy Ma Cật chỉ là nhai lại bã mía của 
kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông Trung Hoa 
chẳng có gì mới mẻ cả. 

3- Duy Ma Cật dạy: “Làm mọt uiệc như 
kẻ phàm phu mà bhông sao lãng đạo 
pháp” Lời dạy như vậy có đúng không thưa 
các bạn? 

Lời dạy như vậy chỉ là những lời dạy cho 
những người bị bệnh tưởng, những kẻ đồng 
bóng, chứ những người bình thường thì không 
ai tin lời dạy này, vì làm mọi việc như kẻ 
phàm phu mà không sao lãng đạo pháp thì 
chẳng có ai làm được. Lời dạy này không thể 
sống và tu tập được. Lời dạy này không thể 
sống và tu tập được là pháp môn Bất Tư Nghì 
ư! Vậy thì pháp môn Bất Tư Nghì của ông Duy 
Ma Cật để làm gì? Có ích lợi gì cho đời? Nói 
để tranh hơn thua cao thấp với những người 
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khác ưi!?: “Đây là pháp môn không thể nghì 
bàn không có phớp nào cao hơn được”. 
Pháp môn như vậy chỉ là lời nói lừa đảo người 
khác mà thôi. AI cũng ca ngợi kinh Duy Ma 
Cật nhưng có ai tu tập được như kinh Duy Ma 
Cật dạy chưa? Kinh Duy Ma Cật là kinh vọng 
ngữ, kinh nói không đúng sư thật. Trong khi 
kinh sách Phật giáo dạy những gì đều đúng 
như thật nên giáo pháp của Phật được gọi là 
Chân lý. Cho nên, bài pháp đầu tiên của Đức 
Phật gọi là Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế tức là bốn 
sự thật của loài người. Phật không lừa đảo con 
người, từ bỏ sự giàu sang danh lợi, còn Tổ 
chuyên lừa đảo người khác để cất chùa to Phật 
lớn làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người 
Phật tử. 

Như các bạn đã biết Phật pháp là phải lìa 
tâm dâm dục, thế mà sống trong tâm dâm dục 
lại không lìa Phật pháp. Lời dạy như vậy các 
bạn cứ suy ngẫm có đúng không? Hay ông Duy 
Ma Cật là một người trí óc bất ổn. Phải không 
các bạn? 

4- Duy Ma Cật dạy: “Flâm không cột uào 
trong cũng không tdn mạn ra ngoài mới 
là ngôi thiên”. Câu này ông Duy Ma cật dạy 
đúng nghĩa theo Phật giáo Nguyên Thủy. Khi 


-369- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


tâm không phóng dật thì tâm không cột vào 
trong và cũng không tản mạn ra ngoài như vậy 
câu này đâu phải là pháp môn Bất Tư Nghì. Vì 
lời dạy này còn nghĩ bàn được, phải không các 
bạn? Còn nghĩ bàn được thì đâu được gọi là 
pháp môn Bất Tư Nghì. Như vậy rõ ràng lời 
dạy của ông Duy Ma Cật không nhất quán, tự 
nó mâu thuẩn với nhau. Có đúng không các 
bạn? 

Như vậy, bộ kinh Duy Ma Cật chỉ là một 
bộ kinh góp nhặt cát sạn của Đại Thừa mà bài 
bác vàng bạc châu báu của Phật giáo Nguyên 
Thủy thì làm sao bài bác được, chỉ có những 
người lọt vào tưởng tuệ nên mới chấp nhận 
những pháp môn ảo tưởng đó, chứ người có trí 
hiểu biết một chút thì không bao giờ chấp 
nhận. Xem bộ kinh Duy Ma Cật như một bộ 
môn tiểu luận lừa đảo. 

Các bạn nên đọc lại lời dạy này: “fâm 
không cột uào trong cũng không tửn mạn 
ra ngoài mới là ngôi thiên”. Câu này mang 
đầy đủ ý nghĩa giải thoát của đức Phật, khi 
Ngài thành Chánh giác đã tuyên bố như sau: 
“ĩTq thành chúnh giác là nhờ tâm không 
phóng dật”. 
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5- Duy Ma Cật dạy: “Trước bao rrhiêu tà 
kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu 
chuyện rnê tín hoang đường mà tâm không 
lay động, không bị mê hoặc cám dỗ xiêu 
lòng uững tâm trong 37 phẩm trợ đạo...” 

Câu này dạy đúng có ý nghĩa suy tư đầy 
đủ của tâm bất động thiền định như vậy câu 
này đâu phải là pháp môn bất tư nghì. Phải 
không các bạn. Câu này có ý nghĩa tâm bất 
động trước các pháp ác và các cảm thọ. 

6- Duy Ma Cật dạy: “Không khởi tâm 
đoạn trừ phiên não rmmà uẫn có Niết Bàn 
mới là ngôi thiên”. Bản chất con người là 
phiền não, đó là chân lý thứ nhất (Khổ đế) 
mà đức Phật đã xác định. Đoạn trừ phiền não 
là chân lý thứ tư (Đẹạo đế), nếu không đoạn 
trừ phiển não thì làm sao có Niết Bàn. Còn 
Niết Bàn là chân lý thứ ba (Diệt đế). Cho nên 
câu: “Không khởi tâm đoạn trừ phiền não 
mà uẫn có Niết Bàn mới là ngôi thiền”. 
Nếu ai đã học về bốn chân lý của Phật giáo thì 
đọc câu này các bạn sẽ có cảm nhận về ông 
Duy Ma Cật là người kiến giải chứ chưa có 
thực hành tu tập. Vì thế, ông chưa hiểu Niết 
Bàn của Phật giáo, ông chỉ hiểu Niết Bàn của 
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ngoại đạo. Niết Bàn của ngoại đạo là một cảnh 
giới siêu hình. 

Niết Bàn có nghĩa là không có phiền não 
không phiền não tức là Niết Bàn. Cho nên, câu 
nói của ông Duy Ma Cật dường như Niết Bàn 
và phiền não là hai. Ý của Ông nói cứ để phiền 
não bình thường, không cần đoạn trừ phiển 
não mà vẫn có Niết Bàn. Xin lập lại câu nói 
của Ông: “Không khởi tâm đoạn trừ phiền 
não mà uẫn có Niết Bàn”. Vì thế, ông Duy 
Ma Cật cho Niết Bàn là một cảnh giới siêu 
hình ở đâu chứ không phải chỗ tâm không 
phiền não. 

Hiểu như ông Niết Bàn là một cảnh giới 
của chư Phật, chứ không phải là một trạng 
thái của tâm con người. 

Các bạn lắng nghe chân lí thứ ba của 
Phật giáo là một trạng thái tâm con người 
không còn tham, sân, si. Không còn tham, sân, 
sỉ mới gọi là diệt đế. Diệt tức là diệt hết sự 
đau khổ phiền não. 

Hiểu Phật giáo như ông Duy Ma Cật là 
hiểu Phật giáo theo nghĩa của Bà La Môn, hiểu 
theo nghĩa của thế giới siêu hình. 


Khảo 
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Cầu hồi của Tuệ 2(ạnh 


Hỏi: ZXnh thuu Thây! Trưởng gid Duy 
Ma Cật dạy Mục Kiên Liên: “Luận đến chỗ cứu 
bính của uấn đề thuyết pháp thì người nói 
bhông nói gì hết, bhông phô bày gì hết. Người 
nghe bhông nghe gì hết uà bhông được có một 
sở đắc nào. Ví như ảo thuật sư làm ra người 
do, người đo lạt nói chuyện do. Phải xác lập ý 
thúc biên định như thế rồi mới thuyết pháp... 
phải biết căn túnh chúng sanh lợi hay độn...; 
phải lấy tâm đại bi mò bhen ngợi Đại thùa”. 
Con thấy Duy Ma Cật lý luận lòng Uuòng cuối 
cùng cũng trở uê lối thuyết phúóp uô ngôn của 
Đại thùa cũng giống như chuyện đúc Phật 
niêm hoa ngài Đại Ca Diếp 0ì tiếu trên đại 
linh sơn, nối tiếp chánh pháp của Phật. Thây 
có thể giảng giải cho hòng sơ học như chúng 
con hiểu phân nòo uề lối thuyết phúp không 
nói bhông nghe này được bhông Thầy? 


Đáp: Lối thuyết pháp không lời có ai còn 
lạ gì Thiền Tông Trung Hoa: 
Bất lập uăn tự 


Giáo ngoạt biệt truyền. 
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Chỉ thẳng tâm người. 
Kiến tánh thành Phật” 

Có ai còn lạ gì Lão Trang: 

“Đạo bhd đạo phi thường đạo. 

Danh gi danh phì thường danh”. 
Phải không các bạn? 

Duy Ma Cật là một nhà nghiên cứu tập 
họp những tư tưởng của Phật, Lão, Nho và Bà 
La Môn thành lập một giáo lý Tối Thượng 
thừa. Cho nên, câu chuyện niêm hoa trên núi 
Linh Thú, Tổ Ca Diếp mỉm cười.. là khởi đầu 
cho những trang giả sử 33 vị Tổ Sư thiển Ân 
Độ và Trung Hoa, với mục đích là quét sạch 
Phật giáo Nguyên thủy ra khỏi tư tưởng tín đồ. 
Vì thế, Bỏ Đề Đạt Ma dạy: “giớo ngoại biệt 
truyền, bất lập uăn tự, chỉ thẳng tâm 
người, biến tứnh thành Phật”. Đó là ý đồ 
diệt Phật giáo đã hiện nguyên hình trong kinh 
Bất Tư Nghì mà nhân vật chính là ông Duy 
Ma Cật. Kinh sách Thiền Tông đều mang tư 
tưởng Lão Trang. Tư tưởng này xuất phát nơi 
đất nước Trung Hoa. Vì thế mới tưởng tri sinh 
ra 1700 công án trên giáo pháp thiền để thay 
thế kinh sách Nam Tông, chứ không phải kinh 
sách Bắc Tông, để chỉ thẳng tâm người, kiến 
tánh thành Phật. Đó là lối dạy để diệt ý thức 
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“uô phân biệt” làm cho ý thức tê liệt “Chẳng 
niệm thiện niệm ác” Các thiền sư tưởng giải 
“Chẳng niệm thiện niệm ác” là thành Phật, 
là giải thoát nơi đó, là hết tham, sân, si, 
nhưng sự thật đó chỉ là một ảo tưởng Phật 
tánh. Đức Phật đâu có dạy kỳ lạ như vậy, đâu 
có dạy tu để làm Phật, đâu có dạy tu để nhập 
thiền định; đâu có dạy tu để có Tam Minh, lục 
thông; đâu có dạy tu ngồi thiền ba bốn tiếng 
đồng hồ; đâu có dạy tu để cầu vãng sanh Cực 
Lạc Tây Phương; đâu có dạy tu tập để nhập 
vào cảnh giới Niết Bàn; đâu có dạy tu để lại 
nhục thân, xá lợi; đâu có dạy cúng bái tụng 
niệm cầu siêu, cầu an, cầu tài, cầu lợi, cầu cho 
biết ngày, biết giờ chết; đâu có dạy lạy lễ hồng 
danh sám hối để tiêu tai, giải nạn, để được 
phước báu nhân thiên và để ngồi thiền hết 
vọng tưởng. Chính giáo pháp của đức Phật chỉ 
dạy tu tập để làm chủ sanh, già, bệnh, chết. 
Đó là mục đích chân chánh của đạo Phật giúp 
cho loài người thoát khổ, chứ không phải đạo 
Phật ra đời để hướng dẫn cho mọi người tu tập 
để thành Phật, để thành Thánh. 

Thiền Tông Trung Hoa và Đại Thừa đã 
hiểu sai mục đích của đạo Phật nên mới lừa 
đảo người khác bằng những lời nói “Vô sở 


đắc”, nếu có ai nói tu có chứng, có đắc là gạt 


-375- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 

ngang “chẳng có chứng đắc gì cả”. Cho 
nên, ông Duy Ma Cật chỉ lập lại những ý nghĩ 
tư tưởng vô phân biệt: “Lưện đến chỗ cứu 
cánh của uấn đề thuyết pháp thì người 
nói không nói gì hết, không phô bày gì 
hết, người nghe không nghe gì hết uà 
không được có một sở đắc nào”. 

Thiền Tông đã truyền thừa bắt đầu tại 
nước Trung Hoa khởi xướng từ Bồ Đề Đạt Ma 
và phát triển rộ nở từ Lục Tổ Huệ Năng. 
Nhưng loại thiền này là thiền miệng, thiền la, 
thiền hét, thiền đánh, thiền thoi và luôn luôn 
vấn đáp công án nghe thật kêu, nhưng thực 
chất tu hành không có giải thoát, chỉ rơi vào 
thiển tưởng ngôi lim dim như thi ma người 
chết, họ cứ tưởng đó là “Phật tánh”. 

Biết bao nhiêu người bổ công sức tu 
hành, cuối cùng cũng chẳng ra gì chỉ an trú 
trong một trạng thái tưởng không niệm. Cho 
nên thiền sư Thường Chiếu bảo: “Đó ià bọn 
đại bịp”. 

Trước khi tịch tổ Pháp Loa bệnh đau rên: 

- — Nừ! HùI 

Thấy thế Huyền Quang hỏi: 

-  Sơo Hòa Thượng rên? 
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- — Gió thổi qua bhe trúc 

Tu hành không làm chủ bệnh nên khéo 
trả lời che đậy “Gió thổi qua khe trúc”, câu 
trả lời thật là tuyệt vời bưng bít. 

Thiền tông đã truyền thừa được sáu đời 
tại Trung Hoa từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ 
Huệ Năng và từ đây Thiền Tông phát triển 
theo kiểu biến dạng thành Tịnh Độ Tông, vì tu 
thiền không kết quả. Do đó, Tổ Thiền Tông 
Tuệ Viễn thành lập Liên Trì Thư Xã sớ giải 
kinh Tịnh Độ. Đó là một hiện tượng báo động 
cho biết Thiền Tông tu hành chẳng đến đâu 
nên mới sinh ra pháp môn Tịnh Độ. Thiền 
tông phát triển đến thiền công án và tham 
thoại đầu là con đường thiền chấm dứt, không 
còn phương thế nào phát triển hơn nữa được. 

Khi phát triển đến mức độ không còn 
phát triển được nữa thì lại sinh ra một hệ phái 
khác: Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa 
Tông. Tất cả các hệ phái này đều là con đẻ của 
Thiền Tông. Cho nên, kinh sách Đại Thừa là 
kinh sách phát triển theo kiến giải, tưởng giải 
của giáo pháp Bà La Môn Ấn Độ, của Thiển 
Tông Trung Hoa. Các Tổ Sư Thiền Tông Trung 
Hoa rất khôn khéo, vì biết chắc tín đồ không 
tin ở họ nên soạn kinh, viết sách đều gán cho 
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Phật thuyết. Đó là có ý đồ lừa đảo Phật tử 
bằng cách dùng thuật ngữ “fFhiền giáo đồng 
hành”, có nghĩa là lấy giáo tức là lời dạy của 
Phật làm niềm tin cho thiển. Khi Bồ Đề Đạt 
Ma sang Trung Hoa đã tuyên bố: “Gi¿ớo ngoại 
biệt truyền. Bất lập uăn tự. Chỉ thẳng tên 
người. Kiến tánh thành Phật”. 

Vì thế, Bồ Đề Đạt Ma diện kiến vua 
Lương Võ Đế. Nhà vua hỏi: “- A¡ đang ở trước 
mặt Ta”. 

Bồ Đề Đạt Ma trả lời: “Không biết” nên bị 
vua Lương Võ Đế sai lính hầu đánh gãy răng, 
và thả Ông ra, cấm không cho truyền tà đạo 
(đạo không đúng đạo Phật), từ đó Bồ Đề Đạt 
Ma lên núi nhập thất, mai danh ẩn tích 9 
năm. Người ta gọi ông là ông Bà La Môn ngồi 
nhìn vách đá chín năm. 

“Diện bích cửu niệm 
Đấng ngộ Bồ Đề. 

Dữ Chân Bồ Tút 

Tê thành chánh giác”. 

Cho nên, kinh Duy Ma Cật chỉ là một lập 
luận Phật tánh của Thiền Tông Trung Hoa, 
chứ không có gì mới mẻ cả. 

se© 
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ðài uiết của Điệu Quarj 


2⁄ang ngày, tôi thường mở hộp thư trên 
mạng để đọc thư các bạn bốn phương gửi về tu 
viện Chơn Như. 

Hôm nay, tôi nhận được nhiều lá thư gửi 
vào hộp thư của chúng tôi nói về Thây Thông 
Lạc. 

Sau khi đọc những bài viết về Thầy 
Thông Lạc của bạn Ng. H. trên trang thư viện 
Hoa Sen, tôi có đến trình và thưa hỏi Thây 
Thông Lạc, có nên trả lời những bài viết này 
không? 

Thầy Thông Lạc bảo: “Phớđi im lặng như 
Thúnh, chúng ta tu tập theo Phật giáo là để 
câu giải thoát, chứ bhông phải để tranh luận 


* Xin phép cư sĩ Nguyễn Hòa cho tôi được xem cư sĩ là 
một người bạn, để cùng nhau trao đổi những sự hiểu biết 
về Thây Thông Lạc, những gì bạn chưa hiểu biết, tôi 
giúp bạn hiểu biết. Mong bạn vui lòng nhé! 
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hơn thua, phỏi trái, đúng sdi Uớt di cả. Nơi đâu 
có dựng lại chánh phúóp của Phật, tu hành có 
giải thoút thì nơi đó chúng ta nên theo mà học 
hỏi uò tu tập, còn nơi đâu có lý luận hơn thua 
thì nên tránh xa”. 

Lời Thầy Thông Lạc khuyên như vậy, 
nhưng tâm chúng tôi tu hành chưa tới đâu nên 
nghĩ đến nhiều người khác, nghĩ đến bạn Ng. 
H. Khi họ đọc những bài viết của bạn Ng. H 
thì họ hiểu Phật giáo một cách lệch lạc (hiểu 
theo kiểu xưa nay của kinh sách phát triển). 
Nếu những bài viết của bạn Ng. H đưa lên 
trang thư viện Hoa Sen mà không được chỉnh 
đốn, làm sáng tỏ lại thì rất tội nghiệp cho bạn 
Ng. H, vì bạn ấy không thấy được cái sai; cái 
cố chấp của bạn, mà còn có một số bạn bè hùa 
theo, a dua với những lập luận nhai lại bã mía 
của bạn. 

Những lập luận a dua nhai lại bã mía của 
bạn đã làm cho bạn không còn sáng suốt thấy 
sự vô minh của bạn nữa, do đó bạn sinh ngã 
mạn cho mình là am tường, thông suốt Phật 
pháp. Bằng chứng bạn ấy đã bỏ nhiều thì giờ 
để bình luận những lời tựa của bộ sách Đường 
Về Xứ Phật theo những kiến giải, tưởng giải 
của các vị Tổ sư. Trong khi đó, tâm bạn ấy 
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sống chưa ly dục ly ác pháp ở giai đoạn của 
người cư sĩ giữ gìn ð giới, thì còn nói chi đến 
tâm bạn ấy bất động trước các ác pháp và các 
cảm thọ; thì còn nói chi đến bạn ấy nhập được 
Tứ Thánh Định. Cho nên, bạn ấy chưa thực 
hiện được Tam Minh; chưa làm chủ được sự 
sống chết; chưa chấm dứt được sự tái sanh luân 
hồi; chưa biết khi chết bạn ấy sẽ đi về đâu. 
Nhất là một điều dễ làm mà bạn ấy còn chưa 
biết, chưa làm được, đó là một ngày sống đúng 
Phạm hạnh như Phật, như chúng Thánh Tăng 
như ngày Thọ Bát Quan Trai đúng chánh 
pháp. Thế mà, những bài viết của bạn ấy đưa 
lên trang Thư Viện Hoa Sen để chứng tổ cho 
mọi người trên thế giới biết bạn là người am 
tường, thông hiểu Phật Pháp, nhưng cái thông 
hiểu của bạn giống như con chim nói tiếng 
người, có nghĩa là bạn chưa làm được những gì 
bạn đã nói. Vậy mà bạn luận cái sai, cái đúng 
về sách Thầy Thông Lạc thì tôi e rằng bạn là 
người háo danh và nông nổi, bạn không biết 
lượng sức mình chẳng khác gì người mù rờ voi, 
người đứng dưới chân núi mà nói chuyện trên 
đỉnh núi. 

Nếu bạn muốn luận về sách Thầy Thông 
Lạc thì bạn phải sống đúng Phạm hạnh của 
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Phật, tâm phải ly dục ly bất thiện pháp, lúc 
nào cũng ở trong trạng thái bất động tâm và 
phải nhập cho được Tứ Thánh Định và thực 
hiện Tam Minh thì chừng đó bạn mới đủ khả 
năng luận về bộ sách Đường Về Xứ Phật của 
Thầy Thông Lạc. 

Bạn đâu biết rằng rất nhiều tín đồ Phật 
giáo hiện giờ đang chịu ảnh hưởng tỉnh thân 
bệnh hoạn mê tín, kiến chấp lý luận ảo tưởng 
và bệnh rối loạn thần kinh của Đại Thừa và 
Thiền Tông; những người bệnh này nhiều lắm 
bạn ạ! Cho nên, những bậc tu hành chân 
chánh như Thầy Thông Lạc gióng lên tiếng 
chuông cảnh tỉnh, để mọi người tự cứu lấy 
mình, chứ không còn có cách nào, hay người 
nào khác tháo gỡ cho họ thoát khỏi những 
bệnh hoạn này. Trong khi đó những bài viết 
của bạn đưa lên trên trang Thư Viện Hoa Sen 
luận về sách Thây Thông Lạc thì cũng giống 
như những người đã bị nọc của loài rắn độc mà 
lại được tiếp thêm chất nọc độc nữa. Và từ đó 
về sau bệnh nọc độc kiến chấp ảo tưởng mê tín 
của kinh sách phát triển càng trầm trọng hơn 
và không thể nào còn có thuốc nào cứu trị 
được. Thật đáng thương vậy! 
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Những lối lý luận của bạn Ng. H là lối lý 
luận vay mượn của những nhà học giả Phật 
giáo xưa và nay, cứ dựa theo lối mòn đó, dò 
dẫm lại, chứ bạn Ng. H. không có sự nghiên 
cứu kỹ về kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. 
Do đó, bạn ấy không có sự hiểu biết của riêng 
bạn, vì thế cái hiểu biết này của bạn về Phật 
giáo mà tôi bảo là nhai lại bã mía của người 
khác. Những bài viết của bạn dễ đưa dắt 
những người chưa hiểu biết về Phật giáo vào 
thế giới mê tín ảo tưởng của kinh sách phát 
triển, trừu tượng của Thiền Đông Độ, nhất là 
những người không có thì giờ nghiên cứu kinh 
sách Phật giáo Nguyên Thủy, vì thế họ dễ bị 
ảnh hưởng tà kiến của những loại kinh sách 
phát triển này. 

Thưa các bạn! Nếu trong tất cả những bài 
viết của bạn Ng. H nói về bộ sách của Thây 
Thông Lạc, các bạn hãy chọn một bài nào, một 
đoạn nào, dù bất cứ ở chỗ nào trong những bài 
viết ấy đưa ra, thì tôi sẽ chỉ cái sai của bạn 
Ng. H cho các bạn xem, chỉ vì “mọi điểm của 
những bời uiết” của bạn Ng. H không có điểm 
nào luận đúng, nói đúng về Phật giáo, về Thầy 
Thông Lạc cả, toàn là luận sai, vì bạn ấy quá 
xem thường kinh sách Phật giáo Nguyên Thủy. 
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Ở đây tôi không chọn bài nào, đoạn nào cả mà 
chỉ ngay bài đầu, đoạn đầu rất ngắn của bạn 
ấy để vạch ra cho các bạn xem bài viết của bạn 
ấy đã có rất nhiều cái sai với Phật giáo, vừa 
theo lịch sử, vừa theo giáo pháp, vừa theo giới 
luật. Không có bộ môn nào của Phật giáo mà 
bạn Ng. H luận đúng cả. Nếu chịu khó luận hết 
những bài viết của bạn Ng. H, thì sẽ cho thấy 
cái sai của bạn ấy vô số kể bên cạnh còn có tội 
phỉ báng kẻ chân tu. 

1- Theo lập luận của bạn Ng. H cho Thây 
Thông lạc viết không đúng lịch sử Phật giáo 
mà chỉ do suy đoán của riêng Thây: “Điều trên 
ghỉ bhông đúng theo lịch sử Phật Giáo, hoặc là 
chỉ do suy đoán riêng của Thây Thông Lạc”. 
Theo sự nghiên cứu của chúng tôi và qua lời 
dạy của Thầy Thông Lạc, thì nên căn cứ vào 
tuổi thọ của ông A Nan để tìm ra Phật giáo 
Nguyên Thủy nguyên gốc tổn tại được bao 
nhiêu năm trên thế gian này. 

Ai cũng biết ông A Nan đến với đạo Phật 
vào khoảng 20 tuổi (tuổi tỳ kheo) cho đến khi 


3 Có thuyết cho rằng tuổi ông A Nơan bằng tuổi Phật, 
thuyết này không đúng, uì một ông giò 80 tuổi phục uụ 
hâu hạ cho một ông già 80 (Phật) (Lúc sắp Niết bàn 
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thị tịch là 120 tuổi. Ông là người đệ tử thị tịch 
cuối cùng của đức Phật. Ông A Nan còn sống là 
người đại diện cho Phật giáo Nguyên Thủy và 
cũng là người giữ gìn mạng mạch của Phật 
giáo chánh tông. Ông A Nan mất là Phật giáo 
chân chánh mất. Tại sao vậy? 

Vì hiện tượng báo cho biết Phật giáo mất, 
mất trước khi ông A Nan tịch, là do tu sĩ Phật 
giáo bấy giờ hiểu sai lời Phật dạy, tu học theo 
kiến giải tà kiến của một số Thầy Tổ của họ. 

Trong những năm cuối đời, chính ông A 
Nan đích thân chỉnh đốn lại những điều sai đó, 
mà các tu sĩ bấy giờ đều không nghe. Nên ông 
tự than phiền và cho rằng: “Chúng sanh đời 
sơu bhông còn đủ duyên uớit chúnh phúp của 
Phật” Để chứng minh điều này, tôi xin ghi lại 
một đoạn sử về ông A Nan trong bộ Thập Đại 
Đệ Tử Sử Chuyện: 

“Đến năm tôi giò tròn đủ 120 tuổi, một 
hôm nọ trên đường đi nghe một thầy Tỳ Kheo 
tụng một bùi bệ 

“Nếu người sống trăm tuổi, 


Không thấy thủy lão hạc 


Phật đau lưng, ông A nơn trải tăng giò lê cho Phật nằm 
hoặc đi xuống suối lấy nước cho Phật uống). 
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Chẳng bằng sống một ngày 
Mà thấy được hạc ấy” 

Ông A Nơn nghe qua bài bệ tụng bị sai 
lầm một cách tệ hại, thật là râu ông nọ cắm 
cằm bò bia, Tôn giả bèn lập tức cải chính. Bài 
hệ phải tụng như thế này: 

“Nếu người sống trăm tuổi 
Không hiểu pháp sanh diệt 
Chẳng bằng sống một ngày 
Mà được hiểu rõ ràng” 

Tỳ bheo bia nghe ông Angn dạy xong, trở 
Uuê thưa lại uới sư phụ, chẳng dè sư phụ nổi 
sùng nói rằng: 

- Ông đừng nghe ông A Nơn nói bậy, năm 
nay ông A Nan đã giò cả, lú lẩn rồi, Ta dạy 
ông bhông sơi đâu. 

Thầy tỳ bheo trở lại đem lời sư phụ nói 
lạt uớt ông A Nan. 

Tôn giả A Nơn định ởđi tìm ông ta để hỏi: 

- đợi sao lại nói những lời ngu su như 
Uuậy? Nhưng suy đi nghĩ lại, con người đã thốt 
ra lời ấy có nói chưa chắc đã chịu nghe, nên 
thôi. 
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Một uị Trưởng lão ôn hoà như ông A Nan 
thống lãnh giáo đoàn đương thời, nắm trong 
tay giáo quyên tối thượng, nhưng uẫn áp dụng 
lối xử sự nhún nhường”. 

Qua câu chuyện trên chúng ta xác định 
Phật giáo tồn tại tính Nguyên Thủy chỉ có một 
trăm năm. Một trăm năm ấy tính theo tuổi thọ 
của Ông A Nan. Ông A Nan vào đạo lúc 20 
tuổi, đến khi thị tịch 120 tuổi. Như vậy ông A 
Nan có 100 tuổi đạo và 20 tuổi đời lúc trẻ. Còn 
tính theo năm đức Phật tu chứng quả đến khi 
về nước là 10 năm nhưng mất hết 7 năm mới 
tu chứng. Khi tu chứng xong ba năm sau mới 
về nước. Như vậy tính theo năm tu chứng đạo 
của Đức Phật và ông A Nan thị tịch là 108 
năm. Nhưng ít nhất ba năm sau cuối đời của 
ông A Nan thì tu sĩ đã tu sai lệch theo kiến 
giải Thầy Tổ của họ. Như vậy Thầy Thông Lạc 
nói: Phật Giáo Nguyên Thủy chỉ có tổn tại 100 
năm là đúng, vì Thầy có nghiên cứu và căn cứ 
vào sử sách hẳn hoi, chứ không phải Thầy suy 
đoán như bạn Ng. H nói. Các bạn có chấp 
nhận điều này không? 

Đó là cái sai thứ nhất của bạn Ng. H luận 
về Thầy Thông Lạc. 


-387- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


2- Lại nữa, theo bạn Ng. H nói: “Phật giáo 
Nguyên Thủy giữ đúng theo hình thức tu hành 
thời Phật, uẫn tôn tại uùòi trăm năm sau bhi 
đức Phật Thích Ca nhập diệt, sưu đó mới chia 
thành nhiều bộ phái mà Thượng Tọa Bộ, Đại 
Chúng Bộ sơu này tộp hợp thành Nam Tông 
uà Bắc Tông”. 

Theo sự hiểu biết chung của mọi người, 
cũng như bạn Ng. H, Phật giáo vẫn tổn tại vài 
trăm năm sau khi đức Phật Thích Ca nhập 
diệt, sau đó mới chia thành nhiều bộ phái mà 
Thượng Tọa Bộ, Đại Chúng Bộ sau này tập hợp 
thành Nam Tông và Bắc Tông. 

Thưa các bạn! Sự phân chia bộ phái 
không phải đợi đến vài trăm năm sau khi đức 
Phật nhập diệt, mà ngay khi đức Phật còn tại 
thế đã có sự phân chia thành hình hai bộ phái 
rõ rệt. Đó là: 

1- Một bộ phái do Đức Phật lãnh đạo. 

2- Một bộ phái do Đề Bà Đạt Đa lãnh 
đạo. 

Nhờ sự lãnh đạo khéo léo của Đức Phật 
nên bộ phái Đề Bà Đạt Đa bị chìm, chứ không 
bị diệt mất, chỉ chờ có cơ hội thuận tiện là 
phát triển ngay liền. 
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Như vậy, bạn Ng. H hiểu biết sự phân 
chia Phật giáo thành bộ phái là theo lối mòn 
của các Tổ như trên đã nói, chứ không phải 
bạn ấy hiểu biết qua trí tuệ tu chứng. Do đó, 
đây là điểm sai thứ hai của bạn Ng. H luận về 
Thầy Thông Lạc. 

3- Lại nữa, theo bạn Ng. H nói: “Theo lịch 
sư, Phật chỉ giảng phúp trong 49 năm, bhông 
phải 100 năm (tại thế) như TL uiết”. 

Đoạn luận trên của bạn Ng. H. cho thấy 
cái hiểu của bạn ấy lờ mờ không biết Thầy 
Thông Lạc nói 100 năm Phật giáo trụ thế, hay 
100 năm thuyết pháp, do đó Ng. H. đưa ra hai 
giả thuyết: 

a. Giả thuyết thứ nhất: Vẫn tôn tại uời 
trăm năm sau bhi đức Phật Thích Ca nhộp 
diệt, chứ bhông phải 100 năm. 

b._ Giả thuyết thứ hai: Theo lịch sử, Phật 
chỉ giảng phúp trong 49 năm, bhông phải 100 
năm (tại thế) như TL uiết. 

Qua lời luận trên các bạn thấy rõ bạn Ng. 
H rất vội vàng, đọc sách Đường Về Xứ Phật 
mà không hiểu gì về văn của Thầy Thông Lạc 
viết. Ở đây, Thây Thông Lạc viết rất rõ ràng: 
“Đạo Phật chỉ có tôn tại được 100 năm” mà 
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bạn ấy lại lý luận bảo: “Phá¿ chỉ giảng pháp 
49 năm, bhông phải 100 năm như TL uiết”. 
Như vậy bạn Ng. H đã đồng hoá nghĩa của chữ 
“tôn tại” và chữ “giảng pháp”. Có lẽ bạn Ng. H. 
là người tu học theo kinh sách sách phát triển 
và bạn đã đạt được trí vô phân biệt! 

Đến đây các bạn đều biết lời luận của bạn 
Ng. H là dựa theo lối mòn của các Tổ thuộc 
kinh sách phát triển, chứ bạn Ng. H không tự 
nghiên cứu Phật giáo như tôi đã nói, nên sự 
hiểu biết của bạn ấy không có gì mới mẻ, riêng 
biệt. Vậy mà cầm bút phê bình kết luận Thầy 
Thông Lạc viết sai, không đúng. 

Thầy Thông Lạc viết một điều gì, điều ấy 
có căn cứ rõ ràng, chứ không phải tự dự đoán 
riêng đặt ra, mà cũng không theo lối mòn của 
các Thầy Tổ học giả xưa và nay. Thây viết theo 
trí tuệ do tu tập, chứ không phải viết theo trí 
tuệ kiến thức học giả phàm phu. 

Ông A Nan là hiện thân giáo pháp của 
đức Phật, ông A Nan mất là giáo pháp Phật 
mất, ông A Nan còn là giáo pháp Phật còn. 

Ai cũng biết khi ông A Nan còn sống mà 
không chỉnh được những cái sai trong Phật 
giáo bấy giờ, thì thử hỏi khi ông A Nan chết 
thì còn ai chỉnh những cái sai này được. Với 


-390- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


khả năng ghi nhớ của ông A Nan được đức 
Phật cho là đệ tử đa văn đệ nhất, thế mà còn 
không thể cứu nguy Phật giáo được, nên ông 
đành thị tịch. Giờ đây chúng ta hãy đọc lại 
đoạn sử Phật giáo rất não lòng này: 

“Tuy uậy một bậc Trưởng lão Thánh Tăng 
đã sống 120 tuổi đối uới uiệc đời bhông còn 
chút lưu luyến, sưu bhi gặp chuyện trên lại còn 
chán ngán thế gian hơn. Tôn giả nghĩ: “cúi cõi 
đời nòy thật hết ý biến, đúc Thế Tôn nhập diệt 
chưa bao lâu mà có người hiểu sai Phật phúp 
như uậy, sưu này trong guáo đoàn lạt có những 
điều tà biến bể sao cho xiết. Ta uì Phật tụng 
lại giúo phúp mà mọi người chấp chặt uào hiến 
chấp tà biến của họ không chịu theo đúng 
pháp mò tu hành. Ta còn ở lại đây làm gì? 
(Thập Đại Đệ Tử Sử Chuyện) 

4- Thưa các bạn! Tôi chỉ dẫn vài đoạn 
luận ngắn trên đây để các bạn thấy rõ khả 
năng hiểu biết về Phật pháp của bạn Ng. H 
còn tùy thuộc, cần phải tu học nhiều hơn nữa 
để thực chứng tự trí tuệ thấy hiểu biết như 
thật, chứ không phải nhai lại bã mía của người 
xưa như vậy, chẳng có lợi ích gì cho bản thân, 
mà còn làm cho mọi người hiểu biết lệch lạc về 
Phật giáo, làm mất chánh pháp của Phật 
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khiến người sau chẳng biết đường lối nào tu 
hành đến nơi đến chốn. Thật tội ấy không thể 
tha thứ được. Như các bạn đã thấy kinh sách 
phát triển không thiếu, nhiều như rừng, như 
biển, nhưng tìm một vị tu sĩ Phật giáo sống 
đúng Phạm hạnh giới luật thì không tìm thấy, 
huống là tìm một tu sĩ Phật giáo tâm ly dục ly 
bất thiện pháp và bất động trước các ác pháp 
và các cảm thọ thì làm sao tìm có. Phải không 
các bạn? 

Một rừng kinh sách phát triển như vậy 
mà không tìm ra một bậc tu hành sống đúng 
Phạm hạnh giới luật thì làm gì tìm được một 
bậc nhập Tứ Thánh Định, thể hiện Tam Minh, 
làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi tái 
sanh được 

Thưa các bạn! Rừng kinh sách phát triển 
vĩ đại như thế mà chỉ thấy những bộ giới cấm 
ít ỏ1, lơ thơ, còn giới đức, giới hạnh, giới hành 
thì không có một bộ nào cả. Vậy lấy giới luật 
gì? Ở đâu? Mà bạn Ng. H dám đem giới luật ra 
đây nói: “Có hưy bhông có, phạm hay bhông 
phạm”. Dựa vào mấy bộ giới cấm của các Tổ 
mà luận về giới luật thì tôi e bạn ấy không 
biết lượng sức mình. Khi bạn viết ra câu này 
chứng tỏ bạn là người không có nghiên cứu và 


-392- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


học hỏi về giới luật: “VW› /ờm sao gọi là phạm 
gướt bhi bhông hay chưa có S1ót”. 

Thưa các bạn! Các bạn có biết giới luật 
của Phật bắt nguồn từ đâu mà có? 

Từ Phạm Thiên đấy các bạn ạ! 

Thưa các bạn! Phật có trước Phạm Thiên 
hay Phạm Thiên có trước Phật? 

Trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật 
thường nhắc nhở các tỳ kheo nên sống một đời 
sống Phạm hạnh. Vậy Phạm hạnh là gì? Phạm 
hạnh là đức hạnh của Phạm Thiên. Đức hạnh 
của Phạm Thiên là giới đức, giới hạnh các bạn 
ạ! 

Phạm Thiên có trước Phật, như vậy giới 
luật có trước Phật thì làm sao bạn Ng. H bảo 
rằng: “Vì làm sao gọt lò phạm giới bhi bhông 
hưy chưa có giới”. 

Như vậy, bạn Nguyễn Hòa thật là đáng 
thương. Phải không các bạn? Khi nói, khi viết 
phải suy nghĩ kỹ, biết thì thưa thốt, không biết 
thì dựa cột mà nghe. Đối với Phật giáo hiểu 
biết thì phải hiểu biết cho thật rành rẽ (chứng 
đạo), thì có lợi ích cho mình cho người, còn 
biết theo kiểu như những nhà học giả (chưa 
chứng), sự hiểu biết ấy như con dao hai lưỡi, 
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biết mà im lặng như Thánh thì tốt; đã không 
biết mà tưởng là biết lại nói ra là một tai họa 
cho mình, cho người, cho Phật giáo. Các bạn có 
thấy điều này không? 

Kinh pháp Cú dạy: 

“Người ngu nghĩ mình ngu 
Nhờ uậy thành có trí 
Người ngu tưởng có trí 
Thật xứng gọt chí ngu” 

Trường hợp bạn H. Tr và bạn Ng. H, và 
một số vị nữa đều là những người viết bài cho 
trang Thư Viện Hoa Sen. Trang Thư Viện Hoa 
Sen tiêu biểu tiếng nói chân chánh, đúng đắn 
của Phật giáo, vì thế các bạn không nên viết 
sai phạm như thế này. Viết sai phạm thì trang 
Thư Viện Hoa Sen sẽ mất uy tín đối với các 
độc giả khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói của 
Phật giáo mà không chân thật, không đúng 
đắn, lệch lạc, nghiên cứu không thấu đáo là 
khinh thường độc giả, xem độc giả thiếu hiểu 
biết về Phật giáo, vì thế mới muốn nói xuôi, 
nói ngược như thế nào cũng được. Tôi nghĩ các 
bạn đã lầm, muốn nói một điều gì về Phật 
giáo, về Thầy Thông Lạc thì các bạn hãy tu 
chứng đầy đủ trí tuệ Tam Minh, chứ đừng đem 


-394- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


chút học thức ra, uốn ba tấc lưỡi khoe khoang. 
Các bạn đừng tưởng rằng độc giả toàn là 
những người dễ tin; rồi đây sẽ có những độc 
giả sẽ vạch trần những cái sai trong những bài 
viết của các bạn, khi Thầy Thông Lạc ẩn bóng. 

Như vậy, đây là cái sai của bạn Ng. H 
luận về Thầy Thông Lạc gây ảnh hưởng làm 
mất uy tín cho trang Thư Viện Hoa Sen nữa. 
Theo tôi nghĩ trang Thư Viện Hoa Sen là một 
thư viện Phật giáo chuyển tải những kinh sách 
Phật, những tiếng nói chân chánh của Phật 
giáo, chứ không phải là một tiệm sách hỗn tạp 
chưng bày nhiều thứ ô hợp. 

4- Bạn Ng. H còn một lỗi về phẩm hạnh 
nữa. Thầy Thông Lạc là một người lớn tuổi (dù 
bài viết của bạn Ng. H vào năm 2002 hay 2003 
thì Thầy Thông Lạc năm đó cũng đã 7ð hay 76 
tuổi), vậy mà bạn Ng. H viết trống không và 
viết tắt như vầy “TL”: “Theo lịch sử, Phật chỉ 
giảng pháp trong 49 năm, hông phải 100 năm, 
(tại thế) như TL uiết (còn nhiều nơi khác 
nữa!). Cách thể hiện của bạn như vậy tôi cho 
là thiếu văn hóa lịch sự, kém đạo đức, không 
lễ độ. Có đúng như vậy không các bạn? 


Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có một 
truyền thống văn hoá kính trên, nhường dưới, 
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sống có đạo đức lịch sự, lễ độ, cung kính, tôn 
ti, trật tự rất tuyệt vời. Vì thế, ngôn ngữ nước 
ta có đầy đủ những danh từ xưng hô phân biệt 
tôn ti trật tự mà trên thế giới không dân tộc 
nào có những danh từ xưng hô nhiều như vậy. 
Thế mà bạn Ng. H quên mình là dân tộc Việt 
Nam, quên nguồn gốc đạo đức của Tổ Tiên ông 
bà, vì thế không chút e dè coi Thầy TL như 
bạn bè đồng trang lứa, hay bậc trưởng thượng 
đối với hàng ti thuộc vậy (cho dù bạn Ng. H 
trên 70 tuổi đi nữa thì lại càng thủ lễ hơn để 
làm gương cho con cháu) trong khi Thầy Thông 
Lạc là một cụ già, còn ba năm nữa bằng tuổi 
Đức Phật nhập diệt. Đó là nói về tuổi tác của 
Thầy Thông Lạc đáng là cha, là ông của không 
ít người. Còn giả dụ cho bạn Ng. H hấp thụ 
văn hoá Âu Tây nên có lối xưng hô như thế thì 
tôi cũng cho bạn ấy sai nốt, vì chỉ khi nào bạn 
Ng. H thường giao dịch và thân thiết mới gọi 
người đó bằng tên trống không và hấp thụ như 
vậy là mất gốc. 

Chắc nhiều bạn không biết rằng về phần 
đức độ và tu hành của Thầy Thông Lạc khó mà 
tìm thấy trong thế gian này: Đời sống giới luật 
rất nghiêm chỉnh, không hề vi phạm những lỗi 
nhỏ nhặt, thiền định nhập Tứ Thánh Định, 
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làm chủ sự sống chết, chấm dứt tái sanh luân 
hồi, thể hiện Tam Minh, tâm thường bất động 
trước các ác pháp và các cảm thọ, thường trú 
trong trạng thái thanh thản, an lạc và vô sự. 
Người như vậy trên đời này dễ gì thấy, phải 
không các bạn? 

Thưa các bạn! Có sống gần bên Thầy 
Thông Lạc mới nhận thấy được điều này. Thấy 
được điều này thực đáng cho chúng ta cung 
kính, tôn trọng! Có đáng cho chúng ta quỳ 
xuống đảnh lễ dưới chân Người không các bạn? 
Như vậy, cách ứng xử của bạn Ng. H là rất 
đáng trách. Phải không các bạn? 


Chỉ mới vào đầu một đoạn ngắn bài tiểu 
luận của bạn Ng. H. mà đã có nhiều cái sai 
không đúng Phật giáo. Nếu đem hết các bài 
của bạn Ng. H. ra luận thì cái sai của bạn ấy 
còn nhiều gấp trăm lần, nhưng vì không có thì 
giờ làm việc này, nên Diệu Quang chỉ lấy một 
đoạn ngắn của bài đầu ra thử phân tích để các 
bạn nhận xét thấy rằng bạn ấy chưa đủ khả 
năng luận về sách của Thầy Thông Lạc, dù 
bạn ấy có bằng Tiến sĩ Phật học đi nữa, cũng 
chỉ là nhai lại bã mía mà thôi, chỉ trừ khi bạn 
ấy tu chứng quả A La Hán thì mới đủ sức bình 
luận được sách của Thây Thông Lạc. 
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Thưa các bạn! Diệu Quang quá tất bậc 
nhiều công việc, chỉ xin góp ý với bạn Ng. H. 
trong một đoạn tiểu luận nhỏ để làm một hạt 
cát xây dựng lại mái nhà Phật Giáo mà Thầy 
Thông Lạc ngày đêm miệt mài dựng lại những 
gì của đức Phật đã bị các Tổ ném bỏ. Mong 
bạn Ng. H. thông cảm hiểu cho. Nếu tôi có nói 
điều gì xúc phạm đến bạn, xin bạn tha thứ và 
từ đây về sau xin được xem bạn và các bạn 
khác như là những người bạn thân. Bạn Ng. H. 
đồng ý nhé! 

Diệu Quang có lời thăm và chúc bạn dồi 
dào sức khoẻ. 


Kính ghi 
Diệu Quang 
Tháng 5-2004 


Khảo 


-398- 


HIII LU lÍ 


PHÁP MÊN NGUYÊN THỦY 
(HữN NHƯ THE0 PHÀM §UY 


?ðài uiết của 7 ừ Quang 


7Zháp môn Nguyên Thuỷ Chơn Như lấy 
năm bộ kinh Nikaya làm giáo pháp tu học. 
Đây là 5 bộ kinh theo chữ Pali và đã được H.T. 
Minh Châu Việt dịch đầy đủ. Năm bộ kinh 
này, theo lịch sử kinh điển Phật giáo và ngày 
nay học giả Phật giáo khắp thế giới công nhận 
là những bộ kinh được kết tập, được ghi chép 
lại bằng văn tự Pali đầu tiên và có thể nói 
gồm toàn gần nguyên gốc những lời đức Phật 
giảng dạy chúng Tỳ Kheo và cư sĩ tại gia thời 
đức Phật còn tại thế. Đó là: 

1)- Trường Bộ Kinh 

2)- Trung Bộ Kinh 

3)- Tăng Bộ Kinh 

4)- Tương Ưng Bộ Kinh 

B)- Tiểu Bộ Kinh 


-399- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


Các bộ kinh Trường Bộ, Trung Bộ và 
Tăng Chi Bộ được kết tập vào kỳ kết tập thứ 
3, vào thời vua A-Dục, khoảng 325 năm sau 
ngày đức Phật nhập Niết Bàn. Hai lần kết tập 
đầu(100 ngày sau khi đức Phật nhập diệt và 
123 năm sau) đều chỉ được khẩu truyền kết tập 
theo lời dạy của đức Phật lúc còn tại thế: 
“Pháp của ta để hành, hông phải để thờ” 
(Đường Xưa Mây Trắng, HT. Nhất Hạnh), vì lúc 
bấy giờ Bà-La-Môn Giáo thường thờ cúng các 
bộ kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư. (Theo Bình 
Anson thì mãi đến kỳ kết tập thứ 5 (20 năm 
trước Công Nguyên), tại Tích Lan, mới được 
viết thành văn kinh). Lúc còn tại thế, Đức 
Phật không bao giờ khẳng định giáo pháp của 
Đức Phật không phải giáo pháp của Bà-La- 
Môn và Đức Phật rất khéo léo loại bỏ tất cả 
(mầm mống) những thái độ nào đem lại sự 
chống đối Đức Phật. Thường ngày Phật tiếp 
xúc với các Bà-La-Môn gia chủ, Giáo Trưởng, 
Đại Thần, Quốc Vương, và tất cả mọi người... 
thuyết giảng cho họ giáo pháp của Đức Phật để 
họ tự nhận thấy Giáo Pháp của đức Phật 
không có gì quá thâm sâu, quá trừu tượng mà 
trái lại, rất thực tế, dễ hiểu, lợi ích thiết thực 
trong cuộc sống, khả tu, khả chứng và họ tự ý 
qui thuận, xin làm đệ tử của Phật từ đó và 
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trọn đời về sau. Năm anh em Tôn Giả Kiều 
Trần Như, là những đệ tử Tỳ Kheo đầu tiên 
của đức Phật, cũng là những Bà-La-Môn, đồng 
tu đồng chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Định như đức Phật trong cùng Giáo Pháp Bà- 
La-Môn của Ngài Ramaputta. Họ cũng noi 
gương đức Phật, khi tu chứng được định cao 
chót này của Ramaputta, vẩn không thấy trong 
giáo pháp này có con đường giải thoát làm chủ 
sanh tử luân hồi, nên đã theo chân đức Phật 
vào rừng cùng nhau học hỏi tự tìm đường tu để 
tiến tới cứu cánh giải thoát này. Nhưng chỉ 
một mình đức Phật tìm ra giáo pháp TỨ DIỆU 
ĐẾ bằng con đường THIÊN ĐỊNH HỮU SẮC: SƠ 
THIỀN, NHỊ THIÊN, TAM THIÊN, TỨ THIÊN và 
TAM MINH. Hoàn toàn khác biệt con đường 
ĐỊNH VÔ SẮC: Không Vô Biên Xứ Định, Thức 
Vô Biên Xứ Định, Vô Sở Hữu Xứ Định, Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định của các tôn giáo 
đương thời với đức Phật tức Bà-La-Môn Giáo 
với nhiều bộ phái. 

Chính CON ĐƯỜNG đi đến kết quả và 
chính kết quả BẤT ĐỘNG TÂM là ĐẠO PHẬT. 
Chỉ duy nhất đạo Phật có kết quả này. Những 
cái gì được thêm hay làm mất đi, thiếu đi con 
đường và kết quả này thì cái đó là PHI PHẬT 
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GIÁO, không phải Phật giáo và thường trùng 
lặp với ngoại đạo. Dù những cái này có tự 
nhận là Phật giáo thì cũng không phải là Phật 
giáo do chính sự sai khác đó, nếu họ không đi 
cho hết con đường, thực hiện đầy đủ các kết 
quả mà duy nhất chỉ đạo Phật mới có, để mang 
bản chất Phật giáo, để LÀ Phật giáo. 

Trước thời Ngài Long Thọ, ý niệm về 
TÁNH KHÔNG đã được manh nha, đợi đến khi 
Ngài Long Thọ với Trung Quán Luận, ý niệm 
này mới hoàn chỉnh. Được sự tiếp tay trí tuệ 
của hàng hậu học có nguồn gốc hay chịu ảnh 
hưởng sâu đậm học thuyết Bà-La-Môn, như các 
ngài Thế Thân, Mã Minh,... triển khai ý niệm 
Tánh Không hàm chứa trong những lời giảng 
dạy của đức Phật nhưng có những nội dung 
hoàn toàn khác hẳn. Đi song hành với sự phát 
triển này là sự hình thành một hệ thống kinh 
sách, tạo nên Phật giáo phát triển với hình 
ảnh những vị Bồ Tát đã chứng đắc hoặc chưa 
chứng đắc Phật quả xông pha trong lục đạo 
hành Bồ Tát Đạo. 

Đến đầu thế kỷ 21 này, trong các nước 
như Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,... phổ 
thông quần chúng chỉ biết Phật giáo phát triển 
là hình ảnh tiêu biểu của Phật giáo, trong đó 
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Thiền Tông được xem là pháp môn của những 
hàng có căn cơ cao; trong khi tại các nước Âu 
Mỹ người ta thường biết Phật giáo qua hình 
ảnh những nhà sư Tây Tạng với Mật Tông làm 
giáo lý nòng cốt. Chỉ có một số các nước như 
Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan,... thì về hình 
thức còn giữ được một số nét sinh hoạt của 
thời xưa nhưng bên cạnh thì có những ngôi 
chùa quá to lớn, nguy nga tráng lệ không khác 
gì cung vàng điện ngọc của vua chúa, và về nội 
dung thì tu tập theo những kinh sách của các 
tổ, trong đó Tổ Mahashi là ưu thế; gần đây có 
Ngài AJan Chaah- người Thái Lan, lập ra pháp 
thiền “Mặt Hồ Tĩnh Lặng”, dần dần có những 
ảnh hưởng một số nơi trên thế giới. 

Việt Nam ngày nay, Ân Sư A-La-Hán 
Thích Thông Lạc không phải khởi xướng lên 
cái gì mới lạ mà Ân Sư chỉ dựng lại cái gì đích 
thật của Phật giáo đã bị xô ngã, làm sáng lại 
cái gì đã bị che phủ lu mờ bởi những lý thuyết 
lạc lầm trong tưởng thức do tu luyện đi lầm 
qua tưởng tuệ của các Tổ từ hơn hai ngàn năm 
nay mà các Tổ không hề tự mình hay biết. Căn 
cứ vào năm bộ kinh Nikaya nói trên, A-La-Hán 
Thích Thông Lạc đã tự mình học được những 
gì Phật đã dạy chúng Tỳ Kheo; sống theo lối 
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đức Phật và chúng Tỳ Kheo ngày xưa đã sống; 
tu theo pháp môn đức Phật đã tu và dạy chúng 
Tỳ Kheo tu, rồi cuối cùng Ân Sư chứng được 
những gì đức Phật đã chứng, cũng như chúng 
Tỳ kheo thời đức Phật đã chứng. Đó là: Tứ 
Thiền và Tam Minh, khi đã làm chủ được sự 
sống chết và biết chắc chắn mình đã làm chủ 
đúng như thế, tức là làm chủ tái sanh luân hải; 
biết chắc mình đã “fhoát khỏi dục lậu, 
thoát bhỏi hữu lậu, thoát bEhỏi uô mình 
lậu ”; biết chắc “ Ta đã giải thoát, sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những uiệc cần 
làm đã làm; sau đời hiện: tại Ehông có đời 
sống nào Ehác nữa”. 

Đọc suốt bộ sách Đường Về Xứ Phật, nghe 
xong bộ băng của Ân Sư thuyết giảng, con xin 
mạo phạm bắt chước vua A-Xà-Thế (AJatasattu) 
tán thán đức Phật trong bài kinh Sa Môn Quả 
(himh số 2, Samannaphala sutta, Trung Bộ Kinh): 
“Thật là u¡ diệu thay, thưa Ân Sư. Thật là 
u¿ diệu thay, thưa Ân Sư! Thưa Ân Sư, 
như người dựng đứng lạt những gì bị che 
kín, chỉ đường cho bẻ bị lạc hướng, đem 
đèn sáng uào trong bóng tối để những di 
có mắt thấy sắc. Cũng uậy, Chúnh Pháp 
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đã được Ân Sư dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích”. 

Chánh Pháp mà Ân Sư chỉ dạy cho chúng 
ta, chính là những gì được đức Phật trong 45 
năm giảng dạy cho chúng Tỳ Kheo, bao gồm 
Tứ Diệu Đế, 37 Phẩm Trợ Đạo và bằng đời 
sống đúng Giới Luật cần thiết để thực hiện cho 
bằng được Tứ Thiền và Tam Minh. Giáo Pháp 
của đức Phật giảng dạy ngày xưa, mà ngày nay 
Ân Sư giảng dạy lại, không cao siêu, không 
trừu tượng không tưởng, hoàn toàn khả tu khả 
chứng bằng con đường GIỚI-ĐỊNH-TUỆ; đầy đủ 
pháp hành rút ra từ Kinh Sách Nguyên Thuỷ, 
đúc kết cùng kinh nghiệm sống tu bằng máu 
và nước mắt của Ân Sư trong suốt 9 năm đăng 
đấng, thừa chết thiếu sống. Ân Sư cả quyết nếu 
những ai tin vào Ân Sư, tu tập theo đúng 
những gì Ân Sư chỉ dạy, không pha trộn với 
các kiến chấp khác, không tưởng giải tu sai, 
thưa trình mọi biến chuyển tiến bộ, thì sẽ 
đúng như đức Phật đã xác định trong bài kinh 
Tứ Niệm Xứ, thời gian tối thiểu 7 ngày, tối đa 
7 năm, sẽ chứng Đạo, tức nhập được Tứ Thiên, 
đắc được Tam Minh. 

Mỗi mỗi lời giảng của Ân Sư đều khế hợp, 
đều căn cứ, đều xuất phát nguồn gốc từ những 
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bài kinh trong 5 bộ kinh Nykaya, đặc biệt là 
Trung Bộ Kinh. Có thể kể tên vài bài tiêu 
biểu: Đại Kinh Tứ Niệm Xứ (Ñinh số 22, Trường 
Bộ Kinh); Sa Môn Quả (Kinh số 9, Trường Bộ 
Kinh), Kinh Nhập Tức Xuất Tức (Kinh số 118, 
Trung Bộ Kinh, hay có tên Xuất Túc Nhập Túc 
Niệm); Kinh Song Tầm (Kinh số 19, Trung Bộ 
Kinh); Kinh An Trú Tầm (Kinh số 20, Trung Bộ 
Kinh); Kinh Đại Kinh Saccaka (Kinh số 36, 
Trung Bộ Kinh)... 

Qua sự giảng dạy của Ân Sư mới thấy đức 
Phật đã chuẩn bị đầy đủ, đã chỉ dẩn rõ ràng 
mọi khía cạnh, mọi trạng huống con đường tu 
tập. Đức Phật đã dạy rõ ràng đến chỉ tiết, cách 
thức nào để phá trừ những biến chuyển trong 
khi tu không đúng, hay uốn nắn, hướng dẫn 
biến chuyển để đưa chúng vào quï đạo tu hành. 
Trong trí vô lậu giải thoát của Ân Sư, trong 
mắt nhìn thấu rõ căn cơ người đệ tử. Ân Sư 
bằng nhiều phương tiện tâm linh và hiển thị, 
giúp cho người đệ tử vượt qua các ma chướng, 
thông hiểu pháp hành, tăng cường nghị lực 
tiêu trừ nghiệp quả sâu dày để tiến về chân 
Phật, bóng Thây. Khi người đệ tử đã đặt trọn 
hết niềm tin vào Phật, vào Thầy thì đây là 
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phần thưởng, thì đây là phước báo, thọ hưởng 
vô cùng, vô tận. 

Trong suốt hơn 22 năm (từ năm 1980, 10 
năm sau khi Ân Sư chứng đắc Thánh Quả theo 
pháp môn của đức Phật dạy trong kinh sách 
Nguyên Thuỷ, Ân Sư mới bắt đầu tiếp nhận 
các hàng Phật tử về đây tu tập, nhưng thật ra 
Tu Viện đã được thành lập từ 1971, lúc Ân Sư 
từ Hòn Sơn, An Giang, trở về tiếp tục tu tập 
theo pháp môn Tri Vọng), nhiều lượt người đã 
về đây tu học. Trước khi bước qua cánh cổng, 
lòng họ hăng say, tâm đầy nhiệt huyết; nhưng 
khi sống trong Tu Viện, tâm họ như bị gáo 
nước lạnh làm tắt dần ngọn lửa mới nhen. Gáo 
nước lạnh đây là giới luật Patimokkha, là hạnh 
sống độc cư, là đức nhẫn nhục, tuỳ thuận, bằng 
lòng. Họ chưa hề nghe tới, chưa hề chạm trán, 
đừng nói là họ đã từng nếm qua. Vì thế, họ 
phải giũ áo ra đi, đi vào con đường hợp với sự 
tâm cầu của họ, không phải là sự tầm cầu giải 
thoát khổ đau, làm chủ sanh tử, luân hồi. 

Làm chủ sanh tử luân hồi là một con 
đường khó khăn vô cùng cho những người 
không dám buông bỏ - phải buông bỏ lớn lao 
nhất, buông bỏ sự an lành, buông bỏ sinh 
mạng sống mới mong đạt được kết quả lớn lao 
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này. Kết quả tu học đi đôi với sự buông bỏ. 
Buông bỏ nhỏ kết quả nhỏ. Buông bỏ lớn kết 
quả lớn. Buông bỏ tận cùng mới đi đến kết quả 
lớn lao khôn cùng tức Giải Thoát. 

Như đức Phật dạy: “Đựạo fœ không có 
thời gian, đến để mà thấy”, vừa nhập tu là 
thấy giải thoát ngay. Tu nhiều, giải thoát 
nhiều; tu ít, giải thoát ít; không tu, không giải 
thoát. Tu mà không đi đôi với buông bỏ là 
không tu, tức không giải thoát. Thí dụ giới ăn 
một ngọ, không ăn phi thời mà giữ không được 
thì đâu có giải thoát cái ăn. Giới ba y một bát 
mà áo đầy rương, đẩy sào thì làm sao giải 
thoát cái mặc, cái y áo. Giới độc cư mà hết nói 
chuyện với người này sang nói chuyện với 
người khác thì làm sao đắc tâm định tỉnh... 

Giới là căn bản. Giới là pháp tu đầu tiên 
mà không tu được thì sao gọi là tu. Nếu không 
tu Giới thì chẳng qua người này chỉ thay đổi 
hình thức của cái “ĐỜI”. Mọi hình tướng của 
đời đều có thì đó không phải là tu, chưa phải 
là tu. Trước khi thành Đạo và suốt trong 45 
năm sau, đức Phật giữ hạnh buông xả. Chúng 
Tỳ Kheo lúc đó những ai buông xả sạch thật 
sự, họ đều đắc Pháp, đắc Đạo. Những ai chưa 
buông xả sạch, chưa đắc Đạo. Lúc Phật tại thế 
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là như vậy, sau khi đức Phật nhập diệt cũng 
không khác. Buông xả là một “định luật”. 
Không có định luật này, không áp dụng định 
luật này thì không có “điều kiện cần thiết” để 
chứng đắc Tứ Thiền và Tam Minh. 

Tứ Thiền là gì? Tam Minh là gì? 

Tứ Thiền và Tam Minh là thiền định và 
trí tuệ mà đức Phật bằng con đường tu riêng 
biệt do Ngài tự tìm thấy, do một mình Ngài 
sáng lập và thực chứng, không có trong bất kỳ 
tôn giáo nào khác, từ trước cũng như sau ngày 
Ngài thành đạo, và chỉ duy nhất con đường tu 
chứng Tứ Thiền và Tam Minh mới đưa hành 
giả vào đúng lộ trình giải thoát, làm chủ sanh 
tử luân hồi. Chỉ có những ai tu hành bằng con 
đường trong đó đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo mới 
đạt được sự giải thoát mà đức Phật giảng dạy, 
mới là đệ tử Phật, mới tu đúng đạo Phật. 
Không có 37 Phẩm Trợ Đạo này hay không 
đầy đủ 37 Phẩm Trợ Đạo thì đó chưa phải đạo 
Phật hay không phải đạo Phật. 

Trong Tu Viện Chơn Như, trước Tổ Đường 
Tuyết Sơn, có bảng bia đá ghi: 
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Sứ THIÊN 
1. Nói trì giới là chỉ cho 
tâm ly dục ly ác pháp. 
2. Nói ly dục ly ác pháp là 
chỉ cho tâm không phóng dật. 
3. Nói không phóng dệt là 
chỉ cho tâm uô lậu. 


4. Nói uô lậu là chỉ cho tâm 
uô dục bất động. 


ð. Nói uô dục bất động là 
chỉ cho tâm nhập “Sơ Thiên”. 


Xem thế đủ thấy chỉ mới ở mức Sơ Thiền, 
hành giả đã phải trải qua ít nhất 5 bước công 
phu tu tập khác nhau. Mỗi bước công phu phải 
hoàn tất, phải an trú dễ dàng “không khó 
khăn, hông mệt nhọc, bhông phí sức”. 
Mỗi bước công phu là một bước giải thoát. 
Không có Ân Sư, không gặp được thiện hữu tri 
thức (người có kinh nghiệm thực sự tu chứng), 
làm sao chúng ta biết đường, biết cách tu. Tất 


⁄-”, 


cả các từ ngữ “trì giới”; “ly dục ly ác pháp”; 


33, é 


“không phóng dật”; “vô lậu”; “vô dục bất động” 
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đều có trong nhiều bài kinh, nhưng đâu có ai 
chỉ dạy cho chúng ta cách tu phải như thế nào, 
phải thực hành tu tập làm sao để đạt trạng 
thái tâm sau cao hơn trước. 

Mỗi giai đoạn tu tập, hay nói cách khác, 
kết quả của mỗi giai đoạn sống và tu đưa hành 
giả tới những nấc trạng thái tâm khác nhau. 
Sống đúng, tu đúng, hành giả thể nghiệm đúng 
đạo lộ tới Sơ Thiền Bất Động Tâm. Nếu không 
có vị thiện hữu tri thức hướng dẫn, người ta dễ 
hiểu lầm đã nhập Sơ Thiền khi ở những mức 
tâm chưa được bất động. 

Đoạn đường để đến từng thiền định một, 
từ Sơ Thiền tới Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ 
Thiền và Tam Minh, đều gồm một chuỗi trạng 
thái tâm, kết quả từ sự tu tập mỗi pháp môn 
mà trong Kinh rất ít khi nói rõ ràng, thông 
thường chỉ ghi tên; dường như vào lúc đó khi 
nghe được danh từ này thì người ta đương 
nhiên hiểu phải tu như thế nào. 

Trải qua 25 thế kỷ, chỉ có người đã tu 
chứng như Ân Sư A-La-Hán Thích Thông Lạc 
mới thấu hiểu rõ ràng và chỉ có những ai đầy 
đủ phước duyên mới được Ân Sư chỉ dạy cặn 
kẽ. Hơn nữa, có mức thiển mà khi hành giả 
đạt được và ổn định rồi mới từ đó tu tập nhập 
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nhiều mức thiền khác cao hơn kế tiếp. Chỉ có 
sự tu tập nhuần nhuyễn, an trú dễ dàng vào 18 
đề mục trong Định Niệm Hơi Thở (Ân Sư nói 
đầy đủ là 22, trong khi Hoà Thượng Nhất 
Hạnh thu gọn lại chỉ còn 16) thì Thất Giác Chi 
(hay Thất Bồ Đề Phần) xuất hiện và hành giả 
sẽ dẫn tâm, đưa tâm vào Tứ Thiền, rồi Tam 
Minh. 

Ân Sư chỉ dạy cặn kẽ cách tu từng để mục 
một, hoặc xét xem người đệ tử có thể vượt qua 
để mục nào, hoặc cho tập luyện trước để mục 
cao hơn để tạo hộ trợ lực cho để mục đang tu, 
“Thiện xảo như uậy, trí tuệ là như uậy” (Lời Ân 
Sư dạy). Ân Sư khuyến khích đệ tử tự mình 
phải thiện xảo, phải trí tuệ mới tu tập Phật 
Pháp được. Phật Pháp cân có trí tuệ trong khi 
tu mới thành công. Thiếu trí tuệ, sự thành 
công chỉ là ước vọng. 

Thí dụ đề mục thứ 17 của Định Niệm Hơi 
Thở “Với tâm định tỉnh, tôi biết tôi hít uô; 
uới tâm định tỉnh tôi biết tôi thở ra”, là đề 
mục thích ứng với người có sự tỉnh giác cao, 
mức làm chủ ý thức mạnh mẽ, sắp hay đang có 
Thất Giác Chi, thế mà Ân Sư bảo người đệ tử 
bị hôn trầm, thuỳ miên nặng nề thay đổi đề 
mục đó để đưa nó vào pháp môn Kinh Hành 
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Tỉnh Giác giúp phá hôn trầm: “Với tâm định 
tỉnh, tôi biết tôi đang đi bình hành” hay 
sử dụng nguyên văn vào đề mục thứ 1, thay 
thế hay bổ túc cho “Hứ£ uô, tôi biết tôi hít 
uô; thở ra, tôi biết tôi thở ra” của Định 
Niệm Hơi Thở. 

Không có Ân Sư chỉ dạy, làm sao chúng ta 
biết, làm sao chúng ta dám thay đổi, sử dụng 
đúng lúc, đúng thời khéo léo, thiện xảo như 
vậy. 

Ân Sư chỉ dạy cho chúng tôi, những người 
mới học tu, bốn pháp Thiền Định căn bản: 
Kinh Hành Tỉnh Giác Định, Định Niệm Hơi 
Thở, Định Vô Lậu và Định Sáng Suốt (hay 
Tỉnh Giác với Tâm Thanh Thản, An Lạc, Vô 
Sự nói vắn tắt là Tâm Vô Sự) và tập làm quen 
Thân Hành Niệm. Mỗi pháp có nhiều trình độ, 
cho nên Ân Sư theo căn cơ của đệ tử chỉ dạy 
cho người này mức pháp đúng với trình độ căn 
cơ của họ. Ân Sư chỉ dạy cặn kẽ từ lý thuyết 
đến thực hành từng pháp môn. Người đệ tử an 
trú được trình độ căn bản xong thì Ân Sư 
(khuyến khích) sách tấn tiến lên mức cao hơn. 
Cứ như thế, người đệ tử trong thời gian đầu 
được vươn tới từ từ cho đúng trình độ của mình 
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xong thì bắt đầu chậm lại để nhuần nhuyễn 
các pháp được học. 

Những pháp môn trên có thể giải thích 
tóm tắt như sau: 

KINH HÀNH TỈNH GIÁC ĐỊNH được tu tập 
nhằm đạt mục đích tỉnh giác, phá hôn trầm. 
Mọi tu sinh cần phải đánh giá sự tu tập định 
này tối quan trọng trong bước đầu tu tập. Ai 
không chịu đi kinh hành nhiều thì phá hôn 
trầm không được; những ai cứ chuyên ngồi 
thiền nhiều thì đến một giai đoạn nào đó đều 
bị hôn trầm đánh quy, sinh ra giải đãi rồi tu 
chỉ có hình thức thôi. Ân Sư ân cần khuyên 
bảo mọi tu sinh ngay từ bước đầu phải đi kinh 
hành càng nhiều càng tốt, cho tới khi phá được 
hôn trầm mới nên ngồi tu Tứ Niệm Xứ để quét 
sạch tham ưu - giai đoạn tu rốt ráo để nhập 
bốn Thiền. 

ĐỊNH NIỆM HƠI THỞ nhằm mục đích điều 
khiển tâm, sử dụng tâm đạt được kết quả của 
từng đề mục trong tổng số 18 đề mục: 

- Đề mục số 1 tập tâm tỉnh thức trong hơi 
thở đồng lúc gom tâm về một điểm. 

- Đề mục số 2 tập luyện hơi thở cho có nội 
lực và để tâm nhận ra được hơi thở bình 
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thường căn bản làm căn cứ cho hơi thở thiền 
định về sau. 

- Đề mục số 3 giải phóng tâm ra khỏi tụ 
điểm để nhận thức được các chướng pháp của 
thân. 


Mỗi đề mục đều nhằm luyện tập tâm đạt 
một mục đích và tập cho tâm ngày càng có đây 
đủ năng lực để đạt mục đích đó - và khi tâm có 
đầy đủ năng lực thì Thất Giác Chi sẽ xuất hiện 
để làm dụng cụ nhập các mức thiền định của 
Thánh Quả cũng như chuẩn bị trước cách thức 
đối trị với chướng ngại pháp khi chúng hiện ra 
trên bước đường tu tập. 

ĐỊNH VÔ LẬU làm cho tâm quán triệt 
các pháp thiện, pháp ác để buông xả, để tâm 
bất động, giải thoát tâm ra khỏi các lậu hoặc, 
chuẩn bị cho giai đoạn Tứ Niệm Xứ đối trị với 
các chướng ngại pháp trong thân, tâm. 

ĐỊNH SÁNG SUỐT giúp tâm được thư 
gãn, bớt căng thẳng quá sức chịu đựng của hệ 
thần kinh trong khi tu tập. Tu tập định này 
khiến cho tâm an trú vào trạng thái nhẹ 
nhàng của Sơ Thiền (không phải Sơ Thiền). Tu 
tập trạng thái tâm này phải cẩn thận để khỏi 


-415- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP VI 


rơi vào trạng thái tâm của các định vô sắc, 
hoặc chỉ loanh quanh với trạng thái tỉnh giác. 
Đây là tiền thân của tâm tu tập Tứ Niệm Xứ. 
Không thành công an trú Định Sáng Suốt thì 
sẽ mất nhiều thì giờ và khó khăn hơn khi tu 
tập Tứ Niệm Xứ. 

THÂN HÀNH NIỆM được tu tập ở giai 
đoạn này chẳng qua chỉ là sự tập làm quen, 
dần dần sẽ trở thành thói quen sử dụng tâm 
và thân cho có sự phối hợp chặt chẽ mà Ân Sư 
thường dạy “trở nên một cỗ xe”; một cổ xe 
thật tốt để sẵn sàng dùng trong giai đoạn tu 
rốt ráo của Tứ Niệm Xứ để tâm định trên 
thân, thân định trên tâm. 

Điều kiện duy nhất Ân Sư đòi hỏi nơi 
người đệ tử là phải biết nhận thức, suy luận để 
tu cho kỹ lưỡng, cùng với giữ gìn giới luật cho 
nghiêm, đừng vi phạm: Ăn một ngọ; Ngủ, thức 
đúng giờ; Độc cư, không tiếp duyên, không nói 
chuyện. 

Ân Sư nhấn mạnh trong suốt thời gian 
vừa qua, những người về đây thì có một số giữ 
gìn giới hạnh đầy đủ lại tu tập không kỹ 
lưỡng; ngược lại, một số tu tập kỹ lưỡng lại 
không nghiêm trì giới luật. Vì thế, chưa có ai 
đạt được kết quả như Ân Sư mong chờ. 
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Theo thiển ý, mọi người đều đã bị kinh 
sách phát triển hướng dẫn sai lệch quá sâu 
dày. Mỗi khi nghĩ tới tu hành, trong trí họ 
hiện lên hình ảnh của người gõ mõ tụng kinh, 
niệm Phật, trì chú, ngồi thiền. Tụng nhiều bộ 
kinh, niệm Phật hiệu hằng muôn ngàn biến, 
trì chú suốt ngày đêm, ngồi thiển giờ này qua 
giờ khác là chân chánh tu hành. Đặc biệt là tu 
thiền với nhiều pháp của các Tổ, những công 
án kỳ đặc làm mê hoặc ý thức, hay niệm chú 
với những thần thông xuất hiện, nên khi họ về 
đây, không thể nào dễ dàng bỏ được tập quán 
sâu dày đó. Họ bị choáng ngợp với các truyền 
thuyết chứng đắc của các Tổ, với những lý luận 
trừu tượng cao siêu của kinh sách luận giải nên 
thiếu niềm tin vào đường lối tu tập của Ân Sư. 
Bởi vậy, nếu các tu sinh trước khi về đây đã là 
Tăng Ni tu học các Tổ Sư Thiền, cũng như các 
cư sĩ đã nghiên cứu và thực hành theo các kinh 
sách này thì rất khó bỏ các kiến chấp họ đã 
huân tập, cho nên họ chỉ chuyên tâm ưa thích 
ngôi thiền và ngồi thật lâu, quên đi lời Ân Sư 
tha thiết thương yêu “Các con phải đi bình 
hành! Đừng ngôi! Hãy mở cửa thất mà đi 
ra ngoài!” 
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Ngoài ra còn một yếu tố khác là trong tay 
họ ít có người nào có đầy đủ kinh sách, băng 
giảng của Tu Viện lưu hành và thời gian 
nghiên cứu chưa được kỹ, chưa thấm nhuần, 
lãnh hội chưa thấu đáo. Cho nên Tu Viện cần 
bổ khuyết càng sớm càng tốt một CẨM NANG 
TU HỌC CHÍNH THỨC hướng dẩn cho tu sinh 
tu tập các pháp môn ở giai đoạn đầu (mặc dù 
hiện có các tập Cẩm Nang của Nhóm Tu Học 
California, Mỹ quốc, nhưng chưa được gọn, 
chưa có thứ lớp của một hệ thống chương 
trình). Một CẨM NANG mà bất kỳ ai, dù là 
Tăng Ni đã tu tập lâu năm bên ngoài, một khi 
đã về đây cũng phải tu tập những bước đầu của 
các pháp môn này, vì đây là các pháp môn 
chân chánh mà đức Phật đã chỉ dạy, đây là 
con đường ởi tới Thánh Quả Alahán mà chỉ 
một mình Chân Như có mà thôi. Chính vì 
muốn các Phật tử quay trở về tu học các pháp 
môn này mà Tu Viện Chơn Như được thành 
lập. 

Tôi tin chắc trong số quí vị về đây sống tu 
trong thời gian ngắn hạn, có vị mãi khi trở về 
lại trú xứ vẫn chưa nắm vững các pháp môn tu 
của Tu Viện Chơn Như, vẫn nghi ngờ không 
biết mình thực hành đã đúng chưa vì cơ hội 
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thưa hỏi quá ít; lại có người nghĩ chỉ cần đọc 
thông suốt các bộ sách lưu hành của Tu Viện là 
biết cách hành và hành đúng pháp, không cần 
phải thưa thỉnh. Nhiều khi cái hiểu này lại sai 
lầm vì là kiến giải cá nhân. Thí dụ cách đi 
kinh hành, cách thức xả tâm,... tuy trong sách 
đã giải thích nhiều nhưng từ lý thuyết qua thực 
hành vẫn có sai khác, cần nhanh chóng thưa 
thỉnh điều chỉnh; có khi ta lại không nhận ra 
được cái sai khác này. Đó là những vị may 
mắn có đủ sách, đủ thì giờ nghiên cứu; còn 
nhiều vị khác không có may mắn đó thì thật là 
khó khăn (vị nào ở trường hợp này, xin mời 
vào “thư viện” của Từ Quang ở địa chỉ 
http:/nguyenthuychonnhu.net có hầu hết các 
kinh sách lưu hành của Tu Viện Chơn Như). 
Tất cả các pháp môn Ân Sư dạy đều 
nhắm mục đích thực hiện cho bằng được “Tâm 
định tỉnh, thuân tịnh, không cấu nhiễm, 
bhông phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
uững chắc, bình thủn”. Mỗi pháp môn nhằm 
luyện tập thực hiện một hay nhiều trạng thái 
của tâm tối hậu trên, nên cần phải tu tập 
nhuần nhuyễn và tu tập phối hợp, không thể 
chọn tu tỉnh tấn một pháp môn mà lơ là các 
pháp môn khác. Tu như vậy khiến cho tâm bị 
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“què quặt”, thiếu năng lực, lệch lạc, dễ đưa vào 
đường tà định của ngoại đạo. Những ai chỉ 
chuyên ưa ngồi thiển theo hướng các kinh sách 
phát triển do các Tổ biên soạn sẽ chẳng bao 
giờ nếm được mùi vị giải thoát của thánh quả 
Alahán; họ chỉ đi dần vào đường cùng của các 
định vô sắc, không định. 

Khi tu tập ta sẽ dễ dàng thấy cái thiện 
xảo của từng pháp môn. Thí dụ tu tập Định 
Niệm Hơi Thở; “đề mục” nhằm tạo cho tâm có 
năng lực, “tác ý” làm giảm bớt sự căng thẳng 
thần kinh, chuyển đưa tâm từ để mục qua 
hướng tâm. Hệ quả là tâm được nhu nhuyến, 
dễ sử dụng, tâm không bị ức chế một hướng, 
khiến tâm luôn ở trạng thái tỉnh thức, không 
bị lạc vào tưởng thức. Càng tu tập nhuần 
nhuyễn nhiều pháp môn thì tâm càng được nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, các trạng thái của “Tăng 
Thượng Tâm” đó càng được sung mãn thì khiến 
cho bảy Giác Chi xuất hiện làm “lực đẩy 7” cho 
tâm nhập được các Thiền. 

Nói tóm lại, pháp môn Chơn Như mà Ân 
Sư dạy cho chúng ta có nền tảng căn bản là 
GIỚI ĂN, NGỦ, ĐỘC CƯ và tu tập các thiển 
định: KINH HÀNH TỈNH GIÁC, ĐỊNH NIỆM 
HƠI THỞ, ĐỊNH VÔ LẬU, ĐỊNH SÁNG SUỐT và 
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cuối cùng là TỨ NIỆM XỨ và THÂN HÀNH 
NIỆM. Nếu chúng ta thông suốt, thực hành 
chuyên cần là chúng ta đã báo đáp công ân của 
Phật, của Thầy. 

Con đường đã có, cỗ bàn đã được sẵn. 
Chúng ta chỉ cân quyết tâm đi, chỉ cần khéo 
léo ăn thì phải no; tức là đi phải đến đích, 
phải được an lạc, giải thoát. 

Câu mong tất cả mọi người đều thành 
công. 

Chí thành đảnh lễ Ân Sư! 

Từ Quang 
Tu Viện Chơn Như 
Ngày 11-2-2003 
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GIỚI THIỆU SÁCH 


1. Đường về xứ Phật (Mười tập, bộ mới - 
2011). 

2. Những lời gốc Phật dạy (4 tập, bộ mới - 
2011). 

3. Văn hóa Phật giáo truyền thống (2 tập, bộ 

mới - 2011). 

Đạo đức làm người (Tập I, II...). 

Cẩm nang tu Phật (Hai tập). 

Thiền căn bản. 

Hành thập thiện & Tứ vô lượng tâm. 

Những chặng đường tu học của người cư 

sĩ. 

9. Thời khóa tu tập trong thời đức Phật. 

10.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: 
Đức Hiếu Sinh (Tập I, I, II). 

11.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ GHIới: 
Đức Ly Tham (Tập I...). 

12.Giáo án rèn nhân cách lớp Ngũ Giới: 
Đạo Đức Gia Đình (Tập I...). 

18.Mười Đức Thánh Sa Di (Tập I, II). 

14.GIới đức Thánh Tăng, Thánh N¡. 

15.Định niệm hơi thở. 

16.Phật giáo có đường lối riêng biệt. 

17.Pháp môn niệm Phật tứ bất hoại tịnh 
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18.Nghi thức thọ trai. 
19.Những lời tâm huyết... 
20.Mười hai cửa vào đạo (2009). 
21.Tạo duyên giáo hóa chúng sinh (mới 2009). 
22.Lòng yêu thương (2009). 
23.Linh hồn không có (2010 quý T). 
24.Muốn chứng đạo phải tu pháp môn 
nào? (2010) 
25.Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (2010). 
26.Giới đức làm người — 2 tập (bộ mới - 2010). 
27. Lịch sử chùa Am (bộ mới - 2010). 
28.Linh hồn không có — tái bản lần I (2010 
quý IV). 
29.Sống một mình như con Tê Ngưu (2010) 
30.Thanh qui Tu viện Chơn Như (2010) 
31.Lòng yêu thương — tập 2 (2011 quý T) 
39.Sống mười điều lành (2011) 


Các trang web hiện hành có đăng tải sách 
của Trưởng lão Thích Thông Lạc: 


http:/www.nguyenthuychonnhu.net 
http:/www.chonlac.org 
http:/www.chonnhu.net 

http:/www.thuvienthaythonglac.net 


Ước mong mọi người sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ chúng sinh. 
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